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ĐỀ QUỐC MÔNG CÔ 
A. MÔNG CỔ XÂM LƯƠC CHÂU Á VÀ ĐÔNG ÂU 
1. Thành lập Đế quốc Mông Cổ thời Dschingis Khan Thành 
Cát Tư Hãn. 

Người Mông Cổ lúc đầu sống ở vùng thảo nguyên thượng 
lưu sông A-mua (Hắc Long Giang) và vùng hồ Bai-can (tức là 
vùng Đông Bắc nước Cộng hòa Nhân Dân Mông Cổ ngày nay). 
Sinh hoạt chủ yếu của họ là chăn nuôi ngựa, súc vật có sừng, 
cừu, ngoài ra có một bộ phận sống trong rừng, đi săn và đánh cá. 
Trước khi thành lập quốc gia, những người du mục Mông Cổ 
sống theo thị tộc, bộ lạc. Mỗi một “?hôn xóm” chiếm một khu 
đất chăn nuôi, gồm một vài chục đến một trăm lều (hay xa du 
mục), đứng đầu là những người trưởng lão và thủ lĩnh quân sự. 
Những gia đình quyển quý trưởng lão và thủ lĩnh chiếm đoạt 
những đoàn súc vật riêng và có một số nô lệ đáng kể. 

Cuối thế kỷ thứ XIII, người Mông Cổ lập ra các bộ lạc 
liên minh, đứng đầu là Khan (Hãn). Quyền lực cao nhất trong 
các bộ lạc liên minh là Đại hội Curintai (Khố liệt nhĩ đài) do các 
quý tộc thị tộc họp lại với nhau. Trong đại hội này, người ta bầu 
ra Khan, quyết định những vấn để chiến tranh và hòa bình, xét 
xử những quý tộc thị tộc phạm lỗi. Năm 1206, tại đại hội 
Curintai họp ở thung lũng sông Ônin, một trong những Khan có 
thế lực, tàn bạo và hống hách, là Ti-mu-chin (Thiết Mộc Chân, 
1155-1227) được bầu lên làm Khan lớn, lấy hiệu là Gien-gít 
Khan (Thành Cát Tư Hãn) (có nghĩa là “Đại thủ lĩnh của những 
người dũng cảm kiên cường”). Quốc gia phong kiến Mông Cổ 
được thành lập từ đó. Gien-gít Khan có dưới quyển mình một 
đội quân đông đảo và có kỷ luật, tất cả những người đàn ông 
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Mông Cổ đều có thể xung lính. Binh sĩ chỉ hơi tổ ra bất tuân 
lệnh hay hèn nhát là có thể bị xử tử. Bọn quý tộc Mông Cổ sử 
dụng lực lượng quân sự đó để xâm lược và cướp bóc những 
người giàu có bên cạnh. 

Ngay sau khi cầm quyển, Gien-gít Khan đã tiến hành hằng 
loạt những cuộc chiến tranh xâm lược. Đầu tiên, người Mông Cổ 
sát nhập các bộ lạc sống ở Nam Sibia (trong đó có người Tartare 
hay Thát Đáp). Sau đó, năm 1211, Mông Cổ bắt đầu xâm lược 
miền Bắc Trung Quốc (Đế quốc Tây Hạ và Kìm). Trong cuộc 
chiến tranh với người Bắc Trung Quốc, quân đội Mông Cổ đã bắt 
được nhiều thợ thủ công và những nhà chuyên môn quân sự, đã 
chiếm đoạt được nhiều vũ khí đại bác, vũ khí lửa và học tập được 
phương pháp tấn công phá thành của Trung Quốc, nhờ đó lực lượng 
chiến đấu của quân đội Mông Cổ tăng lên nhiều. 

Từ năm 1218 đến 1223, quân đội Mông Cổ tiến về phía 
Tây, chinh phục quốc gia Khô-rê-xmơ và các nước ở Trung á 
(Đông Iran, Bukhara, Apgamistan). Đồng thời một bộ phận 
Mông Cổ đã tiến sang bờ biển Caspien. Đạo quân này đã đi qua 
Capcase và thảo nguyên Poloven ở sông Đôn thuộc vùng ngoại 
Capcase, tấn công bộ lạc Pô-lốt-xép ở Nam Nga. Năm 1223, 
trên sông Canca, quân đội Pô-lốt-xép liên minh với quân đội 
Nga kịch chiến với Mông Cổ, nhưng do liên quân Nga không 
thống nhất hành động nên bị đánh bại. Như thế, trong vòng 20 
năm Gien-gít Khan đã thành lập một đế quốc rộng lớn, kéo dài 
từ bờ biển Ô-khốt ở phía Đông đến bờ Nam Caspien ở phía Tây, 
bao gồm đất đai Mông Cổ, Nam Sibia, Bắc Trung Quốc, phần 
lớn Trung Á và một phần ngoại Capcase. 

Người Mông Cổ đã giành được thắng lợi to lớn và nhanh 
chóng như vậy là vì lực lượng quân sự của họ rất mạnh. Họ là 
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những kỳ binh ưu tú quen sống trên mình ngựa ngay từ thời niên 
thiếu, họ lại học tập được kỹ thuật quân sự tiên tiến của Trung 
Quốc, như kỹ thuật chiếm thành bằng thang và vũ khí lửa. Người 
Mông Cổ mang tính chất du mục hung hãn, đi đến đâu tàn phá giết 
chóc, cướp bóc khủng khiếp đến đó. Nơi nào quân Mông Cổ tràn 
qua, nhân dân nơi đó bị tàn sát dã man, chỉ có những người thợ thủ 
công khéo léo được thoát chết và bị biến thành chiến lợi phẩm của 
tướng sĩ Mông Cổ. Nền kinh tế bị phá hoại nặng nề, nhất là những 
hệ thống thủy lợi ở Trung Á bị phá hủy, đã tác hại nghiêm trọng 
đến đời sống kinh tế nông nghiệp ở đây. 

Gien-gít Khan ban cấp những lãnh địa rộng lớn cho 
những người trong gia đình mình và những lãnh địa có trở thành 
sở hữu thừa kế của những tên lãnh chúa phong kiến đó. Chẳng 
bao lâu, các người thủ lãnh quân sự và hành chính khác cũng trở 
thành lãnh chúa địa phương, bóc lột nhân dân bị chính phục. 
Phần lớn bọn phong kiến ở các nước bị Mông Cổ chinh phục 
bằng lòng phục tùng Mông Cổ, cũng giành được địa vị thống trị 
và chiếm đoạt quyền sở hữu ruộng đất phong kiến lớn. Các chùa 
chiển, sư sãi Phật giáo và Hồi giáo là chỗ dựa tinh thần của giai 
cấp thống trị Mông Cổ, họ được bản cấp nhiều ruộng đất và tài 
sản, đã thu hút một số lượng nông dân phụ thuộc khá đông. Từ 
khi thành lập quốc gia, người Mông Cổ bắt đầu có chữ viết và 
xây dựng nên văn hóa riêng của mình. 

2. Đế quốc Mông Cổ sau khi Gien-gít Khan chết, tiếp tục mở 
rộng rồi tan rã. 

Năm 1227, Gien-gít Khan chết, đế quốc Mông Cổ phân 
thành bốn nước : 
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Vùng Mông Cổ và Bắc Trung Quốc với danh hiệu “Khan 
lón” dành cho người con thứ ba của Gien-gít Khan là Ôgôtai 
(Oa Khoát Đài). 

Người con thứ hai Sagatai (Sát Hợp Đài) chiếm giữ miễn 
Trung Á tới phía Đông sông Amur Darla. 

Người con thứ tư Tului (Y Nhi) và con của Tului là 
Halagu (Hạt Lỗ) chiếm giữ miền Tây Trung Á, kể cả Đông Ba 
Tư và Bắc Ấn Độ : gọi là quốc gia Hulagu. 

Con cả là Dutri (Khâm Sát) chết trước khi Gien-gít Khan 
mất, cháu đích tôn là Batu (Bạt Đô) nối nghiệp chiếm giữ miền 
Tây Sibia, từ sông Iếc-tức là Aran, bao gồm cả vùng núi Uran : 
gọi là Ởoc-đơ Vàng (Kim trưởng Hãn quốc). 

Những người thừa kế Gien-gít Khan đã tiếp tục mở rộng 
chiến tranh xâm lược. Từ 1235 đến 1242, Ba-tư thực hiện cuộc 
xâm lăng lớn vào Đông Âu, gọi là “cuộc Tây chỉnh của Ba-tư”. 
Quân đội Mông Cổ đã chinh phục tất cả các bộ lạc ở vùng hạ 
lưu sông Volga và Don và các công quốc phong kiến phân tấn ở 
Đông Bắc và Tây Nam Nga. Sau đó họ xâm nhập vào các quốc 
gia Hungarie Tiệp (Moravie) và Ba Lan ở Đông Âu chiếm đóng 
vùng ngoại Capcase : Grusia, Armenie và Agerbaidan. Ở Đông 
Âu cũng như ở Trung Á, quân đội Mông Cổ — Tartare tràn qua 
tời đâu thì diễn ra ở đó những cảnh giết chóc, cướp bóc, tàn phá 
khủng khiếp. Hàng trăm nghìn người bị giết, những thành thị 
biến thành những đống gạch vụn, những vùng nông thôn biến 
thành những cánh đồng hoang. Dân cư phải bỏ chạy vào rừng, 
số còn ở lại phải nộp cống nặng nể. Nhân dân Nga, Tiệp, Balan 
và Hungarie đã đấu tranh anh dũng chống quân xâm lược Mông 
Cổ và cứu thoát Tây Âu. Dân cư của nhiễu thành thị ở Nga như 
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Riadan, Vladimia, Kiev... đã chiến đấu rất anh dũng kiên cường. 
Tháng 4.1241 những đội ky sĩ Balan - Đức đã cản được quân 
đội Mông Cổ xâm lược Silesi trong trận gần thành phố Li-nhít- 
xa. Khi quân đội Mông Cổ kéo vào Moravie, ky sĩ Tiệp — 
Moravie đã đánh bại một bộ phận quân đội của BaTư gần 
Ôlômút (tháng 6.1241). 

Ỡ Trung Á, cháu của Gien-gít Khan là Hulagu (con Tului) 
tiến hành chiến tranh mở rộng quốc gia Hulagu. Những năm 50 — 
60 của thế kỷ XIH, quân đội của Hulagu xâm lược lran, Lưỡng hà 
và Syrie. Đầu năm 1258, kinh thành Bagdad của đế quốc Ả Rập 
Abbassiden bị quân Mông Cổ chiếm đóng. Thành phố Bagdad là 
một trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhật của thế giới Hồi giáo, 
những công trình nghệ thuật và thủ công rất tinh xảo đã bị quân 
Mông Cổ cướp phá trong ba tuần lễ. Toàn bộ thành phố bị thiêu 
hủy và cướp bóc không còn tí gì, 80 vạn dân cư bị giết, Hoàng đế Ả 
Rập là Khalip Mustaxim (một nhà văn hóa nổi tiếng thời bấy giờ) 
bị đem ra hành hình, cho ngựa xéo chết. 

Cùng thời gian này, ở phía Đông, quân đội Mông Cổ tiếp 
tục xâm lược Trung Quốc, chiếm cứ nốt miền Nam Trung Quốc, 
tiêu diệt triều Nam Tống. Chính quyển Nam Tống lúc này đã 
quá suy yếu, không ngăn cẩn nổi cuộc xâm lăng của Mông Cổ. 
Nhưng nhân dân Trung Quốc đã chiến đấu anh dũng chống xâm 
lược, mở rộng chiến tranh du kích, quân đội Mông Cổ phải mất 
20 năm mới bình định được Trung Quốc. Năm 1279, Khiubilai 
và MôngKha lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Nguyên Thế tổ, thành 
lập triều Nguyên ở Trung Quốc, đặt kinh đô tại Bắc Kinh. 

Cuộc xâm lược của Mông Cổ tuy to lớn và rộng rãi như 
thế, nhưng không tạo thành một đế quốc thống nhất bền vững và 
lâu dài, trước hết là vì nền kinh tế Mông Cổ thấp kém hơn các 
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nước bị Mông Cổ xâm lược, cho nên người Mông Cổ đã tàn phá 
nặng nề nên kinh tế của các nước bị chinh phục, rồi lâu dần về 
sau mới tiếp thu nền kinh tế của các nước này. Mông Cổ là một 
nước phong kiến du mục, di cư sang các vùng đất đai mới chinh 
phục, những kẻ đi chinh phục chẳng bao lâu đã bị đồng hóa bởi 
dân cư địa phương. Cuộc xâm lược của Mông Cổ ở các nước bị 
chinh phục (như đế quốc Á Rập hay đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ sau 
này), thậm chí nền văn hóa và ngôn ngữ của Mông Cổ cũng 
không có ảnh hưởng gì đáng kể đến các nước bị chinh phục. Đó 
không những là hiện tượng tất nhiên của một bộ tộc lạc hậu 
chinh phục các quốc gia tiên tiến, mà còn do thái độ phản kháng 
của các dân tộc bị áp bức chống đối lại sự xâm lược và thống trị 
tàn bạo của đế quốc Mông Cổ. Cuối thế kỷ XII, khi quan hệ 
phong kiến tiến triển, thì tình trạng phong kiến phân tán đã 
chiếm địa vị thống trị ở con cháu của Gien-gít Khan cai trị, bây 
giờ biến thành các tiểu quốc tự trị (U-lu-sơ), đứng đầu là các 
Bêcơ và Emia, một số do con cháu của Gien-gít Khan tiếp tục 
cai trị, một số khác lọt vào tay bọn quý tộc địa phương hay quý 
tộc của bộ lạc Turc đang lan tràn khắp Trung Á. Sự thống trị của 
người Mông Cổ tổn tại đến giữa thế kỷ XIV thì chấm dứt. 
3. Quốc gia Timur Lenk ở Trung Á. 

Vào thế kỷ XVI, trong khi đế quốc Mông Cổ đang trong 
quá trình suy sụp và tan rã, thì một nhân vật nổi tiếng khác của 
người Mông Cổ và Turc lại nổi lên và gây sóng gió ở Trung Á, 
đó là Timur Lenk (1336-1405). Timur (Thiết Mộc Nhĩ) là thủ 
lĩnh của một bộ lạc Mông Cổ - Turc thuộc xứ Ma-vê-ran-nac (ở 
Usebekistan, thuộc Nga ngày nay). Khi đó xứ này bị phụ thuộc 
vào quốc gia Mongulistan. Nhưng chẳng bao lâu, Timur nổi 
loạn chống lại Tuglud, và nhân việc đàn áp cuộc khởi nghĩa của 
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nhân dân thành thị Samaccan, Timur đã chiếm lấy Samaccan 
làm thủ đô của quốc gia Maverannat. Trong một trận chiến đấu, 
Timur bị thương nặng ở chân phải và bị thọt (do đó Timur có 
biệt hiệu là Lenk, nghĩa là thọt). 


Timur Lenk thống nhất các bộ lạc Mông Cổ — Turc ở Trung 
Á và tiến hành mở rộng chiến tranh xâm lược. Đầu tiên, Timur 
Lenk chiếm toàn bộ khu vực hai con sông Amur-Daria và Xia- 
Dariak, tiêu diệt quốc gia Mongulistan. Sau đó, Timur Lenk tiến 
hành viễn chinh sang Khoresme (lần đầu năm 1372) và phải trải 
qua năm lần viễn chinh mới chinh phục được Khoresme (nay thuộc 
Usebêkistan). Thủ đô của Khoresme là Urgense là một trung tâm 
thương mại lớm ở Trung Á bị phá trụi, san thành bình địa, dân cư bị 
tàn sát một số lớn, số còn lại bị cưỡng bức di cư sang Samaccan. 
Những năm sau, trong vòng l5 năm, Timur Lenk đánh nhau với 
Tốc-ta-mứt-xa, Khan của Orde Bạc (Bạch Trướng) và Orde Vàng 
(Kim Trướng). Sau ba lần viễn chinh (năm 1379, 1391 và 1395), 
quân đội của Timur diệt được Orde Vàng, tàn phá Grusia và 
Armenie, thiêu hủy và cướp phá những thành thị lớn như Saral, 
Berke, Astekharan. Năm 1395, Timur đột nhập biên giới Nam 
Nga, tiến tới sông Ensia và đe dọa Mascơva, nhưng nhận được tin 
không yên ở Trung Á, y lại lui quân về. Đầu những năm 80, Timur 
xâm chiếm lran và vào giữa năm 90, xâm chiếm Grusia, Armenie, 
Agerbaidan. Cuộc viễn chinh lớn nhất của Timur Lenk là tiến sang 
Ấn Độ (năm 1389-1399), quân đội của Timur tàn phá tệ hại kinh 
thành Dehli. Đầu thế kỷ XV, quân đội của Timur chỉnh phục 
Lưỡng Hà, trung tâm cũ của đế quốc Ả Rập Bagdad, sau đó tiến 
sang tới Syrie và một phần Tiểu Á. Năm 1402, Timur Lenk đáng 
bại hoàn toàn Sultan Turc Osman là Bajazid ở gần thành Ancara, 
bắt Bajazid làm tù binh. 


ï2 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 3 


Cuộc xâm lược của Timur Lenk đi liền với khủng bố tàn sát, 
cưỡng bức có hệ thống đã gây ra tai họa lớn cho nhân dân bị chinh 
phục biết bao nhiêu xương máu, nước mắt và tủi nhục, nền kinh tế 
phá hoại, nhà cửa tài sản bị cướp bóc, dân tộc bị lệ thuộc. 

Đế quốc Timur Lenk gồm nhiều bộ tộc và dân tộc dựa 
vào lực lượng quân sự, không có cơ sở kinh tế thống nhất, cho 
nên là một đế quốc tạm thời và chỉ tổn tại trong một thời gian 
ngắn ngủi. Năm 1405, Timur Lenk chết, lãnh thổ bắt đầu bị 
phân hóa. Con và người thừa kế của Timur Lenk là Sultan Xia 
Crúc (1405-1447) chỉ còn trong tay Trung Á, Ápganistan và 
Iran, chuyển kinh đô sang Gêrát. Xia Crúc giao Maverannat cho 
con mình là Ulúc Bếch (1409-1449), là người thừa kế quan 
trong cuối cùng của Timur Lenk, sau bị lật đổ bởi một nhóm đạo 
chính, trong đó có Hồi giáo tham gia. Năm 1469, Maverannat 
và Khôrátxan tách rời nhau. Chế độ phong kiến phân tán chiếm 
địa vị thống trị ở đế quốc Timur Lenk. Hàng chục tiểu quốc 
đứng đầu là Emia và Bêcơ, giành quyển tự trị, những cuộc nội 
chiến phong kiến diễn ra liên miên, làm cho các quốc gia này 
đều rất suy yếu. 

B. NHÀ NGUYÊN Ở TRUNG QUỐC. 
1. Mông Cổ xâm lược Trung Quốc. 

Năm 1211, quân đội Mông Cổ mở đầu cuộc xâm lược 
Trung Quốc. Khi đó, miền Bắc Trung Quốc đang nằm dưới ách 
thống trị của nước Kim, thuộc tộc Nữ Chân. Quân đội Mông Cổ 
kéo qua Trường thành, đại phá quân Kim ở Cư Dung Quan và 
liên tiếp chiếm mấy chục thành ở Hà Bắc, Sơn Tây và Sơn 
Đông. Vua Kim không ngăn chặn được cuộc tấn công của Mông 
Cổ, nên phải dời đô từ Yên Kinh (tức Bắc Kinh ngày nay) tới 
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Biên Kinh (Khai Phong). Quân đội Mông Cổ hoàn toàn chiếm 
cứ miền Bắc sông Hoàng Hà. Năm 1230, Ôgôtai (Oa Khoát 
Đài) đem Đại quân Mông Cổ tiến đánh Biên Kinh, vua Kim 
phải bổ chạy sang Thái Châu (Nhữ Nam, Hà Nam). Mông Cổ 
cho sứ sang ước hẹn với Nam Tống cùng tiến sang đánh Kim, 
sau khi thắng Kim sẽ chia đất Hà Nam cho Nam Tống. Năm 
1234, nước Kim bị diệt. 

Sau khi đánh thắng Kim, Mông Cổ không chịu trả vùng 
Nam Hoàng Hà cho Nam Tống, mà lại còn phá đê Hoàng Hà để 
dìm chết quân Nam Tống. Cuộc chiến tranh giữa Mông Cổ và 
Nam Tống bắt đầu nổ ra. Tuy vậy, từ năm 1234 đến 1256, chủ 
lực quân Mông Cổ hướng về phía Tây, chỉ có một số ít quân 
Mông Cổ quấy nhiễu từ sông Hoàng tới Tứ Xuyên, cướp đoạt 
của cải, chứ không chiếm đất. Từ khi Mên-ca (Mông Kha) lên 
ngôi Khan lớn, quân Mông Cổ mới chuẩn bị đại tấn công Nam 
Tống. Mông Kha cho em là Khu bi lai (Hốt Tất Liệt) đem đại 
binh chinh phục Thổ Phồn và Đại Lý (năm 1252-1253) và đại 
tướng U-ri-ang-kha-đai (Ngột Lương Hợp Thai), đem quân qua 
Đại Việt (năm 1257) tạo thành hình thể bao vây Nam Tống. 

Năm 1257, quân Mông Cổ chia làm ba đường tiến đánh 
Nam Tống : một đường do Khu-bi-lai cầm đầu vượt Trường 
Giang, vây Ngạc Châu (Vũ Xương); một đường do U-ri-ang- 
kha-đai thất bại ở Đại Việt, chuyển quân sang Quảng Tây vào 
Hồ Nam, bao vây Đàm Châu (Trường Sa), định liên lạc với 
Khu-bi-lai; một đường do Mên-ca thân chinh chỉ huy, vào Tứ 
Xuyên, trong trận đánh ở Hợp Châu, Môn-ca bị tử trận. Khu-bi- 
lai nghe tin đó, vội rút quân về Bắc để tranh giành ngôi Khan, 
các thành trì của Nam tống được giải vây. Năm 1259, Khu-bi-lai 
(Hốt Tất Liệt), tự lên ngôi Khan lớn (xưng là Nguyên Thái Tổ, 
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sáng lập ra nhà Nguyên) không chống chế độ bầu cử của Cu- 
rin-tai, cho nên bị bọn quý tộc Mông Cổ phản đối, gây thành 
cuộc nội chiến kéo dài, do đó không thể tiếp tục Nam xâm. 
Năm 1267, sau khi ổn định nội bộ, Khu-bi-lai lại tiếp tục tấn 
công Nam Tống. Quân Nguyên bao vây Tương Dương. Quân 
dân Tương Dương đã bảo vệ thành trì suốt năm năm, nhưng 
triểu đình Nam Tống hư bại, có tư tưởng cầu hoà, không cho 
quân cứu viện, nên cuối cùng bị thất thủ. Nhiều thành thị khác 
của Nam Tống như Phan Thành, Trường Châu (Giang tô), 
Dương Châu... đã anh dũng chiến đấu không chịu khuất phục. 
Năm 1276, kinh đô của Nam Tống là Lâm An (Hàng Châu) bị 
phá hủy, vua Nam Tống là Cung Đế bị bắt đưa về Bắc. Nhưng 
các tướng lĩnh yêu nước như Văn Thiên Tường, Trương Thế 
Kiệt.. vẫn tiếp tục kháng chiến bảo vệ tổ quốc. Năm 1279, quân 
Nguyên đánh chiếm Quảng Đông, căn cứ cuối cùng của Nam 
Tống, Trương Thế Kiệt tử trận, Lục Tú Phu cõng vua nhỏ Triệu 
Bính nhảy xuống biển tự tử. Ách thống trị của nhà Nguyên được 
đặt trên toàn cõi Trung Quốc. 

Khi thống trị Trung Quốc, nhà Nguyên dùng người Mông 
Cổ để thống trị nhân dân các dân tộc khác. Họ chia dân ra làm 4 
loại : thứ nhất là người Mông Cổ, thứ nhì đến người Sắc Mục 
(các dân tộc ở Tây Vực và Tây Hạ), thứ ba là người Hán (gồm 
người Hán ở Bắc Trung Quốc, người Khiết Đan, Nữ Chân, Cao 
Ly), thứ tư là người Nam (Nam Tống). Bọn thống trị Nguyên đã 
dùng mọi biện pháp gắt gao để phòng ngừa nhân dân chống lại. 
Chúng cấm người Hán và người Nam cất giấu và chế tạo vũ khí, 
cấm nuôi ngựa và đi săn, cấm luyện tập võ nghệ, cấm hội họp... 
Nhưng mặc dù bọn thống trị Nguyên áp bức tàn bạo và nghiêm 


TỔNG QUAN - ĐỀ QUỐC MÔNG tổ 15 


nhặt như vậy, vẫn không ngăn ngừa chặn nổi những cuộc đấu 
tranh vũ trang của nhân dân Trung Quốc nổ ra không ngừng. 
2. Cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống sự thống 
trị của nhà Nguyên. 

Khi Mông Cổ bắt đầu xâm lược miễn Bắc Trung Quốc, 
nhân dân miễn Bắc Trung Quốc đã chuyển từ cuộc đấu tranh 
chống Kim sang chống Mông Cổ. Đến khi Mông Cổ tấn công 
Nam Tống, nhân dân miền Nam Trung Quốc đã sôi nổi tham gia 
bảo vệ thành trì và khởi nghĩa hưởng ứng các tướng lĩnh yêu 
nước của Nam Tống, như Văn Thiên Tường, Trương Thế Kiệt.. 
Đặc biệt trong đó có cả nhân dân các dân tộc ít người (như 
người Dao ở Quảng Đông, người Xa ở Phúc Kiến). Đến khi 
Nam Tống bị tiêu diệt, nhiều cuộc khởi nghĩa còn kéo dài thêm 
một số năm nữa, Khi nhà Nguyên đã bình định xong Trung 
Quốc, nhân dân Giang Nam vẫn nổi lên khởi nghĩa mạnh mẽ 
như năm 1283, theo lời Thượng thư bộ hình nhà Nguyên là Thôi 
Húc, thì nhân dân Giang Nam khởi nghĩa hơn hai trăm lần. Bọn 
thống trị nhà Nguyên đã trấn áp tàn khốc những cuộc khởi nghĩa 
của nhân dân Trung Quốc, tàn sát nghĩa quân một cách điên 
cuồng, tạm thời dẹp yên được những cuộc khởi nghĩa ở buổi đầu 
của nhà Nguyên. 

Từ khoảng giữa đời Nguyên trở về sau, bọn thống trị 
Nguyên ngày càng hủ hóa, bóc lột nhân dân ngày càng thậm tệ, 
thuế thu tăng lên hơn 20 lần so với đầu đời Nguyên. Bên cạnh 
sự cướp bóc của giai cấp thống trị Nguyên, thiên tai lại luôn xảy 
ra. Hoàng Hà luôn bị vỡ đê, đời sống của nhân dân vô cùng cực 
khổ. Như nạn năm 1329 đã gây thiệt hại cho chừng sáu, bẩy 
triệu hộ, riêng vùng Giang Nam và Trung hạ du Hoàng Hà mỗi 
năm hơn 60 vạn hộ. Thiểm Tây bị đói hơn một triệu 20 vạn 


l6 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 3 


người. Đời Nguyên Thuận Đế, phong trào đấu tranh của nhân 
dân ngày càng lên cao và phổ biến khắp nước. Bọn thống trị 
Nguyên chỉ biết dùng có một thủ đoạn khủng bố để đàn áp 
phong trào phản kháng của nhân dân. Nhưng ý chí của nhân dân 
kiên quyết lật đổ nền thống trị tàn bạo của nhà Nguyên càng 
ngày càng vững chắc và cuối cùng đã tập trung vào phong trào 
đại khởi nghĩa Hồng Cân quân (quân Khăn đỏ). 

Hồng cân quân là cánh quân khởi nghĩa của nông dân do 
Bạch Liên Giáo tổ chức. Bạch Liên Giáo (mộ chi phái Phật 
Giáo), là một tổ chức xã hội bí mật của nông dân. Bạch Liên 
Giáo tuyên truyền thời đại hắc ám sắp qua và sự quang minh sẽ 
đến. Họ chủ trương tiết kiệm, đoàn kết nhất trí, hợp tác tương 
trợ để chống lại sự áp bức tàn bạo của nhà Nguyên và tổ chức 
nông dân khởi nghĩa. Bọn thống trị Nguyên đã nhiều lần 
nghiêm cấm tổ chức này hoạt động, nhưng số người gia nhập hội 
ngày càng đông. Năm 1351, nhân dân có cuộc sửa chữa đê 
Hoàng Hà, thú lãnh Bạch Liên Giáo là Hàn Sơn Đông và Lưu 
Phúc Thông đã phát động tín đồ và dân phu khởi nghĩa. Quân 
khởi nghĩa chia khăn đỏ làm hiệu, nên gọi là Hồng Cân quân 
(quân khăn đỏ). Hàn Sơn Đông bị hãm hại, Lưu Phúc Thông trở 
thành lãnh tụ chính của Hồng Cân quân. Hồng Cân quân nổi lên 
ở vùng Dĩnh Châu (Phu Dương, Anh Huy), rồi phát triển nhanh 
chóng đến mười mấy vạn người, đánh chiếm cả vùng Hà Nam, 
nông dân vùng Nam Hoài cũng nổi dậy hưởng ứng, tập hợp 
thành những đạo quân khởi nghĩa to lớn, mạnh nhất là quân của 
Từ Thọ Huy ở Hồ Bắc, của Quách Tử Hưng ở An Huy, của 
Trương Sĩ Thành ở Giang Tô và Phương Quốc Cân ở Chiết 
Giang. Quân khởi nghĩa nghiêm giữ kỷ luật, không giết bình 
dân, không gian dâm, không ăn cướp, mở kho lương phát cho 
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dân nghèo, được nông dân đông đảo ủng hộ, nên phát triển rất 
nhanh. Lúc đó, quân Nguyên đã mục nát, không còn tác chiến 
được, nên bị đánh bại liên tiếp. Bọn thống trị Nguyên chỉ còn 
đưa vào đội vũ trang phản động do giai cấp địa chủ Hán gian tổ 
chức lên để đối phó với quân khởi nghĩa. 

Hồng Cân Quân do Lưu Phúc Thông lãnh đạo, chiến đấu 
ở phía Bắc và Nam Hoàng Hà, chia làm ba cánh quân tiến lên 
phía Bắc, phá hủy những căn cứ hậu phương của Nguyên tiến 
sát đến Đại Đô, làm cho chính quyền Nguyên bị lung lay đến 
tận gốc. Nhưng các thủ lãnh Hồng Cân Quân phần lớn là nông 
dân, chiến đấu tản mạn, lưu động, về sau lại tranh giành quyển 
lợi giết hại lẫn nhau, không đoàn kết được lực lượng cách mạng, 
nên không giành được thắng lợi cuối cùng. Bọn thống trị 
Nguyên đưa vào các đội vũ trang của địa chủ phản công lại 
quân đội của nông dân, đánh bại được quân chủ Hồng Cân quân 
và giết chết Lưu Phúc Thông (1353). 

Khi cánh quân Hồng Can quân miền Nam do Chu 
Nguyên Chưng lãnh đạo, ngày càng phát triển. Chu Nguyên 
Chưng xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khổ, quê ở 
Hào Châu (Phụng Dương,An Huy), đã từng phiêu bạt nhiễu nơi. 
Khi đại khỡi nghĩa nông dân nổ ra, Chu nguyên Chưng đã tham 
gia quân đội khởi nghĩa của Quách Tử Hưng. Trong hành ngũ 
nghĩa quân, Chu Nguyên Chưng đã chiên đâu anh dũng, có trí 
tuệ thông minh, giữ nghĩakhí, nên đoàn kết được quần chúng 
cách mạng. Năm 1355 Quách Tử Hưng chết, Chu nguyên Chưng 
thay thế cầm đầu một đạo quân khởi nghĩa lớn ở Giang Nam. 
Chu Nguyên Chương đã đánh bại Tập Khánh (Nam Kinh) làm 
căn cứ và tiếp tục mở rộng căn cứ điạ. Nhờ việc chú trọng giữ 
gìn kỷ luật quân đội, tăng cường huấn luyện, thưởng phạt 
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nghiêm minh, cho nên lực lượng của Chu Nguyên Chương càng 
mạnh, nhân dân khắp nơi nhiệt liệt hoan nghênh và ủng họ. Ông 
lại giúp đỡ nhân dân khôi phục sản xuất, tổ chức quân đôi khẩn 
hoang, bảo đảm cung ứng lương thực cho chiến tranh lâu dài. 
Ông giỏi đoàn kết dân chúng, thu phục các tầng lớp sĩ đại phu, 
không để gây ra mâu thuẫn giữa các tướng lĩnh xuất thân nông 
dân với các đại sĩ phu. 

Sau mười mấy năm đấu tranh gian khổ, Chu Nguyên 
Chương đã tiêu diệt quân chủ lực Nguyên ở Giang Nam và đánh 
bại những thế lực cát cứ, thống nhất cả vùng trung du và hạ du 
Trường Giang. Năm 1368, Chu Nguyên Chương lên ngôi Hoàng 
đế ở Nam Kinh, chính thức dựng chính quyền phong kiến Hán 
tộc, đặt quốc hiệu là Minh. Minh Thái Tổ (Chu Nguyên 
Chương) ra lệnh Bắc Phạt kêu gọi người Hán đánh đuổi bọn 
thống trị Nguyên, đồng thời cũng đưa ra chủ trương người Mông 
Cổ và người Sắc Mục bằng lòng ở lại, thì sẽ được đối đãi ngang 
hàng người Hán. Kỷ luật của quân phát Bắc rất nghiêm minh, 
họ không cướp bóc trâu bò và phá hoại nông cụ, vì thế được 
nhân dân miễn Bắc nhiệt liệt hoan nghênh và quân Bắc phạt 
đánh vào Đại Đô, lật đổ nền thống trị của nhà Nguyên. Hoàng 
đế cuối cùng của Mông Cổ chạy trốn lên phương Cắc cùng với 
một số quân đội còn lại. 

Như thế là sau hơn một thế kỷ đấu tranh lâu dài và gian 
khổ, trong đó có gần 20 năm chiến tranh ác liệt, cuộc chiến 
tranh giải phóng dân tộc, chống một kẻ thù tàn bạo là đế quốc 
Mông Cổ của nhân dân Trung Quốc, mà lực lượng chủ yếu là 
nông dân, đã giành được thắng lợi. Trung Quốc xây dựng lại đất 
nước và bước vào một thời đại mới : Đế quốc Minh hùng mạnh. 
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Chương I : : 
PHÂN HÓA NIỀM TIN VÀ CÔNG ĐỒNG TRIDENTINÔ 
(1545 — 1563) 


I. TRUNG THỜI BƯỚC SANG TẦN THỜI 
Có những sự kiện ở Hậu thời Trung đại đưa lịch sử đi vào 
Tân thời. 


1453 Mohammed II chiếm Konstantinopel 
1492 Tái chiếm Granada (chấm dứt thời Reconquista) — 


Columbus khám phá Mỹ Châu. 
1494 Hiệp ước Tordesillas : Giáo chủ Alexander VỊ chia 
thế giới cho Tây Ban Nha và 


Bồ Đào Nha. 

1498 Vasco da Gama khám phá con đường biển đi tới 
Đông Ấn Độ 

1513 Balboa khám phá Thái Bình Dương “1! Principe” của 
NÑiccolo Macchia Velli 

1519-1522Ferdinand Magelhaes đi vơng quanh trái đất lần 
thứ nhất. 


1519-1521 Cortez chiếm vương quốc của người Aztexen (Mexico) 
1531-1534Pizarro chiếm vương quốc của người Inka (Peru) 

Chính những sự kiện trên đây đã chuyển lịch sử Châu Âu 
từ Trung đại sang thời mới. 

Trongkhi Hồi giáo từ Tây Ban Nha bị đánh bật ra bên 
ngoài thì người Thổ Nhĩ Kỳ (Turkei nay là Iran) lấn chiếm 
Konstantinopel (1453), dứt điểm đế quốc La mã bên phương 
Đông. 


Hậu quả của cuộc đánh chiếm Konstantinopel (1453) là : 
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a. Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ cả bán đảo Balkan và hăm họa Âu 
Châu, vương quốc của dòng Habsburg đặc biệt là Wien. 
Từ đây Thổ Nhĩ Kỳ nắm lấy vai trò của Byzanz cho 
khoảng 250 năm. 

b. Âu Châu hóa Thổ Nhĩ Kỳ. 

c. Ngăn chặn con đường thương mại đối với Phương Đông và 
việc kinh doanh của Venise bị suy sụp. 

d. Thời kỳ phục hưng được đẩy mạnh qua những người Hy 
Lạp di tẩn sang Âu Châu. 

e. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phải tìm con đường biển 
khác để đi sang Ân Độ. 

f. Nước Nga trở thành một Nước bảo vệ cho niềm tin Chính 
thống. Moskau trở thành “Rôma thứ ba”. 

Đây là những kết quả tổng hợp, nhưng mỗi một hậu quả 
lại kéo theo hằng loạt những hậu quả khác. Chúng ta nhìn vào 
hai hậu quả chánh : hậu quả (e) tìm đường qua Ấn Độ và hậu 
quả (d) thời Phục Hưng. 

1. Kinh tế nắm phần chủ yếu. 

Cơ bản là vấn để trao đổi hàng hóa. Xưa thành 
Konstantianopel là nơi giao liên giữa Đông và Tây, nay bị người 
Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi giáo, kẻ thù không đội trời chung với 
Kitô giáo, chiếm lấy. Thế là Âu Châu mất đi vị trì chủ chốt, làm 
suy sụp cả vấn đề thương mại đối với Đông phương, nhiều thành 
thị lấy việc buôn bán với Đông Phương làm cơ bản, tỉ dụ như 
thành Venise thì bị phá sản. 

Để cứu vớt tình trạng khủng hoảng trên, để tạo lại liên 
lạc với Ân Độ, là nơi theo người Âu Châu, xuất phát những món 
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hàng quý, xa lạ kích thích thị hiếu người mua, bán chạy và dễ 
kiếm lời... Thế là vì kinh tế thúc đẩy Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nha đã tung tiền cho các đội thuyền tìm đường sang Ân Độ. 
Được sự giúp đỡ của các thương gia, các đội thuyền đã mở 
những cuộc phiêu lưu đưa họ vào những chân trời mới. 

Khi Columbus đặt chân đến Mỹ Châu thì ông vẫn ngỡ đó 
là Ấn Độ. Ân Độ như thôi miên những người phiêu lưu. Mặc dù 
kinh tế là động lực thúc đẩy họ đi tìm Ân Độ, nhưng nhờ đó họ 
đã khám phá những mảnh đất mới. Hậu quả của những mảnh 
đất mới so với Âu Châu là : 

a. Văn hóa Âu Châu và Kitô giáo lan dần trên khắp mặt đất. 

b. Hải quân của các nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, sau 
đó là Hà Lan, Anh và Pháp, mạnh dân qua các cuộc vơ vét 
của cải ở các nước họ đô hộ. 

c. Thương mại ở Địa Trung Hải cũng như những thành thương 
mại của Ý trước ngày chiếm Konstantinopel coi như là số 
một, thì nay suy sụp hẳn. 

d. Khoa học nhờ những cuộc phiêu lưu này càng ngày càng 
phát triển mạnh thêm. 

Việc liên lạc của đất nước với các nước Âu Châu cũng 
xuất phát từ những nhân tố trên. 

2. Ngoài việc khám phá những mảnh đất mới đưa tới những 
hậu quả như trên, người ta còn liệt kê những đặc điểm của 
thời mới như sau : 

Việc khám phá lại thời cổ qua thuyết nhân bản và phục 
hưng đã giúp cho con người có cái nhìn mới trong việc liên lạc 
với Thượng Đế, vạn vật thiên nhiên và nghệ thuật. 
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Về phương diện thần học và triết học thì có cuộc đổ vỡ 
trong việc thống nhất từ trước đến giờ giữa niềm tin và lý trí. 

Cuộc cải cách ở Tôn giáo đã phá tan sự thống nhất của 
Giáo hội. 

Hệ thống các nhà nước dần dần thay thế cho res publica 
Christiana (chính trị Kitô giáo). 


Bốn điểm trên đây trong thực tế nó chỉ là kết quả của nền 
văn hóa “Phục hưng” (RenaIssance). 

Thế kỷ XV và XVI là một thời đại mới ở các nước Tây 
âu. Thời đại mới ấy thường được gọi là “?hời đại Phục hưng”. 
Bản thân danh từ này đã có một ý nghĩa chiến đấu rõ rệt. 
Phương Tây bằng hoàng và kinh ngạc trước những di sản văn 
hóa của thời cổ đại Hy Lạp và La mã huy hoàng vừa được phát 
hiện... Trong những cuốn sách viết tay còn cứu vớt được sau khi 
nền văn minh Byzanz đã sụp đổ, trong những pho tượng thời Cổ 
đại khai quật được trong những đống hoang tàn ở La mã, người 
ta thấy cả một thế giới mới lạ... Đó là thời cổ đại Hy lạp. Những 
hình thức chói lòa của nó đánh tan những bóng ma của thời 
Trung cổ... Trông lại ngày xưa, liên hệ với những ngày vừa qua 
con người như bừng tỉnh dậy. Họ muốn làm sống lại, muốn “ái 
sinh” nền văn hóa Cổ đại. Theo họ, Trung cổ là một thời kỳ nền 
văn hóa như đã chết. Tuy vậy, bản thân danh từ “Phục hưng” 
vẫn nói hết được tính chất và nội dung của thời kỳ lịch sử vẻ 
vang đó, một thời kỳ lịch sử đã sản sinh ra một bước ngoặt tiến 
bộ vĩ đại nhất mà loài người chưa từng thấy. Thật vậy, không 
phảẩi con người muốn sống lại cuộc sống của người xưa, cho dù 
nggười cổ đại Hy lạp, La mã đã sáng tạo nên được một nền văn 
hóa cực kỳ sáng lạn. Con người thời đại Phục hưng chỉ muốn 
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làm sống lại những tinh hoa của nền văn hóa đó, một nền văn 
hóa ra đời trước Kitô giáo và chưa hề biết than họa và kinh viện 
họa là gì, một nền văn hóa đã đâm hoa kết quả khi chế độ 
phong kiến chưa hình thành và tất nhiên là vì vậy mà chưa hề bị 
trói buộc bởi những xiểng xích của luân lý đạo đức phong kiến. 
Nền văn hóa đó đã coi con người là quý, cuộc đời là trọng. Con 
người thời đại Phục hưng muốn “á¡ sinh” lại những tỉnh hoa đó 
để đấu tranh xây dựng một cuộc sống mới, hoàn toàn khác hẳn 
cuộc sống của người xưa, một cuộc sống văn minh và hơn hẳn 
người xưa. Vì vậy, thời đại Phục hưng là một khám phá mới, 
một sự khám phá ra con người và vũ trụ mới. 

Đứng về phương diện kinh tế, chính rị và xã hội mà nói 
thì thời đại Phục hưng chính là giai đoạn quá độ từ chế độ Phong 
kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa, là giai đoạn hình thành các 
quan hệ tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ chế độ phong kiến. 


Văn hóa Phục hưng xuất hiện tương đối sớm từ thế kỷ XIV 
— XV ở các thành thị Bắc Ý, là nơi sớm có một nên kinh tế hành 
hóa phát triển, có đời sống đô thị phồn thịnh. Từ đó, nó lan ra các 
nước Châu Âu khác như : Hà Lan, Anh, Pháp, Đức v.v... Nó phát 
triển rực rỡ nhất trong thế kỷ XVI ở tất cả các nước Tây ây và còn 
mang cái tỉnh thần mới của nó cho đến đầu thế kỷ XVII. 

Sự ra đời của nền văn hóa mới biểu hiện bằng sự phát triển 
phong phú của các thể loại và hình thức (văn, thơ, kịch, nhạc, hội 
họa, điêu khắc, kiến trúc), sự tiến bộ nhảy vọt của khoa học kỹ 
thuật sự nở rộ của tài năng sáng tạo và khối lượng đồ sộ của các tác 
phẩm. Nhưng giá trị chủ yếu vẫn là ở nội dung tư tưởng của nó. 
Trong khi sáng tác, các nhà văn hóa thời Phục hưng đã đưa vào 
trong tác phẩm của mình cái tinh thần mới, hơi thở mới của thời 
đại. Đó là sự chống đối kịch liệt hệ tư tưởng Phong kiến, chủ nghĩa 
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kinh viện của Giáo hội, sự đòi hỏi giải phóng con người. Vài văn 
hào tiêu biểu : Alighieri Danta (1265 — 1321), Erasme (1467 — 
1536), Thomas More (1480 - 1535), Francois RabelaIs (1494 — 
1553), William Shakespeare (1564 — 1616)... 


Thần học ở thời Trung Cổ đưa ra một nhân sinh quan 
thực bị đát : Cuộc đời là một thung lũng đầy nước mắt, quan 
niệm về tội nguyên tổ và tội cách chung là quá nặng nề. Thiên 
Chúa là một thẩm phán công thẳng. Phải sống khổ hạnh, diệt 
dục, phải nhẫn nhục chịu đựng, phải hy sinh phần xác để cứu lấy 
linh hồn,... Phải xỉ vả lý trí vì lý trí và mọi sự ham chuộng tìm tòi 
9êu đưa đến sai lâm và tội lỗi. Tất cả mọi tri thức về vũ trụ, về 
nhân sinh đều ghi rõ trong Thánh kinh : Augustin và Thomas 
được xem là những vụ thầy duy nhất đúng của phái thần học. 
Mọi điều giải thích trái với Kinh thánh và cuốn Tổng luận thần 
học của Thomas đều bị khép vào tà thuyết. Tạo tín án, giàn lửa 
luôn luôn sẵn sàng thiêu sống những ai muốn tự do tư tưởng. 

Đọc qua tư tưởng thần học ở thời Trung cổ chúng ta mới 
thấy tính chất cách mạng của thời Phục hưng. Chủ nghĩa nhân 
văn của thời phục hưng đã được thể hiện trên những mặt chủ 
yếu như sau : 

a. Tư tưởng phê phán xã hội Phong kiến và lên án Giáo hội 

Thiên Chúa. 

Erancois Rabelais trong tác phẩm Gargantua 

- Về Giáo hội : 

Ông kể về đảo Sonante có đủ các loài chim con đen 
tuyển, con khoang đen khoang trắng (ám chỉ tu sĩ), con đó chói 
(Hồng y), lại chỉ có một con làm chúa tể, gọi là papegô (pape — 
Giáo chủ), tất cả bọn chúng lại chỉ biết hót và ăn cho béo. 
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- Về Phong kiến : 

Một tên vua đây. Mình muốn biến nó thành một người 
lương thiện. Cái bọn chết tiệt này chỉ là giống bò, ngu ngốc, 
chẳng có giá trị gì. Chúng chuyên làm hại dân lành ở dưới 
quyển và gây ra những cuộc chiến tranh náo động thế giới vì 
những tahm vọng bất công bỉ ổi của chúng. 

b. Tinh thần đề cao giá trị con người. 

Văn học thời Phục hưng không lấy thần thánh làm nhân 
vật trung tâm, không coi giáo điều là chân lý, không ca ngợi một 
cách mù quáng bọn vua chúa. Ngược lại nó bắt đầu phản ánh 
thực tế đa dạng của nhiều tầng lớp xã hội, để cao giá trị chân 
chính của con người. 

c. Ý thức đòi quyền tự do cá nhân. 

Đề cao giá trị lý trí của con người, các nhà văn thời này 
chú ý tới mặt căn bản và xét về bản chất, là mục đích cuối cùng 
của phong trào Văn hóa Phục hưng là đòi gải phóng con người 
khỏi tất cả những trật tự áp bức của Phong kiến và tăng lữ, đòi 
quyển tự do của cá nhân. 

d. Tinh thần dân tộc nảy nở. 

Nhìn những con người trên đầy không phải là những nông 
nô trong lãnh địa phong kiến, cũng không phải là những cá nhân 
rời rạc. Họ là đại biểu tư tưởng của giai cấp tư sản, xuất hiện 
trong điều kiện đã hình thành dân tộc. Bởi thế, văn thơ của họ 
nói lên lòng yêu quê hương, sự gắn bó với dân tộc, tinh thần quý 
trọng tiếng nói của dân tộc. 

Có một sự chuyển biến rất mạnh về mặt này. Từ trước 
người ta quen diễn đạt bằng tiếng La tinh, thứ ngôn ngữ bác học 
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của Cổ Rôma. Các tác giả thời Phục hưng đều viết bằng tiếng 
dân tộc mình vì muốn cho quần chúng rộng rãi có thể đọc được, 
nhưng cũng vì lòng yêu tha thiết tiếng mẹ đẻ. 


H. MÔI TRƯỜNG 


a. Tình trạng Giáo hội lúc đó giúp nhiều vào sự thành 
công cho cuộc cải cách. Các Giáo chủ vào cuối thế kỷ 15, vì quá 
để ý đến lợi ích trần tục của Nước tòa Thánh, đã sao nhãng đời 
sống thiêng liêng của Giáo hội. Đời sống của Giáo chủ 
Alexander VI (1429 - 1503) có nhiều gương xấu, Giáo chủ 
Julius H (1503 — 1513) quá lo về chiến tranh, còn Giáo chủ Leo 
X (1513 —1521) để ý đến nghệ thuật hơn đạo đức. 


Các Giám mục, tuy có nhiều vị tốt, nhưng đại đa số sống 
đời thế tục và làm chính trị. Nhiều vị là do gia đình có quyển 
thế đưa ra để nắm bổng lộc của giáo khu, đồng hời liên kết với 
gia đình, các ngài cũng giây mình vào những cuộc tranh giành 
chính trị giữa quyển ở nhiều giáo khu một lúc để thu được nhiều 
bổng lộc. Lẽ dĩ nhiên một người kiêm nhiệm nhiều nơi không 
thể chu toàn phận sự được và thực ra các ngài rất ít lo lắng đến 
đoàn chiên. Nói đến đời sống đạo đức, có vị trong năm chỉ dâng 
lễ một vài lần. 

Đời sống của các linh mục cũng không có gì khả quan. 
Hầu hết sống nghèo khổ phải đi làm việc thêm để kiếm ăn nuôi 
thân, các ngài không khỏi không phân bì, đố kị với đời sống các 
Giám mục giàu có. Khống được huấn luyện đầy đủ về đời sống 
đạo đức cũng như đời sống tinh thần, các ngài thiếu tinh thân 
tông đổ. Vì thế, chúng ta cũng không lấy làm lạ khi thấy tay 
chân của Luther lúc đầu đều là những Linh mục phẫn chí đứng 
ra ủng hộ cách mạng như Karlstadt, Munzer, Buzer... 


TỔN QUAN - Chương Í 27 


Còn giáo dân, ngoài phái quí tộc ăn chơi đàn điếm và ham 
hố, còn phần đông sống đời đạo đức khá cao, nhưng là thứ đạo đức 
sợ sệt đây những lối sùng kính cảm tình thời Trung cổ. Ở nhiều khu 
tỉnh giáo dân còn bị tiệm nhiễm tinh thần chống đối với hàng Giáo 
Phẩm, do những gương xấu và những tệ lạm của các Ngài gây ra. 
Tất cả đều mong muốn một cuộc cải cách toàn diện do đó sẵn sàng 
ủng hộ chủ trương cải cách của Luther, đả đảo hàng giáo phẩm và 
đả đảo những lối sùng kính cẩm tình. 

b. Tình trạng chính trị ở Đức. 

Nhưng nếu không có tình trạng xã hội và chính trị giúp đỡ 
thì lạc thuyết đã có thể dập tắt ngay từ đầu và không đi đến ly giáo. 

Đến thế kỷ XVI, trong một số nước Tây Âu đã xây dựng 
một chế độ tập quyền thì ở Đức vẫn duy trì tình trạng phân tán, 
độc lập với nhau của hơn 300 lãnh địa và thành phố tự trị. Các 
lãnh chúa phong kiến, Giáo chủ Giám mục, các thượng lưu 
thành thị - chủ của các lãnh địa và thành phố - lại không ngừng 
muốn củng cố thế lực địa phương của mình, chống lại sự thống 
nhất và tăng quyển Hoàng đế. Tình trạng này có tác dụng kìm 
hãm sự phát triển mạnh hơn của kinh tế công thương nghiệp và 
đời sống thành thị. 

Trong một nước phong kiến như nước Đức, tất nhiên giai 
cấp thống trị là giai cấp phong kiến. Gồm ba bộ phận : Tầng lớp 
quí tộc chủ các lãnh địa, các chức sắc cao cấp của Giáo hội 
(cũng chiếm hữu những đất đai rộng lớn và màu mỡ) và cuối 
cùng là ky sĩ. Ba bộ phận này có những quyển lợi và nguyện 
vọng khác nhau rất phức tạp. 

Tình hình phân tán về mặt chính trị và vai rò hạn chế của 
thành thị làm cho địa vị kinh tế của lãnh địa và đại vị chính trị 
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của quí tộc cũng như giáo phẩm cao cấp vẫn rất mạnh. Giáo hội 
Đức vẫn gắn chật với Rôma và là chỗ dựa của Hoàng đế. Vì thế, 
khác nước Pháp, quí tộc không liên kết với tăng lữ mà lại nhìn 
họ với con mắt không thiện cảm. Hơn nữa, quí tộc còn có thái độ 
chống đối, muốn hạ uy thế Giáo hội, lấy lại ruộng đất của nhà 
thờ để chuyển sang tay mình. 

Vai trò ky sỹ cũng trở nên lỗi thời với sự xuất hiện của 
pháo binh và súng cá nhân. Địa vị kinh tế của họ cũng sút kém 
vì lý do đó. Phải nói tới một bộ phận khác của Giáo hội. Đó là 
tầng lớp thấp nhất gồm đại đa số linh mục và những người phục 
vụ cho nhà thờ. Nói chung, họ xuất thân từ nhân dân lao động 
hay từ tầng lớp trí thức, có nhiều quan hệ với quần chúng, hơn là 
gần gũi với tầng lớp trên của quí tộc cũng như của Giáo hội. 

Tầng lớp bị bóc lột và áp bức cực khổ nhất cũng vẫn là 
nông dân. Phần lớn nông dân Đức lúc bấy giờ ở trong địa vị 
nông dân lệ thuộc. Họ lĩnh canh ruộng đất của chủ, phải nộp tô 
thuế hằng năm và một số thứ nghĩa vụ khác. Trong điều kiện 
cuối thời Trung Đại. Bọn phong kiến vẫn có uy quyền, càng có 
thể tăng thêm mức bóc lột, đặt ra thêm nhiều nghĩa vụ phong 
kiến vơ vét mọi nguồn lợi công cộng ở rừng, ao hổ, sông ngòi, 
đồng cỏ để thỏa mãn các nhu cầu của chúng. Bên cạnh đó, 
người nông dân còn đóng góp cho nhà thờ. Chưa kể các khoản 
tốn kém lễ lạt, những sự sách nhiễu (như phải mua chúng chỉ xã 
hội), thì ít nhất nông dân Đức còn phải nộp cho nhà thờ “7⁄70 
lớn” bằng thóc lúa, nhiều nơi còn thêm “7⁄70 nhỏ” bằng rau quả 
và “1⁄10 huyết” bằng gia súc, gia cầm. Cuộc sống của nông dân 
Đức thật là hết sức cơ cực. 

Xã hội thành thị cũng bao gồm ba tầng lớp : Thượng lưu, 
trung lưu và bình dân. Do các thành thị Đức vẫn tiếp tục phát 
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triển, nên các thương gia lớn cũ vẫn ngày càng giàu có thêm. Họ 
làm thành tầng lớp thượng lưu thành thị. 

Các thương nhân, chủ phường hội, các thợ thủ công khá 
giả làm thành trang lớp trung lưu, tiêu biểu cho đời sống và nền 
sản xuất mới của thành thị. Họ sẽ là bộ phận cơ bản của giai cấp 
tư sản. Sự tiến triển của thành thị Đức vào đầu thế kỷ XVI đã 
dẫn đến sự xuất hiện mầm mống của chủ nghĩa tư bản. 


Tầng lớp bình dân bao gồm những thợ bạn, những người 
buôn bán nhỏ, dân nghèo thành thị. Những người này bị các 
tầng lớp trên chèn ép và bóc lột. Cũng như nông dân, họ còn bị 
Giáo hội sách nhiễu, bóc lột. Nhiều người đã và đang bị bần 
cùng hóa triệt để. Một bộ phận bình dân bị bần cùng hóa cùng 
với những nông dân bị mất ruộng đất, định vào thành thị để 
kiếm ăn, nhưng do sản xuất chưa phát triển lắm nên các thành 
thị không thu hút hết được. Cho nên trong khi ở Anh và Hà Lan 
chẳng hạn, số lao động làm thuê trong các công xưởng thủ công 
tăng nhanh chóng, thì ở Đức lại xuất hiện tầng lớp cùng dân. 
Tầng lớp này thường tham gia đấu tranh chống lại tính chất vô 
tổ chức, thiếu thiện chí và kiên định. 


Nói tóm lại, xã hội Đức mang tính chất rất phức tạp. Nó 
tạo ra sự đối lập giữa thị dân và phong kiến Giáo hội, giữa nông 
dân và lãnh chúa, giữa bình dân và thượng lưu, thậm chí cả giữa 
tầng lớp trên và tầng lớp dưới của hệ thống đẳng cấp phong 
kiến. Đó là nguồn gốc của cuộc đấu tranh kéo dài và phức tạp 
của xã hội Đức, trong đó nổi bật lên là cuộc đấu tranh dũng cảm 
và mãnh liệt của quần chúng bị áp bức - nông dân và dân 
nghèo thành thị — chống lại giai cấp thống trị, chủ yếu là phong 
kiến quý tộc và Giáo hội. 
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II. TIỂU SỬ CỦA MARTIN LUTHER (/⁄83-/5⁄6) 
VÀ CỦA CẢI CÁCH Ở NƯỚC ĐỨC 

10.11.1483 Martin Luther được sinh ra ở Eisleben Cha là Haus 
Luther thuộc về giai cấp nông dân nhưng chuyên làm 
nghề thợ mỏ. Mẹ là Marguexite Ziegler. Vì sanh 
trong gia đình lao động, nên Luther từng nếm trải 
bao nỗi thiếu thốn bần cùng. 

1497 học tại trường Magdeburg. 

1498-1501 học ở Eisenach. 

1501-1505sinh viên ở Erfurt. 

02.7.1505 trên đường đi từ Hausfeld đến Erfurt, giữa đường gặp 
cơn bão lớn. Sét nổ gần bên, Martin quá sợ đã thầm 
khấn nếu qua khỏi tai nạn sẽ đi tu dòng. Mười lăm 
ngày sau. 

17.7.1505 cậu đến gõ cửa dòng tăng đoàn Augustin ở thành 
Erfurt, nhập viện vừa được 22 tuổi. 

1507 Luther thụ phong Linh mục 

1508 đời về Wittenberg. 

1511 Tăng đoàn Augustin có tranh luận về lợi sở đắc của 
các tăng viên. Đan viên phụ Staupitz sai Luther sang 
Roma trình nội vụ lên Giáo chủ. Tại đây, ông gặp 
những bê bối của giáo triều. 

[512 Trở về Wittenberg. Trong thời gian đó Luther đã 
giảng dạy về : Thánh vịnh, thơ Roma, Galata, Hêbrơ, 
Titus. 

Trong thời gian này Luther đã dần dân tạo nên quan 
điểm thần học. Ba điểm chính của Luther là: 
e_ Sola Scriptura : Chỉ có Thánh kinh là nguồn của niềm tin, 
phải loại bổ Thánh Truyền. 
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Sola fide : Con người chỉ nhờ niềm tin và ân sủng của 
Thiên Chúa mới được công chính hóa. 

Sola Gratia : Việc thiện của con người không công chính 
con người trước Thiên Chúa, nhưng chỉ do kết quả của 
niềm tin, và đó là hoàn toàn do ân sủng. 


Dựa theo kinh nghiệm của bản thân và được giáo dục về 


thần học, Luther đã lý luận như sau : 


a. 


Tội nguyên tổ đã làm cho con người bại hoại hoàn toàn 
đến nỗi không thể làm được việc gì lành. 


. Lý trí không thể nhận ra sự thiện và nếu có nhận ra thì ý 


chí cũng không có lực để làm được. 


. Mà dù có làm được việc gì lành thì vì bản tính con người 


đã ra hư hỏng thì việc làm của con người cũng ra hư hỏng, 
không thể có một công nghiệp gì để được cứu rỗi. 


. Việc công chính hóa hoàn toàn là do nơi Thiên Chúa : các 


việc lành cũng không có giá trị gì. 


. Sự công chính hóa được hiện thực chung với bại hoại tận 


căn của con người : có nghĩa không có sự biến đổi nội tâm, 
nhưng đó chỉ là việc chấp nhận của Thiên Chúa, Ngài 
tuyên bố là con người được công chính. Như thế có nghĩa 
là tội đã không bị hủy diệt đi, nhưng chỉ được che dấu lại 
thôi (simul Instus, simul peccator). 


. Việc công chính hóa được nối kết với niễểm tin, và chỉ do 


niềm tin mà thôi (Rm 1,17). Đối với Luther niềm tin này 
nắm vững một cách tin tưởng vào cái chết thập tự của 
Chúa Kitô dựa trên căn bản vào việc xác tín ơn cứu độ. 
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Dựa vào niềm tin Thiên Chúa là nhân tố duy nhất, Luther 
đã kéo ra những hệ luận cho quan niệm về Giáo hội của mình. 
Luther đã tạo những quan niệm này vào những năm 1517 —- 1519 
và đưa những hậu quả đó vào ba tác phẩm cải cách của năm 1520 : 
Nếu chỉ có Thiên Chúa hoạt động tất cả chứ không phải ý chí của 
con người, nếu những việc lành không có ích lợi gì cho ơn cứu độ, 
thì không cần tu viện nữa, không cần lời khấn gì cả, cũng không có 
chức tư tế, không cần đến bí tích như ý nghĩa thông thường, cũng 
không cần đến những phương tiện sinh ân sủng nữa. Giáo hội đối 
với Luther, nếu có, chỉ thuận nội tâm thôi. Tất cả những cơ chế mà 
chúng ta thấy đều là do ma quỷ, do con người bày đặt ra, ngôi Giáo 
chủ hoàn toàn không do Thiên Chúa, các Công đồng cũng có thể 
sai lầm và đã sai lầm. 

Về bảy Bí tích mà Giáo hội Kitô giáo nhận thì chỉ có 
Thánh tẩy và buổi tiệc chiều là đi đúng Thánh Kinh. Giáo hội là 
cộng đoàn toàn thể tín hữu, chứ không phải là quản lý hay trung 
gian ơn Cứu độ. Linh mục vì thế, không phải là người mang 
quyền chức thánh và trung gian hổng ân, nhưng chỉ là những 
người phục vụ Lời Chúa, qua giảng thuyết và mục vụ (nhấn 
mạnh chức tư tế đại đồng). 

Quan niệm về Giáo hội của Luther cũng không được rõ, 
nhưng từ cuộc tranh luận ở Leipzig 1519, thì ông phủ nhận quan 
niệm Giáo hội theo ý nghĩa thông thường và như thế, ông phủ 
nhận cả Thánh truyền. Từ đó, Luther đi tới nguyên tắc Thánh 
Kinh : Nguồn duy nhất của niềm tin là Thánh Kinh (“Lời”). 
Việc giải thích Thánh Kinh này cũng như việc chọn lựa những 
sách trong Kinh Thánh của ông (Đệ Nhị Kinh bộ và cả thư 
Giacôbê được xem như không quan trọng) hoàn toàn do cá 
nhân, chỉ vì không còn quyển giáo huấn của Giáo hội nữa. Dù 
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vậy, Luther tự gắn chặt vào mặt chữ của Thánh Kinh theo một 
tín điều chủ nghĩa. 
a. Giai đoạn I : Từ Wittenberg đến Worma (1517 - 1521) 

Cuộc sống xa hoa ở giáo đô, chuẩn bị chiến tranh chống 
Thổ Nhĩ Kỳ và chăm lo xây cất Đại giáo đường thánh Phêrô nên 
công quỹ phải thiếu hụt. Để cứu vãn, Giáo chủ Lêô X tuyên bố 
đại ân xá cho mọi người nào nộp số tiển lệ định vào ngân quỹ 
bên Đức, Giáo chủ giao việc đó cho hồng Y Albrecht và hứa cho 
ông ấy phân nữa số thu lợi để trả nợ cho mình 

1515 Luther được đặc trách lo mục vụ ở nhà thờ thành 
phố Wittenberg. 

1516 - 1517 Nhiều bài giảng về ân xá. Lúc ấy ông 
Johann Tetzel thuộc dòng Đaminh, đang giảng ở 
Wittenbarg nơi Luther dạy học. Tetzel quảng cáo giấy ân xá : 
“Khi tiền reo nơi đáy thùng, thì linh hôn bay thẳng về trời”. 
Luther phản đối kịch liệt vì ở tòa cáo giải khi muốn đưa việc 
đền tội cho hối nhân cứ đưa giấy ân xá ra. 

31.10.1517 Luther dán 95 luận đe của ông về ân xá tại 
cửa giáo đường ở Wittenberg. 

Ý nghĩa của những luận án này. 

Không nằm ở chỗ phê bình về những chỗ sai lầm về lợi 
dụng ân xá, trình bày rất đáng trách. Về điểm này Luther rất có 
lý. Chính Tetzel đã giảng : tiền bỏ vào thùng, linh hồn bay lên 
thiên quốc. 

Nhưng nằm ở chỗ : 

® Lạc thuyết về luyện ngục và ân xá 


® Tấn công kịch liệt vào giáo dân 
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® Giáo thuyết cải cách và chính Luther bước vào lịch sử. 


Khi đưa ra 95 luận để này, Luther không có ý làm cách 
mạng chống Giáo hội. Trái lại ông vẫn kính mến Giáo hội, phục 
tùng giáo quyền trọn vẹn. Ông chỉ muốn đối kháng việc mại 
thánh, lợi dụng ân xá, hết lòng yêu cầu Giáo chủ phải nghiêm 
cấm sự lạm dụng danh thánh của Giáo hội mà thực hiện những 
việc ác tệ như thế, 

1518 a. Tranh luận ở Heidelberg về việc không tự do của ý chí 
và chống lại uy thế của Aristoteles. Qua cuộc tranh luận 
này, ông được thêm những người bạn : Johann Brenz, 
Martin Buzer, Philipp Melanchthon. 

b. Albrecht von Mainz đã trình tấu sự kiện này ở Roma, 
Giáo chủ đòi Luther đến Roma để xét xử. Hầu tước 
Eriedrich lãnh chúa ở Wittenberg sợ rằng nếu Luther sang 
Roma tất sẽ bị giết, nên yêu cầu Giáo chủ xử tại Đức. 

c. Đại nghị quốc gia hội tại Ausburg : Hồng y Cajetan đòi 
buộc Luther phải rút lời chống đối với quyền giáo huấn 
của Giáo chủ. Luther không chấp nhận. Ông khiếu nại 
trực tiếp đến Giáo chủ để ngài xét vụ án của mình. Giáo 
chủ không trả lời Luther trốn khỏi Ausburg (20.10). 

d. Luther đệ đơn khiếu nại lên Đại Công đồng, hy vọng 
rằng Công đồng sẽ xét đoán công bằng hơn (20.1 1) 

e. 08.12 Giáo chủ Leo X đưa ra một thư chung về ân xá 
chống lại ý kiến của Luther và hăm dọa ly khai ai chủ 
trương đi ngược trở lại. Thật là nguy hiểm cho Luther. 
Nhưng : 

1519 a. Hoàng đế Maximlian qua đời. Giáo chủ Leo X vì ích lợi 
của nước Ý, đã đứng về phe Friedrich khôn ngoan, là 
người bảo trợ cho Luther, để chống lại Franc của Pháp 
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và Karl của Tây Ban Nha. Vì thế, cuộc xử án Luther, vì 
nể mặt Friedrich nên phải hoãn lại. 

b. Thi thần của Giáo chủ là Mittiz cố gắng hòa giải với 
Luther. Luther hứa không nói nữa nếu Tetzel không bán 
giấy ân xá. 

c. Cuộc tranh luận giữa Martin Luther và Johann Eck ở 
Leizig : Luther phủ nhận quyển bất khả ngộ của Công 
đồng và quyền tối thượng của Giáo chủ. 

Cuộc bầu cử của Hoàng đế Karl V. 

1520 a. Năm 1520 là năm quyết định, trong năm nay, Luther 

đưa ra ba tác phẩm căn bản cho cuộc cải cách. 

1. “Bài đề tặng cho quý tộc Đức” 

Tiêu cực : Phải đập vỡ ba bức tượng 

- Phân biệt giữa giáo dân và linh mục 

- Quyển của Giáo hội về việc giải thích Thánh Kinh. 

- Quyền của Giáo chủ về việc triệu tập Công đồng. 

Tích cực : 

- Công đồng chung phải tùy thuộc vào Giáo hội địa phương 

- Bớt ngày nghỉ, chống lại Tư bản chủ nghĩa, ủng hộ nông 
dân, chống lại luật độc thân. 

2. De captivitate Babalonica Giáo hội làm phu đặc tính hiến 
tế của thánh lễ. Chỉ còn có rửa tội và tiệc thánh (đã đổi 
ý nghĩa từ transsubsfanfiatio ra consubsfanfiatio) và sám 
hối vì có ghi trong phúc âm. 

3. De libe hominis Christiani — về sự tự do của tín hữu 
Quyển này chú trọng về luân lý và bàn về việc công 
chính hóa bằng đức tin. 
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b. Ngày 15.6.1520 Giáo chủ Leo X bạn tông chiếm 


Exsurge Domine lên án 41 để tài của Luther, cấm ông 
dạy thần học, buộc ông rút lại lạc thuyết, nếu không sẽ 
mắc vạ tuyệt thông. 


c. 10.12.1520 Luther đốt bản tông chiếu và quyển giáo luật 


trước cửa Elster của thành Wittenberg: “Vì bay mà Lời 
của Chúa bị xuyên tạc, ta hỏa thiêu bay”. 


1521 a. Ngày 03/ 01/ 1521, tổng chiếu “Decet RÑomanum 


b. 


Pontificem” kết án vạ tuyệt thông Luther. 


b. Luther bị tòa thánh kết án, đến lượt Hoàng đế phải can 


thiệp. Karl V (1519 — 1556) vì chuẩn bị chiến tranh vua 
Pháp nên chưa muối thi hành. 

Đến quốc hội ở Worms (17-18.4.1521) Luther tự biện hộ: 
“Tôi không thể và cũng không muốn rút lại điều gì, vì lẽ 
làm trái với lương tâm mình là thiếu can đảm và không 
lương thiện”. Tôi đứng đây, không thể nào nói cách gì 
khác, xin Chúa giúp tôi Gott helfe mir. Amen. Luther bị 
kết án trục xuất khỏi nước Đức. 

Bản án mà Giáo chủ và Hoàng đế cho Luther chấm dứt 
giai đoạn một của cuộc Cải Cách lịch sử. 

Giai đoạn II : Từ bản án trục xuất đến hòa ước 
Nurnberger (1521 - 1532) 


1521-1526 Chiến tranh Pháp - Đức lần I : Karl V chống Franz I 


của Pháp. Tây Ban Nha và Pháp vẫn tranh nhau Đế 
quyển ở Âu Châu. Karl được đắc cử làm Hoàng đế 
chiếm cứ chủ quyền hết phân nửa Âu Châu. Franz vỡ 
mộng hoàng đế. Lo sợ ảnh hưởng Karl sẽ làm mất 
quyển lợi của Pháp. 
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Nguyên nhân cuộc chiến tranh là Karl V muốn chiếm 
lại các lãnh thổ ở Ý mà Pháp đã thôn tính. Giáo chủ 
đứng về phe Franz vì sợ Karl sẽ xâm lược Ý và bắt 
nước Tòa Thánh tùng phục. 1525 trận chiến tại Pavia. 
Eranz thất trận bị bắt giam tại Tây Ban Nha. Giáo 
chủ lật đật liên kết với Karl. 

1521-1522 Vì chiến tranh, Karl không có giờ chú ý đến cuộc cải 
cách, cũng như thi hành bản án trục xuất Luther. 
Ngày 04.5.1521 trên đường từ Worms về Wittenberg, 
Luther bị bắt cóc. Lãnh chúa Friedrich sợ Luther bị 
ám sát nên tổ chức đem ông giấu trong lâu đài 
Wartburg ở Eisenach. 

Mười tháng ở Wartburg, Luther đã dịch Tân Ước sang 

Đức ngữ. Và xuất bản tác phẩm Loci communes. 

1521 Những nhóm cuồng nhiệt 
Zwilling đả kích lời thể nguyễn tu sĩ và thánh lễ tu ở 
Wittenberg. 
Karlsadt bài xích luật độc thân, bỏ nghi lễ Rôma, lập 
phượng tự mới, đập phá các ảnh tượng và bàn thờ. 
Nhóm tái thánh tẩy Anabaptisten đứng đầu là Thomas 
Munzer. (gọi chung là nhóm tiên tri ở Zwickau) 

1522 Luther bổ Wartburg về Wittenberg. Trong tám ngày 
liền ông giảng thuyết đả kích Karlstadt và nhóm 
ZwIckau. 

1522-1523Quốc hội ở Nurnberg : ngày 22.3.1522 Giáo chủ 
Adrian có gửi một lá thư công nhận Giáo hội hiện tại 
đang có nhiều sự tệ nạn cần phải sửa đổi. 

1524-1525 


a. Erasmus chống với Luther về vấn đề tự do của ý chí. 
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b. Cách mạng nông dân. 

Bị trục xuất khỏi vùng Sachsn, ThomasMunzer và 
Karlstadt đem gieo mầm cách mạng ở các vùng Schwaben, 
Thuringen và Sachsen. Đi đến đâu họ tuyên truyền chống lại 
giáo sĩ và quý tộc. Nông dân đang bị đè bẹp dưới chế độ phong 
kiến, từ lâu mong muốn nổi dậy, nên nghe theo họ một cách dễ 
dàng. Đây không phải là lần đầu tiên nông dân đứng dậy chống 
quý tộc. Từ 1431 đến 1517 đã có nhiều cuộc cách mạng nổi lên. 
Nhưng hầu hết có tính cách địa phương và bị thúc đẩy bởi lý do 
kinh tế. Nhưng cuộc cách mạng 1524 này có tính cách quan 
trọng hơn nhiều vì phổ biến hơn (gần 1/3 lãnh thổ Đức) và nhất 
là vì lý do tôn giáo và chủ trương cách mạng mà Luther là người 
khởi xướng phong trào cách mạng ở Schwaben vào tháng 
6.1524 giáp giới Thụy Sĩ, những người cầm đầu đã thảo một 
cương lĩnh gồm 12 điều và gửi cho Luther duyệt y, trong đó họ 
yêu cầu : phóng thích nô lệ vì chẳng xứng đáng cho ai đã được 
cứu chuộc bằng bửu huyết của Chúa Kitô mà lại còn làm nô lệ, 
tự do thờ phượng, trả lại cho các nông dân các công điển và 
rừng rú mà quý tộc đã chiếm đoạt, không lao dịch quá độ, chớ 
bắt dân phải đóng thuế quá sức của họ... Nhưng Luther đã bỏ rơi 
nông dân : “Hỡi các ông hoàng, hãy công phẫn lên, hãy tàn sát 
chúng, hãy cắt cổ chúng”. 

Lực lượng vô tổ chức của nông dân không thể đương đầu 
với quân đội các ông hoàng. Thomas Munzer bị thất bại ở 
Erankanhausen, bị bắt và bị trắm quyết. Thái độ của Luther đã 
làm cho nông dân tức giận và không còn tín nhiệm ông nữa. Dù 
muốn dù không, từ nay ông bó buộc phải bắt tay với quý tộc và 
đồng thời biến cuộc cải cách tôn giáo của ông thành dụng cụ 
chính trị của các ông hoàng. Các ông hoàng lợi dụng tôn giáo 
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của Luther để chống lại quyền Roma bóc lột tài sản của Giáo 
hội và chống lại quyển của Hoàng đế. 

c. Biến đổi trong việc tổ chức cộng đoàn : Thay vì theo 
nguyên tắc cộng đoàn như ngày xưa và tự do trong việc tổ chức 
phụng vụ, nay thì quý tộc, lãnh chúa được trao phó quyền hành 
để tổ chức : Hệ thống Giáo hội lãnh địa. 

d. Các tác phẩm phụng vụ của Luther (thánh lễ Đức, nghi 
thức thánh tẩy, giáo lý) 

e. Friedrich khôn ngoan, lãnh chúa bảo trợ cho Luther, 
qua đời 

f. 13.6.1525, Luther kết hôn với cựu nữ tu Catariâ von 
Bora (Luther cứ giữ đời tu hành cho tới tháng 12.1524). 


ø. Quốc hội Nurnberg họp kỳ II. Sứ thần đòi quốc hội thi 
hành bản án Worms. Sứ thần Campegi thất thế nên triệu tập 
một số ông hoàng ủng hộ Giáo chủ ký kết một liên minh tại 
thành Ratisbon : Fernando nước Áo, Wilheim II sứ Bayenn, 
Giám mục Salzburg và Giám mục ở Trient. Các ông thể hứa 
nghiêm cấm lạc thuyết, không cho sách vở lưu hành trong lãnh 
địa của mình và biểu quyết thi hành bản án Worms. 


1525 Liên minh Dessau theo Giáo chủ ở miễn Bắc 
nước Đức. 
1526 Liên minh Torgau của nhóm cải cách : Johannes ở 


Saxe, Philipp ở Hersen, Casimir ở Brandenburg, 
Giám mục Albert Brandenburg... 

Thế là qua các liên minh này Nước Đức đã phân rõ 
lãnh địa phát triển sự chia rẽ niềm tin 
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Quốc hội lần I ở Speyer. Fernando nước Áo, em vua 
Karl V chủ tịch quốc hội quyết thi hành bản án 
Worms. Nhưng không thành công vì chiến tranh. 
Eranz I của Pháp thất trận ở Pavia, tìm cách phục thù 
và ký hết một liên minh Liga von Cognac trong đó có 
Giáo chủ Clement VII là thành viên. 


1527-1528trận chiến thứ 2 giữa Karl V và Franz I. 06.5.1527 


1529 
1529 


Sacco đi Roam. Tàn phá Roma, giết hơn 4000 người, 
cướp phá. Roma thành đống hoang tàn. Giáo chủ 
Clement VII đầu hàng. 6.1528 Hoàng đế lại lập hòa 
ước với Giáo chủ ở Barcelona 

Hoàng đế ký kết hòa ước với Franz I 


a. Quốc hội lần H ở Speyer. 


Từ 1521 Hoàng đế vì quá lo chiến tranh nên không 
có thời giờ giải quyết vấn đề tôn giáo. Tám năm trời, 
lạc thuyết của Luther được tự hoạt động, nay trở 
thành một lực lượng chính trị mạnh, các ông hoàng 
theo Luther liên kết với nhau. Karl V cho rằng phải 
đi từ từ. Quốc hội quyết định trong khi chờ Đại Công 
đổng giải quyết thì các miễn theo Giáo chủ phải 
quyết liệt thi hành bản án Worms, trong miền cải 
cách không được phép ngăn chặn người Công giáo 
theo những phụng vụ của mình. 

Tuy quyết định rất nhân nhượng, nhưng ngày 
19.4.1529 Johannes von Saxe cùng bốn ông hoàng 
khác dưới sự ủng hộ của 14 thành, đã đưa lên Hoàng 
đế 1 bản thị ước để phản đối (Protest) quyết định của 
quốc hội Spayer 1529. Từ đó người ta gọi những 
người theo Luther là Thệ Phản (Protestant) 
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1530 


c. Cuộc tranh luận giữa Luther và Zwingli ở Marburg về 


vấn đề thánh lễ. Thất bại cho việc hòa hoãn giữa cải 
cách ở Thụy Sĩ và cải cách của Wittenberg. 

Karl V triệu tập quốc hội Ausburg. Hai để tài chính 
là Thổ chiến và cuộc tranh luận tôn giáo. 

Luther vì bản án Worms nên không thể xuất hiện. 
Ngay ngày khai mạc 20.6.1530 Melanchthon đọc bản 
tín điều của nhóm cải cách: Confessio Augustana. 
Đây là bản tín điều đầu tiên cho anh em Tin lành. 
Bản tín điều này gồm 28 đoạn : 21 đoạn đầu nói về 
những điều căn bản niềm tin của Luther, 7 điểm cuối 
đả phá những vấn đề lễ tư, giải tội, luật độc thân, lời 
khấn tu sĩ. Bên Công giáo đưa bản Confutatio 
Augustana chống lại. 

Trong nghị hội hai bản tuyên xưng confessio 
Zwingliana của Zwingli và Confessio Tetrapolitana 
do Buzer và Capito cũng được đem ra cứu xét. Sau 
năm tháng nghị hội không đi đến kết quả, ngày 
19.11.1530 Hoàng đế phủ nhận tất cả các bản tuyên 
xưng của Thệ phản, ra sắc lệnh thi hành bản án 
Worms : Quyển các Giám mục phải được tái lập ở 
các nơi đã mất, các sách lạc thuyết phải đem tiêu hủy 
và tài sản của Giáo hội đã bị tịch thu phải được trả 
lại. 22.11 nghị hội bế mạc. 


1530-1548 Liên minh Schmalkalde. 


Bị đe dọa mất tất cả những tài sản đã chiếm được vào 
tháng 12.1530 Johannes von Sachsen triệu tập các 
ông hoàng ở Schmalkalde để lập một liên minh 
chống lại. 


1532 
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Ngày 29.3.1531 nhóm ở Schmalkalde lần thứ hai kết 
nạp hội viên. Các phần tử quan trọng của liên minh 
này là hầu quốc Johannes von Sachsen, các công 
tước Yessen, Luneburg, Anhalt và Hansfeld cùng với 
11 tự do thị phủ. 

Hòa ước Nurnberg 

Liên minh Schmalkalde thành lập, thế lực cải cách 
rất mạnh khiến Hoàng đế lo sợ. Thêm vào đó, Thổ 
Nhĩ Kỳ lăm le chiếm Nước Áo. 


17.4.1532 Quốc hội họp tại Nùrnberg. Nhóm cải cách quyết liệt 


đòi Hoàng đế phải giải quyết vấn để tôn giáo. Khi 
nghe tin Soliman vua Thổ kéo đại quân xâm chiếm 
Nước Áo, nhà vua phải lo đem quân giúp Ferdinand 
của Áo và bảo vệ Hung, nên phải giải hòa với nhóm 
cải cách. Ngày 23.7.1532 Hòa ước được ký kết : 
Hoàng đế công nhận các yêu cầu của các ông hoàng, 
còn nhóm ấy thì hứa tiếp quân cho Hoàng đế để 
chống lại quân Thổ. 
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c. Giai đoạn III : Chiến tranh tôn giáo và Hòa bình tôn giáo 


1532 


(1532 - 1555). 


Tạm ước Nũrnberg, Karl V bằng lòng vì bận chiến 
tranh với Thổ Nhĩ Kỳ, kéo dài thời gian thi hành 
quyết nghị Ausburg đến khi họp Công đồng hay ít ra 
là đến nghị hội sau. 

Trong thời gian từ 1537 — 1539 cải cách lợi dụng tình 
thế, bành trướng rất mạnh. Đầu năm 1540, hầu hết 
miền Bắc Đức đều nhận Tin lành. 


1536-1538 Trận chiến thứ ba Đức — Pháp. 


1537 


1538 


1539 


Tín điều Schmalkalde. 

Quốc hội họp ở Schmalkalde và Luther đọc bản tín 

điều này. Bản này chia ra làm ba đoạn : 

Đoạn 1 nói về Ba Ngôi và Bản vị của Chúa Kitô. 

Đoạn 2 về chức vụ của Ngài, vạch ra chỗ bất đồng 
với Công giáo, phủ nhận tối thượng quyển 
của Giáo chủ. 

Đoạn 3 trình bày các vấn để mà Công đồng nên giải 
quyết. 

Liên minh Nũrnberg theo Giáo chủ. 

Quốc hội Schmalkalde chấm dứt, Hoàng đế lại ra 

lệnh bắt bớ nhóm Tin lành. Held, quan tư pháp của 

Hoàng đế cổ động một liên minh để tiễu trừ Tin lành. 

Ngày 10.7.1538, các hầu vương theo Giáo chủ họp ở 

Nurnberg, tổ chức liên minh thánh gồm Georges von 

Sachsen, Albert von Brandenburg, Heinrich và Erich 

von Brunswick, Ferdinan và Tổng Giám mục 

của Salzburg. 

Hòa ước Frankfurt 


1540 


1540 
1541 


LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 3 


Liên minh Schmalkalde của Tin lành thấy liên minh 
Nũrnberg Công giáo thành lập, bèn áp đảo Hoàng 
đế, đưa yêu sách hòa bình vô điều kiện. Vì chiến 
tranh với Pháp và Phổ, bắt buộc Hoàng đế phải 
nhượng bộ. Ngài hứa sẽ sớm triệu tập quốc hội để 
giải quyết vấn đề tôn giáo. Ngài hứa đình lại trong 1§ 
tháng các việc tố tụng về tôn giáo. 

Hoàng đế Karl V biết rõ muốn cho mình chiến thắng 
trong chiến tranh với Vua Pháp và Thổ, tất rất cần 
các hầu vương Tin lành hỗ trợ. Nên trong nhiều năm 
liên tiếp, ông tìm nhiều phương cách để hòa giải hai 
tôn giáo. Ông tạo nên những hội nghị tôn giáo, để cả 
hai phải trao đổi, tranh biện. 

Hội nghị tôn giáo ở Worms 

Hội nghị tôn giáo ở Regensburg 


1542-1544Chiến tranh lần thứ 4 Đức - Pháp 
1545-1563Công đồng Tridentino. Ngày 13.12.1545 Giáo chủ 


khai mạc Công đồng. 


1545-1547Giai đoạn một của Công đồng, bàn về các vấn để : 


Thánh kinh và Thánh Truyền, nguyên tội, công chính 
hóa. Tất cả được xác định rõ ràng hơn. 


12.8.1546 Martin Luther qua đời tại Eisleben. Được an táng 


trong đại giáo đường ở Wittenberg. 


1546-1547Chiến tranh Schmalkalde. 


Giáo chủ đã khai mạc Công đồng Tridentino, nhưng 
phe Thệ phản không ai đến dự, thế là chấm dứt mộng 
hòa giải của Hoàng đế. Ông thay đổi chiến lược : 
Dùng võ lực. Đầu tiên, ông tìm cách chia rẽ. Liên 
minh Schmalkalde vì cuộc tái hôn của Philipp von 
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1547 


1548 


Nessen nên đã lỏng lẻo. Cho là điều không thể tha 
thứ được nên Joachim von Brandenburg và Johannes 
Eriedrich von Sachsen cương quyết không gặp mặt 
Philipp nữa. Nội bộ Schalkalde lủng củng. Thêm vào 
đó Hoàng đế lại thu phục được Mortiz von Sachsen 
về phía mình. 

Ngày 20.7.1546 Karl V kết án trục xuất hai ông 
hoàng Johannes Friedrich von Sachsen và Phillipp 
von Hessen, hai nhân vật quan trọng trong khối khối 
Schmalkalde, vì tội xâm phạm và tịch thu đất đai của 
ông hoàng Heidrich “người Công giáo” ở cận bên. 
Chiến thắng ở Mũhlberg ngày 24.4.1547 đặt các 
miễn Thệ phản ở Đức dưới quyển Karl V, hai ông 
hoàng Johannes Friedrich và Philipp bị bắt giam và 
khối Schmalkalde bị tan rã. 

Căng thẳng giữa Hoàng đế và Giáo chủ. Dựa vào thế 
lực chiến thắng, Hoàng đế muốn nhúng tay vào Công 
đồng, bắt buộc Công đồng phải dời về Bologna (đến 
1549 thì đình chỉ), bắt buộc Hoàng đế phải tự giải 
quyết lấy. 

Hoàng đế hy vọng thừa cơ hội này buộc nhóm Thệ 
phản phải trở về Giáo hội La mã. Nên vào dịp Quốc 
hội ở Ausburg ông cho soạn một tín biểu cải cách 
(Formula fomatinis). Bản thể thức cải cách này kèm 
theo bản tạm ước Ausburg được công bố ngày 
30.6.1548, trong đó đại khái công nhận tín hữu được 
chịu lễ cả Mình và Máu Thánh, các linh mục đã kết 
hôn vẫn được tiếp tục sống với bạn mình. Các bản 
văn Ausburg làm cho nước Đức bất mãn : người Công 
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giáo không bằng lòng vì đòi hỏi đàn áp của Hoàng đế 
về tôn giáo. 


1551-1552Giai đoạn 2 của Công đồng Tridentino. 


1552 


1555 


BỊ gián đoạn vì Moritz von Sachsen phản lại Hoàng 
đế vì quá cứng rắn trong việc giải quyết vấn đề tôn 
giáo thêm vào đó Hoàng đế lại muốn đem chính sách 
độc tài của Tây Ban Nha áp dụng vào nước Đức làm 
cho tinh thần quốc gia của họ nổi dậy. 

Moritz von Sachsen âm mưu cùng nhiều ông hoàng ở 
Đức và thương lượng cả với Heindrich II của Pháp, để 
chống lại Hoàng đế. Chuẩn bị đâu đấy xong, vào tháng 
3.1552 Moritz bất ngờ đem quân tấn công Innsbruck, 
Hoàng đế đang đau nặng phải vội vã chạy trốn. 

Sau cuộc chiến thắng ở Innsbruck, Moritz và đồng 
minh yêu cầu Hoàng đế phải giải hòa với họ. 

Hoàng đế phải ký một bản hòa ước với họ tại Passau 
vào tháng 6.1552. Bãi các lệnh cấm chế, tự do 
phương tự, bình đẳng như người Công giáo và được 
nhận lại mọi tài sản mà Hoàng đế đã tước đoạt. 
Hoàng đế cũng phóng thích Johannes Friedrich và 
Philipp, hứa sẽ triệu tập một nghị hội để giải quyết 
vấn để tôn giáo. 

Quốc hội nhóm ở Ausburg lúc ấy thì thế lực của Hoàng 
đế đã suy yếu nhiều. Sau nhiều lần tranh luận, quốc hội 
biểu quyết đế quốc phải theo nguyên tắc Cuius regio, 
huius religio nghĩa là hầu vương tín nhận đạo nào, thì 
nhân dân trong miền phải theo đạo đó, ai không muốn 
theo có quyền di cư đi nơi khác. Các tài sản Giáo hội bị 
tịch thu trước năm 1552 thì được giữ lại, còn sau này, 
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người đứng đầu trông coi tài sản nếu bỏ Công giáo theo 
Thệ phản thì phải để tài sản lại cho Công giáo 
(reservatum ecclesiastIlcum). 

Ngày 25.9.1555 Hoàng đế bất đắc dĩ phải chuẩn y và 
công bố hòa ước Aussburg. Do hòa ước đó. để quyển 
thừa nhận Giáo hội Tin lành là hợp pháp và bình 
đẳng với Giáo hội La mã. 

Năm 1556 Karl V nhường ngôi cho con là Philipp II 
(1556 —- 1589) làm vua Tây Ban Nha, và Ferdinan 
em của ông, làm Hoàng đế, rồi ông rút lui về nhà 
đòng Saint Juste và chết ở đó năm 1558. 


IV. CUỘC CẢI CÁCH NGOÀI NƯỚC ĐỨC 
a. Zwingli và cuộc cải cách ở Thủy Sĩ tiếng Đức. 
1484-— 1531 Huldreich Zwingli 


Sinh ngày 01.01.1484 tại Wildhaus ở Tổng Toggenburg 
trong một gia đình trưởng giả. 
1506 Thụ phong linh mục ở Konstanz 
1506-1516Chánh xứ ở Glarus 
1515 Gặp gỡ Erasmus ở Konstanz 
1516-1518Chánh xứ nhà thờ Đức Bà ở Einsiedeln một trung tâm 
hành hương có tiếng ở vùng hồ 4 tổng. 
Từ 1519 Giảng thuyết cho đại thánh đường Zurich 


1522 Hôn nhân của Zwingli với Anna Reinhard 
1523 Cuộc tranh luận ở Zurich và 67 luận để. Cuộc tranh 


luận giữa Zwingli và Giáo hội La mã, đại diện là Giám 
mục phó Faber của Konstanz, vào ngày 23.01.1523 
dưới sự ưng thuận của thị xã Zwingli được thị xã công 
nhận là thắng cuộc, xác quyết ngoài Tin lành không 
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được giảng một đạo nào khác. Cuộc cải cách bắt đầu ở 
Zurich, rồi lan sang các tổng Bermn, Baself, St. Gallen, 
Schaffhausen, Glarus và Graubinden và cũng tràn 
sang cả miền Nam nước Đức như Strassburg, Konstanz, 
Memmingen, Lindau. 


1527 Tranh luận với Luther về tiệc thánh ở Marburg 

1529 Cố gắng tạo một liên minh Thệ phản, nhưng thất bại 
ở hội nghị tôn giáo ở Marbrug. 

1529 Confessio Tetrapolitana 


1529 Chiến tranh Cappel lần I các tổng theo Thệ phản 
khai chiến với các tổng Công giáo. Chia rẽ nội bộ, 
các tổng Thệ phản phải ký hòa ước. 

1531 Chiến tranh Cappel lần II. 9.10, 5 tổng Công giáo 
kéo binh chiếm tổng Zuirich. Ngày 11.10.1531 
Zwingli tử trận. Kế vị Zwingli là Heinrich Bullinger. 

1566 Ông xuất bản tác phẩm Confessio Helvetica Posterior. 

Giáo thuyết của Zwingli là một sự tổng hợp giữa nhân 
bản thuyết và thuyết của Luther. Tính chất duy lý nằm trong 
thuyết nhân bản đã nắm phần chủ động trong giáo thuyết và cả 
quan niệm về Giáo hội của Zwingli. 

Trong khi Luther dựa theo Kinh thánh mà cải tổ Giáo hội 
cả ba phương diện về tín lý, cách tổ chức và đời sống thuộc linh. 
Nếu trong ba điều ấy có gì đi ngược với Thánh Kinh thì bỏ đi 
bằng không, thì ông giữ lại như cũ. 

Theo Zwingli thì tất cả thuần túy là phụng vụ Lời Chúa, 
mỗi tín hữu tự do đều được tự do giải thích Thánh Kinh theo sự 
hướng dẫn của Thánh Linh, nên không cần có hàng giáo phẩm 
để định đoạt tín điều hay luật lề. Nhưng để tránh tình trạng vô 
trật tự và tổ chức, ông giao công việc kiểm soát cho hội đồng 
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hàng nh. Ông là người đầu tiên đưa ra tổ chức Giáo hội quốc 
gia dân chủ. Đả phá và đạp đổ ảnh tượng. 

Luther chủ trương thánh lễ không những là một lễ kỷ 
niệm mà thôi, nhưng có thật Mình và Máu thánh Chúa. Mặc dù 
ông chối bỏ việc “biến thể” (Transsubstantiatio), nhưng vẫn tin 
rằng Mình và Máu thánh Chúa cùng hiện diện với bánh và rượu 
(consubstantiatio) đến nỗi người rước lễ không những ăn bánh 
uống rượu mà thôi, nhưng còn rước cả Mình và Máu Chúa. 

Zwingli chỉ cho tiệc thánh thuần túy chỉ là một kỷ niệm 
cái chết của Chúa Kitô, chẳng có gì là mầu nhiệm, cũng chẳng 
có aI rước Mình và Máu Chúa đâu. 

Từ năm 1526 Luther bắt đầu công kích Zwingli. Năm 
1528 cho xuất bản một cuốn sách để bài xích. 1529 thất bại 
trong cuộc hòa giải ở Marburg. 

Luther muốn cải cách Giáo hội thuần túy về mặt tôn 
giáo. Còn Zwingli không những là muốn cải cách Giáo hội mà 
thôi, lại muốn cải cách luôn chính trị, mà tổ chức một chính phủ 
theo lối thân quyển chế độ nữa. 

b. Calvin và cuộc cải cách ở Thụy Sĩ tiếng Pháp 

Thuyết của Calvin có một ý nghĩa thực quan trọng trong 
ảnh hưởng cải cách về hai phương diện. 

- Chính nó truyền bá Tin lành sang Pháp, Hòa Lan, 
Schottland và Anh. Các nước này cũng là những nước mạnh về 
hải quân, qua họ mà niềm tin Thệ phản vượt đại dương đi đến 
các nước khác, nhất là Mỹ Châu. 

- Nhờ cố gắng tổng hợp mọi lực lượng để tích thu thêm 
vào đó với một sự tiết kiệm mang tính chất khắt khe của tôn 
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giáo, phát sinh ra một tinh thần khắt khe do Calvin thúc đẩy 

chuẩn bị tính thần Thương mại và Tư bản cho thời mới và đã 

đưa tư bản chủ nghĩa vào thế giới. 

1509-1564Johannes Calvin sinh ra ngày 10.7.1509, tại Nogon 
miền Bắc Nước Pháp. 

1528-1531 Học luật ở Orleans, Bourges và Paris 

1533 Từ nhân bản thuyết bước ra qua Tin lành 
Đêm I7 rạng 18.10.1534 Thệ phản dán yết thị ở nhiều 
tỉnh làm nhà vua hoảng sợ cho đó là một âm mưu 
29.01.1535 Franz I ra lệnh cấm chỉ lạc thuyết ở Pháp 
Jean Calvin phải trốn sang Thụy Sĩ. 

1536 Tác phẩm quan trọng của Calvin “Insitutio Religions 
Christiacne” (cơ chế Công giáo) (được bổ túc và tái 
bản 1539, 1559). 

1536-1538 Do Wilheim farel yêu cầu, Calvin ở lại hoạt động ở 
Genève. Vì cuộc cải cách quá nhanh và khắt khe, hội 
đồng hành chính của phe đối lập chiếm đa số đã trục 
xuất ông và Farel ra khỏi Genève vào Phục sinh 1538. 

1538-1541Được Martin Buzen mời, Calvin đến hoạt động ở 


Sfrassburg. 

1539 Muốn định cư hẳn ở Strassburg, ông xin ghi tên vào 
danh sách trưởng giả ở thành phố. 

1540 Kết hôn với Idelett von Bure. 


13.9.1541 Ông trở lại Genève, lúc đó mới 32 tuổi. Trong 23 năm 
sống ở Genève thì ông phải mất 12 năm để chiến đấu: 
Để nắm quyển chỉ huy trong Giáo hội, ông phải 
đương đầu với các mục sư. Dựa vào lực lượng chính 
trị ông đã cho thanh trừng, trục xuất và thay các mục 
sư bằng tay chân của mình. 
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Ông cũng phải chống lại những người phản đối không 
muốn để Giáo hội kiểm soát chính quyền. 

27.10.1553 Calvin kết án thiêu sinh Michael Servet. 

1554 Cuộc bầu cử 1554 phe của Calvin thắng phiếu. Từ 
nay cho đến cuối đời nghĩa là 11 năm, ông nắm 
quyển tuyệt đối ở Genève. Ông được tự do thi hành 
chính sách độc tài và tổ chức Giáo hội theo ý muốn 
của ông. 

Giáo hội Calvin chia làm 4 cấp : Mục sư, tiến sĩ, kỳ cựu 
và phó tế. Mục sư có nhiệm vụ giảng Thánh Kinh, ban Baptêm 
và chủ sự tiệc thánh hằng năm. Tiến sĩ có nhiệm vụ bảo vệ giáo 
lý tinh tuyển của Calvin và dạy trong các trường. Kỳ cựu là đại 
diện của giáo dân, chọn trong số các nhân viên hành chính. Phó 
tế trông coi các vấn đề vật chất và các công cuộc từ thiện. 

Trên hết là I nghị hội tôn giáo. Gồm có 12 kỳ cựu và 6 
mục sư do toàn thể bầu với nhiệm vụ bảo vệ đức tin, kiểm soát 
lòng đạo đức của giáo dân và đời sống phong hóa. Với quyển 
hành của nghị hội và tổ chức lính kiểm tục Calvin đã thi hành 
chế độ tôn giáo độc tài ở Genève. 

Tuy độc tài và khắt khe về vấn để luân lý và tôn giáo, 
Calvin cũng đã thi hành được nhiễu công tác xã hội : Nhà 
thương, quán trọ ... Chính ông có công phát triển nghề dệt len và 
lụa ở Genève. Tổ chức kinh tế cũng được ông để ý đến, nhiều 
luật chống lên giá được áp dụng có hiệu quả. 

1559 Calvin thành lập học viên ở Genève, trung tâm 
huấn luyện mục sư và tiến sĩ. Thedor Beza làm viện trưởng. 


27.5.1564 Calvin qua đời. An táng thực nghèo ở nghĩa 
trang Plainpalais. Beza kế vị ông. 
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Calvin cũng đi con đường của Luther, cũng cho là con 
người vì tội nguyên tổ đã bị bại hoại hoàn toàn, do đó không có 
ý chí tự do làm lánh dữ, nhưng Thiên Chúa đã tiến định cho một 
số người và con đường cứu rỗi là đức tin. 

Tiền định : “Chứng tôi gọi tiền định là ý kiến đời đời của 
Thiên Chúa, do đó Người định đoạt điều mỗi người phải làm. Vì 
Người không dựng nên tất cả mọi người trong tình trạng như nhau, 
nhưng xếp đặt cho người này được sự sống đời đời, người khác phải 
chết đời đời...”. Sự xếp đặt đó, theo Calvin hoàn toàn tùy thuộc vào 
ý muốn của Thiên Chúa mà không ai có thể hiểu được. 

Vế phương diện Luân lý, chủ trương của Calvin trên đây 
tuy không hợp lý nhưng tránh được những cái xấu do chủ trương 
Luther gây ra. Luther cho rằng cứ tin mạnh đi, tội lỗi thế nào 
không kể. Còn Calvin cho rằng con người được tiền định cứu 
rỗi, phải ăn ở tử tế không phải “để” cứu rỗi nhưng “vì” đã được 
cứu rỗi và việc lành phúc đức là dấu chỉ được tiền định, tuy việc 
công chính hóa hoàn toàn do đức tin. 

Về tiệc thánh, Calvin không theo Zwingli cho tiệc thánh 
chỉ là kỷ niệm, cũng không theo Luther theo thuyết đồng bản 
chất (consubstantiatio). Theo ông, tuy không có sự hiện diện 
thực tại, nhưng sự hiện diện bản thể thiêng liêng, Chúa kết hợp 
thực sự với linh hồn người chịu lễ để ban cho họ thêm tin tưởng 
vào ơn cứu rỗi. 

Cũng như Luther, Calvin cho rằng các chế độ, các quốc 
gia là tổ chức Chúa muốn và cần thiết cho trật tự xã hội. Nhưng 
không như Luther đặt Giáo hội trong tay các ông hoàng và cũng 
không như Zwingli hỗn hợp Giáo hội với quốc gia. Calvin giao 
cho Giáo hội nhiệm vụ cộng tác với quốc gia và đứng trên để 
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kiểm soát quốc gia. Nhờ đó Giáo hội của Calvin không bị lệ 

thuộc vào quốc gia và không bị hạn hẹp trong biên giới của 

quốc gia, có tính cách phổ biến hơn và dễ lan tràn đi nơi khác. 
c. Cải cách ở Pháp 

1515-1547 Vua FEranz I 
Từ 1522 phong trào cải cách dưới dạng thức thuyết 
nhân bản đã lan tràn ở Pháp. Từ 1541 thì thuần túy 
bước sang phái Calvin. 

Eranz vì bị ảnh hưởng nên thái độ đối với cải cách rất 
bất định. Với Đức thì vua ve vuốt cải cách Đức để có 
đồng minh chống lại Karl V. Trong khi đó lại sợ Giáo 
chủ giận nên tại xứ Pháp của mình lại tàn sát. 
17-18.10.1534 Vụ gián yết thị của Thệ phản làm Franz lo sợ. 

29.01.1535 Ra lệnh cấm các lạc thuyết và bắt tạo lập các 
Chambre để thi hành án tà giáo. 

Từ 1547-1559 Henri II càng ngược đãi cải cách. Trong thời gian 
này xuất phát danh từ Huguenot. Vì bị bách hại nên 
tín đồ cải cách chỉ họp vào lúc tối. Nhân dân cho 
rằng tối thì hồn của vua Hugues Capet sẽ đi lang 
thang nên tín đồ cải cách bị gọi là Huguenot là kẻ 
tiếp xúc với vong hồn Hugues. 

1559 — 1560 FEranz II 

1560 - 1562 Charles IV. 

17.01.1562 Sắc lệnh cho cải cách được phép nhóm họp một số 
quý tộc bước sang phái Calvin (Louis và Antoine de 
Condé, Caspar de Coligny) tạo thành một liên minh 
chính trị đưa đến tôn giáo chiến. 

01.3.1562 Cuộc tàn sát nhóm cải cách ở Vassy 
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12.4.1562 Cuộc tàn sát nhóm cải cách ở Sens, ở Cahors và 
Toulouse. 

1562 - 1580 Tám tôn giáo chiến Huguenot. 

24.8.1572 Cuộc tàn sát đêm St. Barthélemy. Cải cách bị giết 
khoảng 100.000 người. Từ đây 5 cuộc tôn giáo chiến 
và nội chiến phát khởi, kết cuộc đưa đến pháp 
lệnh Nantes. 

13.4.1598 Pháp lệnh Nantes. Ấn định cho cải cách được tự do 
tín ngưỡng và bình đẳng với Giáo hội La mã. Pháp 
lệnh Nantes cũng có những điều khoản cho phép cải 
cách lập những trường sơ, trung và 4 cao đẳng, được 
hội nghị thường và bất thường, được đặt trú đội ở 150 
đô thị mà họ chủ trì. 


d. Cải cách ở Anh —- Anh Giáo. 


1°. Henri VIII (1509 — 1547) và cuộc ly giáo 1533 

1507 — 1547 Henri VIII vua nước Anh 

152! Henri tự tay viết các tác phẩm “Asserio sepfem 
Šacramantorum” chống lại Luther về giáo thuyết bí 
tích. Ông được Giáo chủ Leo X (1513 - 1521) ban tặng 
tước hiệu “Defensor Fidei” người bảo vệ niềm tin. 
Cuộc hôn nhân của Henri VIII 
Henri VỊI (1485 — 1509) vua đầu tiên của nhà Tudor 
vừa lên ngôi, phải tìm đồng minh để bảo vệ ngôi báu. 
Vua bèn cưới công Chúa Tây Ban Nha là Catherin 
D'Anagon cho thái tử Arthur. Vài tháng sau, Arthur 
qua đời. Henri vì muốn giữ giao ước với Tây Ban 
Nha, nên muốn gả góa phụ Catherin cho thế tử 
Henri. Trái Giáo luật, nên phải xin phép chuẩn. Giáo 
chủ Julius II không bằng lòng, nhưng vì Hoàng hậu 
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1531 


11.5.1531 


Tây Ban Nha cố nài nỉ nên Giáo chủ ưng thuận. 
Henri sống với Catherin I8 năm sinh được 6 con, 
nhưng chỉ có một con gái còn sống. 

Nhưng 1526 Henri nhất định tìm cách li dị Catherin 
để sống với tình nhân của mình là Anne Billeyn, 
mong rằng nhân cuộc cải hôn ấy mà sẽ được một thái 
tử để kế vị mình. Còn cái cớ nghi ngờ về cuộc hôn 
nhân trước với Catherine là vi pháp thì chỉ là thác 
ngôn để chữa lỗi thôi. Để thực hiện công việc này, 
Henri có hai cố vấn mới là Thomas Cranmer và 
Thomas Cromwell. 

Giáo chủ Clement VII (1533 - 1534) bác bỏ lời yêu 
cầu ly dị của Henri 

Hội đồng giáo sĩ miền Nam ký nhận bản tuyên bố 
công nhận tối thượng quyền của nhà vua trong Giáo 
hội ở Anh. 


18.5.1531 Hội nghị giáo sĩ miền Bắc cũng làm theo. 


1532 


1533 


23.5 


21) 
01.6 
112 


22.8.1532 Trưởng Giáo chủ Warham ở Canterbury 
qua đời, Henri đặt Thomas Cranmer lên kế vị. 
(25.01) Henri bí mật cưới Anne làm hoàng hậu. 

5.4 quốc hội cấm không được chống án lên một tòa 
án của ngoại quốc. 

Cranmer tuyên bố hôn nhân giữa Henri và Catherine 
không thành. 

Cranmer hợp thức hóa hôn phối của Henri và Anne. 
Anne được đội vương miện tại Westminster 

Henri bị rút phép thông công. 

Tháng 9, Anne sinh con gái đặt tên là Elisabeth 


1535 
06.7 
1538 
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(3.11) quốc hội Anh ban hành luật “quyển tối thư 
thượng” : Nhà vua là người lãnh đạo Giáo hội Anh có 
quyển thẩm phán các vấn để thuộc linh, có quyển 
phong chức các phẩm trật, còn tất cả tài sản thuộc về 
ngôi vua. 

Cuộc ly khai đã dứt khoát. 

(22.6) xử án tử hình Hồng y John Fisher 

Xử án tử hình quan đại pháp Thomas Morus 

Giáo chủ Paul III kết án tuyệt thông vua Anh.154I 
John Knox (1513 — 1572) đem lý thuyết cải cách vào 
Schottland. 


2°. Từ Ly khai đến Anh giáo 

Henri chết để lại 3 người con : 

Marie Tudor con của Catherin d°Arragon 31 tuổi. 
Elisabeth con của Anne Boleyn 14 tuổi 


Hoàng tử Edouard con của Jane Seymour 10 tuổi vì là 


con trai nên được chỉ định nối ngôi. 


1547 — 1553 Edouard VI 


Vì còn nhỏ tuổi nên quyền bính trao cho cậu là Edouard 


Seymour quận công ở Somerset. 


Vì liên lạc thường xuyên với Calvin. Calvin đã viết thư 


khuyên ông nên tìm cho dân một giáo thuyết và một luân lý, 
nếu không sẽ rơi vào tình trạng rối loạn. Seymour nghe theo và 
đã đưa Giáo hội Anh vào con đường Thệ phản của Calvin. Ngày 
12.6.1553 Edouard qua đời. 


1553-1558 Marie Tudor 
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Edouard VI trước khi chết thay vì truyền ngôi cho một 
trong hai chị cùng cha khác mẹ là Marle hay Elisabeth, lại 
truyền ngôi lại cho Jane Grey là cháu họ của Henri VII. Dân 
chúng Anh phản đối đã đưa Marie Tudor lên thay. 

Vừa lên ngôi, Bà đã tỏ ra muốn đưa nước Anh trở về 
Giáo hội Công giáo. 

3.01.1555 tất cả các điều luật chống lại Tòa thánh đã ban 
hành dưới thời Henri VIII và Edouard VI đều bị bãi bỏ. Trả lại 
điển thổ cho Giáo hội. Đời sống Công giáo lại tái sinh. 

Nhưng vì Marie đã phạm những lỗi lầm nên thất bại. 

- Lỗi lầm đầu tiên của Marie Tudor là đã kết hôn với 
Philipp II vì muốn liên kết Anh với Tây Ban Nha. 

25.7.1554 Marie Tudor cưới Philipp tại thánh đường 
Winchester. Một số quý tộc nổi loạn chống lại “sự xâm lăng 
quốc gia của ngoại kiểu”. 

- Lỗi lầm thứ hai là bà đã không ngăn cản những hành 
động trả thù quá đáng của phe Công giáo đối với những người 
cộng tác vào việc ly khai và tà giáo. 

Nhưng điều làm cho bà bị mất tín nhiệm với dân chúng Anh 
và đồng thời làm cho Giáo hội Công giáo bị thù ghét theo là việc 
người Pháp (đồng minh của tòa thánh) chiếm mất Calais (7.1558). 

Marie Tudor buồn phiển vì thất bại đó. 17.11.1558 bà 
qua đời. Đức Hồng y Regirald Pôle cánh tay mặt của bà qua đời 
ngày hôm sau. 

1558 - 1603 Elisabeth I 
1559 27.4 Để làm vừa ý Nữ hoàng Nước Anh lại ly khai 
với Giáo hội Công giáo. 
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-_ Tiếp theo là văn kiện “Sự đuy nhất” bắt buộc tất cả giáo 


dân phải tuân giữ những điều ghi trong cuốn Prayer Book, 
tái lập Phụng vụ Thệ phản của Edouard VI. 


-  Elisabeth đã tạo ra một giáo phẩm mới gồm những tay 


chân của bà. 


Mathieu Parker đã hồi tục được Elisabeth đặt làm Giám 


mục Canterbury và làm trưởng Giáo chủ Anh. Parker được thụ 
phong theo nghi lễ của Edouard VỊ, lễ thụ phong này không 
thành và tất cả giáo phẩm của Anh giáo do Parker truyền chức 
cũng không thành. 


1563 


1570 


1603 


Bản 42 giáo điều của Edouard VI được đem sửa chữa 
lập thành bản 39 giáo điều nền tẳng cho giáo thuyết 
Anh giáo. 

Giáo chủ Pius V rút phép thông công Elisabeth. Để 
trả lời sắc rút phép thông công Elisabeth, Quốc hội 
Anh đưa ra những khoản luật về tội bội phản kết án 
những ai tuân theo các sắc lệnh của Rôma. Theo đạo 
Công giáo có nghĩa là làm cách mạng, phản bội Quốc 
gia và triều đình. 

Elisabeth qua đời. 


V. CÔNG ĐỒNG TRIDENTINO 1545 — 1563 
1534-1549 Giáo chủ Paul II 


1536 
15357 
1544 


Đề nghị một Công đồng ở Mantua 

Đề nghị một Công đồng ở Vicenza 

Tự sắc “Laefare Jerusalem” của Giáo chủ Paul II 
ban hành ngày 19.3.1544, triệu tập Công đồng ở 
Tridentinô. 


1545-1563 Công đồng Tridentinô. Khai mạc vào ngày 13.12.1545. 
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1545-1548 Kỳ họp lần I (phiên họp 1 ~ 10) ở Tridentinô (từ 1547 


ở Bologna) 
e© Phiên họp 4 : Thánh Kinh và Thánh Truyền là nguồn 
niềm tin. 


e_ Phiên họp 5 : Nguyên tội. 
e Phiên họp 6 : Công chính hóa. 
e_ Phiên họp 7 : Giáo thuyết đại cương về bí tích, Rửa tội và 
Thêm sức. 
1550-1555 Giáo chủ Julius II 
1551-1552 Kỳ họp lần 2 (phiên họp 11 đến 16). 
e_ Phiên họp 13 : Thánh thể. 
e_ Phiên họp 14: Xá giải và xức đầu. 
1555 Giáo chủ Marcellus II 
1555-1559 Giáo chủ Paul IV 
1559-1565 Giáo chủ Pius IV 
1561-1563 kỳ họp lần 3 (phiên họp 17 đến 25) Công đồng bế 
mạc ngày 4.12.1563 
Phiên họp 21/22 Thánh thể và tế phẩm, tẾ vật. 
e_ Phiên họp 23: Bí tích chức thánh. 
e_ Phiên họp 24: Bí tích của hôn nhân. 
e_ Phiên họp 25 : Luyện ngục, ân xá, tin kính, các thánh, di 
hài các thánh và ảnh tượng. 
1564 Công bố bản tuyên tín Tridentinô 
1566-1572 Giáo chủ Pius V 
1566 Giáo lý Rôma 
1568 Kinh Nhật tụng được cải tiến 
1570 Missale Romanum 
1572-1585Giáo chủ Gregor XIII 
1585-1590Giáo chủ Urban VII 
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1590 (01.3) Xuất bản Vulgata 

1590-1591 Giáo chủ Gregor XIV 

1591 Giáo chủ Innozenz IX 

1592-1605 Giáo chủ Klemans VIH 

1592 Xuất bản “Vulgata Clamentia” 
1. Thời kỳ chuẩn bị 

a. Lời yêu cầu đòi hỏi có một Công đồng chung để giải 
quyết vấn đề canh tân Giáo hội, từ những Công đồng Konstana 
và Casel, không bao giờ chấm dứt. Mọi người đều mong đợi một 
cuộc cải cách toàn diện trong Giáo hội. Tình trạng Giáo hội mỗi 
ngày một sa sút. Công đồng Latran V (1512 — 1517) cũng không 
tạo được một cái gì lịch sử. Trong khi đó thì : 

Giáo chủ Julius II (1503 — 1513) ham quyển chức, quá lo 
về chính trị. 

Giáo chủ Leo X (1513 - 1521). Quá ham về nghệ thuật. 
Ngài lại thiếu cương quyết nên lạc thuyết của Luther đã bành 
trước mạnh. 

Giáo chủ Adrian VI (1522 - 1523) nghiệm nhặt và đạo 
đức, chủ trương cải cách những tệ nạn trong Giáo hội. Thiếu 
người cộng tác đắc lực, Ngài đã thất bại. 

Giáo chủ Klemends VIỊI (1523 - 1534) quá lo chính trị. 
Vì thấy ảnh hưởng của Tây Ban Nha trên đất ý quá mạnh. Ngài 
bắt tay với Franz I của Pháp chống lại Karl V. Karl đã trả lời 
bằng cách cho quân xâm chiếm Rôma. Ngày 5.5.1527 Sacco đi 
Roma. Với Thệ phản ngài lại tin vào tài ngoại giao hơn. 

Giáo chủ Paul IH (1534 — 1549) đã triệu tập Công đồng. 
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Tình trạng của Giáo hội lại càng bi đát hơn nữa khi cuộc 
cải cách của Luther lan tràn khắp cả Âu Châu, thêm vào đó sự 
chia rẽ ở chính nội bộ của Thệ Phản. 

Tất cả mọi người đều yêu cầu có Công đồng chung, cả 
Luther cũng đã hai lần lên tiếng, lần thứ nhất vào năm 151§ tại 
hội nghị ở Ausburg, lần thứ hai khi ông nhận tông huấn Exsurge 
Domine hăm dọa tuyệt thông vào ngày 15.6.1520 : Các tác 
phẩm thời đại, các cuộc nghị hội của đế quốc Đức, các dự án 
của những người muốn canh tân đều tha thiết yêu cầu triệu tập 
Công đồng, như là phương thuốc cuối cùng để tạo lại sự thống 
nhất và canh tân trong Giáo hội. 

Môi trường rất thuận tiện cho Công đồng chung cũng gặp 
phải nhiều khó khăn cần trở. 

Khó khăn và trở ngại đầu tiên lại xuất phát từ giáo 
quyển. Giáo chủ Hadrian VI có lẽ sẽ triệu tập Công đồng nếu 
ngài thấy Công đồng là phương tiện hữu hiệu, nhưng ngài mất đi 
quá sớm. Giáo chủ Clemans VỊI (và sau này Giáo chủ Paul IV) 
ngay từ lúc ban đầu đã chống đối Công đồng, thêm vào đó một 
số tiếng nói đây đó cũng chống lại Roma. Tất cả âu lo sợ rằng 
sẽ có một Công đồng canh tân theo kiểu Pisa, Konstanz và 
Basel. Tất cả đều sợ tư tưởng đại Công đồng một lần nữa có thể 
gây xào trộn trong Giáo hội. Trong khi đó, ở Nùrnberg, Luther 
đã kêu gọi các lãnh chúa triệu tập một “Công đồng chung tự do, 
Kitô giáo ở nước Đức”. Nếu nhìn qua lời kêu gọi này thì thực sự 
không có gì phải lo ngại, nhưng trong thực tế đã làm cho Roma 
lại càng bảo thủ hơn nữa. Dưới chữ “? đo” phải hiểu là “í đo 
khỏi Giáo chủ”, chỉ vì theo Luther thì Giáo chủ chỉ là biểu trưng 
cho một đẳng phái chính vì thế không thể để cho Giáo chủ triệu 
tập và hướng dẫn Công đồng được. Chính Hoàng đế và các lãnh 
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chúa phải đảm bảo công việc đó. “Kiô giáo” có nghĩa là Công 
đồng tương lai này không những bao gồm các Giám mục mà 
thôi mà phải có cả giáo dân tham dự và bồ phiếu. Thêm nữa, tất 
cả vấn để trong Công đồng phải được đánh giá qua duy chỉ 
Thánh Kinh mà thôi. Công đồng phải được triệu tập trên đế 
quốc Đức chỉ vì vấn để phát xuất từ nước Đức, cũng chính vì lý 
do này mà các Công đồng đầu tiên của Giáo hội họp ở Đông 
Phương. Trong thực tế thì tư tưởng này cũng phát xuất từ tư 
tưởng Đại Công đồng của trung thời, nhưng ở thời điểm này nó 
lại mang tính chất cách mạng. 

Vấn để chính trị cũng ngăn trở không kém, “Hoàng đế 
Tây Ban Nha —- Pháp — Thệ Phản chính trị của ngôi Giáo chủ” 
tất cả đều tạo những khó khăn cho Công đồng. Vua Nước Pháp 
không muốn có Công đồng, chỉ vì hận Hoàng đế Đức trong ảnh 
hưởng của Tây Ban Nha, nên trong thời gian tới tìm mọi cách để 
ngăn chặn để cho nước Đức không đi tới thống nhất được. Cả 
những lãnh chúa Thệ phản ở Đức cũng không đồng ý có Công 
đồng chỉ vì họ nhờ qua liên minh Schmalkalde đã có một thực 
lực mạnh. 


b. Giáo chủ Paul III (1534 —- 1549) lúc lên ngôi đã 67 
tuổi, nhưng là một người cương quyết. Vừa lên ngôi, Ngài đã 
quyết định triệu tập Công đồng chung. 

Vào mùa xuân 1536 khi Hoàng đế sang thăm viếng 
Rôma, Giáo chủ và Hoàng đế thỏa thuận sẽ triệu tập một Công 
đồng chung. 

Lời kêu gọi triệu tập Công đồng sẽ họp tại Mantua vào 
ngày 23.5.1537 bị thất bại, không phải chỉ vì cớ là một trận 
chiến xảy ra giữa Franz I và Karl V. Vua Franz I vừa mới bắt 
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tay với các lãnh chúa Thệ phản nên lãnh đạm với Công đồng. 
Nhưng Karl cũng bất mãn vì Mantua là một địa điểm ở ngoài đế 
quốc Đức như thể là ông không gây được nhiều ảnh hưởng. Ông 
đã đe dọa công tước ở Mantua, vị công tước này phải lấy cớ là 
nếu để Công đồng họp tại lãnh thổ của ông thì ông phải đài thọ 
ít nhất là 5—6000 lính canh, như thế không thể thực hiện được và 
tuyên bố không thể bảo đảm an ninh cho các Nghị phụ. 

Vì lý do từ chối trên, vẫn không nản chí, ngày 08.10.1537 
Giáo chủ ra lệnh dời Công đồng đến Vicenza. Mặc dù Giáo chủ 
đặt 3 Hồng y Campeggio, Simonetta và Aleander đứng hướng 
dẫn Công đồng và đã đến Vicenza, nhưng chỉ có vài Giám mục 
người Đức đến và bỏ đi, những người Thệ phản từ khi lập liên 
minh Schmalkaldie đã từ chối đến dự ở Mantua. Ngày khai mạc 
bắt buộc phải đời lại một ngày khác, để rổi cuối cùng ngày 
21.5.1539 phải tuyên bố sẽ dời đến một thời bất xác định. 

e. Vua Ferdinand của Nước Áo để nghị với Giáo chủ địa 
điểm Trentô, một tỉnh nhỏ ở vùng Tyril, dân chúng người Ý 
nhưng thuộc đế quốc Đức. Karl V đồng ý và ngày 22.5.1542 
Giáo chủ ban tông huấn lần đầu tiên triệu tập Công đồng ở 
Trentô. Hai tuần sau đó, chiến tranh lại bùng nổ giữa Karl V và 
Eranz I. Franz cấm các Giám mục Pháp đi dự hội vì Trentô là 
đất đai của địch, Karl vì chiến tranh cần đến sự trợ lực của các 
lãnh chúa Thệ phản nên phải bắt tay với họ là lờ đi các vấn để 
tôn giáo. 

Ngày 17.9.1544 Đức - Pháp ký hòa ước ở Crépy. Giáo 
chủ liên phái sứ thần đến gặp cả hai bên, rồi ấn định ngày khai 
mạc Công đồng vào ngày 18.3.1545. Nhưng khi Sứ thần tòa 
thánh đến chủ tọa Công đồng thì thấy số các Giám mục ít quá, 
lại viết thư xin hoãn đến tháng chạp. Suốt mùa Hè năm đó, Giáo 
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chủ sai nhiều sứ giả đi thúc giục các Giám mục và yêu cầu 
chính quyền đừng làm khó dễ các ngài. Karl V sau bao lần thí 
nghiệm chính sách hòa giải không thành công nên cũng bằng 
lòng giải pháp Công đồng. Giáo chủ cương quyết thực hiện lần 
này cho bằng được. 
Ngày 13.12.1545 Công đồng được khai mạc. Có 4 Hồng 
y, 4 Tổng Giám mục, 21 Giám mục, 5 Đan viên phụ và khoảng 
5 Thần học và Luật gia. Tuy con số quá ít, nhưng Công đồng cứ 
bắt đầu và chúng ta phải đợi 18 năm sau mới thấy Công đồng 
được kết thúc. 
Công đồng được kéo dài làm 3 thời kỳ từ năm 1545 đến 
năm 1563 với hai lần bị ngắt quãng. 
e_ Thời kỳ I (1545-1549) thời Giáo chủ Paul II (1543-1549) 
e Thời kỳ II (1551-1552) thời Giáo chủ Julius HI (1550-1555). 
e Thời kỳ III (1562-1563) thời Giáo chủ Pius IV (1559-1563). 
2. Công Đồng Tridentinô 
a. Giai đoạn 1 (1545 - 1549) 
Ngày 13.12.1545 dưới sự hiện diện của 31 vị Giám mục. 
Công đồng đã được khai mạc cách trọng thể tại Trient. Ba Sứ 
thần tòa thánh hướng dẫn Công đồng là Hồng y De Monte, Pole 
và Cervin. 
Ba phiên họp đầu tiên chỉ vì số tham dự quá ít nên không 
quyết định được điều gì quan trọng, chỉ có ngày 22.01.1546 
Công đồng quyết định là hai phân vụ chính yếu của Công đồng 
là xác định tín lý Công giáo và canh tân Giáo hội, hai vấn để 
này phải được bàn thảo song song với nhau ở nghị hội. 
Phiên họp thứ 4 ngày 08.4.1546 Công đồng đã quyết định 
một điểm căn bản cho cả Công đồng, phải công nhận Thánh 
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truyền có giá trị như Thánh Kinh, đồng thời Công đồng cũng xác 
định kinh điển. Trong phiên họp này cũng quyết định sử dụng 
Thánh Kinh Vulgata tức bản dịch La ngữ của Hieronimus để 
minh xét mọi tín điều. 

Phiên họp thứ 5 ngày 17.6.1546 sắc lệnh về nguyên tội 
được biểu quyết và chấp nhận. Giáo điều nguyên tội của Công 
giáo một mặt chống lại phái Pelaganer cho rằng nguyên tội đã 
làm bại hoại hoàn toàn bản tính của con người, đồng thời cũng 
chống lại lối giải thích của Thệ phản cho rằng sau Thánh tẩy, 
nguyên tội vẫn còn. 

Phiên họp thứ 6 gay cấn hơn cả, người ta phải chuẩn bị tất 
cả là 6 tháng để học hỏi về vấn để công chính hóa. Tất cả có 61 
buổi họp chung và 44 buổi họp riêng. Ngày 7.01 Công đồng chấp 
thuận. Và ngày 13.01.1547 công bố sắc lệnh về giáo thuyết công 
chính hóa gồm 16 chương trình bày và 33 qui khoản kết án những 
lạc thuyết. Tại điểm quyết định là : Sự cộng tác của ý chí con người 
vào hồng ân Thiên Chúa nâng đỡ cho cả tiến trình công chính hóa. 
Trong sự kiện cộng tác này Công đồng nhấn mạnh đến việc có thể 
lập được công nghiệm (meritum) của con người, điểm thứ hai là 
việc thánh hóa nội tại của con người nhờ hồng ân thánh hóa (chống 
lại thuyết Simul iustus simul peccator, chỉ được tuyên bố công 
chính hóa bên ngoài, còn bên trong vẫn còn là tội nhân). Trong 
phiên họp này người ta cũng bàn thảo và chấp nhận sắc lệnh về 
trách nhiệm về sự hiện diện tại địa sở của mình. Nếu ai vắng mặt 
trên địa sở của mình mà không có lý do chính đáng trong vòng sáu 
tháng sẽ bị phạt. 

Trong phiên họp thứ 7 bắt đầu từ ngày 03.3.1547 đưa ra sắc 
lệnh cấm kiểm nhiệm nhiều địa sở, chỉ vì đây là một lý do làm cho 
các người lãnh đạo Giáo hội chếnh mảng trong vấn để trách nhiệm 
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hiện diện tại địa sở : Công đồng cũng đặt nền tảng cho những đòi 
hỏi về nhu cầu mục vụ những khoảng luật về chức vụ và về Bí tích 
thánh chức. Cũng trong phiên họp này Công đồng đưa ra một sắc 
lệnh về Bí tích thánh chức. Cũng trong phiên họp này Công đồng 
đưa ra một sắc lệnh về Bí tích đại cương (bảy bí tích, hậu quả 
khách quan qua việc hoàn tất những dấu chỉ bên ngoài) và họp 
nhất về Bí tích thánh tẩy và thêm sức. Căn bản của sắc lệnh là giáo 
thuyết, các Bí tích hiện thực hồng ân qua việc hoàn tất dấu chỉ bên 
ngoài (Ex opere operato), chứ không duy chỉ do niềm tin tin vào lời 
hứa của Thiên Chúa. 

Con số nghị phụ càng ngày càng gia tăng, nay đã lên 
được 64 Giám mục và 7 Đan viên phụ. Công việc được tiến 
hành tốt đẹp thì một tai nạn xảy ra. 


Ngày 6.3.1547 sau một cơn đau ngắn, Giám mục thành 
Capaccio thuộc vương quốc Neapel qua đời, tiếp theo đó một số 
Nghị phụ cũng qua đời. Bác sĩ của Công đồng là Fracastora 
tuyên bố là bịnh dịch. Mười hai Nghị phụ lại vội rời bổ Trient, 
chính vì thế vào phiên họp thứ § vào ngày 11.3.1547 Công đồng 
quyết định rời về Bologna. Một thiểu số 14 Giám mục phản đối. 

Vào tháng 2 năm 1548 Công đồng nhóm họp ở Bologna 
Đại đa số là Nghị phụ ở Ý. Vào ngày 21.4 là phiên họp thứ hai, 
gồm có 36 Nghị phụ. Suốt mùa hè và mùa thu, Công đồng đã 
làm việc nhiều về giáo thuyết Bí tích, Thánh thể, Xá giải, Xức 
dầu, Hôn phối, Thánh chức, người ta đã thu tập tất cả tài liệu 
cho việc canh tân mục vụ bí tích. Nhưng Công đồng không công 
bố một tài liệu nào của hai phiên họp trên. Tại sao vậy 2 

Mặc dù ngay lúc khai mạc thì Công đồng xác quyết là Giáo 
chủ có quyển rời Công đồng đến một địa điểm khác. Nhưng khi 
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Giáo chủ thực hiện quyển của Ngài đời Công đồng về Bologna thì 
Hoàng đế lại phản đối lấy ly do là cơn dịch đã bắt đầu thối lui nên 
buộc các Giám mục dưới quyển của ông (Đức - Tây Ban Nha) ở 
lại Trient, nhưng trong thực tế ông cho việc dời Công đồng là một 
sự xúc phạm đến danh dự của ông ta, nhất là sự hiện diện của ông 
tại Công đồng, thử đến đây là việc không khôn ngoan mấy đối với 
Thệ phản và làm một thiếu sót của Giáo hội. Karl V đã làm khó 
dễ, nên vào phiên họp thứ 3 ở Bologna, Giáo chủ buộc phải tuyên 
bố tạm ngưng vào tháng 9.1549. 

Vào ngày 10.11.1549 Giáo chủ Paul II qua đời. Ngài đau 
buồn vì người cháu là Perluigi Farnèse ngài đặt làm bá tước ở 
Parma và Plaisaince bị giết. Chính Karl V đã ủng hộ và nhúng 
tay vào việc này. 

b. Giai đoạn 2 (từ 1.5.1551 đến 28.4.1552). 


Ngày 8.02.1550 Giáo chủ Julius III (1550 —- 1555) lên 
ngôi. Ngài chính là Hồng y Del Monte, chủ tịch Công đồng ở 
giai đoạn 1, là đồng chí với Giáo chủ Paul HI Ngài rất hăng hái 
trong công cuộc canh tân Giáo hội. 

Vừa lên ngôi, ngài lo điều định để tái lập Công đồng. 
Karl V từ trước vẫn muốn theo đuổi chính sách hòa giải về giáo 
thuyết. Ngày 15.5.1548 ông ký một tạm ước Ausburg với người 
Thệ phản, một mặt các giáo điểu trình bày giống Công giáo, 
mặt khác để làm thỏa mãn Thệ phản, ông cho phép các Linh 
mục đã kết hôn vẫn sống với vợ mình đồng thời cho phép giáo 
dân chịu lễ dưới hai hình thức bánh và rượu. Tạm ước đưa ra 
người Công giáo bất bình vì sự nhượng bộ, người Thệ phản bất 
mãn. Tình thế bắt buộc nên Karl V cũng đồng ý cho tái lập 
Công đồng nhưng không sốt sắng ủng hộ. Trong khi đó Heinrich 
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H (1547 — 1559) lên thay thế Franz I làm vua nước Pháp không 
ủng hộ Công đồng, cho rằng Nước Pháp không có lạc thuyết nên 
không cần Công đồng chung, có thể lập Công đồng quốc gia để 
canh tân Giáo hội trong nước. Ngày 15.01.1552 ông lại ký kết 
với Thệ phản Đức một hiệp ước Chămbord nhờ đó đã đem lại 
cho nước Pháp những phần đất Metz, Toul, Verdun và Cambrai 
còn ông phải tuyên hứa với đồng minh để giúp họ chống lại 
Hoàng đế Karl V. 

Tình thế khó khăn như vậy, Giáo chủ vẫn lên tiếng vào 
ngày 01.12.1550 sự tái khai mạc Công đồng lại vào ngày 
01.5.1551 tại Trient. 

Ngày 01.5.1551 khai mạc lần thứ 2 cho Công đồng 
Tridentinô. Đây cũng là phiên họp thứ 12 của Công đồng. Vì số 
Nghị phụ quá ít phải ngưng lại. Bắt đầu tháng 9 thì các Giám 
mục của Đức mới lần lượt tái tham dự, nhất là các Tổng Giám 
mục của các giáo tỉnh Mainz, Trier sau đó là Köln. Trong tháng 
kế tiếp thì số Giám mục của Đức lên đến 13 vị. Các vị Giám 
mục của Pháp theo Heinrich II không đến dự. Nhờ vào tài liệu 
đã soạn thảo ở Bologna, vào phiên họp thứ 13 vào ngày 
11.10.1551 Công đồng xác định giáo thuyết về Thánh Thể : Sự 
hiện diện thực sự của Chúa Giêsu qua lời truyền phép trong việc 
biến đổi bản chất. Về vấn đề ban phát Bí tích Thánh thể dưới 
hai dạng thức (Laien Kelch) Công đồng vẫn không bàn đến 
được thông qua một cách nhanh chóng. 

Trong phiên họp thứ 14 vào ngày 25.11.1551 Công đồng 
xác định trong 9 chương về giáo thuyết và 15 qui khoản về Bí 
tích xá giải, Công đồng nhấn mạnh đến chỗ cần thiết của việc 
xưng tội tư, đặc tính thẩm phán của lời xá giải và việc đền tội. 
Sắc lệnh về Bí tích bệnh nhân, với Luther thì đây chỉ là nghi 
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thức cầu nguyện nâng đỡ bệnh nhân thôi chứ không phải là bí 
tích, thì nay Công đồng nhấn mạnh đến đặc tính Bí tích này. 
Phiên họp thứ 15 là phiên họp duy nhất có sự tham dự 
của Thệ phản. Karl đã nắm được các lực lượng của thể phẩn và 
bắt họ phải đến Công đồng. Đầu tiên là nhóm ở Brandenburg, 
nhóm này vào ngày 11.10 thì chấp nhận những nghị quyết của 
Công đồng. Nhóm Wirttembergica. Người đại diện cho 
Strassburg, Sử gia Johann Slaydan, thì giữ vững lập trường của 
mình. Tất cả anh em Thệ phản hợp tác với Sứ giả của Quận 
công Moritz Won Sachsen vừa đến vào ngày 09.01.1552. Trong 
phiên họp khoáng đại của Công đồng vào ngày 24.01 (họ tránh 
gặp các Nghị phụ. Chỉ liên lạc với Công đồng qua sứ giả của 
Hoàng đế, họ sợ lại xảy ra sự kiện như Johannes Hus ở 
Konstanz, ông này đến Công đồng để bênh vực lý thuyết của 
mình thì bị bắt thiêu sống), họ đòi buộc : giải phóng các Nghị 
phụ khỏi lời tuyên thệ với Giáo chủ, buộc Giáo chủ phải tùng 
phục Công đồng theo lời xác quyết của Công đồng Konstanz, 
hủy bỏ tất cả những gì đã tuyên bố về tín điều mà Công đồng đã 
làm việc. Công đồng không thể nào chấp nhận những để nghị 
của anh em Thệ phản được. Thế là Công đồng đi vào ngõ bế 
tắc. Trong lúc đó thì những tin tức bất ổn từ Đức đưa tới bắt buộc 
các Giám mục ở Đức phải vội vã trở về quê hương. Quận công 
Moritz von Sachsen, từ mùa Hạ 1551 đã ký kết với Pháp một 
hiệp ước, đã chuẩn bị chiến tranh chống Hoàng đế. Vào cuối 
tháng 3 Moritz khai chiến và từ Ausburg tiến công về phía Nam. 
Hoàng đế bị bất ngờ tiến công phải vội vã rời bổ InnsBruck. 
Trent bị đe dọa. Vào phiên họp thứ l6 vào ngày 
22.4.1552 Giáo chủ ra lệnh tạm ngưng Công đồng trong một 
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thời gian ngắn là 2 năm. Sau đó vì nản chí Giáo chủ Julius IH 
không tái lập nữa và ngài qua đời vào ngày 23.3.1555 


® Giáo chủ Marcellus II 


Hồng y Marcello Cervini phó chủ tịch Công đồng Trient 
lên nối ngôi Giáo chủ Julius II vào ngày 9.4.1555, sau 10 ngày 
lên ngôi ngài lâm bệnh nặng và qua đời ngày 01.5.1555. 

® Giáo chủ Paul IV (23.5.1555 — 18.8.1559) 

Vừa lên ngôi Giáo chủ, ngài muốn vạch một hướng đi 
canh tân mới và chính Giáo chủ phải đảm nhận trách vụ đó. Có 
lẽ vì ngài thấy việc triệu tập Công đồng gặp nhiều khó khăn và 
tiến triển khá chậm. Ngài triệt để tiêu trừ lạc thuyết và các tệ 
nạn, không vị nể một ai, dù những người có quyền hành. Để đẩy 
mạnh công tác ngài đặt Hồng y Sứ thần ở bốn nước để chuyển 
đạt mệnh lệnh của ngài cho các Giám mục và bắt thi hành. 

Vấn để cải cách Giáo hội Ngài thu lượm được một phần 
kết quả, nhưng trong vấn để chính trị ngài đã thất bại chua cay 
khi tìm cách chống lại ảnh hưởng của Tây Ban Nha. Nhưng lần 
đổ vỡ nhất cho công cuộc của Ngài chính là các cháu của Ngài. 
Theo đường lối gia đình chính trị, ngài trao chức quốc vụ khanh 
cho cháu của Ngài là Caro Carafa. Vị Hồng y này lại bí mật làm 
nhiều việc mại thánh cùng với 2 người cháu khác là Palliano và 
Montebello. Công việc đến tai Giáo chủ, ngài cho điều tra, ngài 
hỏi các Hồng y và cách chức 3 người cháu đó. Ngài buôn rầu, 
ngã bệnh và qua đời ngày 18.8.1559. 

® Giáo chủ Pius IV (15.12.1559 — 9.12.1568) 

Giáo chủ Paul IV qua đời, ngài là một Giáo chủ nghiêm 
khắc chưa từng thấy trong lịch sử : Sau 3 tháng chọn lựa, các 
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Hồng y đồng ý chọn bầu một Hồng y Giovanori Angelo de 
Medicl. Vừa lên ngôi đã tạo gia đình trị, đặt các cháu và họ 
hàng vào các cơ quan tòa thánh. Trên 20 cháu chắt của ngài ở 
tại Rôma một trong số đó, một người cháu vừa lên 21 tuổi được 
ngài đặt làm Hồng y quốc vụ khanh. Đó là Carlo Borromeo một 
người quá trẻ, nhưng khôn ngoan tài trí và thánh thiện. 

Rút kinh nghiệm ở đấng tiền nhiệm, Giáo chủ Pius IV lo 
tái lập lại Công đồng. Hoàn cảnh Công đồng xem ra thuận tiện. 
Karl V từ trước vẫn làm cần trở Công đồng từ năm 1557 nhường 
ngôi cho Philippe II rút lui vào một tu viện ở Tây Ban Nha và 
chết năm 1558. Còn Heinrich II phản đối Công đồng cũng qua 
đời năm 1559. 

Giáo chủ Pius VI thất thế cho sứ thần đến gặp các vua 
mới. Tự sắc triệu tập Công đồng ngày 29.11.1560 kêu gọi họp 
Công đồng vào Phục Sinh 1561, nhưng thất bại, vì các vua mới 
tuy không chống lại nhưng tổ ra lãnh đạm hoặc không ủng hộ. 

Không nản chí Giáo chủ cố gắng thuyết phục. Nhờ tài 
ngoại giao của Hồng y Morone, Ferdinand Hoàng đế Đức và 
Philippe II vua Tây Ban Nha bằng lòng, ủng hộ vì hai ông hy 
vọng có thể dàn xếp xong xuôi vấn để liên lạc với tòa thánh. 
Còn Catherine de Medicis nhiếp chính thay cho con là Charles 
IX vua nước Pháp vì thấy Thệ phản Pháp đã trở thành một lực 
lượng đe dọa và hy vọng chấm dứt được chiến tranh tôn giáo, 
nên cũng bằng lòng để các Giám mục Pháp đến họp. 

c. Giai đoạn 3 (18.01.1562 - 4.12.1563) 

Công đồng Trient tái nhóm ngày 18.01.1562 và có thêm 
7 phiên họp khoáng đại. Tham dự phiên họp thứ L7, tức là phiên 
họp khai mạc cho giai đoạn 3 gồm 113 vụ có chức Giám mục và 
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như thế có vẻ một Công đồng chung hơn. Bốn Hồng y đặc sứ là 
Gonzaga, Seripando, Hosius và Simonetta ngồi bàn chủ tọa. 

Ngay ở phiên họp đầu này khi bàn về trách nhiệm hiện 
diện tại nhiệm sở của các Giám mục thì Công đồng gặp phải 
cơn khủng hoảng. Những vị Tây Ban Nha và một phần Ý cho 
trách nhiệm này phẩi xem như là luật trực tiếp của Thiên Chúa 
(de inre divimo) như thế mới có thể tránh đi những luật trừ được, 
trong khi đó những người thuộc giáo triểu cho rằng định nghĩa 
trên là một sự tấn công vào tối thượng quyển của giáo hữu. 
Nhưng khi đầu phiếu phe giáo triểu chỉ được một số ít dù vậy 
Giáo chủ cũng đứng về phe họ và cấm không cho bàn đến vấn 
để này nữa. Công đồng dậm chân tại chỗ gần hai tháng trời. 

Vào đầu tháng 6 mây mù tan bớt, chống đối cũng không 
còn nhiều, các Nghị phụ lại bắt đầu làm việc trở lại. Các ngài 
lấy lại những công tác tín lý còn bổ dở ở năm 1551 học hỏi trở 
lại và trong phiên họp 21 vào ngày 16.7.1562 đưa ra sắc lệnh về 
việc Rước lễ (nói lên sự hiện diện của Chúa Kitô ở dưới một 
trong hai dạng thức bánh rượu, mọi phần nhỏ mọn của bánh hay 
rượu đều có trót Mình và Máu thánh). 


Phiên họp 22 vào ngày 17.9.1562 đưa ra sắc lệnh về 
Thánh lễ. Sắc lệnh nhấn mạnh ở những điểm như sau : 


a. Thánh lễ là tưởng niệm và hiện thực hóa lại cái chết tế 
hiến Thập tự của Chúa Kitô. 
b. Chỉ vì cùng một Tế phẩm và cùng một Thượng tế là chính 
Chúa Kitô. 
c. Chỉ có khác là cách thức dâng hiến (không đẫm máu). 
Về việc có cho giáo dân rước lấy Máu thánh hay không 
thì Công đồng giành quyền đó cho Giáo chủ đoán xét. 
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Vừa khi Công đồng lấy lại vấn để trách nhiệm cư trú tại 
địa sở của Giám mục, Công đồng lại gặp cơn khủng hoảng và 
cuộc khủng hoảng này kéo dài đúng 10 tháng. Vấn để nằm ở 
chỗ phải giải quyết vấn để cơ bản là việc liên lạc giữa tối 
thượng quyền của Giáo chủ đối với quyển của các Giám mục, 
xác định rõ hơn chính là câu hỏi : làm thế nào hòa hợp giữa việc 
thiết lập chức Giám mục do chính Đấng Kitô với tối thượng 
quyền của Giáo chủ ? Trong những tuần mà cơn khủng hoảng đi 
đến cao độ, thì cái chết len vào Công đồng. Trong một khoảng 
thời gian ngắn từ 02-17.3 vì quá lo âu và nặng gánh công tác lần 
lượt hai Hồng y đặc Sứ Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Công đồng 
là Gonzaga và Scripando lần lượt qua đời. Giáo chủ đã đặt 
Morone và Navagero lên thay thế. Hồng y Morone là người 
hướng dẫn Công đồng ra khỏi cơn khủng hoảng. 

Ngày 14.7.1563 Công đồng mới bắt đầu phiên họp thứ 23 
sau 10 tháng đứt khoảng. Công đồng hạn hẹp công tác vào giáo 
thuyết Thệ phản về Bí tích truyền chức và đưa ra một số sắc lệnh 
về trách nhiệm cũ mà không đá động gì đến luật của Thiên Chúa 
(Ius di vinum). Một sắc lệnh về việc thiết lập các chủng viện để 
đào tạo hàng giáo sĩ cũng được công bố trong phiên họp này. 

Ai cũng mong chờ ở việc canh tân Giáo hội, ai cũng nhìn 
vào Công đồng. Các Nghị phụ khi đến dự Công đồng cũng mang 
một tâm tư như thế, nên đã dự thảo những bản kiến nghị hoặc cá 
nhân hoặc địa phận, hoặc đại diện cho cả một nước. Bắt đầu 
tháng 3.1562 một nhóm Nghị phụ Ý, tháng 4 Tây Ban Nha, 
ngày 06.6.1562 chính những sứ giả của hoàng, 03.01.1563 đại 
diện của Giám mục Pháp... Tất cả lần lượt đưa nguyện vọng của 
mình. Vào tháng 7.1563 Hồng y đặc sư Morone cũng đưa một 
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bản kiến nghị canh tân gồm 42 điểm, cả mùa hè năm đó Công 
đồng đã bàn thảo và sau hai phiên họp 24 và 25 đã chấp nhận. 
Bản kiến nghị qui định việc cắt đặt và phận vụ của Hồng 
y và Giám mục, cơ chế việc tổ chức Công đồng địa phận (mỗi 
năm), Công đồng miền (mỗi ba năm), phận vụ kinh lý địa phận 
của Giám mục, canh tân công tọa chánh toà, nhiệm sở họ đạo và 
giảng thuyết ở họ đạo. Việc canh tân các dòng tu chỉ hạn hẹp ở 
vài việc xác định những luật lệ như thu nhận, tập viện, lủy cấm... 
Thực sự xét lại chúng ta phải công nhận là cái mà người ta gọi 
là canh tân của Tridentinô thì cốt lỏổi vẫn là tư tưởng của 
Morone. Luật cơ bản là : Tất cả vì ơn cứu độ của con người. 


Phiên họp thứ 24 vào ngày 11.11 Công đồng có đưa ra 
một sắc lệnh về đặc tính bí tích của hôn nhân, sắc lệnh này được 
sắc lệnh canh tân Tamerri bổ túc : Các hôn phối thầm kín có 
nghĩa là những hôn phối ký kết mà không có nhân chứng thì 
không những là không được phép mà còn phải ngăn cấm, từ nay 
chỉ có những hôn phối ký kết trước mặt vị Linh mục có thẩm 
quyển và ít nhất là hai nhân chứng và sau đó phải ghi vào sổ bộ, 
thì hôn phối đó mới thành sự. 

Phiên họp 25 cũng là phiên họp cuối cùng, vào ngày 3 và 
4 tháng 12.1563 Công đồng cũng công bố những sắc lệnh về 
luyện ngục, ân xá, tôn kính các thánh... “việc kêu câu chư thánh 
là tốt và giúp ích cho ơn cứu độ”, các di tích của các Ngài được 
mọi tín hữu tín kính cũng như những hình ảnh của Chúa Kitô và 
Chư thánh” không phải vì chúng tôi tin rằng trong đó có quyền 
lực thân linh trú ẩn”, nhưng là chỉ để trình bày những Nguyện 
Ảnh thôi. Về sắc lệnh ảnh tượng thì chỉ lập lại những căn bản 
định nghĩa ở trong Công đồng chung thứ 7. 
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Vì có một số Giám mục Tây Ban Nha chống đối kéo theo 
một số Giám mục khác, Hồng y Morone cũng muốn kết thúc 
gấp Công đồng một lẽ vì tài chánh chi phí cho Công đồng lại 
quá cao. Dự định là trung tuần thánh 12, nhưng ngay ngày 01.12 
một lá thư của Đức Hồng y quốc vụ khanh Karl Boromêo báo 
tin Giáo chủ đau nặng. Chính vì thế phiên họp cuối cùng, phiên 
họp thứ 25 chỉ họp có hai ngày, chỉ vì người ta chỉ duyệt lại và 
xác nhận các sắc lệnh thôi. 199 Giám mục, 7 Đan viện phụ và 7 
Bề trên dòng ký tên vào bản Công đồng. Kết thúc Công đồng, 
Hồng y Guise, đứng đầu nhóm đối kháng lại đứng lên nói lời 
cuối cùng. Ngài hoan hô đương kim Giáo chủ cũng như các đấng 
tiền nhiệm đã đem lại Công đồng, chúc tụng Hoàng đế Karl V 
cũng như Ferminard, chúc tụng các Nghị phụ đã tham dự Công 
đồng. Hồng y đặc sứ Morone kết thúc với lời “Hãy đi bình an”. 

Ngày 26.01.1564 Giáo chủ Pius IV ban tông chiếu 
Benedictus Deus châu phê các sắc lệnh Công đồng và chính 
thức công bố. 

Tóm Kết 

Công đồng Tridentino là câu trả lời mà quyển giáo huấn 
của Giáo hội cho cuộc cải cách Thệ phản và mặc dù không trọn 
vẹn cho lắm cũng là một đáp ứng phần nào cho sự đòi hỏi canh 
tân nội bộ vào Giáo hội. 

® Về Tín Lý 

- Vấn để Mạc khải, nguồn gốc của niềm tin. Thệ phản 
chỉ nhận có Thánh Kinh và giáo dân được tự do xác tín không 
cần đến quyền giáo huấn của Giáo hội. Công đồng trả lời : niềm 
tin của người Công giáo đặt nền tảng trên Thánh Kinh và Thánh 
truyền. Giáo hội có sứ mệnh bảo vệ tính cách tinh tuyển của hai 


nguồn đó, Giáo dân không được tự ý giải thích Thánh, đặt cho 
Thánh Kinh một ý nghĩa khác với những điểu Giáo hội đã ấn 
định về đức tin và luân lý. 

- Vấn để công chính hóa, Thệ phản chủ trương : 

1°. Nguyên tội làm cho con người hoàn toàn bại hoại, 
không thể lập được một công nghiệp nào cả. 

2°, Thiên Chúa đã tiền định cho một số người được cứu 
rỗi — Solagratia. 

3°. Con đường cứu rỗi là tin vào lời hứa. 

4°. Simul instus, simul peccator — Sự công chính hóa chỉ 
là bên ngoài, nội tại con người vẫn là tội nhân. 

Công đồng trả lời : 

1°. Tội nguyên tổ không làm bại hoại con người hoàn 
toàn, con người còn tự do làm lành lánh dữ, nơi cách khác con 
người có thể tạo được công nghiệp. 

2°. Công việc cứu rỗi đòi hỏi sự cộng tác của con người 
với Thiên Chúa, mặc dù nguyên tội có làm cho con người bị 
thương, nhưng vẫn còn ý thức để tham gia vào sự cứu rỗi. 

3°. Việc chống chính là cả một cuộc biến đổi tận căn nội tại, 
chứ không phải chỉ phủ che bên ngoài. Nguyên nhân chính là hồng 
ân Thiên Chúa nhưng đòi buộc có sự cộng tác của con người. 

® Vấn Đề Bí Tích 

Công đồng đưa ra giáo thuyết bí tích, người Công giáo 
phải tin tất cả có 7 phép bí tích do Chúa Giêsu lập. Bí tích 
không phải như Luther chủ trương chỉ là để nuôi dưỡng đức tin, 
hay như Zwingli, chỉ là dấu hiệu người đã được công chính hóa, 
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nhưng Công đồng xác tín là dấu hiệu chứa đựng ơn thánh và ban 
ơn thánh cho người lĩnh nhận khi không gặp cản trở. Bí tích 
thành sự khi người chủ sự hoàn thành tất cả những nghi thức do 
Giáo hội chỉ định (ex opere operato) Công đồng cũng đưa ra 
giáo thuyết về mỗi phép Bí tích, nhưng đặc biệt nhất là Bí tích 
Thánh Thể : Chúa hiện diện thực sự trong phép Thánh Thể, 
hiện diện bản thể chứ không phải năng lực như Calvin chủ 
trương, Ngài hiện diện toàn thể, cả trong bánh cũng như rượu 
trong mỗi phần nhỏ của hai chất trên. Cách thể hiện diện là biến 
thể chống lại chủ trương bí hiệp của Luther. Công đồng cũng 
dạy : Thánh Thể không những là bí tích mà thôi nhưng còn là lễ 
hiến tế dâng lên Cha, điều mà tất cả Thệ phản đều phủ nhận. 

® Về Kỷ Luật 

Ngoài giáo thuyết chân chính Giáo hội cần phải cải tổ, 
tẩy trừ những tệ nạn và canh tân cho đúng theo Lời Chúa. 

Với các Giám mục, Công đồng đưa ra nhiều điều khoản 
chú trọng đến luật cơ sở, Đặt ra luật cư sở là gián tiếp cấm các 
ngài không được kiêm nhiệm nhiều nơi. Luật cư sở cũng là điều 
kiện để các ngài có thể làm tròn nhiệm vụ của mình. Các Giám 
mục phải để ý đến nhu cầu giáo dân, để ý chọn lọc những phần 
tử xứng đáng lĩnh nhận chức thánh, hằng năm phải thăm viếng 
các xứ họ. Công đồng cũng yêu cầu các Giám mục không giây 
mình vào chính trị, vào tiền bạc, lợi lộc và tránh lụy thuộc vào 
những tranh giành của chi tộc. Công đồng đòi hỏi các linh mục 
phải thanh sạch lo luyện tập các nhân đức cho xứng hợp với 
nhiệm vụ cao cả của mình. Trái với chủ trương Thệ phản và lời 
yêu cầu của Karl V, Công đồng buộc Linh mục phải giữ luật độc 
thân. Các ngài cũng phải giữ luật cư sở và lo giảng dạy giáo 
dân. để có thể chu toàn sứ mệnh đó, Công đồng kêu gọi các 
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Giám mục thành lập các chủng viện trong địa phận mình để đào 
tạo Linh mục tương lai. Và đây có thể nói là công lao lớn của 
Công đồng. 

Về mặt giáo dân, Công đồng nhắc đến luật buộc giữ ngày 
Chúa nhật và các luật khác như cấm đấu gươm, ấn định nhiều 
luật về hôn phối. Còn về đòi hỏi của đời sống Công giáo Công 
đồng muốn dành việc đó cho cuốn sách giáo lý của Công đồng. 
Cuối cùng, công việc quan trọng và khó khăn hơn cả là ngăn 
cấm các ông hoàng không được nhúng tay vào các vấn để của 
Giáo hội. 

Đúc kết lại để thấy ý nghĩa sâu xa nhất của Công đồng 
Tridentino không nằm ở chỗ xác định lại từng giáo thuyết và cả 
những xác định canh tân, cũng không nằm ở những sắc lệnh tạo 
thời đại cho cơ bản của niềm tin nó nằm ở chỗ, Công đồng 
Tridentino đã trở thành một cuộc nhập thể của ý niệm Giáo hội 
Công giáo. Công đồng Tridentino đối với Giáo hội và ngôi Giáo 
chủ là một kết thúc chiến thắng cho một trận chiến vĩ đại chống 
lại với Giáo hội đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 13 và mặc dạng thức 
một cuộc chiến chống lại với ngôi Giáo chủ, chỉ vì Công đồng 
Tridentino thật sự là một cuộc chiến thắng trên tư tưởng Đại 
Công đồng mà quan niệm về Giáo hội của Luther (rất thuần linh 
và chủ quan) là hậu quả cuối cùng của nó. Công đồng 
Tridentino đã vạch ra một phần nào đã định nghĩa Giáo hội như 
là một cơ chế cứu độ khách quan, đại đồng, đặt cơ bản trên ngôi 
Giáo chủ. Công đồng Tridentino tất yếu là một Công đồng thuộc 
về Giáo chủ của lịch sử. Vấn đề tối thượng quyền của Giáo chủ 
chưa chín muôổi để đưa đến những hình thức xác định bằng lý 
thuyết những luông sóng Giáo hội quốc gia còn quá mạnh 
(Epriskopalismus chống lại Papalismus). 
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Chủ tọa các phiên họp đã là Hồng y đặc sứ của Giáo chủ. 
Quyền bỏ phiếu đã không còn là các thần học gia nhưng là các 
Giám mục. Mọi quyết định của Công đồng đều phải được Giáo 
chủ châu phê, mọi quyết định canh tân cũng danh quyển xác 
nhận cho Giáo chủ. Như thế không có nghĩa gì khác hơn là Giáo 
chủ có trọn quyền để xén bớt hay bổ túc và châu phê mọi quyết 
nghị của Công đồng. Cả thái độ của giáo triều cũng minh chứng 
là tất cả mọi vấn để không giải quyết được đều giao lại cho 
Giáo chủ. Cả những tác phẩm như quyển giáo lý, quyển Index, 
sách kê khai các tác phẩm cấm, sách thánh lễ, sách nhật tụng 
đều do Giáo chủ xuất bản. Con đường đã được xác định rõ rệt 
để dẫn đến Công đồng Vatikanum và dẫn đến quyển sách luật 
của giáo luật theo tinh thần Vatikanum và của Giáo chủ. 

VI. THỜI KỲ HẬU CÔNG ĐỒNG 

1. Chiến tranh niềm tin 

1545-1563 Công đồng Tridentino 

1555-1558 Maria, người Công giáo (con của vua Heinrich VIII 
từ cuộc hôn nhân chính) vua nước Anh. 

5532 Hiệp ước hòa hoãn về tôn giáo ở Ausburg. 

1556 Ignatius con Loyola, Đấng sáng lập dòng Tên qua đời. 

1558-1603 Vua Elisabeth vua nước Anh (con của Anna Boleyn 
và Heinrich VIH) 

1559 (tháng 6) Sắc lệnh Đông Nhất ở Anh. Bắt đầu bách 
hại Công giáo La mã. 

1562-1598Chiến tranh Hugenotten ở Pháp 

1563 Chấp thuận bản “39 chương” như là mẩu tuyên tín 
của Anh giáo. 


1566 
1573 
1579 
1588 
1597 
1598 


1608 


1609 


1609 
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Katechismus Giáo lý của Thệ phẩn xuất bản ở 
Heidelberg (tác giả là Zacharias Ursinus và Caspar 
Olevianus) 

Thiết lập Giáo hội Calvin ở Hà Lan (Confessiô 
Belgica) theo Công đồng ở Antwerpen. 

(23/24 - §) đêm Bartholomé ở Paris (tàn sát tín đồ 
Thệ phản). 

Liên minh Utrech 

Cuộc suy sụp của quân Armada Tây Ban Nha 

Petrus Canivius, tông đồ thứ hai của Đức quốc 
qua đời. 

(30-4) Sắc lệnh Nantes - cho phép giáo phái Calvin 
sống đạo. 

Thành lập liên minh Thệ phản dưới sự lãnh đạo của 
Công tước Priedrich IV của miền Pfalz (1503 - 1610) 
thuộc giáo phái Calvin. 

Thành lập Liga liên minh Công giáo dưới sự lãnh đạo 
của quận công Maximilian (1598 — 1651). 

(9-7) Thơ Hoàng đế cho miễn Bôhme, do Hoàng đế 
Rudolf II (1572 — 1612) 


1618-1648 Chiến tranh 30 năm 


Wallenstein (1583 — 1634) và Tilly (1559 — 1632) 
lãnh đạo quân lực Công giáo. 

Vua Thụy Điển Guitav HI Adolf (1611 — 1632) lãnh 
đạo phe Thệ phản. 


Giai đoạn 1 : 1619 —- 1623 trận chiến Bôhme — Pfalz (trận 
chiến ở núi Trắng gần Pray vào ngày 8 — I1- 1620). 
Giai đoạn 2 : 1625-1629 trận chiến Niedersachsen Danen. 
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e_ Giai đoạn 3: 1630-1635 trận chiến Thụy Điển (vua Gustav 
Adolf tử trận trong trận gần Lutzen 1632 - Thụy Điển thất 
trận ở Nordlingen 1634) 
e_ Giai đoạn 4: 1635 - 1648 trận chiến Thụy Điển —- Pháp. 
1622 Thành lập Congregation de propaganda fide do Giáo 
chủ Gregor XV (1621 - 1623) 
1629 (6 -3) Sắc chỉ tái thiết được Hoàng đế Ferdinand II 
(1619 — 1637) ban trả lại cho Giáo hội La mã những 
tài sản mà Thệ phản đã chiếm từ năm 1552 
1642 Hồng y và chính trị gia người Pháp Richelieu 
qua đời. 
1648 Hòa ước Westfal ký kết ở Osnabruck (Instrumentum 
pacis Osnabrugense ngày 24.10.1648) và ở Plunster 
1658 Oliver Cromwell lãnh tụ phái khắc khổ ở Anh, qua đời. 
1673 Sắc lệnh thí nghiệm ở Anh 
1685 Vua Louis XIV (1643 — 1715) của Pháp, hủy bỏ sắc 
lệnh Nantes. 


2. Công Cuộc Cải Cách ở Rơma. 

Ngày 04.12.1563 bế mạc Công đồng Tridentino, ngày 
13.11.1564 Giáo chủ Pius IV ban hành Professio EFidei 
Tridentina bản tuyên tín. 

Ngày 9.12.1565 Giáo chủ Pius IV qua đời. 

- Giáo chủ Pius V (1566- 1572) 

Antonio Michele Ghislier, Hồng y Bộ trưởng Bộ Thánh 
vụ ngày 07.01.1566 được bầu làm Giáo chủ. Ngài cương quyết 
tiêu trừ các tệ lạm, trước hết ở ngay Tòa thánh Roma. Giáo chủ 
tổ chức lại các bộ, gột sạch tất cả những việc mại thánh, đặt các 
Hồng y tài đức lên cầm đầu. Các Giám mục và linh mục không 
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tuân theo sắc lệnh Công đồng đều bị cảnh cáo. Các đổi phong 
bại tục ở trong thành Roma bị bài trừ cách triệt để. Giáo dân trở 
nên sốt sắng và ngoan đạo hơn. 

Để chống lại lạc thuyết Thệ phản và để giáo huấn giáo 
dân, ngài thúc đẩy việc dọn cuốn sách giáo lý của Công đồng. 
Với sự cộng tác của ba nhà thân học. Sau 5 năm cố gắng Carolô 
Berromêo đã hoàn tất năm 1566, Ngài sửa lại sách nguyện 
(1568) và các sách lễ (1570). Ngài cũng cho xuất bản bộ 
Summa theo logicae của Thomas thành Aquinô và truyền dạy 
trong các đại học. 


Đối với các vua chúa, ngài ra sắc lệnh “In caeva Domini” 
để nhắc nhở trách nhiệm của họ. Công nghiệp đáng kể là ngài 
đã tổ chức liên minh Công giáo chống lại Hồi giáo và đã thắng 
được trận oai hùng ở Leparte 1571. 

Ngày 01.5.1572 ngài qua đời. Nhờ ngài mà chỉ trong 6 
năm trời mà các sắc lệnh của Công đồng Tridentino được thực 
hiện, không bị nằm chết trên giấy tờ như nhiều sắc lệnh của các 
Công đồng trước. Ngài mở đầu cho một thời đại Giáo chủ có tên 
tuổi vào cuối thế kỷ thứ XVI. 

- Giáo chủ Gregor XII (1572 - 1585) 


Ngày 13.5.1572 được bầu làm Giáo chủ. Lúc lên ngôi 
ngài đã 70 tuổi. Để hoàn tất việc sửa chữa lại sách nguyện và 
sách lễ của tiền Giáo chủ, vào ngày 24.02.1582 ngài ban sắc chỉ 
Inter gravissimas cho sửa lai lịch phụng vụ cho thích hợp với 
lịch dân sự và bổ túc cuốn Tử - Đạo — Lục. Ngài cũng cho xuất 
bản bộ thư tập giáo luật bắt đầu từ đức Giáo chủ Pius V. 

Nhưng công việc chính của ngài là thiết lập và bành 
trướng các chủng viện ở Rôma. Để tiếp tục công cuộc cải cách, 
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ngài bắt buộc các Giám mục phải giữ luật cơ sở và thiết lập Sứ 
thần tòa thánh ở các nơi. Nhưng về phương diện chính trị, ngài 
gặp nhiều thất bại trong việc chống lại Hồi giáo và Anh giáo. 

- Giáo chủ Sixtus V (1581 - 1590) 

Là người có nhiều nghị lực. Vừa lên ngôi ngài lo tiêu diệt 
các giặc cướp quấy nhiễu dân chúng trong nước Tòa thánh ở 
Rôma, ngài thẳng tay bài trừ các đổi phong bại tục. Còn trong tổ 
chức Tòa thánh, công cuộc đáng kể là đặt hệ thống các thánh 
bộ, ấn định số các Hồng y là 70. Về vấn để sách vỡ, ngài đã cho 
ra đời bản dịch Thánh Kinh theo bản Septante gọi là bản 
Vulgata, bản dịch này hơi vội vàng. 

- Giáo chủ Urban VII (15.8.1590 — 27.9.1590) 

Ở ngôi chỉ có 13 ngày. 

- Giáo chủ Gregor XIV (5.12.1590 — 30.12.1591) 

- Giáo chủ Klemens VIH (1592 — 1605) 

Ngài cho tái bản và sửa chữa các sách nguyện, sách lễ, 
sách nghi lễ giáo tông, bản các sách cấm. Bản dịch Vulgata- 
Sistina cũng được duyệt lại và xuất bản năm 1592 lấy tên là 
Vulgata-Sixtina Clementina. Trong tổ chức tòa thánh ngài đặt 
nhiều Hồng y tài đức. Ngài cỗ võ các công cuộc canh tân và 
phân xử, ngăn cản sự chia rẽ giữa Dòng Tên và Dòng Đaminh 
do cuộc tranh luận về thuyết của Molina. 

- Giáo chủ Lêo XI (01.4.1605 — 27.4.1605) 

- Giáo chủ Paul V (16.5.1605 — 28.5.1621) 

Ngài chú trọng đến luật cư sở của các Hồng y, Giám 
mục. Đối với các linh mục, ngài gởi nhiều huấn dụ cứng rắn 
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nhắc nhở nhiệm vụ các cha xứ trong việc dạy dỗ đoàn chiên. 
Trong công cuộc truyền giáo, ngài cổ võ và khích lệ rất nhiều. 

- Giáo chủ Gregor XV (9.02.1621 — 08.7.1623) 

Thành lập Thánh bộ Truyền giáo để thúc đẩy công cuộc 
truyền giáo, thu hồi quyền chỉ huy thừa sai về cho tòa thánh, 
chống lại các tệ lạm của Bồ Đào Nha về quyền bảo trợ. 


Ngài kết thúc công cuộc cải cách của Tòa thánh một nửa 
thế kỷ sau Công đồng Tridentino. Ngôi Giáo chủ được tôn trọng, 
quyển bính được tập trung và ảnh hưởng lan rộng. Với sự cổ võ 
của các ngài, công cuộc canh tân ở các nước Công giáo như Ý, 
Tây Ban Nha và Pháp cũng nổi lên mạnh mẽ. 

Nước Ý là nơi tình trạng Giáo hội bị suy đổi. Nay thì nhờ 
ở bên cạnh Tòa thánh, nên được cải cách cũng được thực hiện 
sớm hơn cả. Đàng khác vì ở Ý cuộc canh tân đã được dọn dẹp 
đầy đủ : như chúng ta đã thấy trước Công đồng Tridentino, 
phong trào canh tân đã đổi lên ở nhiều địa phận, các dòng tu đại 
thể cũng được cải tổ, nhiều dòng mới được thành lập như dòng 
Théatino, Capucino, Barnabites, Ursulina và nhất là dòng Tên. 

Hai khuôn mặt sáng ngời hơn cả trong thời kỳ này là 
Carrôlô Borrômêô (1553 - 1584) trong việc cải cách các địa 
phận và Philipp Nên (1515 — 1591) trong việc thành lập dòng 
Giảng thuyết. 

Ở Tây Ban Nha trong thời kỳ này cũng có hai nhân vật 
đáng để ý là Têrêsa và Gioan thánh giá trong việc cải cách 
dòng Camêlô, đang khi công việc cải cách ở các địa phận và các 
tu viện khác vẫn tiếp tục. 

Công cuộc cải cách ở Pháp bắt đầu chậm hơn Ý và Tây 
ban Nha vì chiến tranh tôn giáo kéo dài đến gần cuối thế kỉ 
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XVIL Cũng như Ý có Carrôlô Borrômêô là gương mặt sáng ngời 
trong việc canh tân ở Ý. Hồng y Bérullé đã theo khuôn khổ của 
Philipp Nêri lập ra hội dòng diễn giảng và hội này cũng giữ một 
địa vị quan trọng trong công cuộc cải cách Giáo hội Pháp sau 
Công đồng Tridentino. 


3. Công Cuộc Truyền Giáo ở Thời Mới 


964 


1112 


1121 


1397 
1493 


1492 


1498 


1500 
1508 


Người Ái nhĩ Lan tên Erik khám phá ra miễn 
Grônlard 

Eirik Gnupson được sai đến Grônlard như là Giám 
mục Công giáo đầu tiên. 

Du hành thủy lộ từ Grônlard đến Vinlard —- bờ biển 
phía đông của Mỹ Châu. 

Grônlard rơi vào tay người Đan Mạch. 

(04.5) Giáo chủ Alexander VỊ (1492 - 1503) xác 
định ranh giới 

(12.10) Christoph Colombus (1451 — 1506) khám phá 
ra Mỹ Châu 

Vasco da Gama (1469 — 1524) khám phá con đường 
biển đến Đông Ấn Độ 

Pedro Alvares Cabral (1460-1526) khám phá Brasilien 
Giáo chủ Julius IH (1503 - 1513) qua sắc chỉ 
“Universalis Eclesiae” xác định miền bảo trợ truyền 
giáo cho Bồ Đào Nha. 


1519-1521Ferdinand Magalhaes (1408 — 152]) đi vòng quanh 


thế giới lần thứ nhất. 


Miễn bảo trợ truyền giáo của Tây Ban Nha : Antillen, 


Mexiko, Peru, Kolumbien, Venezuela, Paraguay, Philippinen. 
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Miền bảo trợ truyền giáo của Bồ Đào Nha : Phi Châu, Á 
Châu (Ấn Độ, Mã Lai, Nhật Bản, Trung Quốc, Miễn sau Ấn 
Độ), Brasilien. 

Những nhà truyền giáo nổi tiếng : 

Bartolomé de Las Casas O.P. (1474-— 1566) 


Petrus Caver S.J (1581-— 1651) 
Franz Xaver S.J (1506 - 1552) 
Robert de Nobili S.J (1577- 1656) 
Matteo Ricci S.J (1552- 1610) 


Johann Adam Schall S.J (1591 -— 1666) 
Ferdinand Verbiesl S.J (1623 - 1688) 
Alexander de Rhodes S.J (1593 - 1660) 


Jacques Marquette (1637-— 1675) 
1587 Bách hại Kitô giáo ở Nhật Bản (Nagasaki) 
1609-1767hạn chế ở Paraguay 
1622 Thiết lập Thánh bộ truyền giáo Congregation de 


propaganda fide 
1742 Chấm dứt cuộc tranh chấp về hòa hợp nghi thức 


phượng tự với đạo khác qua sắc chỉ “Ex quo singulari 
“của Giáo chủ Banedikt XIV” (1740 — 1758) 
1773 Đóng cửa Dòng Tên. 


CÔNG ĐỒNG 17ÄATIC 4O 1 
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CUỘC CÁCH MẠNG PHÁP 1789 


Lịch sử Hội Thánh căn cứ vào hai sự kiện có tầm quan 
trọng biến đổi lịch sử thế giới : Di dân và cải cách, để chia lịch 
sử ra làm ba thời kỳ : Cổ đại, Trung đại và Cận đại. Nhưng vẫn 
có những cách chia khác mà chúng ta cũng cần biết đến, nhất là 
lối chia lịch sử theo quan điểm kinh tế đang được dạy trong các 
trường phổ thông cũng như đại học. 

1. Lịch sử xã hội nguyên thủy và Cổ đại : 

Lịch sử loài người bắt đầu từ khi con người xuất hiện trên 
trái đất. Xã hội đầu tiên của loài người là xã hội cộng sản 
nguyên thủy. 

Trong khoảng thời gian từ thiên niên kỷ thứ IV trước 
công nguyên đến thế kỷ V sau công nguyên trên trái đất đã xuất 
hiện và phát triển một số nền văn minh chiếm hữu nô lệ. Đó là 
các nhóm quốc gia Cổ đại Lưỡng Hà, Ai Cập ở Trung Đông, Ấn 
Độ, Trung Quốc ở Viễn Đông - gọi chung là các nhóm quốc gia 
Cổ đại phương Tây. 

2. Lịch sử thế giới Trung đại : 

Lịch sử thế giới Trung đại về cơ bản là lịch sử của chế độ 
phong kiến. Các quốc gia phong kiến ra đời và kết thúc không 
cùng một thời gian như nhau và trình độ phát triển cũng không 
cùng một thời gian như nhau và trình độ phát triển cũng không 
giống nhau. Nói chung, các quốc gia phong kiến ở Châu Á ra 
đời sớm (như Trung Quốc vào thế kỷ thứ II trước công nguyên), 
còn ở Châu Âu thì muộn hơn, từ cuối thế kỷ thứ V, sau khi chế 
độ chiếm hữu nô lệ sụp đổ ở La Mã. Chế độ phong kiến ở Châu 


Á tổn tại lâu và trì trệ, còn ở Châu Âu thì sớm bị suy yếu và 
nhường chỗ cho chế độ tư bản chủ nghĩa. 
3. Lịch sử thế giới Cận đại : 

Nhìn chung, lịch sử thế giới Cận đại chia làm hai thời kỳ : 

Thời kỳ thứ nhất, từ Cách Mạng tư sản Anh 1640 đến 
trước Công Xã Paris (1871), là thời kỳ thắng lợi và xác lập chủ 
nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến Âu Mỹ. 

Thời kỳ thứ hai, từ Công Xã Paris đến trước Cách Mạng 
Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười Nga 1917 là thời kỳ chủ nghĩa tư 
bản tự do chuyển thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, tức chủ 
nghĩa đế quốc. 

4. Lịch sử thế giới Hiện đại : 

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 mở đầu thời kỳ lịch 
sử thế giới hiện đại mà nội dung chủ yếu là sự “quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội” trên phạm vi toàn thế giới. 

Lịch sử thế giới Hiện đại trải qua hai thời kỳ lớn : 

Từ năm 1917 đến năm 1945 : Thời kỳ thắng lợi của Cách 
mạng Xã hội Chủ nghĩa và xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở một 
nước đầu tiên là Liên Xô và chủ nghĩa tư bản bước vào giai 
đoạn thứ nhất của cuộc tổng khủng hoảng. 

Từ năm 1945 đến nay : Thời kỳ chủ nghĩa xã hội vượt ra 
khỏi phạm vi một nước trở thành hệ thống thế giới và chủ nghĩa 
tư bản bước sang giai đoạn mới của cuộc tổng khủng hoảng. 
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I. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU THỜI 

CẬN ĐẠI 

Cuộc Cách mạng Pháp chỉ là một trong các cuộc cách 

mạng tư sản đầu thời Cận đại; vì thế trước khi đi vào cuộc Cách 
mạng Pháp, chúng ta phải nhìn qua các cuộc cách mạng đi trước 
để có một cái nhìn tổng hợp định giá trị. 

1. Cuộc Cách mạng Tư sản Anh (1642 - 1689) : 

a. Vài niên biểu 

1458-1603 Nhà Tudor trị vì ở Anh 

1509-1547 Vua Henri VIH. Vì lý do Đức Giáo hoàng không 
chấp nhận cho ly dị, nên đã đem cả nước Anh ly khai 
khỏi Giáo hội Công giáo : thành lập Anh giáo và tự 
đặt mình làm chủ Giáo hội Anh giáo (thanh toán kẻ 
thù : xử tử thủ tướng Thomas Morus, tác giả quyển 
Utopia, vào năm 1535). 

1553-1558 Maria, người Công giáo, kết hôn với Philipp II của 
Tây Ban Nha. Tái lập Công giáo trên đất Anh. Liên 
kết với Tây Ban Nha chống lại Pháp. 

1558-1603 Elisabeth, con gái của Henri VIII và Anna Boleyn, 
tái lập Anh giáo. Phát triển thương mại và hải quân 
của Anh. 

1584 Walter Raleigh chiếm thuộc địa đầu tiên ở Bắc Mỹ 
cho Anh quốc : Virginia (để tôn kính Elisabeth). 


1587 Xử tử hoàng hậu Maria Stuard của Schottland, người 
có quyền thừ kế ngai vàng Anh quốc. 
1588 Với việc tiêu diệt hạm đội Armanda của Tây Ban 


Nha, hạm đội Anh bá chủ trên biển. 
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1600 Thành lập công ty thương mại Đông — Ấn. Thành lập 
Madras (1639) và Calcuta (1690) Chiếm 
Bombay (1661). 

1601 Chiếm Irland 


Văn hóa nở rộ thời Elisabeth 


William Shakespeara (1564 — 1616) thi sĩ, mở đầu bi 
kịch mới. 
Eraneis Bacon (1561 - 1626) triết gia, mở đầu triết học 

mới dựa vào thực nghiệm. 

1603-1714Nhà Stuart trị vì ở Anh 

1603-16251]acob I, con của Maria Stuart, thống nhất Schottland 
và Anh quốc. Bành trướng thuộc địa ở Bắc Mỹ : phái 
thanh bần của Anh đi trú sang Bắc Mỹ. 

1625-1649Charles I, ưu đãi người Công giáo. Đấu tranh với 
Quốc Hội. Nhà vua phải chấp thuận “Paiifion øƒ 
righis” của Quốc Hội (luật thuế má, quyển được bảo 
vệ). Nhóm thanh bần (Puritaner) chống đối vì lý do 
ưu đãi người Công giáo, nên di cư sang Bắc Mỹ. Nhà 
vua cai trị 11 năm không có Quốc Hội. 

1637 Schottland nổi dậy chống Anh quốc vì bị ép buộc 
phải theo Anh giáo. 

1640 “Langs Parlamen:” Quốc Hội trường cửu dần dần có 
quyển lực hơn vua. Khối Công giáo ở Irland nổi dậy. 
Vua tìm cách bắt các lãnh tụ chống đối trong Quốc 
Hội. Sự việc thất bại đưa đến. 

1642-1649Nội chiến ở Anh quốc. Vua Charles trốn sang 
Schotiland, nhưng người Schotten bắt đem nộp cho 
Quốc Hội. Nhóm Độc Lập, lãnh tụ là Oliver 
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Cromwell, đòi tự do tôn giáo và quyển dân chủ. 
Nhóm này thắng thế trong quân đội. Hạ bệ nhà vua. 
1949 Vua Charles bị xử tử. 
1649-1660Nước Anh tuyên bố là nước Cộng Hoà 
1653-1658Cromwell trở thành Quận công bảo trợ (Lorprotactor) 
cho cả ba vương quốc Anh, Schottland và Irland. Tái 
lập trật tự, tạo nước Anh trở thành nước hùng cường 
nhất trong khối Tin Lành ở Âu Châu. 
1652-1654Chiến thắng vẻ vang trên Hà Lan. Từ đây hải quân 
Anh đứng đầu thế giới. Chiếm thêm thuộc địa 
(1655 lamalca). 
1660 Tái lập quân chủ 
1660-1685 Vua Charles II, tái lập Anh giáo. Hoàn toàn lệ thuộc 
vào chính trị của vua Louis XIV của Pháp. 
1685-1688 Vua Jacob II. 
b. Cho đến thế kỷ XIII, nước Anh sống dưới chế độ Quân 
chủ chuyên chế. 

Năm 1215, vì vua Jean-Sans-Terre tàn bạo, chuyên chế, 
nên giới quý tộc ở Anh nổi lên chống lại và buộc nhà vua phải 
ban bố bản Đại-Quốc-Ước gồm 60 khoản, trao bớt quyển cho 
địa phương và quý tộc. Bản Đại- Quốc-Ước này được coi như 
nền móng xây dựng chế độ Đại nghị 

Năm 1258, con của Jean-Sans-Terre là Henri III phải ký 
bản điều lệ Oxford nhường một phần quyền cho Hội Đồng Quốc 
Gia và Hội Đồng Quý Tộc. 

Sang thế kỷ XIV, dưới thời Edouard I, Hội Đồng Quốc 
Gia biến thành Nghị viện và chia thành hai viện Thượng nghị 
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viện và Hạ nghị viện. Đó chính là hình thức chế độ Đại nghị đầu 
tiên ở Anh. 

Từ thế kỷ XIV đến hậu bán thế kỷ XVI, chế độ Đại nghị 
chập chờn, lúc tiến tới Cộng Hòa độc tài (dưới thời Cromwell, 
1668), cho đến thế kỷ XVIH, chế độ Đại nghị ở Anh mới được 
thiết lập vững vàng. 

Vào đầu thế kỷ XVII, nước Anh có một nên kinh tế phát 
triển nhất Châu Âu. Quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh 
mẽ, nhất là ở miền Đông Nam. Các công trường thủ công sản 
xuất hàng len, da, đồ sứ, đồ dùng bằng sắt,... ngày càng tăng tiến 
về số lượng và chất lượng sản phẩm. Ngoại thương cũng phát 
triển, kể cả việc buôn nô lệ da đen từ Châu Phi sang bán ở Châu 
Mỹ, thu lãi lớn. Thương nhân còn nổi tiếng về cướp biển. Tư sản 
Anh tích lũy được nhiều của cải, lập ngân hàng hoặc công ty 
buôn bán lớn, hoặc mở công trường thủ công. Cùng với sự phát 
triển của công thương nghiệp, thành thị trở thành trung tâm 
thương nghiệp và ngân hàng. Thủ đô London trở thành trung 
tâm công nghiệp, thương mại và tài chính bậc nhất Châu Âu. Tư 
sản Anh trở thành một giai cấp có thế lực kinh tế lớn. 


Một điểm nổi bật của sự phát triển kinh tế ở Anh là sự 
thâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào nông nghiệp. Ngành len da 
phát triển làm cho giá lông cừu tăng vọt và nghề nuôi cừu đem 
lại nhiều lợi. Nhiều địa chủ, vốn là quý tộc, chuyển hướng kinh 
doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, đuổi tá điển đi, biến ruộng đất 
thành đồng cỏ rồi thuê nhân công nuôi cừu lấy len cung cấp cho 
thị trường. Họ trở thành tầng lớp “Quý tộc mới” có cùng quyển 
lợi và nguyện vọng với giai cấp tư sản. Quá trình “rào đất cướp 
ruộng” ấy bắt đầu từ cuối thời Trung đại tiếp diễn không ngừng. 
Hàng triệu nông dân bị mất đất và phá sản phải ra thành thị bán 
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sức lao động cho nhà tư sản. Như vậy, nền nông nghiệp phong 
kiến chuyển thành nông nghiệp tư bản chủ nghĩa thông qua bạo 
lực tàn nhẫn đối với nông dân. 

Xã hội phân hóa thành những giai cấp có địa vị kinh tế — 
chính trị khác nhau, chia thành hai phe đối lập : một bên là quý tộc 
phong kiến; một bên là quý tộc mới (tức bộ phận quý tộc đã tư sản 
hóa), tư sản, nông dân và các tầng lớp lao động thành thị. Mâu 
thuẫn giữa giai cấp tư sản và các tầng lớp khác với giai cấp phong 
kiến chuyên chế hiện thực trong cuộc xung đột giữa Quốc Hội và 
Vua. Quốc hội lúc này phần lớn gồm “zuý tộc mới”, là những địa 
chủ phong kiến, nhưng đã tư sẵn hóa, kinh doanh ruộng đất theo lối 
tư bản chủ nghĩa, liên minh với giai cấp tư sản chống lại quý tộc 
phong kiến và chế độ quân chủ chuyên chế. Trong I thời gian dài 
gần 11 năm, Quốc Hội không được triệu tập. 


c. Tiến trình Cách Mạng : 


Châm ngòi cho cuộc Cách mạng lại là một sự việc xảy ra 
ở miền Bắc : dân Schotland nổi lên chống lại việc Vua Charles I 
cưỡng bức họ theo Anh giáo. Vì cần tiền để đàn áp cuộc khởi 
nghĩa, vua phải triệu tập Quốc Hội vào cuối năm 1640. Quốc 
Hội, gồm đa số là quý tộc mới, không chuẩn y các khoản thuế 
mới do vua để ra, công kích chính sách bạo ngược của vua. 
Charles I dùng quân đội đàn áp Quốc Hội. Hàng ngàn nông dân 
và địa chủ tràn vào thủ đô để ủng hộ Quốc Hội. Trước làn sóng 
phản đối của quần chúng nhân dân ở thủ đô, Charles I chạy lên 
miền Bắc dựa vào địa chủ quý tộc, mộ lính đánh thuê và tuyên 
chiến với Quốc Hội vào tháng 8.1642. Nội chiến bắt đầu. 

Quốc Hội dựa vào miễn Đông Nam là vùng đông dân và 
kinh tế phát triển, có thủ đô London và những thành phố lớn. 
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Lúc đầu, quân đội nhà vua trang bị tốt và thiện chiến, đánh 
thắng quân đội Quốc Hội thành lập vội vàng. Nhưng rồi quân 
đội cách mạng được cải tiến theo kiểu đội quân của Cromwell. 
Oliver Cromwell (1599 — 1658) là một viên tướng trẻ có tài, 
xuất thân quý tộc mới hạng trung, đã tổ chức một đội quân với 
quân nòng cốt là nông dân, có tinh thần chiến đấu và kỷ luật 
cao, gọi là đội quân “sườn sắt”. 

Hè năm 1645, phe bảo hoàng bị thua trong một trận quyết 
định, Charles I trốn sang Schottland, bị người Schottlen bắt trao 
cho Quốc Hội (1646). Vua trốn thoát, gây lại chiến tranh nhưng 
vẫn bị thua và bị bắt lần thứ hai. Nội chiến kết thúc (1648). 

Dưới áp lực của quân đội và nhân dân, Cromwell phải đưa 
vua ra xử. Đầu năm 1649, Charles I bị xử tử Anh quốc trở thành 
một nước Cộng Hòa. Cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao. 

Sau khi Cách mạng thành công, giai cấp cầm quyển tư 
sản và quý tộc quay lại bóc lột đàn áp nhân dân. Yêu cầu ruộng 
đất của nông dân không được thỏa mãn : tư sẳn và quý tộc mới 
tiếp tục bao chiếm đất đai. Ngay từ 1648, phong trào phản 
kháng của quần chúng đã lên mạnh. Để bảo vệ quyền lợi của 
mình, tư sản và quý tộc mới đưa Cromwell lên làm Bảo Hộ 
Công (1653), thiết lập chế độ độc tài quân sự. 


Sau khi Cromwell chết (1658), sự bất mãn của quần chúng 
nhân dân tăng lên. Lo sợ quần chúng, quý tộc mới và tư sản lập lại 
chế độ quân chủ. Con của Charles I lên làm vua, thi hành một 
chính sách chuyên chế đối với nhân dân, chống cả giai cấp tư sản. 
Trước tình hình ấy, Quốc hội tổ chức chính biến lật đổ Stuart, vời 
Wilhelm Ôranien (rể vua Anh, Quốc trưởng Hà Lan) về làm vua 
Anh, lên ngôi năm 1689. Chế độ quân chủ lập hiến được xây dựng 
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ở Anh từ nay, vua không có thực quyền. Chỉ có Quốc Hội, trung 
tâm quyển lực của tư sản và quý tộc mới, mới có quyền định đoạt 
các chính sách và thông qua các đạo luật. 


d. Cuộc Cách Mạng Anh thế kỷ XVII, lật đổ chế độ 
phong kiến và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển là cuộc 
Cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử thế giới, mở ra một 
thời đại mới : Thời Cận đại. 

Giữa thế kỷ XVIH, cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn 
ra ở Anh. Nhiều phát minh mới xuất hiện có ý nghĩa to lớn đối 
với sự phát triển sẩn xuất, như phát minh con thoi bay hay con 
thoi ném tay (1773), xà quay (1767), máy dệt (1785), và đặc 
biệt là máy hơi nước (1784). Nhờ có máy móc, sản xuất tăng 
nhanh về lượng và chất, Anh trở nên giàu mạnh và đứng đầu thế 
giới về công nghiệp. 

Cùng với thắng lợi của Cách mạng tư sản và cuộc cách 
mạng nông nghiệp, giai cấp tư sản công nghiệp và giai cấp vô sản 
công nghiệp trở thành hai giai cấp cơ bản trong xã hội nước Anh. 

2. Cuộc chiến giành độc lập ở Bắc Mỹ : 

Tiếp sau cuộc cách mạng tư sản Anh, cuộc chiến tranh 
giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ giành được 
thắng lợi. 

a. Chiến tranh giành độc lập : 

Mỹ Châu do Christophe Colomb tìm ra năm 1492. Từ thế 
kỷ XVII sang thế kỷ XVII, người Châu Âu di cư sang Mỹ lập 
thành những vùng thuộc địa. Anh, Pháp có những thuộc địa rộng 
lớn ở Bắc Mỹ, còn Trung Mỹ và Nam Mỹ đa số thuộc Tây 
Ban Nha. 
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Mười ba thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ, ven bờ Đại Tây 
Dương, lần lượt được thành lập từ đầu thế kỷ XVII đến nửa đầu 
thế kỷ XVII. Đây vốn là đấi đai của người Indian (thổ dân da 
đỏ), thực dân Anh đã tiêu diệt hoặc dồn đuổi họ vào rừng sâu 
phía Tây để chiếm đoạt đất đai phì nhiều này và mua nô lệ da 
đen Châu Phi sang để khai khẩn đồn điền. 

Hàng đoàn người Châu Âu sang sinh cơ lập nghiệp ở đây. 
Trong hai thế kỷ XVII - XVIHI, thực dân Anh vừa di cư lập 
nghiệp cướp đất đai của người da đỏ, vừa tiến hành cuộc chiến 
tranh chống những di dân Hà Lan và Pháp. Cuối cùng, chúng 
xây dựng được một vùng đất thực dân rộng lớn, giàu, có 13 
thuộc địa ở Bắc Mỹ. 

1°. Nguyên nhân : 

Giữa thế kỷ XVII, nền kinh tế của 13 thuộc địa đang trên 
đà phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Những công trường 
thủ công mọc lên nhanh chóng ở miền Bắc và miễn Trung, sản 
xuất đủ những mặt hàng cần thiết cho dân thuộc địa. Trong ngành 
dệt, đã có nhiều xưởng dùng máy quay sợi và máy dệt vải. Ngành 
khai thác gỗ và công nghiệp đóng tàu rất phát triển. Một phần ba 
số thuyền của hạm đội Anh là do tại đây cung cấp. Nhiều ngành 
sản xuất như luyện kim, đóng tàu, dệt vải,... đã cạnh tranh được với 
chính quốc. Nông sản của chủ nô và chủ trại đã có thừa để xuất 
khẩu. Nhưng tư sản và quý tộc Anh xem thuộc địa là nguồn cung 
cấp nguyên liệu và thị trường ở chính quốc, nên tìm mọi cách kìm 
hãm sự phát triển tự do của kinh tế thuộc địa. Chính phủ Anh cấm 
các thuộc địa ở Bắc Mỹ lập nhà máy luyện kim hoặc mở mang các 
xí nghiệp dệt, cấm xuất cảng máy móc sang Mỹ, cấm trực tiếp 
thông thương với các nước khác. Đặc biệt, năm 1763, vua Anh ra 
đạo luật cấm dân thuộc địa sang khai hoang ở những vùng đất mới 
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miền Tây. Những chính sách trên xâm nhập quyển lợi của tất cả 
các tầng lớp nhân dân thuộc địa, từ tư sản, chủ nô, chủ trại đến 
công nhân và nô lệ, do đó gây nên một phong trào phản kháng 
mạnh mẽ, kích thích nguyện vọng độc lập và tỉnh thần đoàn kết 
của các thuộc địa. 


2°. Diễn biến chiến tranh (1775 - 1783) và việc thành 
lập Hiệp Chủng Quốc Châu Mỹ 


Những cuộc bạo động đầu tiên nổ ra rở Boston phản đối 
chính quyển Anh đặt ra thuế tem, thuế đánh vào chè nhập khẩu. 
Cuối năm 1773, nhân dân Boston nổi giận tấn công 3 tàu Anh 
chở chè và ném các thùng chè xuống biển. Chính phủ Anh ra 
lệnh đóng cửa cảng Boston, làm cho nhân dân thuộc địa càng 
thêm căm phẫn. 

Năm 1774, các thuộc địa cử đại biểu đến Philadelphia 
họp đại hội, yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công 
nghiệp và thương nghiệp ở Bắc Mỹ. Đáp lại, vua Anh ra lệnh 
cho các thuộc địa phải hoàn toàn phục tùng chính quyển. Sang 
1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa. 


Lực lượng quân chính phủ Anh rất mạnh. Đội quân viễn 
chinh đông tới chín vạn sĩ quan và binh lính, trang bị tốt và thiện 
chiến. Lúc đầu, lực lượng của nghĩa quân còn yếu vì tổ chức 
không chặt chẽ, trang bị thiếu thốn, nhưng chiến đấu anh dũng. 
Tổng chỉ huy nghĩa quân là George Washington, một người có 
tài quân sự và tổ chức. Nghĩa quân lại có hậu phương rộng lớn 
hiểm trở, bất lợi cho quân đội đối phương chỉ quen cách đánh 
chính qui vàn thế trận ở nơi trống trải. Phong trào đấu tranh 
giành độc lập, tự do lên cao, 13 thuộc địa lần lượt tuyên bố tách 
khỏi nước Anh. 
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Ngày 04.7.1776, trong khi chiến sự đang tiếp diễn ác liệt, 
Philadelphia thông qua bản “Tuyên ngôn Độc Lập” tố cáo chế độ 
áp bức thuộc địa của thực dân Anh, tuyên bố các thuộc địa liên 
hiệp với nhau tách khỏi nước Anh, thành lập một quốc gia độc lập. 

Tuyên ngôn khẳng định : Mọi người sinh ra đều bình 
đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền bất khả xâm phạm : 
quyền sống, quyển tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên 
ngôn xác nhận : nhân dân là gốc của chính quyền, nhân dân có 
quyển thiết lập bộ máy nhà nước. Tuyên ngôn lại khẳng định : 
quyển lực của giai cấp tư sản và của người da trắng, không xóa 
bổ chế độ nô lệ, duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê. Mặc 
dù vậy, văn kiện này cổ vũ mạnh mẽ tinh thần quyết chiến 
quyết thắng của nhân dân thuộc địa. Ngày 04.7 sau trở thành 
ngày Quốc Khánh của Mỹ. 

Cuộc chiến tranh giành độc lập của Bắc Mỹ kéo dài hơn 
8 năm, được nhiều người tiến bộ và nhiều nước ủng hộ. 

Tháng 10.1777, lần đầu tiên quân thuộc địa thắng trận 
lớn ở Xaratôga, bắt 5000 tù binh, tạo nên bước ngoặt của chiến 
tranh. Năm 1781, quân Anh ở Bắc Mỹ phải đầu hàng, và năm 
sau chiến tranh kết thúc. 


Cuộc chiến ranh chống Anh bùng nổ từ năm 1777 và nhờ 
sự giúp đỡ của Pháp, 13 thuộc địa đã chiến thắng quân Anh. 
Anh phải ký hòa ước Versailles năm 1783, công nhận nền độc 
lập của Hiệp Chủng Quốc. Hiến pháp phân quyển, dân chủ của 
Hiệp Chủng Quốc được ban bố năm 1787. Georgr Washington 
(1789 — 1797) là vị tổng thống đầu tiên, tiếp đến là : John 
Adams (1797 — 1801), Thomas Jefferson (1801 — 1809), James 
Madison (1809 — 1817) và James Menroe (1817 — 1825). 
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3°. Bành trướng lãnh thổ: 

Năm 1776, khi thành lập, Hiệp Chủng Quốc có 13 Tiểu 
bang, 1803 mua Louisana của Pháp. 1819 mua Florida của Tây 
Ban Nha. 1821 (do bản Đại-Ước-Pháp miền Tây có dân số tới 
60.000 thì thành một Tiểu bang), Hiệp Chủng Quốc có thêm II 
Tiểu bang mới tại miền Viễn Tây (Far West), 1845 sáp nhập 
miễn Orégon của Anh 1848 chiếm Tây Cơ và California của 
Tây Ban Nha. (1861 — 1865) Nam - Bắc phân tranh. 1867 mua 
Alaska của Nga. 1898 can thiệp vào nội bộ Cuba và chiếm 
Porto Rico, Phi Luật Tân của Tây Ban Nha. 1898 sáp nhập Hạ 
Uy Di. 1899 quân đảo Samoa. 1959 ngoài những nước được Hoa 
kỳ trả lại độc lập hoặc những miền chưa đủ điều kiện thành tiểu 
bang, Hiệp Chủng Quốc đã có tất cả 50 Tiểu Bang. 

b. Cuộc chiến tranh Nam Bắc (1861 - 1865) : 

1°. Nguyên nhân : 

Sự xung đột về quyền lợi giữa tư bản kỹ nghệ miễn Bắc 
và tư bản điển địa ở miền Nam. Giới kỹ nghệ miền Bắc chủ 
trương : lập hàng rào quan thuế để bảo vệ nội hóa, đất phát 
không cho nông dân khai thác, lập ngân hàng tập trung. 

Giới tư bản địa chủ miền Nam chủ trương ngược lại : tự 
do mậu dịch, đất bán rẻ, lập ngân hàng địa phương. 

Sự xung đột giữa miễn Bắc với miền Nam về chế độ nô 
lệ và chính vấn để xung đột này gay go nhất. Khi Jefferson thảo 
bản tuyên ngôn Độc lập và khi bản hiến pháp đầu tiên của Hiệp 
Chủng Quốc ra đời, có lẽ vì muốn thực hiện đoàn kết nên số gần 
4 triệu nô lệ không được để cập tới, tuy nó có tính cách phản lại 
tinh thần hiến pháp về quyển sống tự do, hạnh phúc. Số nô lệ 
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càng tăng thêm ở Mỹ từ khi Anh “bãi bỏ” chế độ nô lệ năm 
1834 và Pháp bãi bổ năm 1848. 

Hơn nữa, hiến pháp lại ấn định tỉ lệ 3/5 nô lệ được ủy 
nhiệm bỏ phiếu cho nên số nô lệ là một lợi khí đối với miền 
Nam (vì miền Bắc hầu như không còn nô lệ) 

Cuộc tranh chấp về vấn để hủy bỏ và bảo vệ nô lệ giữa 
Bắc và Nam có thể chia thành hai giai đoạn: 

Giai đoạn hòa hoãn (1820 - 1830) : Năm 1820, giải pháp 
hòa hoãn của Henty Clay tức thỏa ước Missisipi được thi hành 
và lấy đường vĩ tuyến 36,30 làm phân giới hoãn xung; phía Bắc 
bãi bỏ nô lệ, còn phía Nam vẫn duy trì chế độ đó. 

Giai đoạn gay go (1830 — 1860) : Năm 1831, Garison 
dùng tờ báo Libérator để đấu tranh giải phóng nô lệ. Năm 1852, 
chuyện “Chiếu lều của chú Tom” của nữ sĩ Harriet Beecher Stơe 
đăng trong một tuần báo đã gây được phong trào giải phóng nô 
lệ rất mạnh ở miền Bắc. Tiếp theo đó một chính khách nổi danh 
và đây nhân đạo là Abraham L¡ncoln đứng ra lãnh đạo phong 
trào này. Cả Bắc lẫn Nam đều tiến tới chỗ cực đoan. Bắc chủ 
trương bãi bỏ nô lệ trên toàn lãnh thổ Hiệp Quốc, Nam chủ 
trương ngược lại, duy trì chế độ đó trên toàn quốc. 

2°. Chiến cuộc : 

Năm 1860, phe Cộng hòa miền Bắc thắng trong cuộc đầu 
phiếu và Abraham Lincoln được bầu làm tổng thống. Mười một 
tiểu bang miền Nam tuyên bố tách rời khỏi Hiệp Chủng Quốc 
và thành lập Chính phủ Liên hiệp miền Nam, Jefferson Davis 
được cử làm tổng thống và Richmond được chọn làm thủ đô. 
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Sau nhiều lần kêu gọi hòa bình không kết quả, Tổng 
thống Abraham Lincoln ra lệnh tổng động viên và cương quyết 
đánh đẹp miền Nam. 


Bắc có những tướng tài như Grant, Shesman và có những 
ưu thế như dân số đông, kỹ nghệ mạnh. 


Nam quân có những tướng giỏi như Robert Lee, Jackson 
và tuy dân số kém, người Nam thiện chiến hơn. 

Nam quân tấn công trước và giữ phần ưu thắng cho đến 
năm 1863, khi bị tướng Grant đánh bại ở Vicksburg thì chiến 
cuộc thay đổi. Bắc quân phong tỏa bờ bể, chiến thắng không 
ngừng trên đất liền, đồn tướng Lee tới Richmond và bắt buộc 
tướng này phải đầu hàng ngày 09.4.1865 tại Appomatox, thuộc 
tiểu bang Virginia. Bắc quân toàn thắng, nhưng mấy ngày sau 
tổng thống Abraham Lincoln bị tên kịch sĩ loạn óc miền Nam là 
Wilkes Booth ám sát (14.4.1865) 

3°. Kết quả : 

Hai bên đánh nhau cả thảy 2.000 trận, một 112 trận lớn 
và đã huy động cả lục quân tham chiến, nên cã hai đều thiệt hại 
nặng : Bắc quân thiệt hại nửa triệu người, 15 tỉ mỹ kim; Nam 
quân chết 360 người, đô thị bị tàn phá, dân chúng bị phá sản do 
phiếu quốc trái vô giá trị và số nô lệ được giải phóng trị giá tới 
hai tỉ mỹ kim. 

Tuy bị thiệt hại nhiều, nhưng cuộc chiến thắng của Bắc 
quân cũng đem lại nhiều giá trị. VỀ mặt xã hội, đại luật giải 
phóng nô lệ do tổng thống Abraham L¡ncoln ban hành năm 
1863 được Quốc hội thông qua và thi hành năm 1865. 4 triệu nô 
lệ được giải phóng. Hiến pháp Hiệp Chủng Quốc tẩy sạch 
những vết nhơ phản tự do, phản dân chủ đối với lớp người nô lệ. 
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3. Cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794) 

Tiếp sau cuộc cách mạng tư sản Anh (1640) và cuộc 
chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (1775 - 1783) là cuộc cách 
mạng Tư sản Pháp (1789 - 1794). Đây là sự kiện lớn nhất trong 
thời kỳ thứ nhất của lịch sử thế giới Cận đại. (Chúng ta sẽ xem ở 
phần sau). 

4. Các cuộc cách mạng tư sản khác : 


Sau cuộc đảo chính 1794, giai cấp tư sản Pháp thất cần 
có một chính quyền độc tài để vừa đàn áp nhân dân và bọn bảo 
hoàng, vừa đánh thắng liên minh phong kiến và Anh, cho nên 
đưa Napoleon Bonaparte lên ngôi Hoàng đế Pháp năm 1804 
(tức Napoleon ]), lập ra Đế Chế thứ nhất. Phục vụ quyền lợi của 
giai cấp tư sản, Napoleon đàn áp nhân dân trong nước để bóp 
chết cách mạng và mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược khắp 
Châu Âu, lập nên đế quốc rộng lớn bằng một nửa lãnh thổ và 
dân số Châu Âu lúc ấy. Vấp phải cuộc kháng chiến anh dũng 
của nhân dân các nước bị chiếm, đặc biệt của Tây Ban Nha 
(1808 - 1813) và cuộc chiến tranh giữ nước năm 1812 của nhân 
dân Nga, Đế chế Napoleon suy yếu dần. Sau đó Napoleon bị 
liên quân Nga, Áo, Phổ, Anh đánh bại, đến năm 1815, thì Đế 
chế thứ nhất sụp đổ. 

Cách mạng tư sản Pháp đã ảnh hưởng sâu rộng đến khắp 
Châu Âu và Châu Mỹ, nhất là từ sau khi cách mạng công 
nghiệp hoàn thành ở Anh (khoảng 1830), và được xúc tiến ở 
nhiều nước khác. 

Tiếp đó là cao trào Cách mạng 1848 - 1849 ở Châu Âu 
(Pháp, Đức, Ý, Áo, Hung, Tiệp). Những cuộc cách mạng này 
tuy đều thất bại, nhưng làm suy yếu chế độ phong kiến ở nhiều 
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nước và đẩy nhanh quá trình hoàn thành cách mạng Tư sản ở 
Châu Âu, Châu Mỹ. 

Tiếp sau cao trào Cách mạng I848 - 1849, cuộc vận 
động thống nhất đất nước ở Ý và ở Đức, cuộc cải cách nông nô ở 
Nga (1861), cuộc nội chiến bãi bỏ chế độ nô lệ ở Bắc Mỹ (2861 
— 1865), cuộc đấu tranh duy tân ở Nhật (1867 — 1868), về thực 
chất đều là những cuộc cách mạng dân chủ tư sản. 


Như vậy, từ giữa thế kỷ XVII cho đến cuối những năm 60 
của thế kỷ XIX, Chủ Nghĩa Tư Bản đã được xác lập hoàn toàn ở 
Châu Âu, Châu Mỹ và Nhật Bản. 

II. PHONG TRÀO KHAI SÁNG Ở PHÁP 

Ngay từ buổi bình minh của thế kỷ XVIHI, chế độ phong 
kiến ở Pháp và ở nhiều nước khác đã bộc lộ rõ tính chất lạc hậu 
đối với quá trình phát triển của xã hội loài người, Chế độ phong 
kiến ngăn cẩn sức sản xuất phát triển và là một trở lực cho chủ 
nghĩa tư bản lúc bấy giờ đang ngày càng lớn lên. 

® Về phương diện nông nghiệp : 

Nước Pháp đầu thế kỷ XVIII căn bản là một nước nông 
nghiệp lạc hậu, chế độ sở hữu phong kiến chia đất đai thành 
từng mảnh nhỏ, lối canh tác thô sơ, nạn mất mùa, đói kém xẩy 
ra luôn, người nông dân bị bóc lột, bần cùng hóa, không có sức 
mua, họ tự làm ra số lớn sản phẩm mà họ cần dùng. Sự kiện trên 
là nguyên nhân kìm hãm một phần sự phát triển của thương mại 
và kỹ nghệ tư bản chủ nghĩa, vì nó ngăn cản việc thành lập thị 
trường thống nhất và việc cung cấp nguồn nhân lực dự trữ cho 
kỹ nghệ. 
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® Về phương diện thương mại và kỹ nghệ : 

Những hình thái tư bản chủ nghĩa trong lòng chế độ 
phong kiến đang phát triển mạnh, việc buôn bán với nước ngoài 
ngày càng mở rộng, nền kỹ thuật nhẹ đã có một số nhà máy làm 
đường, xưởng đóng tàu, xưởng đệt vải hoa tương đối lớn, dùng 
máy móc ngày càng phức tạp. Hiện tượng cơ khí hóa sản xuất 
tuy mới chỉ là bước đầu cũng đưa đến sự tập trung kỹ nghệ. Tuy 
vậy, về căn bản công thương Pháp vẫn tổ chức theo lối phong 
kiến. Hình thức phường hội từ thời Trung cổ vẫn tổn tại. Những 
lượng và mẫu mực hàng hóa, về qui mô kinh doanh có tác dụng 
hạn chế tự do cạnh tranh và cẩn trở cải tiến kỹ thuật. Trong 
thương mại, những công ty buôn lớn cũng phải chịu sự kiểm soát 
ngặt nghèo của vương quyền : mỗi công ty được phép hoạt động 
trong một phạm vi nhất định hàng hóa đến mỗi hải cảng phải 
tuân theo sự qui định của chính quyển địa phương. Nước Pháp 
lúc bấy giờ lại chia ra thành nhiều khu vực có những lợi ích 
riêng biệt và không cùng một chế độ thuế má, gây nhiều khó 
khăn cần trở thương mại phát triển. Tóm lại, cơ cấu chặt chẽ của 
chế độ phong kiến là trở lực đối với yêu cầu phát triển của lực 
lượng xã hội mới và những quan hệ sản xuất mới. Đó là nguyên 
nhân sâu xa đẫn tới cách mạng 1789. 

® Về phương diện xã hội : 

Nước Pháp lúc bấy giờ chia làm ba đẳng cấp : Giáo sĩ, 
quý tộc và đẳng cấp thứ ba. 

Đẳng cấp giáo sĩ có thể lực rất lớn, chiếm 20 phần trăm 
ruộng đất toàn nước Pháp. Thuế mà nông dân hằng năm phải 
nộp cho họ tới 123 triệu Lui Đẳng cấp giáo sĩ có vai trò đặc biệt 
quan trọng nó là chỗ dựa của chế độ phong kiến. 
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Đẳng cấp quí tộc, gồm chừng 20 vạn người, nắm trong tay 
1⁄3 đất đai toàn quốc, hồi thế kỷ 18 trở thành thối nát, lười biếng, 
ăn chơi, sống nhờ bổng lộc triều đình và bóc lột phong kiến. 

Đẳng cấp thứ ba gồm có tầng lớp tư sản và các giai cấp 
còn lại khác trong xã hội như nông dân công nhân, dân nghèo 
thành thị và các trí thức xuất thân tiểu tư sản. Đẳng cấp thứ ba bị 
hai đẳng cấp trên là các cấp thống trị, bóc lột về phương diện 
kinh tế và áp bức về phương diện chính trị, vì thế trong giai 
đoạn lịch sử này họ không ngừng đấu tranh để giành quyền lợi 
chính đáng của họ. 

Ngoài hai tầng lớp áp bức trên, đẳng cấp thứ ba còn trực 
tiếp là nạn nhân của triều đình quân chủ mục nát. Suốt trong thế 
kỷ XVIH, nước Pháp bị suy yếu vì những cuộc chiến tranh xẩy 
ra liên miên như chiến tranh với Anh về vấn để tranh chấp 
thuộc địa và uy quyền trên mặt biển, chiến tranh giành quyển 
thừa kế ở Tây Ban Nha (1701 — 1714), chiến tranh giành quyển 
thừa kế ở Ba Lan (1733-1735), chiến tranh giành quyển thừa kế 
ở Áo (1740 — 1748), chiến tranh bảy năm (1756-1763). Do đó 
tài chính kiệt quệ, số tiêu gấp ba, bốn lần số thu. Hơn nữa, vua 
và triều đình ăn tiêu phung phí, đua nhau mau tậu cung điện, lâu 
đài. Vua Louis XVI thường ngủ gật khi chủ tọa hội đồng vương 
quốc, nhưng lại ham săn bắn. Chuồng ngựa của vua có tới 1857 
con với 1400 người giữ ngựa. Mỗi khi vua đi ra ngoài, có 217 bộ 
hạ theo hầu. Tiền nuôi chó mỗi năm tốn 54.000 quan; các cô, dì 
của vua hằng năm đốt 216.600 quan tiền nến. Để chỉ tiêu, triều 
đình tổ chức mua quan bán tước và đánh thuế rất nặng. Ngoài 
các thứ thuế trực thu, gián thu, thuế 1/10 nông dân phải nộp cho 
Giáo hội, còn nhiều thứ thuế khác như thuế muối, thuế qua đò, 
khoảng I triệu rưỡi người bị nạn đói đe dọa, lang thang khắp 
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trong nước. Có nơi như vùng Turen, nhân dân hàng năm trời 
phải ăn thứ bánh làm bằng cỏ. Nông dân luôn luôn nổi lên 
chống lại chính quyển. Ngay từ đầu thế kỷ, ở miền Nam nước 
Pháp có cuộc khởi nghĩa nông dân, mang tên là “Đảng áo cộc”, 
bị đàn áp vào năm 1705, hơn bốn trăm làng bị đốt trụi. Do hoàn 
cảnh ấy, nhân dân lao động ở Pháp thời bấy giờ tích cực ủng hộ 
giai cấp tư sản để tiêu diệt kẻ thù chung là chế độ phong kiến. 

Văn học Pháp thế kỷ XVIII ra đời trong điều kiện xã hội 
ấy. Nó tham gia cuộc đấu tranh giai cấp ác liệt giữa hai lực 
lượng xã hội đối lập nhau. Một bên là đẳng cấp quý tộc cấu kết 
với đẳng cấp giáo sĩ ra sức duy trì chế độ phong kiến lạc hậu và 
những đặc quyền, đặc lợi của chúng; một bên là giai cấp tư sản 
đang lên cùng với giai cấp khác trong đẳng cấp thứ ba đấu tranh 
để lật đổ bọn quý tộc, giáo sĩ đang thống trị xã hội lúc bấy giờ. 
Cuộc đấu tranh kéo dài suốt thế kỷ và cuối cùng dẫn đến sự 
toàn thắng của cách mạng tư sản, chấm dứt chế độ phong kiến 
già cỗi đã từng sống dai dẳng và ngự trị ở Châu Âu trên một 
ngàn năm kể từ khi đế quốc La mã suy vong. Các nhà văn đã 
tích cực tham gia cuộc đấu tranh xã hội ấy. Họ dùng văn học 
làm diễn đàn chính để đấu tranh chống chế độ phong kiến và 
tuyên truyền cho những tư tưởng mới chiến thắng, động viên 
nhân dân tiến tới cách mạng. Họ là lãnh tụ về tư tưởng của giai 
cấp tư sản đang lên. 

Mâu thuẫn giữa phong kiến già cỗi và tư sản đang lên là 
mâu thuẫn chung của đất nước Âu Châu trong thế kỷ XVIII, 
nhưng nước Pháp là nơi mâu thuẫn tập trung nhất và gay gắt 
nhất do chế độ phong kiến ở Pháp đã phát triển đến đỉnh cao 
nhất và tập trung nhất. Trong khi ở các nước khác, song song với 
nhiệm vụ đấu tranh chống phong kiến là nhiệm vụ thống nhất 
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quốc gia (thí dụ ở Đức, Ý) hoặc giải phóng dân tộc (thí dụ ở các 
nước Đông Âu), thì ở Pháp, nơi xảy ra cách mạng 1789, chống 
phong kiến là nhiệm vụ duy nhất nổi bật lên hàng đầu. Vì vậy, 
trong thế kỷ Ánh Sáng ở Châu Âu, nên văn học Ánh Sáng Pháp 
là tiêu biểu nhất. 

Văn học Pháp thế kỷ XVH là sản phẩm của một thời đại 
cách mạng, gắn liền với phong trào tư tưởng đại qui mô dưới 
ngọn cờ của các nhà văn, đồng thời là các nhà hoạt động xã hội: 
vì thế nó thắm nhuần sâu sắc những tư tưởng tiên tiến của đẳng 
cấp thứ ba và có tính chiến đấu cao. 


1°. Trước hết, đó là một nền văn học phản phong kiến. 
Các nhà văn lớn như : 
e_ Charles de Montesquleu (1689 — 1697) 
se Denis Diderot (I713 - 1784), chủ biên Encyclopedie des 
scIences, des arts et des mátIers. 
e_ Jean Jacques Rousseau (1712 — 1778). 
e_ Pierre Augustin Beaumarchais (1732 — 1799). 


Bằng các tác phẩm văn nghệ và các tác phẩm luận văn 
chính trị của họ, kịch liệt công kích xã hội phong kiến, công 
kích chế độ quân chủ chuyên chế, vạch ra những ung nhọt của 
xã hội, những thối nát của triều đình và của bọn vua quan tham 
ô, xa xỉ, mua quan bán tước, đục khoét bóc lột nhân dân. Họ 
mày mò đi tìm cojhn đường giải thoát cho xã hội ấy hoặc bằng 
chế độ quân chủ lập hiến, như trong tác phẩm “Tỉnh thân pháp 
luật” của Montesquieu, hoặc bằng chủ trương xây dựng một 
chính thể về bản chất là dân chủ, như trong tác phẩm “Luận về 
khế ước xã hội” của Rousseau. 
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2°, Vì Giáo hội, tôn giáo và chủ nghĩa Duy Tâm là chỗ 
dựa của chế độ phong kiến, cho nên một nét đặc biệt của văn 
học Pháp thế kỷ 18 là tinh thần phản phong kiến trong các tác 
phẩm bao giờ cũng gắn chặt với tinh thần chống tôn giáo. Các 
nhà văn không phải chỉ đả kích năm, ba tính chất hư bại nào đó 
của Linh mục, mà đả kích toàn bộ cơ cấu hệ thống tôn giáo vào 
xã hội thời bấy giờ. Đây là một trong những bộ phận thống trị 
thuộc cơ quan nhà Nước của chế độ phong kiến. Khi phê phán 
xã hội phong kiến, các nhà văn không quên tôn giáo là chỗ dựa 
của xã hội và khi phê bình, họ nhằm chống lại toàn bộ chế độ 
phong kiến. 


3°. Song song với tinh thân đấu tranh chống phong kiến 
và tôn giáo các nhà văn ca ngợi tự do, tuyên truyễển cho tự do 
chính trị và quyển bình đẳng công dân. Trong tác phẩm “Luận 
đề về Nguồn gốc và những cơ sở của sự Bất Bình Đẳng giữa 
người với người”, Rousseau khẳng định rằng việc nhân dân nổi 
lên làm cách mạng lật đổ những tên bạo chúa là một việc làm 
chính đáng. Những tư tưởng ấy là những lời động viên quần 
chúng tiến tới cách mạng. Tinh thần của các nhà văn về sau sẽ 
lại sáng ngời trên lá cờ Cách mạng Tư sản Pháp 1789 với khẩu 
hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”. Không phải ngẫu nhiên, chính 
quyền phong kiến và Giáo hội lên án các nhà văn, đồng thời là 
các nhà hoạt động xã hội Pháp thế kỷ 18. Các nhà văn lớn như 
Voltaires Rousseau đều bị đàn áp, bị truy nã hoặc nếm mùi tù 
ngục của chế độ Phong kiến. Nhiều tác phẩm của họ bị kết án 
và ném vào lửa. 

4°. Văn học Pháp thế kỷ 18 rất để cao lý trí con người. 
Nó dựa trên lý trí để vạch trần những sai lầm giả dối của chế độ 
phong kiến. các nhà văn đã tiếp thu và phát triển Duy lý luận 
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của Descartes, một triết gia nổi tiếng của Pháp thế kỷ 18. Duy 
lý luận của Descartes ra đời trong hoàn cảnh khoa học chưa 
phát triển lắm. Descartes thấy sự sai lầm trong nhận định chân 
lý của chế độ phong kiến, ông không thừa nhận nó vì nó không 
phù hợp với lý trí, nhưng ông chưa có đủ cơ sở khách quan để 
bác bỏ luận điệu của kẻ thù. Các nhà văn thời đại Ánh Sáng 
hoạt động trong một thời kỳ lịch sử mà khoa học đã phát triển 
thêm một bước. Ngoài các môn khoa học thuần lý, còn có nhiều 
môn khoa học phát triển mạnh như : Thiên văn học, vật lý học, 
hóa học, sinh vật học. Do đó, thế kỷ 18 có những cơ sở vững 
chắc để để cao lý trí con người. Khác với Duy lý luận có tính 
chất chủ quan của Descartes đối với các nhà văn thế kỷ 18, cái 
gì phù hợp với lý trí tức là phù hợp với khách quan của xã hội 
lúc đó, phù hợp với chân lý của giai cấp tư sẳn đang lên. 

Văn học Pháp thế kỷ 18 đề cao lý trí, đó là một bước tiến 
công mới của tầng lớp tư sản đối với chế độ Phong kiến trong 
giai đoạn mà lợi ích của họ còn thống nhất với lợi ích của toàn 
đẳng cấp thứ ba và với lợi ích chung của Cách Mạng. Xuất phát 
từ cơ sở lý trí và thực tiễn xã hội, các nhà văn thế kỷ 18 tin 
tưởng vào sự phát triển đi lên của xã hội và thắng lợi tất yếu của 
đẳng cấp thứ ba vì thế tác phẩm của họ thấm nhuần tinh thần lạc 
quan. Các nhà văn để ra chủ trương khai hóa nhân dân quần 
chúng, phát triển truyền bá kiến thức rộng rãi cho nhân dân, họ 
tin tưởng vào vai trò của giáo dục có thể giải phóng nhân dân 
khỏi mọi thành kiến của chế độ phong kiến và mê tín dị đoan. 

5°, Thuật ngữ “Ánh Sáng” trong thời kỳ này còn được 
dùng với ý nghĩa có tính chất lịch sử để chỉ một phong trào tư 
tưởng mạnh mẽ ở Âu Châu, diễn ra vào thế kỷ 18, trong thời kỳ 
có những cuộc đấu tranh quyết liệt giữa giai cấp tư sẳn và chế 
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độ phong kiến nhằm xây dựng một xã hội mới tiến bộ hơn. 
Thuật ngữ “Ánh Sáng” nêu bật được sự tiến bộ có tính chất lịch 
sử của chế độ tư bản đương lên so với chế độ phong kiến già 
cỗi, nêu bật sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, và vai trò 
lịch sử của phong trào Tư tưởng ấy cũng như của nền văn học 
thế kỷ 18. 


Văn học Pháp thế kỷ 1§ nói lên nguyện vọng của toàn đẳng 
cấp thứ ba, nhưng trước hết nó là tiếng nói của giai cấp tư sản, giai 
cấp tiêu biểu nhất và mạnh mẽ nhất trong đẳng cấp thứ ba thời bấy 
giờ. Vì vậy, nó cũng có nhiều điểm hạn chế. Các nhà văn muốn 
đạp đổ chế độ Phong kiến, nhưng ý thức hệ của họ không cho phép 
họ nắm được những qui luật khách quan của lịch sử, vì thế vấn đề 
xã hội mới sẽ thay thế cho xã hội phong kiến là xã hội øì thì họ 
chưa nắm được cụ thể. Các nhà văn chưa nhận thức đầy đủ cuộc 
đấu tranh giai cấp trong xã hội, nên họ gán cho sức mạnh của tư 
tưởng một vai trò quá đáng, họ mắc sai lầm nghiêm trọng cho rằng 
chỉ cần giáo dục, tuyên truyền, đào tạo những con người có tưởng 
mới là tự khắc xã hội cũ sẽ phải tiêu diệt, nhường bước cho xã hội 
mới, họ tưởng rằng chỉ cần cải tạo giáo dục, đào tạo một thế hệ trẻ 
theo một phương pháp siêu hình, tách rời xã hội, là có thể có được 
những con người lý tưởng. 


Nhận định : 


a. Qua những đặc điểm trên, chúng ta thấy rằng hệ thống 
vĩ đại của những nhà nhân văn chủ nghĩa thời kỳ Phục Hưng. 
Nhiều vấn đề được đặt ra trong văn học thế kỷ 18 đã từng được 
để cập đến hai thế kỷ trước. Cũng như các nhà nhân văn chủ 
nghĩa, các nhà văn Ánh sáng chống Giáo hội, chống triết học 
Kinh viện cũng như lý tưởng khổ hạnh thời Trung Cổ. Họ kêu 
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gọi giải phóng con người, giải phóng cá nhân về cả hai phương 
diện tinh thần và vật chất. Các nhà văn hai thế kỷ này cùng xuất 
phát từ lòng yêu con người, nên họ đều quan tâm đến những vấn 
để giáo dục. Đương nhiên một thứ giáo dục không có Thiên 
Chúa, không có Giáo hội, không có tinh thần Kitô giáo. 

Các nhà văn thời đại Phục Hưng và thời đại Ánh Sáng 
đều say sưa tin vào một số ảo tưởng của họ. Các tác phẩm của 
hai thời đại đều chan chứa tinh thần lạc quan, đầy khí thế của 
một giai cấp đương lên. Ta có thể hình dung trào lưu tư tưởng 
mạnh dạn, khoáng đạt ở thế kỷ XVI giống như một giòng suối, 
sang thế kỷ 17 chẩy ngầm dưới lòng đất, để rồi tới thế kỷ 18 lại 
xuất hiện trên mặt đất mênh mông. 

Cái khác nhau giữa hai nên văn học là ở chỗ các nhà 
nhân văn chủ nghĩa đấu tranh trong thời kỳ giai cấp tư sản mới 
bắt đầu nẩy nở, họ xem Giáo hội là lực lượng kìm hãm dân 
chúng trong đêm trường tăm tối, trí thức không được nẩy nở, 
khoa học không được phát triển. Còn các nhà văn Ánh Sáng 
hoạt động trong một thời kỳ ngoài Giáo hội còn ó cả một bộ 
máy chính quyền quân chủ chuyên chế tập trung, và giai cấp tư 
sản đã đủ lông cánh vững mạnh đang mâu thuẫn sâu sắc với 
chính quyển phong kiến. Do đó, các nhà nhân văn chủ nghĩa 
hướng văn học vào cuộc đấu tranh nhằm vào Giáo hội, còn các 
nhà văn thế kỷ 18 trước hết đả kích vào chế độ phong kiến, nếu 
có chống Giáo hội thì cũng nhằm phá vỡ những liên minh của 
chế độ phong kiến. 

Văn học thế kỷ 18 không phải chỉ đòi giải phóng cá nhân 
khỏi sự ngu dốt, đòi hỏi trí tuệ của mọi người được phát triển, 
mà còn trực tiếp đòi hỏi giải phóng cá nhân khỏi sự gò ép về 
phương diện chính trị và kinh tế. Nói cách khác, các nhà văn 
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Ánh Sáng không phải đấu tranh để giải phóng cá nhân chung 
chung, giải phóng con người chung chung, mà là cá nhân tư sản. 
Giải phóng cá nhân tức là giải phóng giai cấp tư sản. Tính chất 
giai cấp trong văn học thế kỷ 18 đã rõ rệt. Do chỗ khác nhau ấy, 
cho nên hai phong trào đấu tranh ở hai thời đại dẫn đến hai kết 
quả khác nhau : Phong trào nhân văn chủ nghĩa thời Phục hưng 
dẫn đến chỗ đánh đổ uy tín của Giáo hội và mở đường cho khoa 
học phát triển. Còn phong trào Ánh Sáng thì dẫn đến cách mạng 
tư sản, chấm dứt chế độ phong kiến. 


b. Nền văn học Pháp thế kỷ XVIHI có tác dụng lớn lao 
đến cách mạng 1789. Nhiều kiến giải chính trị của Montesquieu 
và nhất là của Rousseau đã được các nhà tư sản Pháp đem thực 
hiện trong những năm 1789 —- 1794. Tư tưởng của các nhà văn 
Pháp còn ảnh hưởng đến nhiều cuộc cách mạng dân chủ tư sản 
trên thế giới, ảnh hưởng đến cách mạng Tân Hợi Trung Quốc 
(1911), ảnh hưởng đến phong trào cách mạng Việt Nam giai 
đoạn đầu thế kỷ XX do Phan Bội Châu lãnh đạo. Trong giai 
đoạn này, nhân dân Việt Nam đã quen thuộc với tên tuổi của 
“Mạnh-đúc-thư-cwu”, “Lư thoa”. Về phương diện văn học, ảnh 
hưởng của các nhà văn thế kỷ XVIH cũng rất lớn. Chủ nghĩa 
lãng mạng Pháp đầu thế kỷ XIX tiếp tục những truyền thống 
của chủ nghĩa tình cảm trong một hoàn cảnh mới. Chủ nghĩa 
hiện thực phê phán trong văn học Pháp tiếp thu tinh thần đấu 
tranh và ca ngợi lý trí của văn học thế kỷ Ánh Sáng. Lý luận của 
Diderot cũng góp phần vào việc hình thành những nguyên tắc 
thẩm mỹ của chủ nghĩa hiện thực phê phán. Một số tác của các 
nhà văn Pháp thế kỷ XVIII đã được phiên dịch ra tiếng Việt 
Nam hơn ba mươi năm trước đây. 
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II. CUỘC CÁCH MẠNG 1700 

Cuộc cách mạng 1789 xảy ra tại Pháp dưới thời vua Louis 
XVI (con thứ ba của thái tử con vua Louis XV) và hoàng hậu 
Marie Antoinette (công chúa nước Áo, con vua Francois đệ I và 
hoàng hậu Marie Thèrèse). Cuộc Cách mạng được đính dấu bằng 
sự kiện dân chúng phá ngục Bastille ngày 14 —- 7 —- 1789 và kết 
thúc vào năm 1804 khi Napoléon lập “Đệ nhất thế chiến”. 

A. VỀ MẶT CHÍNH TRỊ 
1. Nguyên nhân : 

Cuộc Cải Cách lan tràn sang Pháp. Đạo Tin Lành bị đàn áp. 
Cuộc chiến tranh tôn giáo diễn ra từ năm 1562 đến năm 1589 cuối 
cùng mới đi đến công nhận tự do tôn giáo cho Tin Lành. 

Sau khi vua Henri IV bị ám sát năm 1610, con vua là 
Louis XIH mới có 9 tuổi. Bà mẹ là Marie de Médiois làm nhiếp 
chính, song quyển lực thực sự ở trong tay Hồng y TỂ Tướng 
Richelieu (từ năm 1624). Với tư cách là thủ tướng của vua Louis 
XIII, Richelieu tăng cường chế độ tập quyền chống lại các cuộc 
nổi dậy của nông dân, đàn áp tín đổ Tin Lành và đối phó với 
giặc ngoài. Từ năm 1635, Pháp tham gia cuộc chiến tranh 30 
năm chống lại Áo. Chiến tranh 30 năm là cuộc chiến tranh 
mang nặng tính chất tôn giáo (giữa Công giáo và Tin Lành) ở 
Châu Âu. Việc Pháp tham gia cuộc chiến tranh này làm cho nên 
kinh tế Pháp kiệt quệ và do sưu cao thuế nặng, nông dân đã 
nhiều lần nổi dậy. 

Louis XIII mất năm 1643, Louis XIV kế vị mới 5 tuổi, 
nên người nhiếp chính là Anna d'Autriche với sự trợ lực của 
Mazarin. Louis XIV được gọi là vua Mặt Trời mà các sử gia 
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Pháp coi là một trong những ông vua vĩ đại nhất của Pháp. Nghệ 
thuật của Pháp phát triển mạnh trong thời kỳ này. Ông cho xây 
lâu đài Versailles và lập một quân đội lớn nhất Châu Âu. 
Colbert, cố vấn của Louis, nổi tiếng về các biện pháp phát triển 
công nghiệp, thương mại với chính sách bảo hộ, tổ chức lại tài 
chính, ngành tư pháp và hàng hải. Colbert cũng chủ trì lập ra 
Viện Hàn Lâm Khoa Học Pháp, Đài Quan Sát Paris. Song về 
cuối, triều đại Louis XIV gây ra sự đàn áp đối với Tin Lành 
(khiến 200.000 người rời bỏ nước Pháp), gây ra cuộc chiến với 
Tây Ban Nha (1702) khiến quân đội và hạm đội Pháp thua 
nặng, kho bạc khánh kiệt, nạn đói phát sinh. Chế độ chuyên chế 
của Louis làm cho 3 triệu người chết (gần 1/5 dân số), nợ Nhà 
nước tăng lên, nhân dân điêu đứng. Sử sách Pháp viết rằng : Cái 
chết của vua chuyên chế này năm 1715 làm cho nhân dân Pháp 
thở phào nhẹ nhõm. 


Louis XV lên kế vị lúc 5 tuổi, là chắt của Louis XIV. 
Nhiếp chính là Philippe d°Orléans. Louis XV là 1 ông vua tầm 
thường như các sử gia đánh giá. Tuy tài chính bị khó khăn, 
nhưng thương mại lại phần thịnh nhờ vơ vét của các nước thuộc 
địa. Louis lấy công chúa Ba Lan làm vợ nên sáp nhập vùng 
Lorraine vào Pháp. Do tham gia cuộc chiến tranh 7 năm (1756 — 
1763) giữa một bên là Pháp-Áo-Phổ và một bên là Nga-Saxe- 
Ba Lan-Thụy Điển, Pháp mất một số lãnh thổ ở Canada, 
Louisiana và Ấn Độ (hiệp ước Paris 1763). Tuy bị nhiều thất bại 
về quân và có nhiều khó khăn trong nước do sự xa xỉ của triều 
đình, mất mùa liên tiếp, song thế kỷ XVII là thế kỷ Ánh Sáng. 

Năm 1774, Louis XVI lên thay ông của mình làm vua 
trong tình hình giai cấp tư sản đang lên muốn tranh quyển, 
Louis XVI không có bản lĩnh song muốn tiến hành một số cải 
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cách với sự giúp đỡ của các cận thần như : Turgot, Necker, 
Calonne, nhưng bị tầng lớp quí tộc phần đối. 

Cuộc cách mạng bùng nổ vì những nguyên nhân sau : 

® Về chính trị : nhà vua cai trị nước Pháp bằng một chính 
sách hoàn toàn chuyên chế. Bên cạnh chính sách chuyên chế 
của nhà vua còn có sự chuyên chế của quý tộc và của Giáo hội. 
Ngục Bastille được coi như một công cụ khủng khiếp của nhà 
vua để đàn áp dân chúng. 

Ngoài những tư tưởng của các nhà văn phong trào Ánh 
Sáng, còn có những nguyên nhân bên ngoài như : 

Cuộc tham chiến giúp Hiệp Chủng Quốc chống Anh 
(1779 - 1783) đã gây thiếu hụt công quỹ khá nhiều cho Pháp. 

Sự thành công của chế độ dân chủ tại Hiệp Chủng Quốc 
đã ảnh hưởng tới trào lưu tranh đấu dân chủ tại Pháp. 

Nguyên nhân trực tiếp là tài chính kiệt quệ, do không thu 
được thuế đất đai, thuế tài sản, lợi tức của Giáo hội và lãnh 
chúa. Thêm nữa, sự tiêu pha quá đáng của hoàng gia, nhất là 
của hoàng hậu Marie Antoinette. Để đối phó với vấn để nầy, 
nhà vua lần lượt cho vời những nhà kinh tế như : Turgot, 
Calonne, Brienne, nhưng không ai giải quyết nổi. Cuối cùng 
vua cho vời nhà tài chính ngân hàng nổi danh là Necker. 

2. Diễn biến : 
a. Thời gian chuẩn bị : 

Tình hình trong nước rối ren, nạn đói và bệnh dịch lan 
tràn trong cả nước. Trước sự kiệt quệ về tài chính, Necker vận 
động với nhà vua : 
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Tăng số đại biểu của đẳng cấp thứ ba xấp xỉ hơn tổng số 
đại biểu giáo sĩ và quý tộc. 

Đại biểu mỗi tỉnh được dâng lên vua bản thỉnh nguyện 
của dân chúng tỉnh mình. 

Triệu tập Quốc dân đại hội. 

Ngày 05.5.1789 Quốc dân đại hội được khai mạc nhưng 
bị bế tắc về vấn đề đầu phiếu (Giáo sĩ và quý tộc đòi đầu phiếu 
theo giai cấp, như thế có hai phiếu, bình dân chỉ có một, bình 
dân đòi đầu phiếu theo đại biểu vì số đại biểu của họ đông hơn). 

Ngày 17.6.1789, đa số giáo sĩ và quý tộc bất mãn ngã 
qua phía đẳng cấp thứ ba và thành lập Quốc hội. 

Ngày 23.6.1789, Quốc hội biến thành Quốc Hội Lập Hiến. 

b. Thời kỳ thứ nhất (1789 — 1791) : 

Thời kỳ quân chủ lập hiến gồm hai giai đoạn : Quốc Hội 
Lập Hiến và Quốc Hội Lập Pháp. 

1°. Quốc Hội Lập Hiến : 

Quốc Hội Lập Hiến tuyên bố thành lập ngày 23.6.1789, 
chính thức ngày 09.7.1789 với sứ mện biến chế độ quân chủ với 
quyền lực tuyệt đối và thiêng liêng của nhà vua thành chế độ 
quân chủ lập hiến. Đây là cuộc “Cách mạng về pháp lý”. Quốc 
hội chỉ được nhà vua tạm thời nhượng bộ để kịp gọi các đạo 
quân ngoại quốc về ngăn chặn cách mạng. 

Ngày 13.7.1789 sau khi được tin Necker bị thải hội, dân 
chúng Paris hưởng ứng lời kêu gọi của nhà báo Camille 
Desmoulin, thành lập hội đồng quản trị Thành Phố do Baillu 
làm chủ tịch và cử La Favette chỉ huy quân cách mạng : Bắt đầu 
cuộc cách mạng của quần chúng. 
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Ngày 14.7.1789, sau khi chiếm điện Invalide để đoạt khí 
giới, quân cách mạng tấn công và hạ được nhà ngục Bastille. 
Viên giám đốc nhà ngục là bá tước De Lau nay bị hạ sát. Cuộc 
cách mạng lan tràn từ thủ đô về các tỉnh và gây thành những 
cuộc chém giết khủng khiếp. Trước thắng lợi của cách mạng, 
nhà vua phải nhượng bộ, nhận lá cờ tam tài tượng trưng thế chế 
quân chủ lập hiến và ba tiêu chuẩn cách mạng : Tự do, bình 
đẳng và bác ái. Đêm 04.8.1789 Quốc hội lập hiến tuyên bố bãi 
bỏ các đặc quyền đặc lợi. 

Ngày 26.8.1789, Quốc hội công bố bản Tuyên Ngôn Dân 
Quyển và Nhân Quyển gồm 17 điều khoản ấn định những 
quyền tự do và bình đẳng của con người. Bản Tuyên Ngôn này 
có ảnh hưởng lớn lao không những tại Pháp mà còn cả trên thế 
giới nữa. Từ nay các nguyên tắc sau đâu sẽ dần dần được cụ thể 
hóa trong các hiến pháp : 

e _ Tự do bình đẳng chính trị và xã hội của tất cả mọi công dân. 

e_ Tôn trọng quyển tư hữu. 

e_ Quyền chủ thể tối cao thuộc về nhân dân. 

e Nghĩa vụ bó buộc tuần hành luật pháp. 

e_ Tôn trọng ý kiến và niểm tin của người khác. 

e_ Bình đẳng trong chế độ thuế khóa và thuế phải được chấp 
thuận một cách tự do bởi những đại diện của nhân dân. 

e_ Chế độ phân quyền. 

Quốc Hội lập hiến quốc hữu hóa tài sản của giáo sĩ, chia 
nước Pháp ra làm 83 tỉnh. Ngày 30.9.1791, Quốc Hội lập hiến 
chấm dứt sau khi ban hành hiến pháp. Nước Pháp theo chế độ 
quân chủ lập hiến và guồng máy chính quyển được tổ chức theo 
nguyên tắc phân quyền của Montesquieu : 

e Hành pháp thuộc nhà vua, có đặc tính cha truyền con nối. 
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e©_ Lập pháp thuộc Quốc hội do hạn chế đầu phiếu bầu ra với 
nhiệm kỳ là 2 năm. 
e Tư pháp độc lập. 

Quốc Hội lập hiến đã đem lại kết quả là thay thế toàn 
diện mọi cơ cấu của chính quyển chuyên chế thối nát cũ bằng 
một thể chế tốt đẹp, công bằng và tiến bộ về mọi mặt từ chính 
trị đến kinh tế xã hội. 

Nhà hùng biện Cách mạng nổi tiếng nhất trong thời kỳ 
này là Honoré Mirabeau. 

2°. Quốc Hội Lập Pháp (1791 — 1792). 

Ngày 30.9 Quốc hội lập hiến giải tán, thì ngày 
01.10.1791 Quốc Hội lập pháp được thành lập, gồm có những 
nhóm như sau : 

- Phái Ôn hòa (Feuillante). 

- Phái cấp tiến (Girondins, Jacobins, Cordeliers). 

- Nhóm độc lập. 

Quốc hội lập pháp không tổn tại được hết nhiệm kỳ do 
những lý do sau : 

- Mâu thuẫn giữa nhà vua và lực lượng cách mạng. 
- Những phản ứng mạnh mẽ của giáo sĩ, quý tộc trong nước 

Và ngoài nước. 

Dưới thời Quốc hội lập hiến, ngày 20.6.1791 vua Louis XVI 
tìm cách trốn ra ngoại quốc, nhưng lực lượng Cách mạng đã tỏ ra 
nhân nhượng trong việc bắt nhà vua ngày 21.6.1791 và đem về 
Paris ngày 25.6. Dù vậy, nhà vua vẫn ngấm ngầm tìm cách chống 
lại cách mạng, xúi giục nhân dân nổi dậy chống chính quyển. Quý 
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tộc di cư hằng loạt để cầu viện chống Cách mạng. Tháng 4.1792, 
hai nước phong kiến Áo và Phổ liên minh, đem quân can thiệp vào 
Pháp nhằm dập tắc lò lửa cách mạng. 

Tháng 7.1792 Quốc hội lập pháp phải tuyên bố “Tổ quốc 
lâm nguy”. Hằng vạn nhân dân Paris tòng quân, quân tình 
nguyện các đại phương kéo về bảo vệ thủ đô, ca vang bài 
Marseillaise hùng tráng (sau này sẽ là bài quốc ca của Pháp). 
Nhưng lại tư sẳn trong Quốc hội và chính phủ vẫn không cương 
quyết chống giặc ngoài, thù trong. Phái Jacobins, đứng đầu là 
luật sư Robespierre, gồm những nhà tư sẩn cách mạng, kêu gọi 
nhân dân khởi nghĩa. Ngày 10.8.1792, nhân dân Paris cùng với 
quân các địa phương tấn công cung vua, bắt giam vua và hoàng 
hậu. Nền quân chủ tổn tại ở Pháp gần 1000 năm, nay sụp đổ. 
Tầng lớp đại tư sẩn chạy sang hàng ngũ phản cách mạng. Cách 
mạng lập pháp chấm dứt. 


c. Thời kỳ thứ hai, tức Đệ Nhất Cộng Hòa (1792 — 1804) 

Thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa gồm 3 giai đoạn : Hội nghị 
Quốc Ước, Viện Đốc Chính và chế độ Tổng Tài. 

1°. Hội nghị Quốc Ước (La Convention : 1792 — 1795) 

Dưới sức ép của quần chúng, Quốc Hội Lập Pháp phải tổ 
chức tuyển cử theo phổ thông đầu phiếu bầu ra một quốc hội khác, 
cách mạng hơn, gọi là Quốc Ước. Với chế độ phổ thông đầu phiếu, 
quần chúng nhân dân tích cực bước lên vũ đài chính trị. 

Quân dân Pháp hăng hái chống ngoại xâm, và ngày 
20.9.1792 đánh thắng quân Phổ một trên có ý nghĩa quan trọng 
ở cao điểm Valmy (động Bắc Pháp), chuyển sang phẩn công 
đuổi địch ra khỏi biên giới. 
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Một ngày sau chiến thắng Valmy (21.9.1792), Quốc Ước 
họp phiên đầu tiên, thông qua quyết định thủ tiêu chế độ quân 
chủ, thành lập nền “Cộng hòa” đầu tiên của nước Pháp. Hiến 
pháp cỏ những đặc tính tiến bộ rõ rệt : 

e_ Thiết lập nền dân chủ tại Pháp. 

e _ Phổ thông đầu phiếu và đầu phiếu trực tiếp. 

Trong Quốc Hội mới, đại diện của tầng lớp tư sản thương 
nghiệp và công nghiệp chiếm ưu thế. Quốc Hội gồm có những 
đảng phái như sau : 

e Đảng Girondins chủ trương ôn hòa như Roland, Brissot, 
Virginard. Đảng này được các tỉnh nhỏ ủng hộ. 

e _ Sơn Đảng (Montangards) chủ trương tập trung quyền hành 
vào Paris Công xã và thi hành chính sách độc tài để tiến 
tới hoàn toàn dân chủ, như : nhóm Robespierre, Hébert, 
Danton. Phái không có khuynh hướng rõ rỆt. 


Ngày 20.01.1793, vua LouIs XVI bị tòa án Cách mạng 
kết án phản quốc và bị hành quyết. Vua lên máy chém ngày 
21.01.1793 lúc 39 tuổi. Việc xử tử nhà vua đã gây ra những 
phản ứng : 

e Sự mâu thuẫn giữa Sơn Đảng và nhóm Girondins. Vịn vào cớ 
nhóm Girondins bảo vệ nhà vua lãnh tụ của họ là Dumouriez 
trốn sang địch, Sơn Đẳng tiêu diệt nhóm Girondins. 

e_ Nội loạn bùng nổ tại Gironde, Vendée, Toulon. 

e_ Đệ nhất Liên Minh gồm có Áo, Phổ, Tây Ban Nha, Nga, 
Anh, Hà Lan tràn vào lãnh thổ lãnh Pháp. 

Trước tình trạng nội loạn bên trong, ngoại xâm bên 
ngoài. Quốc Ước thành lập “Chính phú Cách Mạng” và đặt ra 
những cơ quan. 

e_ Tòa án Cách Mạng. 
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° Ủy ban Cứu quốc do Robespierre lãnh đạo. 
° Ủy ban Công An. 
Đồng thời với sự thành lập những cơ quan trên, chính phủ 
Cách Mạng ban bố những đạo luật hết sức gắt gao như : 
e_ Luật tổng động viên. 
e_ Luật tối đa để bảo vệ sinh hoạt. 
e_ Luật công trái bó buộc I tỷ quan. 
e_ Luật tình nghi. 

Chế độ chuyên chế khủng bố được thiết lập (1793). Một 
làn sóng đàn áp, hành hình khủng khiếp diễn ra khắp nước 
Pháp. Trong thời kỳ “khủng bố”, có khoảng 20.000 án tử hình, 
trong đó 78 phần trăm vì tội “phẩn bội và làm loạn”, trong đó có 
hoàng hậu Marie Antoinnette, Roland phu nhân, cựu thị trưởng 
Paris là Bailly, nhà báo cách mạng Camille Desmoulin, nhà bác 
học Lavoisler, thi sĩ André Chérler,... uy vậy, cũng nhờ những 
biện pháp cứng rắn trên mà huy động được mọi năng lực quốc 
gia, p1ữ vững được sinh hoạt tài chính, dẹp yên được nội loạn và 
chặn đứng được Đệ Nhất Liên Minh. 


Chấm dứt được nội loạn, ngăn chặn được ngoại xâm, lực 
lượng Cách Mạng lại quay ra tàn sát lẫn nhau để đưa tới cuộc 
đảo chính 9 Thermidor. 

Trước hết, nhóm RobespIerre liên minh với nhóm Danton 
để tiêu diệt nhóm Hébert, vì nhóm này chủ trương quá khích. 
Sau khi diệt nhóm Hébert, nhóm Robesplerre lại quay ra diệt 
nhóm Danton vì nhóm này chủ trương ôn hoà, đòi chấm dứt tình 
trạng khủng bố. Cuối cùng, nhóm ôn hòa lật đổ Robespierre 
trong cuộc đảo chính 9 Thermidor (27.7.1794) và đưa ông cùng 
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với những đồng chí Saint Just, Couthon.... lên đoạn đầu đài. Sau 
khi giết Robespierre, trào lưu cách mạng xuống dần. 


2°. Viện Đốc Chính (Le Directoire : 1795 — 1799) : 


Sau khi lật đổ phái Jacobins, cánh tư sản mới giàu lên 
trong cách mạng (phái thermidor) lên cầm quyền, tìm cách 
thanh toán nền chuyên chính cách mạng bãi bỏ giá tối đa và tái 
lập tự do buôn bán lúa mì. Đời sống của công nhân, thợ thủ công 
và dân nghèo không hề được cải thiện. 

Ngày 20.5.1795, đông đảo quần chúng nhân dân tràn vào 
trụ sở Quốc Ước đưa yêu sách, nhưng rồi cũng bị đuổi ra. Ở thủ 
đô và khắp cả nước, một làn sáng bắt bớ lan tràn. Phái bảo 
hoàng gồm những người chủ trương phục hồi dòng Bourbon (tức 
dòng vua Louis XVI), phục hổi chế độ quân chủ, nhân cơ hội 
này lại ngốc đầu dậy. 

Khi kết thúc công việc (26.10.1795), Quốc Ước do phái 
Thermidor lãnh đạo, để lại một tình hình lộn xộn khó khăn. Tiếp 
đó, chế độ “Đốc Chính”, thiết lập theo hiến pháp, tồn tại 4 năm 
1795 — 1799), thực tế là hợp pháp hóa việc cầm quyển của tư sắn 
Thermidor. Nguồn máy chính quyển được tổ chức như sau: 

- Hành pháp thuộc 5 Chấp chính viên. 
- Lập pháp thuộc hai viện : Thượng Nghị Viện và Hạ 

Nghị Viện. 

Hiến pháp năm thứ III Công hòa có sự thoái bộ về dân 
chủ như hạn chế đầu phiếu cà đầu phiếu hai bậc. 


Suốt 4 năm, nước Pháp luôn luôn bị xáo động. Trong thời 
gian đó, Pháp tiến hành một cuộc chiến tranh ở Ý, Ai Cập. Quân 
đội giành nhiều chiến thắng, các tướng lãnh ngày càng có tiếng 
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nói quyết định, trong đó nổi lên một tướng trẻ : Napoléon 
Bonaparte. Vai trò của Napoléon càng tăng lên khi quân của 
ông đánh bại liên minh Anh, Áo, Phổ, Nga. 

Dựa vào quân đội, Napoléon Bonaparte làm cuộc đải 
chính thành công ngày 18 brumaire (09.11.1799), chấm dứt chế 
độ Đốc Chính, thiết lập chế độ Tổng Tài. 

3°. Chế độ Tổng Tài (Le Consulat : 1799 — 1804) : 

Sau khi lật đổ chế độ Đốc Chính, hiến pháp cộng hòa 
năm thứ 8 được ban bố và guỗng máy chính quyền được tổ chức 
như sau : 

- Hành pháp gồm 3 Tổng Tài : Đệ nhất Tổng Tài là 

Napoléon. 

- Hành pháp thuộc 4 viện: Viện Tham Chính, Viện Tư 

Pháp, Viện Lập Pháp và Viện Nguyên Lão. 

Lợi dụng uy thế quân sự và lòng nồng nhiệt tôn sùng của 
dân chúng, Napoléon đã dùng cuộc trưng cầu dân ý năm 1804 để 
thiết lập “Đệ Nhất Chế”. Napoléon trở thành Hoàng đế nước Pháp, 
được Đức Giáo hoàng Liô VII tấn phong chính thức (2. 11.1804) với 
danh hiệu Napoléon I, tự xưng là “vua của nhân dân”, chứ không 
phải như các vua trước đây là “vua của các quý tộc”. 

Cuộc Cách mạng tư sản Pháp đến đây chấm dứt. 

Nhận định 

1. Cách Mạng Pháp 1789 lật đổ chế độ phong kiến chuyên 
chế từng thống trị ở Pháp nhiều thế kỷ, mọi tàn dư phong 
kiến bị thủ tiêu, người nông dân được giải phóng, vấn để 
ruộng đất được giải quyết thỏa đáng. 
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2. Cách Mạng Pháp mở ra thời kỳ thắng lợi và củng cố chủ 
nghĩa tư bản ở những nước tiên tiến Châu Âu và Châu Mỹ. 

3. Cách mạng Pháp 1789 đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch 
sử toàn thế giới, suốt thế kỷ XIX và sang thế kỷ XX. Nó 
thức tỉnh những lực lượng dân chủ và tiến bộ đứng lên 
chống chế độ phong kiến, chống chế độ thực dân. Đây là 
một cuộc Cách mạng tư sản có ảnh hưởng sâu rộng, có ý 
nghĩa quốc tế lớn lao. 

B. GIÁO HỘI VÀ CÁCH MẠNG PHÁP (1789 - 1799) 

Ngày 04.5.1789, một cuộc kiệu Thánh Thể được cử hành 
long trọng, với sự tham dự của Vua Louis XVI, hoàng gia, hàng 
giáo sĩ, quý tộc và thứ dân, để khai mạc Quốc dân đại hội. 
Không ngờ một đại hội được triệu tập, nhằm đổi mới nước Pháp, 
khai mạc bằng một lễ nghi Công giáo long trọng, lại mở đầu 
một cuộc khủng hoảng tàn phá Giáo hội Pháp suốt mười năm. 

Người Pháp lúc đó hầu như nhất trí rằng : Công giáo vẫn 
là đạo của vương quốc. Họ chỉ muốn bỏ đặc quyển đặc lợi của 
giai cấp giáo sĩ. Nếu như có cách mạng, thì cách mạng thực hiện 
với Giáo hội, chứ không chống Giáo hội. 

1. Cách mạng với Giáo hội : 

Đại hội khai mạc ngày 05.5.1789, trong đó có 47 Giám 
mục thuộc thành phân quý tộc và 208 đại biểu là cha sở thuộc 
đẳng cấp thứ ba. Hành vi cách mạng đầu tiên là đấu tranh về 
thể lệ đầu phiếu. Quý tộc và giáo sĩ đòi đầu phiếu theo giai cấp 
(như thế họ có hai phiếu). Giai cấp thứ ba đòi đầu phiếu theo 
đại biểu. Đẳng cấp này mời các linh mục đứng vào hàng ngũ 
mình. Sau khi Quốc Hội được thành lập (19.6) 3⁄4 cha sở - đại 
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biểu đứng vào thành phần này, Quốc Hội thể không giải tán, 
trước khi có hiến pháp. 


Đêm 04.8.1789, Đại hội họp rất sôi nổi, trong lúc phấn khởi, 
quý tộc và giáo sĩ tình nguyện từ bỏ mọi quyên lợi. Người ta 
kéo nhau vào nhà nguyện, hát Te Deum tạ ơn Chúa. 

Theo để nghị của cha Grêgôriô, nhóm chủ trương Pháp 
giáo đòi hủy bỏ sắc thuế nộp cho Đức Giáo hoàng, kể cả 
các món tiền khác cho Roma. 

Ngày 68.7 Ủy ban soạn thảo Hiến pháp ra đời, ngày 26.8 
Tuyên ngôn nhân quyền mở đầu cho bản hiến pháp được 
biểu quyết trên nguyên tắc vô thần. 

Tài chính suy sụp, Giám mục Talleyrand để nghị đặt tài 
sản giáo sĩ dưới quyển sử dụng của nhà nước (ngày 10.10). 
Một sắc lệnh về việc này được Quốc hội biểu quyết ngày 
02.11.1789 : bắt đầu kiểm kê tài sản giáo sĩ, rồi đem bán. 
Các Giám mục, trừ một số rất hiếm, không cấm mua tài 
sản Giáo hội. 

“Thế tục hóa nhân sự” : các lới khấng dòng bị treo lại 
(28.01.1790), rồi bị bãi bỏ (13.02.1790). Từng tu sĩ được 
hỏi muốn tu hay xuất : xuất được trợ cấp, tu bị tập rung 
quản chế. Các đan viện bỏ không được đem bán, như tài 
sản nhà nước. Các tu viện nam suy sụp, tu sĩ lần lượt xuất 
gần hết, trái lại các nữ tu rất ngoan cường. 


Chưa đầy một năm, kể từ ngày Quốc dân Đại hội, Giáo 


hội Pháp sụp đổ. Từ lâu Giáo hội này đã rạn nứt vì quá gắn bó 
với nền dân chủ, vì bị kẻ thù khai thác và chính người Công 
giáo cũng hùa theo. Thói vô đạo cũng góp phần trong đó. 
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Báo chí chống Giáo hội. Các câu lạc bộ yêu nước được tổ 
chức. Ý kiến tuyên bố Công giáo là quốc giáo bị Quốc hội loại 
bỏ. Các tôn giáo khác đều bình đẳng với Công giáo. 

- “Hiến chế dân sự về hàng giáo sĩ” 

Quốc Hội lập hiến biểu quyết “Hiến chế dân sự về hàng 
giáo sĩ” ngày 12.7.1790. Trước hết, vì lại bản đồ các giáo phận 
cho phù hợp với các tỉnh mới thành lập : 83 Giám mục, 10 Tổng 
Giám mục. Chia lại các giáo xứ. Các chức tước, bổng lộc mà 
luật không nêu rõ, đều bị coi là không còn giá trị. Hiến chế dự 
kiến trả lương cho các linh mục thi hành chức năng tư tế. 

Giám mục và cha sở sẽ do dân bầu : Giám mục do các 
ông dân trong tỉnh, cha sở do các cử tri quận. Giám mục không 
nhận quyển do Đức Giáo hoàng ban, mà từ vị Tổng Giám mục, 
cạnh người có hội đồng thường trực, Giám mục và cha sở đắc cử 
phải tuyên thệ theo Hiến pháp của Nhà nước. Quốc hội muốn 
tạo một Giáo hội độc lập với Đức Giáo hoàng, nhưng lệ thuộc 
Nhà nước. 

Giới Công giáo phản ứng : Đầu tiên là vua, khi phải phê 
chuẩn sắc lệnh : rồi tới một số Giám mục. Đức Piô VI chỉ trích một 
số nguyên tắc Cách Mạng (29.3.1790) nhưng không vội tỏ thái độ 
với Hiến Chế. Mãi đầu năm 1791, bằng hai bản sắc (ngày 10.3 và 
13.4), Đức Giáo hoàng mới kết án hiến chế này. Người tuyên bế : 
mọi việc bầu Giám mục và cha sở đều vô hiệu. Nhưng Quốc hội 
buộc tất cả các “linh mục — công nhân viên” phải tuyên thệ duy trì 
Hiến pháp. Ai bất tuân sẽ bị coi là đào nhiệm, nếu cứ tiếp tục chức 
năng sẽ bị truy tố (27.9.1790). Vua Louis, dù bối rối lương tâm, đã 
phê chuẩn Sắc lệnh này ngày 26.10.1790. 
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Đa số Giám mục và cha sở đại biểu Quốc hội từ chối 
tuyên thệ theo Hiến pháp, có vị lỡ tuyên thệ đã rút lời lại. Trong 
160 Giám mục chỉ có 7 vị tuyên thệ. Các linh mục rất bối rối, 
nhiều vị tuyên thệ vì ý ngay lành, nhiều vị can đảm từ chối. Số 
tuyên thệ khoảng 50%. 

Hậu quả việc này về lâu về dài là phe Pháp giáo sụp đổ 
hoàn toàn : tất cả giáo sĩ trung thành xiết chặt hàng ngũ quanh 
Tóa thánh. Nhưng ngay lúc đó, việc này gia tốc các biến cố, làm 
sụp đổ nên quân chủ, chia rẽ Giáo hội và Nhà Nước làm hai, 
gây bất hạnh lớn cho nước Pháp. 

Khi được tin Đức Giáo hoàng kết án Hiến chế, nhiều linh 
mục rút lời tuyên thệ lại. Đức Piô VI ra 3 đoản sắc khẳng định 
Hiến chế là ly khai và lạc giáo. Ngài ra vạ tuyệt thông những vị 
đắc cử theo Hiến chế nếu họ không tổ chức trong vòng 4 tháng. 
Cách mạng nổi giận, báo chí đả kích Đức Giáo hoàng. Người ta 
đốt hình nộm ngài (02.5.1791). Quan hệ ngoại giao Pháp Roma 
bị ngưng trệ. 

Các Giám mục, linh mục “Hiến chế” được nhân dân bầu, 
nhưng phải nhờ Vệ quốc dân và các Câu lạc bộ giúp đỡ mới 
được đặt lên, và khi được đặt lên rồi các ngài trở thành đối 
tượng thù ghét, chế giễu, kể cả các vị Giám mục. 

Các linh mục không tuyên thệ đều tìm cách di tẳn ra 
nước ngoài, nhiều nhất là giáo sĩ cao cấp, giáo sĩ đại biểu Quốc 
hội và các cha sở vùng biến giới. Nhiều vị ở lại, tiếp tục thi 
hành chức vụ chui. Giáo dân tìm đến với các ngài. Việc này 
khiến quan hệ giữa hai hàng giáo sĩ - tuyên thệ và không tuyên 
thệ- căng thẳng, nghi ngờ, ghen ghét. 
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Bắt đầu, các buổi lễ của linh mục trung thành bị phá rối, 
tiếp đó các linh mục “Hiến chế” tìm cách loại đối thủ. Các biến 
cố chính trị khiến cho việc hòa giải bất hành : Vua Loui XVI 
nhân dịp lễ Phục sinh 1791 muốn lãnh nhận bí tích do một linh 
mục trung thành với Tòa thánh ban phát. Việc này bị phát giác. 
Nhà vua chấp nhận kế hoạch di tản. Trên đường di tẩn, vua và 
hoàng gia bị Cách mạng bắt lại ngày 20.6.1791. Chế độ quân 
chủ sụp đổ; Giáo hội trung thành đổ theo. 

2. Cách mạng chống Giáo hội 


a. Ngày 30.9.1791, Quốc hội Lập hiến giải tán trong bầu khí 
nặng nề, chiến tranh tôn giáo có thể bùng nổ, không cần chiêu 
bài nào. 

Quốc hội Lập pháp ra đời. Ngay từ đầu, Quốc hội đã tỏ ra 
thù nghịch với Giáo hội, nhất là cánh ta. Quyền bính thật sự 
nằm trong tay các Câu lạc bộ và từ 10.8.1792, trong tay Công xã 
Paris. Giáo hội bị coi là khả nghi. 

Khai mạc ngày 01.10.1791, ngày 17 Quốc hội ra lệnh 
đóng cửa 2 trường thần học. Các linh mục vô thệ (không thể 
theo Hiến pháp) bị đày xa nhà 10 dặm, cúp lương bổng, trợ cấp. 
Ngày 21.11, ra luật buộc tất cả giáo sĩ phải tuyên thệ, không sẽ 
bị coi là khả nghi, chống luật pháp và với ý đổ xấu, chống tổ 
quốc. Tại mỗi Công xã, người ta lên danh sách những kẻ khả 
nghỉ này để quản lý. Đoản sắc của Đức Giáo hoàng tuyệt thông 
các linh mục hữu thệ, các biến cố chính trị trong và ngoài nước, 
đặt nước Pháp trong bầu khí lo âu. Người Công giáo trung thành 
với Roma bị coi là phản quốc. 

Quốc hội biểu quyết luật cấm mặc áo giáo sĩ, bãi bỏ tất 
cả dòng tu (28.4.1792). Lộn xộn giữa hai phe hữu thệ và vô thệ. 
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Quốc hội lại nghị quyết : Đây khỏi biên giới các giáo sĩ bị phát 
hiện vô thệ (nếu bị bắt tại Pháp sẽ bị tù 10 năm). Tại nhiều tỉnh, 
các linh mục vô thệ đã bị bắt. Những người “yêu nước” xâm 
nhập nơi thờ phượng và nhà những kẻ “khả nghỉ cuồng tín”. 

Quốc hội tuyên bố “7ổ quốc lâm nguy”. Ñgày 10.8 Công 
xã Paris lật đổ nhà vua : vua bị nhốt vào đến thờ. “Ủy ban hành 
pháp lâm thời” ra đời. Tất cả giáo sĩ vô thệ ở Paris đều bị bắt, 
các tỉnh, nhiều linh mục bị giết. Quốc hội tiếp tục biểu quyết 
biện pháp chống giáo sĩ và phi Kitô giáo. 

b. Vụ tàn sát ngày 02.9.1792 


Tháng 9.1792, tình hình nước Pháp đen tối. Quân xâm 
lược Phổ nằm ngay ngưỡng cửa. Nhiều đại biểu Quốc hội bỏ 
trốn, Danton nắm chính quyển. Marat lãnh đạo Công xã Paris, 
hô hào tàn sát “kẻ £hù sau lưng”. 

Vụ tàn sát này xảy ra nhiều Chúa Nhật 02.9.1792, kéo dài 
hơn 48 tiếng đồng hồ. Trong các nhà tu (tu viện cũ) “zòa án” xử cả 
đêm, rồi hành quyết các nạn nhân. Các vị có chức phận bị giết một 
cách dã man hơn, như công chúa Lamballe bị chặt đầu, cắm vào 
ngọn thương, đem đến cho hoàng hậu Marie Antoinette. Số nạn 
nhân đếm trên 1.000, trong đó có 3 Giám mục và 250 linh mục. Vụ 
án này không đặc biệt nhằm vào Giáo hội : Nhiều nơi người ta 
thanh lý nhà giam, tàn sát tất cả tù hình sự, gái điếm và cả trẻ em. 
Tuy nhiên các linh mục đều bị hỏi “có uyên thệ không ?” trước khi 
bị giết. Giáo hội đã phong chân phước cho các Đấng. 

Ngoài Paris, số linh mục bị tàn sát không nhiều. Vụ này 
khiến nhiều người ghê tổởm, ngay cả bà vợ viên Bộ trưởng Nội 
Vụ cũng xấu hổ. Mặc dù sau chiến thắng Valmy (20.9), không 
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còn sợ xâm lăng nữa, máy chém vẫn được dựng lên thường trực 
từ ngày 18.8.1792. 

Một số linh mục bị lưu đày, nhiều người chết rét dọc 
đường. Nhiều vị không chịu ra đi. Đề kháng khắp nước Pháp, 
nhất là ở Paris, suốt thời khủng bố. Nổi tiếng nhất là cuộc nổi 
dậy ở Vendée vào tháng 3.1793. 

Giáo hội bị chia rẽ vì lời tuyên thệ mới (14.8), do Quốc 
hội áp đặt mọi công dân. Nhiều người lên án lời tuyên thệ này, 
nhưng nhiều linh mục thánh thiện cho rằng tuyên thệ cũng được. 
Việc này khiến nhiều người hết sức bối rối và tranh cãi nhiều 
năm. Nhân danh tự do, linh mục được lập gia đình. Quốc hội cho 
phép ly dị và thiết lập “hộ ứjch” : từ nay Rửa tội, Hôn phối, An 
táng tôn giáo không còn giá trị về luật phát nữa. 

c. Cách Mạng chống Thập Giá : 

Quốc Ước Hội Nghị họp ngày 02.9.1792, gồm 750 đại 
biểu, toàn cách mạng, chia ra cánh tả, cánh hữu và cánh giữa, 
đồng thanh xóa bỏ chế độ Quân chủ. Cánh hữu cầm quyển : 
khủng hoảng đối nội, đối ngoại, kinh tế tài chính. Do sức ép của 
Công xã Paris, cánh này bị loại ngày 02.6.1793. 

Cánh tả cầm quyển, lập chế độ độc tài, sửa lại Hiến Pháp 
Năm L, đặt ra các cơ chế đặc biệt : Ủy ban Cứu tế công cộng, Ủy 
ban An ninh chung... Khủng bố Tòa án, Cách mạng, máy chém 
hoạt động thường trực. Cánh tả chia rẽ. 

Robespierre là chủ tịch Ủy ban Cứu tế công cộng, gia 
tăng khủng bố, nhưng rồi ông cũng bị lật đổ và lên máy chém 
ngày 27.7.1794. 


tÔN@ ĐỒNG VATICANO I - Chương | 133 


1°. Tín hữu Pháp trong Quốc Ước và khủng bố : 

Bách hại xảy ra từ mùa thu năm 1793, không do luật 
pháp, nhưng do sự làm ngơ của chính quyển, chẳng những 
chống Giáo hội, mà chống cả đức tin và Thiên Chúa nữa. 

Tuyên ngôn mở đầu Hiến Pháp khẳng định quyển tự do 
tín ngưỡng, nhưng thực tế khác hẳn : các bảng có tính cách tôn 
giáo ở nơi công cộng đều phải hủy bỏ, các nơi thờ phượng phải 
dùng vào việc khác (23.11.1793), các linh mục bị pháp luật 
khủng bố (21.10), bị coi là khả nghi “cuồng fín”. Nhưng việc 
chống tôn giáo có cường độ khác nhau, tùy nơi, tùy lúc. Lúc đầu 
(tháng 10.11.1793) là thời điên rổ. Robespierre cũng phải lo 
ngại. Một đạo luật : “? đo tín ngưỡng” được biểu quyết ngày 
6.12, nhưng chỉ là chữ chết. Sau đó bách hại lại tái phát, chỉ 
chấm dứt vào tháng 7.1794. 


Cách mạng quan tâm đến việc “phi linh mục hóa” các 
giáo sĩ, cố gắng làm cho các vị này xuất tu và đi lấy vợ. Các tu 
sĩ bị đuổi khỏi các bệnh viện, khiến các nơi này phải đóng cửa, 
hoặc xuống cấp, đến nỗi nhiều nhà cầm quyển phải mời các nữ 
tu trở lại. Các trường học của Giáo hội, như trường của các Sư 
Huynh Lasan, phải đóng cửa : nền giáo dục xuống cấp, luật “ự 
do giáo dục” được biểu quyết ngày 19.12.1793 cũng vô ích. 

Tên các Thánh bị xóa bỏ khỏi địa danh, đổi bằng một tên 
khác. Tên người cũng phải thay đổi, trẻ sơ sinh phải được đặt 
tên không có mùi của tôn giáo. Các ngày lễ phải thay đổi nội 
dung : lễ Giáng sinh thành lễ Mùa Đông... Lịch Công giáo được 
thay bằng lịch Cộng hòa : Năm có 12 tháng, mang tên lấy từ 
thiên nhiên, tháng có ba tuần mười ngày, 5 ngày dư gọi là “ngày 
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không khổ” để mừng các lễ Cộng hoà. Ngày trong tuần cũng 
phải đổi tên từ ngày thứ nhất đến ngày thứ mười. 

Người ta cử hành “Rửa rộn dân sự”, “Hôn phối không 
khố”, “an táng Cộng hoà”, “10 điều răn của người yêu nước”, 
bán sách “giáo lý Cộng hoà”, diễn kịch bôi bác tôn giáo, nhất là 
đập phá các nơi thờ phượng (rất tai hại về mặt nghệ thuật). 
Nhiều đan viện bị đập phá, đáng tiếc nhất là Cluny, Vương cung 
Thánh đường Martin ở Tours do Thánh Louis xây ở thế kỷ XIH, 
cũng bị phá. Nhà thờ Đức Bà Paris thành kho rượu, Đan viện 
Thánh Denis, mộ của các vua Henry IV, Louis XIII và XIV bị 
đào lên, vứt vào hố tập thể, các lăng tẩm khác bị phá. Các pho 
tượng Gotic bị đập, các kho thánh bị cướp, nhưng nhiều nơi dân 
chúng cất giấu được. 

Người ta bày ra phương tự Cộng hòa và Không Khố để 
thay thế tôn giáo. Thờ vị nhân hay kính các thánh: Voltaire, 
Rousseau, được rước vào Vạn thần miếu. Marat bị giết liền 
được phong thần. Ngày 10.8.1793, lễ Thiên Nhiên được cử 
hành, kỷ niệm ngày ngai vàng sụp đổ (10.8.1792). Để mừng 
trọng thể việc “phi linh mục”, ngày 10.11, người ta tổ chức lễ 
Tôn thờ Lý trí : Tại nhà thờ Đức Bà Paris, một vũ nữ được suy 
tôn làm nữ thần Lý trí trên bàn thờ. Sau lễ, kiệu “nữ hân” đến 
trụ sở Quốc Ước. Còn trong nhà thờ, người ta say sưa tới khuya. 

Robespierre đặt ra việc Tôn thờ Hữu thể Tối cao ngày 
07.5.1794. Lễ Hữu thể Tối cao và Thiên nhiên cử hành ngày 
08.6.1794, tại vườn điện Tuileries và diễn hành đến Champ-de- 
Mars. Một cỗ xe 8 bò kéo, chở các bó lúa và cành lá, trên có 
tượng Tự Do. Người ta đốt hình nộm thuyết Vô thần. Sáu tuần 
sau, Robesplerre bị hạ bệ (27.7.1794). 
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Trong thời khủng bố này, người ta không còn phân biệt 
Giáo hội trung thành với Giáo hội “hiến chế”, linh mục hữu thệ hay 
linh mục vô thệ nữa. Tất cả đều bị bách hại. Trong §5 Giám mục 
“hiến chế” có 24 từ chức, 23 bỏ đạo, 10 lấy vợ, nhưng cũng có 8 lên 
máy chém, phần nhiều vì lý do chính trị. Giáo hội trung thành bị 
coi là phản động. Nhiều linh mục trá hình ở lại, được giáo dân liều 
mình che giấu. Cuộc sống các vị này thật hãi hùng. 

Số nạn nhân vô kể, đa số là Công giáo, nhiều người đã 
trổ lại vào giờ phút cuối. Các linh mục bị bắt vì làm lễ “chui”, vì 
“cuồng tín”... Giáo dân đông hơn, bị tù vì chứa chấp linh mục vô 
thệ, cất giấu đồ lễ, không đem con đến cha sở “hiến chế” để rửa 
tội. Nhưng không phải tất cả lên máy chém vì lý do tôn giáo, tuy 
rằng chắc chắn có nhiều người chỉ bị Tòa án Cách mạng khiển 
trách vì tội này mà thôi. Số nạn nhân linh mục ước độ 2 đến 5 
ngàn. Số giáo dân càng khó xác định. Vả lại bách hại không đều 
khấp, chỉ ghê gớm ở Paris mà thôi. 

Trong các hình khổ nạn nhân phải chịu, máy chém gây 
ấn tượng nhất. Nó được lê từ chỗ này sang chỗ khác ở Paris. 
Nạn nhân bị trói 2 người một, ngồi chờ tới phiên mình, chứng 
kiến tất cả cảnh hãi hùng khi lưỡi dao tam giác chém xuống, 
đao phủ giơ chiếc đầu lâu ra trước đám đông, rồi vứt vào sọt. 
Trấn nước : ở Nantes những thuyền chở tù bị xiểng, được nhận 
chìm xuống đáy sông. Bắn tập thể : người bị thương, chết được 
đem chôn chung. Nhà tù nổi ở Rochefort, gọi là “máy chém 
khô”, gồm 3 tam bản, chở 850 linh mục, chỉ 274 sống sót sau khi 
ở đó một năm (tháng 02.1794 đến tháng 02.1795) : 102 vị đã 
được lập hồ sơ phong Á Thánh. Dù đã giới hạn theo định nghĩ 
của từ “£ử đạo”, số các vị tử đạo thời này vẫn rất nhiều và thuộc 
đủ mọi giới. Nữ tu, như 16 bà Cát Minh ở Compiègne, lên máy 
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chém ngày L7.7.1796 và đã được phong Chân Phước (1906), các 
bà dòng Thánh Thể ở Bollêna, các bà Ursulina ở Valencianna, 
các nữ tu Bác Ái ở Arras. 

Số linh mục và tu sĩ di tẩn đến 20 nước ở chung quang 
nước Pháp ước độ 40.000 vị. Họ đã phải trải qua những hành 
trình hết sức cam go. Tại các xứ họ xin tị nạn, có xứ không tiếp 
nhận, như một số bang ở Đức, Áo nhiều thành ở Ý,... Có nơi tiếp 
đón họ, như Roma, các quốc gia Giáo hoàng Tây Ban Nha. Các 
Giám mục tỏ ra rộng rãi, nhưng chính quyền không mấy nhiệt 
tình. Nhiều nước Tin Lành tỏ ra quảng đại như Genève, Hà Lan, 
nhất là nước Anh : gần 10.000 linh mục và 31 Giám mục di tắn 
đã tị nạn tại nước này. Cuộc sống mới có nhiều khó khăn. Họ 
phải làm đủ nghề, nhưng nói chung vẫn giữ được phẩm giá. Các 
Giám mục tỏ ra rất xứng đáng, đặc biệt là các vị có tỉnh thân 
tương trợ. Dĩ nhiên, người di tản cũng có khiếm khuyết, như bảo 
thủ, lạc hậu và bi quan. 

2°. Kỷ nguyên Thermidor : 

Ngày 9 tháng Thermidor (27.7.1794), có lệnh bắt nhà 
độc tài Robespierre và người của ông. Ngày 10 (28.7), họ phải 
đi qua Paris trên những cỗ xe định mệnh đến máy chém, giữa 
đám đông phấn khởi về sự sụp đổ của họ. 

Những nhà Cách mạng lật đổ Robespierre, dù muốn dù 
không, phải theo dư luận : nước Pháp đã “buồn nôn vì máy 
chém”, nước Pháp muốn sống. Kỷ nguyên Thermidor mở ra 
(kéo dài 5 năm) : Quốc Ước được thay thế bằng Viện Đốc 
Chính. Đức tin lại bung ra : tiếp tục có thánh lễ, các nhà nguyện 
mở cửa, các linh mục di tấn trở về, các vị ẩn trốn trong nước 
xuất hiện. Nơi không có linh mục, giáo dân cử hành “!ễ zrắng” 
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(như suy tôn Lời Chúa). Các cán bộ không nhiệt tình áp dụng 
các biện pháp phi Kitô giáo nữa. 

Các đạo luật mới về tôn giáo cho thấy chính sách không 
nhất quán. Ngày 21.02.1795 (ngày 3 tháng Ventôse, năm II) 
Quốc hội biểu quyết sắc lệnh tách rời Giáo hội khỏi Nhà Nước. 
Kết quả : tôn giáo bung ra. Phải có 3 sắc lệnh mới, lần lượt công 
bố trong năm 1795, đã siết lại. 

Viện Đốc Chính thành lập ngày 27.5.1795 hoàn toàn lúng 
túng, không biết nên chấp nhận, bao dung hay cấm đạo? Thực 
tế, tôn giáo được tự do hơn và Công giáo đã thắng lợi trong cuộc 
bầu cử 1797. 

3°. Giáo hội và Napoleon Bonaparte. 

® Giáo hội Pháp : 

Đức Piô VỊ vẫn có ảnh hưởng trên nước Pháp và người 
vẫn lãnh đạo thế giới Công giáo. 


-_ Tại Roma, lo âu gia tăng, do việc người Pháp di tản tới. 
Nước Balan bị Nga, Áo và Phổ chia cắt (1772 - 1793) và 
xóa bỏ (1795). 

-_ Tại Bỉ, quân đội Quốc Ước chống Công giáo. 

-_ Tại Ý, tư tưởng Cách mạng du nhập, cộng với chủ nghĩa 
Giansêniô Ý, chống Giáo hoàng. 

- Tại Áo, Giuse chủ nghĩa vẫn còn, Phanxicô I kiểm soát 
Giáo hội. 

-_ Tại Đức, hàng giáo phẩm vẫn chống đối Đức Giáo hoàng 
đòi bãi bỏ quyển tài phán của sứ thần Tòa thánh trên 
đất Đức. 
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-_ Tại Tây Ban Nha, quyển hành nằm trong tay Godoi, một 
kẻ vô thần ghét giáo sĩ. 

- Tại Anh, số người Công giáo phát triển, tiến tới bình 
đẳng với các công dân khác. 

-_ Tại Pháp, Avignon bị Quốc hội lập hiến sát nhập vào 
Pháp (thành này vốn thuộc quyền Đức Giáo hoàng) vào 
năm 1791. Quan hộ Pháp và Tòa thánh căng thẳng sau 
vụ Bassville, một người Pháp bị nhân dân La mã giết 
chết ngày 13.01.1793. Pháp định làm to chuyện, nhưng 
Cộng Hòa Pháp đang gặp khó khăn, vụ này chìm vào 
quên lãng. 

Được Viện Đốc Chính trao quyển chỉ huy quân đội viễn 
chinh (1796), Bonaparte tạo được nhiều chiến thắng và ông đã 
tiến đánh Roma. Hiệp định Belonia được ký kết ngày 13.6.1796, 
Tòa thánh thiệt hại lớn. Bonaparte muốn dàn xếp, nhưng cả 
Viện Đốc Chính và Roma đều mắc sai lầm, nên ông đã có phản 
ứng : chiếm thành Ancona, chiếm kho thánh của Đền thờ 
Loretta, tượng Đức Thánh Nữ hay làm phép lạ bị đem về Paris, 
bỏ vào đổ cổ. Nhưng Viện Đốc Chính và Bonaparte không 
muốn đổ vỡ với Đức Giáo hoàng. Hiệp ước Tolentinô được ký 
kết này 19.2.1797, chấm dứt tranh chấp giữa Tòa thánh và nước 
Pháp. Bonaparte cử bào huynh là Giuse Bonaparte làm đại sứ 
Pháp tại Roma (1797). 

® Tháng Fructidor, năm V : 

Vụ đảo chính ngày 18 tháng Fructidor năm V (04.9.1797), 
phe Jacobins thiên tả lên cầm quyển. Bách hại lại tái phát. Các linh 
mục bị lưu đày sang Guyana, gọi là “máy chém khô” (thay thế máy 
chém thật). Người ta áp đặt một lời tuyên thệ mới : “7h /hù ghét 
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vương quyền và ô chính phủ, trung thành với nền Cộng Hòa và Hiến 
Pháp năm III”. Nhiều linh mục tuyên thệ, nhưng nhiều vị khác bất 
tuân. Các cuộc săn cha sở lại bắt đầu : nhiều linh mục bị bắt, giam 
trên những nhà tù nổi và bị phân bố ra các đảo. Các nhà nguyện 
công bị đóng cửa, các nhà thờ lại bị cấm, một số Công đông đã tái 
lập nay bị phân tán, các trường Công giáo bị kiểm soát gắt gao, 
nhiều nhà thời chánh tòa bị cào, nhiều nhà nguyện của tu viện biến 
thành tụ điểm khiêu vũ. Giáo hội “Hiến chế” phấn khởi đón nhận 
sự tái xuất của phe Jacobins, nhưng vẫn bị ghét. Chế độ Fructidor 
muốn thay thế Kitô giáo bằng hai thứ đạo khác, một cho trí thức, 
đại khái là con người cần Thượng Đế, và một cho bình dân, với 
phượng tự mười ngày, nhưng cả hai đều thất bại. 

Để kháng được tổ chức chống “tiểu khủng bố Fructidor”. 
Người ta nuôi, giấu linh mục, cử hành thánh lễ “chui” : sự để 
kháng nhuốm màu sắc chính trị. Nhiều biến cố đã xảy ra : Tại 
Bỉ, người ta không hưởng ứng việc du nhập hộ tịch và thói ly dỊ, 
người ta nổi giận khi có lệnh bãi bỏ dòng tu, nông dân tụ họp 
ngoài trời để cử hành “lễ rrắng”, kết hợp với một linh mục 
“chui” đang hiện diện trong cộng đoàn. Cuộc nổi dậy lan khắp 
nước Bỉ, khi viện Đốc Chính bắt lính. Thế là nhiều linh mục bị 
quy trách nhiệm và bị bắt. Tại Thụy Sĩ, nông dân nổi dậy hai 
lần và nhà cầm quyển cũng quy trách nhiệm cho linh mục. 

Chẳng những chính sách tôn giáo của chế độ Fructidor 
thất bại, mà các chính sách kinh tế, chính trị, ngoại giao cũng 
vậy. Cuối mùa hè 1799, tình hình nước Pháp và Giáo hội Pháp 
đều thê thẩm. 
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® Bang giao Pháp - Tòa Thánh : 

Bang giao giữa Tòa Thánh và Pháp, sau hiệp định 
Tolentinô, lúc đầu là tốt. Đức Piô VI chính thức công nhận nền 
Cộng hòa Pháp của Đốc Chính Viện. Giuse Bonaparte, tân đại 
sứ Pháp tại Roma, có nhiều cử chỉ lịch sự. Nhưng trăng mật 
không lâu và tranh chấp lại xảy ra. Phía Pháp việc thi hành hiệp 
ước trở thành ăn cướp : các tác phẩm nghệ thuật của Tòa thánh 
bị chở về Pháp và tòa đại sứ Pháp ở Roma là hang ổ của bọn 
gây rối. Phía các phe nhóm chính trị ở Ý, đảng Giáo hoàng 
chống Cộng hòa Pháp, phe Giacôbinô chống Đức Giáo hoàng. 
Phân Đức Giáo hoàng, nay đã trên 80 tuổi, rất ngã lòng, không 
biết tin cậy vào đâu. Cuộc đảo chính Fructidor ở Pháp làm tình 
hình nghiêm trọng. Chính Napoleon viết cho anh Giuse 
Bonaparte rằng : nếu Đức Giáo hoàng qua đời, phải chặn việc 
bầu cử và phải có cách mạng. 

Biến cố làm tình hình bùng nổ xẩy ra ngày 28.12.1797, 
trong một vụ biểu dương lực lượng của các nhà yêu nước Ý, khi 
tướng Duphot của tòa đại sứ Pháp, bị một hạ sĩ bộ đội Giáo 
hoàng bắn vào ngực. Mặc dù Tòa thánh đã xin lỗi, Giuse 
Bonaparte vẫn rời Roma, dọa sẽ trả thù. Ngày 10.02.1798, quân 
Pháp do tướng Terthier chỉ huy, đến Ancôna. Họ đòi Pháo Đài 
Thiên Thần thuộc quân đội Giáo hoàng phải đầu hàng tức khắc. 
Buổi trưa, quân Pháp kéo vào Roma. Tướng Carvoni đến gặp 
Đức Giáo hoàng, đưa yêu sách và Đức Giáo hoàng ưng thuận. 
Mười ngày tiếp đó là bi hài kịch : Cộng hòa Roma ra đời (12.02) 
và Đức Piô VI bị bắt (20.02). 

Ngày 20.02.1798, Haller, ủy viện quân đội Pháp theo Tin 
lành, đi với tướng Carvoni đến gặp Đức Giáo hoàng trước rạng 
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đông, ra lệnh cho người thoái vị, Haller thô bạo lột nhẫn của 
Đức Giáo hoàng. Người ta đẩy Đức Giáo hoàng lên một cỗ xe, 
có quân đội hộ tống, đến Sienne, rồi Val Ema gần Florencia. 
Quân chiếm đóng, sợ nhân dân nổi loạn, tháng 4.1799 quyết 
định đưa Đức Giáo hoàng đi xa Roma hơn nữa, đến bên kia dẫy 
núi Alpes. Việc xúc phạm Đức Giáo hoàng gây nhiều phản ứng 
: Tại nhiều nơi ở Ý, nhân dân nổi dậy (từ tháng 10.1799), nông 
dân đánh nhau với quân Pháp, người Napoli tấn công quân Pháp 
tại Roma. Ngày 29.9.1799, Pháp rút khỏi thành Roma. 


Ngày 28.5.1799 Đức Piô VI bị dẫn từ Florenciaqua nhiều 
chặng, cuối cùng đến Valencia. Dọc đường, người Đốc Chính 
Viện, cũng như các chức sắc La Mã tháp tùng Đức Giáo hoàng, 
đều ngạc nhiên về uy tín của cụ già này đối với nhân dân : khắp 
nơi, quần chúng xô đến thăm người và xin người chúc phúc. 
Khuôn mặt đẹp đẽ của người, nay giống như một mặt nạ bằng 
sáp, chỉ còn cặp mắt sinh động, lo âu và nhân hậu. Đau khổ đã 
làm Đức Piô VI trở nên vĩ đại : trước kia, trong vinh quang, 
người ta tưởng người không ngang tầm sứ mạng, nay trong 
nghịch cảnh, người tổ ra là một Đấng thánh. 

Đức Giáo hoàng tới Valencia ngày 14.7.1799, bị nhốt trong 
lâu đài của thành này, có cai ngục canh giữ. Người bị liệt toàn thân, 
nhưng trí khôn vẫn còn sáng suốt, người chờ chết một cách xứng 
đáng. Phút cuối cùng, sau khi lãnh Của ăn Đàng, người đã có một 
cử chỉ cao cả : chúc phúc và tha tội cho kẻ thù độc ác. Hôm ấy là 
ngày 29.8.1799, tức là ngày 12 tháng Fructidor, năm VII của lịch 
Cách mạng. Sau khi “công dân” Chauveau, viên chức thị xã của 
công xã Valencia, chứng kiến cái chết của “cái gọi là Gioan Angelo 
Braschi, làm nghề Giáo hoàng”, ông đã viết báo cáo về Paris. Chơi 
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trò sứ ngôn, ông loan báo “Giáo hoàng” vừa chết, chắc chắn là 
Giáo hoàng cuối cùng. 
Vài niên biểu về Đức Piô VI: 
10.2.1789 Quân Pháp chiếm Roma. 
20.2.1789 Đức Piô bị bắt, đưa đến Florencia. 
28.5.1799 Đức Piô bị chuyển từ Florencia sang Pháp. 
14.7.1799 Đức Piô đến Valencia. 
29.8.1799 Đức Piô qua đời tại Valencia. 
31.1.1800 An táng trọng thể tại Valencia. 
1802 Chuyển di hài về Roma. 
IV. ĐỆ NHẤT ĐẾ CHẾ 
A. NỘI TÌNH NƯỚC PHÁP : 
a. Napoleon Bonaparte : 

Ngày 15.8.1769, tại thành phố A-giắc-xi-nô thuộc đảo 
Corse, Letitia Bonaparte, 19 tuổi, vợ một người quý tộc địa 
phương làm nghề luật sư, đang đi ngoài phố bỗng thấy đau đẻ, 
vội rảo bước về nhà thì sinh được một đứa con trai. Đứa bé bị đẻ 
rơi. Charles Bonaparte quyết định cho con mình hấp thụ nên 
giáo dục Pháp chứ không phải nền giáo dục Corse. Khi đứa bé 
lớn lên, gia đình đông người ấy không đủ tiền cho con ăn học, 
Charles Bonaparte xin được học bổng cho con vào theo học ở 
trường võ bị Pháp. 

Viên sĩ quan trẻ tuổi vô danh Napoleon Bonaparte, lúc 
đó chỉ là viên trung úy pháo binh 24 tuổi, xuất hiện ở doanh trại 
người chỉ huy Dugomie tại Toulon. Napoleon thực hiện kế 
hoạch của mình và chiến thắng. Trận đánh đầu tiên mà 
Napoleon chỉ huy và thu được thắng lợi diễn ra ngày 
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17.12.1793. Từ ngày đánh chiếm thành Toulon đến ngày 
18.6.1815, ngày mà Hoàng đế thua trận rút khỏi chiến trường 
Waterlon đầy xác chết, là một sự nghiệp lâu dài và đẫm máu, 
kéo dài suốt 22 năm trời. 

Trong suốt đời mình, Napoleon đã đánh cả thấy 60 trận 
lớn nhỏ (nhiều hơn cả tổng số những trận của Alexender 
Macedoine, Hannical, César và Xu-vô-rốp cộng lại) và số quân 
đã tham gia vào các trận đánh đó còn đông gấp bội so với số 
quân trong các cuộc chiến tranh của các vị tiền bối về nghệ 
thuật quân sự của Napoleon. So với con số những trận đánh 
khổng lô đã quyết định sự nghiệp của Napoleon thì chiến thắng 
Toulon vẫn mãi mãi chiếm I vị trí đặc biệt trong thiên anh hùng 
ca Napoleon. Nó làm cho mọi người lần đầu tiên chú ý tới 
Napoleon. Ủy ban Cứu Quốc rất mực hài lòng về việc đã thanh 
toán được bọn phản bội Toulon và đã tống cổ được người Anh ra 
khỏi bờ biển. Kết quả là lập tức Napoleon Boaparte được phong 
chức thiếu tướng, quyết định ký ngày 14.01.1794. Lúc đó 
Napoleon 25 tuổi. Bước đi đầu tiên đã thành đạt. 


Chính sách của Napoleon tập trung trước hết vào việc tái 
lập hòa bình và hóa giải dân tộc. Napoleon thực hiện giải hòa 
với Đức Giáo hoàng, công nhận Kitô giáo là “đạo của đa số 
người Pháp” song không phải là quốc giáo. Nhiều người di cư ra 
nước ngoài trong thời gian Cách mạng 1789 lần lượt trở về nước. 
Pháp ký hòa ước với Áo và Anh. 

Nội dung thứ hai trong chính sách của Napoleon là cải tổ 
hành chính theo hướng tăng cường trung ương tập quyển. Những 
cải cách thời Napoleon đã để lại những dấu ấn trong tổ chức 
hành chính, giáo dục, tài chính và pháp luật của nước Pháp đến 
ngày nay. 
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Song đệ nhất Chính của Napoleon cũng là thời kỳ những 
thập chinh xâm lược khét tiếng nhất trong lịch sử Pháp : 
Napoleon giành được một loạt thắng lợi trong các cuộc chiến 
tranh với tất cả các nước Châu Âu thời bấy giờ. Đất đai xâm 
chiếm được của Napoleon đem chia cho thân nhân trong dòng 
họ mình, khi con của Napoleon (trong cuộc hôn nhân thứ hai với 
Marie Louise của Áo) trở thành vua nước Ý (1811), con “chữn 
đại bàng” lại càng muốn làm chủ soái thế giới. 

Sau đó, Napoleon bắt đầu thua trận ở Tây Ban Nha, Nga 
(dù đã chiếm được Mạc Tư Khoa). Các nước Châu Âu thừa cơ 
hội, liên minh lại với nhau và năm 1814 xâm chiếm nước Pháp, 
buộc Napoleon phải thoái vị và bị đày ra đảo Elbe. 

Năm 1815, các nước đồng minh khôi phục lại ngôi vua 
cho Louis XVIIH (em của Louis XVI bị hành hình năm 1793) 
Louis XVIII bị mất lòng dân nhanh chóng vì thi hành chính sách 
phục thù : cấm bản nhạc La Marseillaise, thay cờ xanh trắng đỏ 
bằng cờ trắng, bênh vực Giáo hội, hạn chế quyền của các đại 
học, truy bức người theo đạo Tin lành, để cho những người di cư 
trước đây trở về nước với những yêu sách có tính chất phục thù 
như buộc 20.000 sĩ quan phải về hưu, còn những người chống lại 
nước Pháp trước đây được thưởng huân chương và được đề bạt. 
Nhân dân Pháp bất bình. Biết được điều đó, ngày 01.3.1815, từ 
đảo Elbe, Napoleon xuống thuyên trốn sang đất liền. Dân chúng 
nông nhiệt đón ông với khẩu hiệu : “đổ đảo giáo sĩ treo cổ dòng 
Bourbon”. Thời kỳ này được gọi là “thời kỳ 100 ngày”, tức là lúc 
“Chim đại bàng” bay từ đảo Elbe về đất liền cho đến khi đại bại 
ở Waterloo. Ngày 20.3.1815, từ đảo Elbe, Napoleon tới Paris. 
Ông thay đổi hiến pháp theo hướng tự quân Anh - Đức, song bị 


tÔN@ ĐỒNG VATICANO I - Chương | 145 


thất bại ở Waterloo ngày 18.6.1815. Napoleon bị đày lần thứ hai 
và chết ở đảo Sainte Hélène vào lúc 18 giờ ngày 05.5.1821. 
b. Thời kỳ phục hồi ngôi vua : 

Không kể giai đoạn ngắn 100 ngày Napoleon từ Elbe về 
Paris rồi bị đày ra đảo Saite Hélène, từ 1815 đến 1848 (33 năm) 
là thời kỳ phục hổi ngôi vua : Louis XVIII (1815 - 1824) 
Charles X (1824-— 1830) Louis-Phileppe (1830 — 1848). 

Sực phục hổi của chế độ quân chủ vừa bị những người 
siêu bảo hoàng chống lại (vì họ muốn trở lại trật tự trước Cách 
mạng 1789), vừa bị những người chống chế độ quân chủ lên án. 
Từ 1§15, những thành tựu của Cách mạng 1789 về các quyền tự 
do dân chủ bị xóa bỏ như bỏ tuyển cử, giải tán quốc hội, phục 
hồi quy định phải xin phép trước khi ra báo,.. Những người ủng 
hộ Napoleon và Cách mạng bị khủng bố tàn khốc. Dân chúng 
bất bình. Những người Cộng Hòa cùng với Vệ Quốc quân được 
sự ủng hộ của nhân dân nổi dậy trong các ngày 27 - 29.7.1830, 
buộc Charles X thoái vị. Quốc hội bầu công tước Orléans (khác 
dòng với dòng Bourbon) làm vua với danh hiệu Louis Philippe 
Đệ nhất (1830 - 1848). Vua này bị sự chống đối của ba lực 
lượng : những người ủng hộ Bonaparte, những người muốn thiết 
lập chế độ Cộng Hòa và những người đòi ngôi vua phải trở lại 
dòng họ Bourbon. Thời kỳ này, kỹ nghệ phát triển với máy hơi 
nước, xe lửa, điện tín, dùng khí đốt. Louis-Philippe thị hành một 
chính sách bảo thủ. Từ năm 1947, kinh tế rơi vào một cuộc 
khủng hoảng trầm trọng. Nhân dân đòi cải cách. Trong hai ngày 
22 và 23.02.1848, cuộc nổi dậy của nhân dân (bị quân đội đàn 
áp làm chết hàng chục người) buộc vua phải chạy trốn. Một 
chính phủ lâm thời gồm 11 thành viên được lập ra, trong đó có 
nhà văn lãng mạn Lamartine và một công dân. Chế độ Cộng 
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Hòa được tuyên bố thành lập. Có thể coi đây là cuộc Cách 
Mạng tư sản Pháp lần thứ hai. 


Các nhà cầm quyển ở Pháp : 


Triều Carolingien 


Pépin 751— 768 
Charlemagne 768 — 814 
LouIs ] 814- 840 
Charles I 840 — 877 
LouIs H 877 — 879 
LouIs LH 879 - 882 
Charlemgne S82 - 884 
Charles H S84 — 887 
Eudes S88 - 898 
Charles II 893 - 923 
Robert I 922-923 
Raoul de Bourg 923 — 936 
Louis IV 936 - 954 
Lothaire 954 - 986 
Louis V 986 - 987 


Triều Capotion 
Hughes Capet  987-— 996 


Robert II 996 — 1031 

Henri 1031 — 1060 
Philippe I 1060 — 1108 
Louis VỊ 1108-— 1137 
Louis VII 1137-— 1180 
Philippe II 1180-— 1223 


Louis VIH 1223 - 1226 
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Louis IX 
Philippe IH 
Philppe VI 
Loulis X 
Jean I 
Philppe V 
Charles IV 


Dòng Valois 
Philippe VI 
Jean HI 
Charles V 
Charles VỊ 
Charles VH 
Louis XI 
Charles VIH 
Louis XI 
Francois I 
Hemri II 
Francois II 
Charles IX 
Hemri III 


Dòng Bourbon 
Henmri IV 

Louis XIH 
Louis XIV 
Louis XV 
Louis XVỊ 
Louis XVH 


1226 - 1270 
1270- 1285 
1285- 1314 
1314- 1316 
1316-— 

1316- 1322 
1322 - 1328 


1328- 1350 
1350 - 1364 
1364 -— 1380 
1380 - 1422 
1422- 1461 
14ó1- 1483 
1483 - 1498 
1498- 1515 
1515 - 1547 
1547- 1559 
1559 1560 
1560 - 1574 
1574- 1589 


1589 -— 1610 
1610- 1643 
1643 -— 1715 
1715- 1774 
1774-— 1792 
1793 - 1795 
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Đệ nhất Cộng Hòa 

Convention (quốc ước) 1792 —- 1795 
Directoire (Viện Đốc Chính) 1795 — 1799 
Consulat (chế độ Tổng Tài) 

Napoleon Bonaparte 1799 - 1804 
Đệ Nhất Đế Chế 

Napoleon 1804-— 1815 


Phục hồi của dòng Bourbon 

Louis XVIII le Désiré 1814- 18524 
Charles X 1824-— 1830 
Bourbon — Orléans 

LouIs — Philippe 1830 — 1848 


Đệ Nhị Cộng Hoà 

Louis Napoleon 1848 — 1852 

Đệ Nhị Đế Chế 

Napoleon IH (Louis Napoleon) 1852 —- 1870 
Đệ Tam Cộng Hòa (Tổng thống) 

Louis Adolphe Thierd 1871- 1873 


MacMahon 1873 - 1879 
FrancoIs P. J. Grévy 1879 -— 1887 
Sadi Carnot 18857- 1894 
Jean Casimir-Périer 1894- 1895 
FrancoIs Félix Faure 1895 - 1899 
Emile Loubet 1899 - 1906 
Clément Armand Fallieres 1906 — 1913 
Raymond PoIncaré 1913 - 1020 


Paul E. L. Deschanel 1920 
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Alexandre Millerand 1920- 1924 

Gaston Doumergue 1924- 1931 
Paul Doumer 1931 — 1932 
Alpert Lebrun 1932 - 1940 


Chính phủ Vichy (quốc trưởng) 
Henri Philippe Pétain 1940- 1944 


Chính Phủ Lâm thời 
Charles de Gaulle 1944 — 1946 
Félix GouIn 1946 — 


Georges Bidault 1946 - 1947 
Đệ Tứ Cộng Hòa (Tổng thống) 
Vịincent Auriol 1947-— 1954 
René Coty 1954- 1959 
Đệ Ngũ Cộng Hòa (Tổng thống) 
Charles de Gaulle 1959 - 1969 
Georges Pompidou 1969 — 1974 
Vallery Giscard d”Estaing I974-— 1981 
Francois Mitterand 1981... 

B. GIÁO HỘI DƯỚI THỜI NAPOLÉON : 

1. Đức Piô VII : 


Mật viện do Đức Hồng y Albani triệu tập, họp tại Venez1a 
ngày 01.12.1799, để bầu người kế nhiệm Đức Piô VI. Ba mươi lăm 
trong số 46 Hồng y có mặt, đa số là người Ý. Trước khi khai mạc, 
Mật viện đã biết tin có đảo chính ở Pháp : Viện Đốc Chính bị lật 
đổ, thay thế bằng một chế độ Tổng Tài ngày 9 và 10.11 (tức ngày 
18, 19 tháng Brumaire theo lịch Cách mạng), quyền hành tập trung 
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trong tay vị Đệ Nhất Tổng Tài Bonaparte. Mật viện vừa khai mạc 
đã chia rẽ. Đức ông Consalvi là thư ký. Sau nhiều tuần bầu phiếu, 
Đức Cha Barnabê Chiaramenti đắc cử, lấy tên là Piô VỊI (1800 — 
1823). Người đăng quang ngay tại tu viện Thánh Giorgiô Cả — nơi 
họp mật viện —- và tuyên bố ý định trở về Roma. Người về tới 
Roma ngày 03.7.1800, đặt Đức ông Consalvi làm Quốc vụ Khanh. 
Từ đây số phận Giáo hội nằm trong tay hai nhân vật : Đức Piô VỊI 
và Napoleon. 

Napoleon có những ý khiến mâu thuẫn về tôn giáo. Ông 
giữ suốt đời những tình cảm tôn giáo mê tín của tuổi thơ. Đức tin 
không có nền tảng vững chắc, không thực hành, không gương 
mẫu, nhưng biết đánh giá cao tầm quan trọng của tôn giáo và có 
những ưu tư siêu hình. Napoleon lợi dụng tôn giáo, lấy tôn giáo 
phục vụ trật tự xã hội. Ông thấy cần liên minh với Đức Giáo 
hoàng và Giáo hội vì nhu cầu thực tế. 

Ngày 03.6.1800, Napoleon đọc diễn văn tại điện Tổng 
Quận công ở Milanô, trước mặt 200 linh mục và 2 Giám mục, tỏ 
cảm tình với Công giáo, phê phán các triết gia sai lầm và Cộng 
Hòa Pháp bách hại tôn giáo, khẳng định nước Pháp từ nay nhận 
Công giáo là chiếc neo duy nhất có thể cứu vãn nó và ông muốn 
hòa giải nước Pháp với Đức Giáo hoàng. Tám ngày sau, Napoleon 
thắng quân Áo tại Marengo. Ngày 18.6.1799, tại nhà thờ Chính 
Tòa Milanô, ông đích thân tham dự lễ hát kinh Te Deum tạ ơn 
Chúa. Trước đó, ngày 28.12.1799, ba sắc lệnh được công bố chấm 
dứt bách hại tôn giáo, tự do phượng tự được bảo đảm, các lời tuyên 
thệ cũ được bãi bỏ, thay bằng một lời hứa “rung thành với hiến 
Pháp”. tuy thực tế vẫn còn khó khăn. Tình trạng Giáo hội Pháp lúc 
đó rất đáng buôn: Giáo hội “La mã” (nghĩa là vô thệ) chia rẽ vì lời 
hứa trung thành Giáo hội “Hiến chế” hết khí thế. 
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Napoleon cần Đức Giáo hoàng để tổ chức lại Giáo hội, 
nền tảng của nước Pháp mới. Ông còn ra lệnh tôn vinh Đức cố 
Giáo hoàng Piô VI : nhà cầm quyền ở Valencia — vẫn những vị 
trước kia đã đắc thắng loan báo rằng : Giáo hoàng nay là Giáo 
hoàng cuối cùng —- lên khung đồ lớn, ngày 31.01.1800, đi theo 
xe tang, ruớc di hài Đức cố Giáo hoàng về nơi an nghỉ, trong khi 
đại bác nổ chào rên trời. Trong khi đó tình hình Roma rất kinh 
khủng : Cộng hòa Roma chỉ để lại đổ nát và hỗn loạn. Vậy phải 
hòa giải với Napoleon, nhưng thật đáng ngại, vì ông ta là một 
người Cách mạng, đã từng khoe : “//êw diệt Giáo hoàng”. Mặt 
khác, khi lên ngôi, Đức Piô VH không thông báo cho chính 
quyển Pháp, mà lại thông báo cho Louis XVII, Napoleon biết 
thì sao ? May thay, chưa về đến Roma, Đức Giáo hoàng đã nhận 
được tin về tuyên bố của Napoleon ở Milanô và về lễ hát kinh 
Te Deum. Đến Roma, Đức Giáo hoàng lại được biết : Sau khi 
thắng trận trở về Pháp, Napoleon ghé lại Verceil đàm đạo với 
Đức Hồng y Bartiniana, nói rõ ý định “?h¿ xếp công việc Giáo 
hội ở Pháp” và đề nghị tổ chức lại Giáo hội ở Pháp. Ông nói với 
Đức Hồng y : Ngài hãy đi Roma và trình bày với Đức Giáo 
hoàng rằng “Đệ Nhất Tổng Tài muốn dâng Đức Thánh Cha món 
quà : 30 triệu Công Giáo Pháp”. 

2. Thân ước 1801 : 


Đức Piô VII mau mắn chấp nhận thương thuyết với 
Napoleon để “hu xếp công việc Giáo hội Pháp”, nhưng cuộc 
thương thuyết này đã kéo đài 13 tháng, gián đoạn 3 lần và dự án 
cuối cùng là dự án thứ 12. Khó khăn trước hết về nhân sự : phía 
Paris cũng như phía Roma còn nhiều người không muốn hòa 
giải. Khó khăn thứ hai thuộc lãnh vực tư tưởng : Napoleon muốn 
Nhà Nước trên quyển Giáo hội, muốn các tôn giáo bình đẳng 
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trong việc phục vụ Nhà Nước. Trái lại, các nhà ngoại giao của 
Tòa Thánh muốn phượng tự Công giáo tự do hoàn toàn và 
khẳng định thượng quyển tinh thần. Phái Tòa Thánh do Đức cha 
Spina cầm đầu đến Paris ngày 05.11.1800. Phái đoàn Pháp do 
linh mục Bernier cầm đầu. 


Cuộc thương quyết chia ra 3 giai đoạn : 


1°. Từ tháng 11.1800 đến tháng giêng 1801. Chẳng may, 
trong thời gian này xảy ra cuộc mưu sát Napoléon do phe bảo 
hoàng tổ chức. Người Công giáo có dây vào, nên tình hình trở 
nên căng thẳng. Tuy nhiên không ai muốn đổ vỡ : Napoléon gửi 
tặng Đức Giáo hoàng pho tượng Đức Bà Loretta “hay làm phép 
lạ”, mà trước kia quân Pháp đã lấy. 


2°. Napoléon cử Cacault làm đại diện và thương thuyết 
diễn ra tại Roma. 


3°. Giai đoạn cuối cùng : Đức Hồng y Consalvi đến Paris 
họp thượng đỉnh với Giuse Bonaparte. Văn kiện được ký ngày 
17.7.1801, phía Tòa Thánh có Đức Hồng y Consalvi, Đức cha 
Spina và cha Caselli, phía Pháp có Giuse Bonaparte, Cretet (cố 
vấn) và cha Bernier. Văn kiện này về sau được gọi là “Thân 
Uớc 1801”. 


Quy ước giữa chính phủ Pháp và Đức Giáo hoàng Piô VII 
gồm một lời mở đầu, hai tuyên bố, của Pháp và của Đức Giáo 
hoàng, và 17 điều khoản. Phía Đức Giáo hoàng chấp nhận Công 
giáo không phải là một quốc giáo, bẩn đổ các giáo phận phù 
hợp với cách phân chia ranh giới hành chánh mới (60 giáo phận) 
và các đặc ân của các chính quyển cũ thuộc về Tổng Tài (ví dụ 
Tổng Tài là kinh sĩ đển thờ Thánh Gioan Latêranô). Đức Giáo 
hoàng hứa can thiệp với các vị bản quyển cũ để họ chấp nhận 
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hy sinh kể cả tòa của mình; các tân Giám mục do Đệ Nhất Tổng 
Tài cử và Đức Giáo hoàng ban quyền tinh thần. Các Giám mục 
cử các cha sở theo danh sách của chính quyển, trước khi được 
tấn phong, các Giám mục tuyên thệ vâng phục “chính quyên do 
Hiến pháp thiết lập” và Đức Giáo hoàng không phản đối việc 
quốc hữu hóa và phát mại tài sản của Giáo hội đã nhượng giữ. 

Phía chính phủ Pháp cam kết : đặt dưới quyền sử dụng 
của các Giám mục các kiến trúc phượng tự không nhượng giữ, 
trợ cấp giáo sĩ, công nhận Công giáo có quyền lập quỹ tiền bạc 
và có đất đai, bảo đảm tự do phượng tự, nhưng không đả động 
đến các dòng tu, vấn đề giáo dục và đạo đức Kitô giáo. 

Thân Ước gây nhiều ngạc nhiên và tức giận. Tại Pháp, 
phe Bảo hoàng và Công giáo truyền thông cho là phản bội, các 
Giám mục di cư hoặc ẩn trốn nổi giận. Cách mạng, các đoàn thể 
dân cư và quân đội đều bất mãn. Tại Roma, các Hồng y dè dặt, 
Đức Piô VỊI đau lòng về các biện pháp ngài phải áp dụng chống 
lại các Giám mục trung thanh. Dù sao, đối với Tòa Thánh, việc 
ký kết văn kiện là một chiến thắng. Đức Hồng y ban hành tông 
huấn “Giáo hội Đức Kitô” ngày 15.8.1801 và 3 đoản sắc về việc 
châu áp dụng - châu phê Thân Ước, ngày 08.9.1801 Đệ Nhất 
Tổng Tài ký văn kiện chung cuộc. 

Tháng 02.1802, theo lệnh Napoléon, di hài Đức cố Giáo 
hoàng Piô VI được trao trả Đức cha Spina để đưa về Roma. Tới 
Roma ngày 17.02, di hài được đặt trên một cỗ xe huy hoàng, 
phú màu tím và thảm vàng, được long trọng rước vào Vương 
cung thánh đường Thánh Phêrô, đích thân Đức Giáo hoàng Plô 
VII ra đón và đại sứ Pháp tham dự buổi lễ. Nhưng khi áp dụng 
Thân Ước, Napoléon ra lệnh cho Bộ Phượng Tự Pháp thiết lập 
thêm 77 điều khoản Cơ Hữu, nhằm giới hạn quyển của Tòa 
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Thánh tại Pháp. Đức Piô VII từ chối không công nhận các điều 
khoản này. Nhưng, ngày 08.4.1802, Thân Ước và các Điều 
khoản có Cơ Hữu được kết hợp thành một tài liệu và thành luật, 
đăng trên công báo Pháp ngày lễ Phục sinh 18.4.1802. Ngày đó, 
các chuông nhà thờ Đức Bà - im tiếng từ 10 năm qua- đổ hồi 
vang đội, kêu gọi dân Paris đến dự lễ trọng. Ba vị Tổng Tài mặc 
áo đẹp được Đức tân tổng Giám mục đón tiếp tại cửa nhà thờ. 
Đức Hồng y Capra cử hành thánh lễ, chung quanh có 27 vị 
Giám mục : các vị này đặt tay trên sách Tin Mừng tuyên thệ 
trung thành với chế độ. Tiếp theo là kinh Te Deum tạ ơn Chúa. 

Sau khi ký Thân Ước 1801, uy tín của cả hai bắt đầu tăng 
lên. Đức Giáo hoàng lấy lại toàn bộ uy tín: vua Phổ (Tin Lành) và 
Sa Hoàng (Chính Thống) vội vã gởi Đại sứ đến canh Đức Giáo 
hoàng. Phía Napoléon cũng có lợi, vì đối nội : nước Pháp được bình 
định, người Công giáo theo chế độ của ông và hàng giáo sĩ trở 
thành công cụ của chính quyền. Đối ngoại, từ nay là đồng minh của 
Tòa Thánh, nước Pháp có thể xuất hiện trước các dân tộc Công 
giáo Châu Âu khác hẳn nước Pháp vô than thời khủng bố và 
Napoléon có thể thực hiện chính sách Châu Âu của ông. 

Tại Ý, Napoléon trở thành chủ tịch nước Cộng Hòa Ý 
(01.1802) sát nhập đảo Elbe, xứ Piemonte và quân quốc Paruô vào 
nước Pháp, bảo hộ xứ Liguri. Một Thân ước được ký kết (1803), 
Công giáo được tuyên bố là quốc giáo. Nhưng những kẻ thù Tòa 
Thánh đã quậy lên, khiến Đức Piô VII rất buồn phiền, lo ngại. 

Tại Thụy Sĩ, sau khi trở thành nước Cộng Hoà, các quận 
liền cấm Công giáo La mã, xua đuổi sứ thần, tính chuyện thành 
lập một Giáo hội Công giáo ly khai lập hiến Bonaparte chấm 
dứt tình trạng đó (1§03). 
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Tại Đức, Napoléon lấy đất của Giáo hội bù cho các 
vương hầu Đức bị Pháp chiếm đất : Đức Piô VII phản đối, không 
ký Thân Ước Đức. 

Rút cục, Napoléon thấy quyền bảo hộ Công giáo toàn 
cầu của ông không được công nhận. Ông chuẩn bị để đối đầu 
với Đức Piô VỊI. 

3. Hoàng Đế Napoléon 

Sau khi ký Thân Ước với Tòa Thánh, Đệ Nhất Tổng Tài 
ngày một thêm vinh quang và được lòng dân. Hội đồng Nhà 
Nước xin ông “hy sinh” làm Tổng Tài suối đời. Nghị viện đặt 
chế độ mới và khuôn khổ hiến pháp năm X. Nhưng Bonaparte 
còn muốn đi xa hơn nữa, ông sống vương giả trong một triểu 
đình được phục sinh tại điện Tuileries. Nên Đế Chính được 
thành lập (18.5.1804) và Napoléon trở thành Hoàng đế. Trong 
một buổi tiếp kiến, ông cho Đức Hồng y Caprara biết ý định 
được đội triều thiên trong một buổi lễ tấn phong cử hành tại 
Paris, do chính Đức Giáo hoàng chủ lễ. 

Sau khi thương thuyết 5 tháng, Đức Piô VỊI quyết định đi 
Paris. Ngày khởi hành ngày 02.11.1804, với đoàn tùy tùng 40 
nhân vật. Giáo dân Pháp tiếp đón Ngài nồng nhiệt quá sức 
tưởng tượng. Đến Paris, Đức Giáo hoàng ở tại điện Tuileries, 
như thế tình cờ trong lúc đi săn, và rước Đức Giáo hoàng vào thủ 
đô ban đêm để việc Đức giáo Hoàng đến Pháp không có vẻ quá 
khải hoàn. Lập tức, Đức Piô VII hiểu ý đồ đen tối của 
Napoléon, nhưng Đức Giáo hoàng chỉ muốn bàn những vấn để 
người coi là quan trọng, còn lời tuyên thệ hiến định Napoléon sẽ 
đọc không có sự hiện diện của người. Napoléon cũng được miễn 
hiệp lễ theo tập tục và miễn nằm phủ phục trước Đức Giáo 
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hoàng (điều này vua Louis XVI còn làm trước Đức Tổng Giám 
mục thành Reims). 


Chiểu trước lễ đăng quang, Josephine, vợ Hoàng đế xin 
triều yết Đức Giáo hoàng, bà cho biết : chỉ mới có hôn thú phần 
đời với Napoléon, chưa làm phép cưới đạo. Đức Giáo hoàng đòi 
bà phải làm ngay, và lễ cưới Napoléon và Josephine được hành 
chiều hôm đó, trong một phòng tại điện Tuileres, do Đức Hồng 
y Fresch cậu Hoàng đế - chủ Iễ. 


Hôm sau, ngày 02.12.1804, lễ đăng quang cử hành với tất 
cả sự xa hoa lộng lẫy, tương tự như các lễ tân tôn các vua Pháp 
thời xưa, chỉ giảm bớt nghi thức xức dầu. Gươm, Vương trượng, 
Quả cầu, Phủ việt được trao cho NÑapoléon. Sau đó, Hoàng đế tự 
cầm lấy vương miện - lúc đó đặt trên bàn thờ - đội lên đầu 
mình (Điều này đã được định trước, không phải Napoléon giật 
lấy vương miện từ tay Đức Giáo hoàng, như giai thoại xưa nay 
thường nói). Sau đó, Hoàng Đế cũng tự tay đặt một triều thiên 
lên đầu hoàng hậu Josephine, lúc đó quỳ trên bục bàn thờ, trước 
mặt chồng. 


Đức Piô ở lại Paris 4 tháng, với hy vọng đưa cuộc thương 
thuyết đến nơi đến chốn. Về vấn để các điều khoản Cơ Hữu, 
người ta không chịu bàn đến. Khi Đức Giáo hoàng rời nước 
Pháp, còn khải hoàn hơn khi đến : khắp nơi dân chúng tụ họp 
hai bên đường tung hô vạn tuế. Nán lại Lyon 3 ngày, Đức Piô 
VII cảm động rơi nước mắt trước tấm lòng nhiệt tình của nhân 
dân. Dân Roma, qua báo chí được biết tin lễ Đăng Quang đã cử 
hành long trọng, lại phấn khởi vì “phép lạ trái ba long” (trong 
các cuộc lễ mừng đăng quang ở Paris, người ta thả một trái bong 
bóng vĩ đại và quả cầu đã bay qua dãy Alpes rớt xuống gần 
Roma), đã nô nức đi đón Đức Giáo hoàng trở về. Suốt từ Vương 


tÔN@ ĐỒNG VATICANO I - Chương | 157 


cung Thánh đường Phêrô tới gần điện Quirinal, chỗ nào cũng có 
đám đông hoan hô vang dội. 

Napoléon thống trị Châu Âu suốt 10 năm nhưng từ 1808, 
càng ngày ông càng phải trả giá đắt các chiến thắng của mình. Dĩ 
nhiên ông thống trị nước Pháp độc tài hơn cả vua Louis XVI ngày 
xưa. Hiến pháp năm XII (1804) đặt nền tẳng cho một nền quân chủ 
tuyệt đối, hơn cả nền quân chủ của nhà Capêtô trước kia. Napoléon 
coi Giáo hội là một công cụ của chính quyển. Ông chấp nhận chỉ 
một khoản tiền lớn cho việc phượng tự, vì việc đó có lợi. Ông tỏ ra 
là một Hoàng đế Công giáo, trong lời lẽ viết cho Đức Giáo hoàng, 
hoặc cho các Giám mục, đòi cầu nguyện công cộng, xin chúc phúc 
quân đội, ra lệnh hát Te Deum sau các chiến thắng, quân đội dàn 
chào Thánh Thể theo lễ nghi quân cách... Giáo hội Pháp tỏ ra hết 
sức lệ thuộc. Sở dĩ như vậy là vì hàng giáo sĩ tri ân Napoléon đã tái 
lập hòa bình tôn giáo, cho phép các ngài thi hành nhiệm vụ, bãi bỏ 
lịch Cách mạng (01.01.1806), trở lại Chúa nhật và các ngày lễ 
truyền thống. Chỉ có một người phản kháng, chống lại việc Nhà 
Nước của Napoléon nắm Giáo hội, đó là linh mục trể tên 
là Lamennals. 


4. Tranh chấp giữa Đức Piô VII và Napoléon : 
a. Tranh chấp : 


Cuộc tranh chấp giữa Đức Piô VII và Napoléon có nhiều 
nguyên nhân. Có những nguyên nhân nhỏ như vụ Napoléon tự ý 
thêm các điều khoản Cơ Hữu vào Thân Ước vụ phép hôn phối 
của Giêrô-ni-mô Bonaparte, Hoàng đế muốn hủy bỏ, nhưng Đức 
Giáo hoàng không thuận : vụ Lucianô, một người em khác của 
Napoléon, lén lấy vợ, trái ý anh, và tị nạn tại Roma. Ngoài ra, 
còn những nguyên nhân quan trọng như việc Napoléon muốn 
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chiếm nước Ý, làm Hoàng đế Roma. Napoléon chiếm thành 
Anmcora của Đức Giáo hoàng : Đức Piô VII phản đối. Rồi 
Hoàng đế lại chiếm Venezia và Napoli, yêu cầu Đức Giáo 
hoàng phải đứng về phía Pháp. 

Các biến cố dồn dập dẫn tới cuộc chiến giữa Tư tế và Đế 
Quốc như thời Trung cổ. Năm 1806, Giuse Bonaparte chiếm cẳng 
Civita Vacchia của Roma (ngày 06.5). Đức Hồng y Fresch bị thay 
thế trong chức vụ đại sứ Pháp cạnh Đức Giáo hoàng (16.5). Các 
vương quốc Benvenío và Pontecerve bị cướp phá (17.6). Pháp gởi 
tối hậu thư đòi Đức Giáo hoàng phảẩi cấm các tàu Anh và nạp pháo 
đài cho Pháp (8.7). Nước Phổ bại trận (14.10), Napoléon vào 
Berlin (27.10), ngày 21.11.1806, Hoàng đế ký đạo luật Berlin nổi 
tiếng, ban bố việc phong tỏa lục địa. Năm 1807, Pháp chiếm vương 
quốc Etruria, quân Urbinô và cô lập Roma. Năm 1808 Napoléon ra 
lệnh gởi bộ đội đến Roma, bộ đội Pháp tiến vào Roma ngày 
02.02.1808. Đức Hồng y Doria người thay thế cho Đức Hồng y 
Casani làm Quốc vụ khanh, bị bắt. Đức Hồng y Gabrielli kế vị cho 
Đức Hồng y Casani làm Quốc vụ khanh, bị bắt. Đức Giáo hoàng 
đặt Hồng y Pasca làm Quốc vụ khanh. Năm 1809 Napoléon vào 
thành Visana (Áo), chiếm quốc gia Giáo hoàng (17.5), chiếm điện 
Thiên Thần (10.6) 

Đức Piô VII đã dự kiến việc bầu tân Giáo hoàng và ra vạ 
tuyệt thông cho kẻ cướp phá Roma. Napoléon nổi giận, ra lệnh cho 
Murat, người quân quản Roma, đưa “Ông Giáo hoàng giận điên” 
kia về với lý trí : Đêm mùng 5 rạng 06.7.1808 quân Pháp do tướng 
Radet chỉ huy xông vào điện Quirinal, bắt Đức Giáo hoàng. Tướng 
Radet mời tù nhân lên xe. Cuộc di chuyển rất bê bối : trên chỉ thị 
mơ hồ, dưới nơm nớp lo sợ, xe qua đâu, chính quyền địa phương 
chỉ muốn mời đi cho nhanh. Qua nước Ý, vượt dãy núi Alpes, cuối 
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cùng “xø giá” tới Pháp. Hồng y Pasca bị tống ngay vào một pháo 
đài, vì đã cả gan tuyệt thông Hoàng Đế. 

Đức Piô VII ở Savona, bị nhốt trong tòa Giám mục, hoàn 
toàn cách biệt thế giới, chỉ có ba, bốn gia nhân và thư ký, lâu 
lâu có kiểm tra nhân khẩu, cuối cùng giấy mực cũng bị cấm. 
Buồn chán, lo sợ, nhưng Đức Giáo hoàng vẫn giữ nghị lực sắt. 
Napoléon vừa kính trọng, vừa gây sức ép để Đức Giáo hoàng từ 
bỏ thế quyển ở Roma. 

Tình hình giáo triều Roma trong khi Đức Giáo hoàng 
vắng mặt : Nhẫn Ngư Phủ và quyển Đại Diện được giao cho 
Đức Hồng y Fietro. Một số Hồng y còn lại ở Roma, sẵn sàng 
họp khi cần, nhưng công an mời các ngài phải rời Roma, trừ 
những vị già nua, bệnh hoạn được ở lại trên đất Ý. 32 vị bị đưa 
về Pháp, 29 vị đến Paris, tạo thành một Tiểu Thành Viện. Các 
bể trên Tổng Quyền các Dòng được đưa vào ở trong pháo đài 
Thiên Thần. Các Thánh Bộ không có người đứng đầu, không 
nhân viên, không hồ sơ. 

Các Giám mục Pháp một số tỏ vẻ buồn chán, vì Đức Giáo 
hoàng bị đối xử như vậy, nhưng không vị nào phản đối việc cướp 
đất Tòa Thánh. Nhưng Đức Giáo hoàng vẫn giữ được quyền minh 
tinh thần. Về hai điểm cốt lõi, người vẫn kiên cường : không chấp 
nhận từ bỏ đất đai của Tòa Thánh và ban quyển cho các Giám mục 
do kẻ bị tuyệt thông đặt lên, mặc dù có nhiều nhân vật vận động, 
xin người xét lại. Trong 2 năm, 17 giáo phận không có chủ chăn. 
Napoléon nổi giận, triệu tập Ủy Ban Giáo sĩ (tháng 11.1809), để 
tìm giải pháp, nhưng không kết quả. 
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b. Thân Ước 1813 : 

Napoléon quyết giáng một đòn nặng : ngày 09.6.1812, có 
lệnh phải chuyển tức khắc Đức Giáo hoàng sang Pháp. Ngay 
nửa đêm, người ta đưa người ra xe, rồi lên đường. Ngày 19.6 
đến lâu đài Fontainebleau : § năm trước, Đức Giáo hoàng cũng 
đã đến đây, nhưng bây giờ làm gì có tiếp tân nữa. Dù sao đời 
sống ở đây đỡ đơn điệu hơn ở Savona : Các Hồng y, Giám mục 
được phép tới thăm ngài. Ngày 24.6, Napoléon kéo quân sang 
Nga. Nhưng đại binh của Napoléon phải rút lui thê thẩm ngay 
giữa mùa đông. Đêm 18 rạng 19.12 Napoléon về tới điện 
Tuileries và lại có kế hoạch mới : ông muốn Đức Giáo hoàng 
đóng đô vĩnh viễn tại Pháp với cả giáo triều để giúp ông thống 
trị thế giới. Nhiều sứ giả được cử đến gặp Đức Giáo hoàng, 
nhưng người lẩn tránh. 

Ngày 19.01.1813, dưới chiêu bài đi săn, Napoléon và 
Hoàng hậu Marie-Louise đến lâu đài Fontainebleau (hoàng hậu 
muốn xin Đức Giáo hoàng đội triều thiên cho bà). Trong 5 ngày, 
Đức Giáo hoàng và Hoàng đế đàm đạo. Ngày 25.01.1813, người ta 
ngạc nhiên nghe nói Napoléon đạt được mục đích : một thỏa hiệp 
mới vừa được ký kết. Nội dung “Thân Ước” mới gồm 11 khoản : 
việc “ban quyền Giám mục” được giải quyết theo sắc lệnh của 
“Công đồng 1811”. Đổi lại những tài sản đã mất, Đức Giáo hoàng 
nhận được 2 triệu quan. Các Thánh Bộ chính được tái lập. Các 
Hồng y, Giám mục bị tù được trả tự do và phục chức. Có lẽ vì yếu 
đuối, trong một phút kiệt sức, cụ già đã chấp thuận ? 

Sau khi ký “hân ước mới”, Napoléon rất phấn khởi và ra 
sức tuyên truyền rằng từ nay Đức Giáo hoàng đứng về phe ông. 
Nhưng Đức Piô VII rất buồn, rất ân hận. Người ra lệnh đưa thư 
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rút lại thỏa hiệp đến Hoàng đế. Napoléon nổi giận, dọa sẽ đặt 

một Thượng Phụ tại Pháp, như Sa Hoàng. Ngày 25.3 ông ra sắc 

lệnh buộc thi hành “Thân Ước mới” : 12 Tòa Giám mục trống, 

Đức Piô liền ký sẵn một sắc chỉ tiên liệu. Một tuyển viện khi tai 

họa xảy ra cho người. Napoléon tạm gác vấn để, “chiến thắng 

lớn sẽ khui lại”. Nhưng ông đã đại bại, phải rút khỏi nước Nga. 
c. Chế độ Napoléon sụp đổ : 


Ngày 06.4.1814, tại Fontainebleau, bị các tướng lãnh bỏ 
rơi, Napoléon phải thoái vị, trá hình làm sĩ quan Áo, về đảo 
Elbe để tránh sự phẫn nộ của nhân dân. Tuy nhiên, ông còn nuôi 
tham vọng đội triều thiên cho con ở Roma. 

Đức Piô VII chăm chú theo dõi : từ khi rút lại thỏa hiệp 
(24.3.1813), người tìm lại được sự bình an. Nghe tin Hội Nghị 
Praha (7.1813), người gởi thư cho Hoàng đế Áo, nhưng không có 
hồi âm. Anh, Nga, Phổ dĩ nhiên không lo gì đến quyền lợi của 
Tòa Thánh. Đức cha Duvoisin, cố vấn của Napoléon về các vấn 
để tôn giáo, gởi thư cho Hoàng đế xin trả Đức Giáo hoàng về 
Roma. Napoléon còn muốn thương thuyết, nhưng Đức Giáo 
hoàng từ chối : tình hình đã hoàn toàn đảo ngược. Napoléon ra 
lệnh đưa Đức Piô VI trở về Savona. Người đến nơi vào giữa 
tháng 02.1814. Nhưng lại xẩy ra vụ Murat, vua Napoli, chiếm 
thành Roma (19.01.1814) và muốn thống nhất nước Ý. Được tin 
Murat phản bội, Napoléon trả tự do cho Đức Giáo hoàng, để 
làm cho Murat phải lúng túng. Murat đến gặp Đức Giáo hoàng, 
trình lên một văn kiện, do một số quý tộc Roma ký tên, yêu cầu 
Đức Giáo hoàng đừng trở về : mảnh giấy lộn ấy Đức Piô VII vứt 
ngay vào lửa, không cần đọc. Sau đó, Murat đi gặp Đại sứ Áo. 
Ông này báo cho y biết : đồng minh không công nhận việc hắn 
chiếm Roma và quân đội Áo sắp đưa Đức Giáo hoàng trở về. 
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Ngày 24.5.1814, Đức Piô VII trở về Roma, sau 2 năm vắng 
mặt. Tại Cửa Nhân Dân, đám đông dân chúng ào tới, 20 thanh niên 
kiệu Đức Giáo hoàng về Vương cung Thánh đường Phêrô, rồi về 
điện Quirinal. Cả thành vui mừng mở hội. Sau đó, lại xảy ra vụ 
“trăm ngày” (01.3 đến 22.6.1815). Napoléon trở về, Murat theo 
ông ta, chiếm lại đất Đức Giáo hoàng : Đức Piô VI lại phải di tấn 
đến Gênôva. Cuối cùng, Napoléon bị đánh tan trong trên 
Waterloo, bị đi đày. Murat bị quân Áo đánh bại, phải rút khỏi 
Roma. Ngày 07.6.1815, Đức Piô VII vĩnh viễn trở về Roma. 

Đức Giáo hoàng tỏ ra thái độ rất cao cả đối với gia đình 
Napoléon như bà Lactizia, mẹ ông ta và Đức Hồng y Fesin, cậu 
ông ta, cũng như các anh em của Napoléon, bất chấp sự phản đối 
của vua Louis XVIII : không bao giờ gia đình Napoléon bị xua 
đuổi cả. Đối với những kẻ trực tiếp nhúng tay vào các biến cố. Đức 
Giáo hoàng cũng tỏ ra nhân hậu, như Chabrol, tỉnh trưởng Savona, 
tướng Radet, người đã bắt Đức giao hoàng và Hồng y Maury. Đức 
Giáo hoàng tỏ ra rất nhân từ với bản thân Napoléon : bị người Anh 
lưu đày sang đảo Thánh nữ Helèna và chết vì bệnh ung thư. Đức 
Piô VI đã thắng dù đau khổ không nguôi. Năm 1823 khi hấp hối, 
người còn thì thầm : “Fonainebleau ! Savona !”. 
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Chương II : 
DÒNG TÊN BỊ GIẢI THỂ VÀ ĐƯỢC TÁI LẬP 


(Trích “Dòng Tên sử lược” của Dòng Tên 
tại Việt-Nam p. 155 — 190) 
IL THÁI ĐỘ THÙ NGHỊCH 

Việc Dòng bị giải thể bắt nguồn từ những nguyên nhân 

hết sức phức tạp mà chúng ta có thể tóm tắt như sau : 
1. Não trạng duy lý của Châu Âu vào thế kỷ XVII. 

Có thể nói não trang duy lý là đứa con hoang của Dòng 
Tên. Thực vậy, Dòng nắm phần lớn công trình giáo dục Châu 
Âu trong các thế kỷ XVII và XVIII, người ta gọi Dòng là thầy 
dạy của Châu Âu. Trong linh đạo của Dòng, vai trò của con 
người rất được để cao, trái với nền đạo đức cổ truyền thường coi 
rẽ con người và các khả năng của con người. Do đó, thay vì thái 
độ duy tín hay duy siêu nhiên, Dòng giảng dạy một thứ nhân 
bản để cao lý trí. 

a. Thuyết duy nghiệm ở Anh 

Đây là một triết thuyết chủ trương chỉ tin những gì nghiệm 
thấy được và giải thiết mọi sự bằng khoa học thực nghiệm. 

b. Sáng lập : FranoIs Bacon (1560 — 1626) 

Thái độ duy nghiệm không bài bác hẳn tôn giáo, nhưng 
thu gọn vào chủ trương nhiên thần, tức là Thiên Chúa chỉ là điều 
kiện tất yếu làm nền tẳng cho các kinh nghiệm. Đó là một thứ 
tôn giáo xây dựng thuần túy trên lý trí. Và phủ nhận tất cả 
những gì là siêu nhiên hay mặc khải. 
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Thomas Hobbes (1588-1679) là một nhà xã hội học với 
cái nhìn thực tế. Homo homini lupus (con người là chó sói cắn 
xé con người). Ông cho rằng tôn giáo là phỉnh gạt và Kinh 
Thánh là chuyện hoang đường. Với Isaac Newton (1642-1727), 
người ta càng phấn khởi hơn nữa trước sức mạnh của lý trí. 
Những phát minh khoa học làm cho người ta có cảm tưởng con 
người sắp hoàn toàn làm chủ được vũ trụ đến nơi rồi. Do đó, 
những gì là mặc khải và tôn giáo bị nhiều người hoa mắt trước 
các thành quả của lý trí coi như là cái gì lạc hậu. 

Ngoài ra về phương diện chính trị, dân Anh đã trải qua một 
thời khắc khổ dưới thời Oliver Cromwell (1599-1658), với nền 
chuyên chế thanh giáo. Thanh giáo là một chủ trương sống đạo 
khắc khe, với xác tín dân tộc Anh là dân Chúa ưu tuyển. Nhà nước 
thanh giáo kiểm soát chỉ li đời sống của các công dân, buộc mọi 
người phải sống tinh tuyển. Do đó, khi Cromwell qua đời, nền 
chuyên chính thanh giáo cũng bị khai tử, và người ta càng thêm ác 
cảm với tôn giáo, vì muốn được sống tự do, phóng túng hơn. 

b. Chủ nghĩa tự do ở Pháp. 

Suy nghĩ và hành động theo đức tin và luân lý Kitô giáo 
là điều đã thành nể nếp nơi các dân tộc Châu Âu. Tuy nhiên, 
bầu khí đó nhiều khi ngột ngạt vì chủ nghĩa giáo điều. Và thế kỷ 
XVII và XVIH, nhiều nhà trí thức muốn “giải phóng” lý trí khỏi 
ách kìm kẹp của tôn giáo. 

René Descartes (1596-1650) được coi là cha đẻ của nền 
triết học mới, và ông tổ của chủ nghĩa tự do. Với cuốn Phương Pháp 
Luận, ông đặt lại nền tẳng của triết lý và khoa học đó lý trí, chứ 
không phải là các tín điều. Tuy nhiên, ông giới hạn những suy tư 
của mình trong lãnh vực lý trí, không đả phá gì, trái lại còn tuyên 
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bế là tôn trọng những điều thuộc riêng lãnh vực tôn giáo và luân lý. 
Sau này, các môn đệ ông sẽ vượt qua lằn ranh này. 


Montesquieu (1689-1755) chủ trương một nhà nước hoàn 
toàn thế tục, và tôn giáo chỉ là công cụ của chính trị. 
Voltaire (1694-1778) coi Kitô giáo là bịp bợm, và chủ 
trương lập một Giáo hội tự trị để giúp việc bảo vệ trật tự 
và an ninh xã hội. 

Diderot và nhóm Bách Khoa (1751-1777) xuất bản bộ 
Từ-Điển-Bách-Khoa gồm 2§ cuốn, trong đó các tác giả 
chứng minh tính cách phi lý của tôn giáo, và chủ trương 
thay thế các tín điều bằng những kiến thức khoa học. 
Jean-Jacques Rousseau (1721-1778) coi tôn giáo có giá 
trị vì là nguồn lợi ích, hạnh phúc và thi hứng nhưng mặc 
khải, tín điều, tu đức đều không có giá trị gì. 


Do ảnh hưởng của những thành quả khoa học thời đó, trong 


dân Pháp phát sinh chứng “/heo mới” : bỏ cũ vì là cũ, theo mới vì là 
mới, bất chấp những điều đó tốt xấu trúng hay sai. Tôn giáo bị 
đồng hóa với cái cũ, và khoa học được đồng hóa với cái mới. Tôn 
giáo bị coi là lạc hậu, chỉ khoa học mới được coi là tiến bộ. 


Về phương diện chính trị, sau 72 năm sống dưới triều đại 


Louis XIV (1643-1715) phải thắt lưng buộc bụng, dù nước Pháp 
phát triển nhiều, nhưng dân Pháp ước mong được sống tự do 
thoải mái hơn. Tôn giáo đã được nhà vua độc tài này vận dụng 
rất nhiều trong công cuộc xây dựng đất nước, nên khi muốn 
được tự do thoải mái hơn, người ta muốn gạt bỏ cả những gì là 
đức tin và luân lý Kitô giáo. 
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c. Triết học và “Ánh Sáng” ở Đức. 


Leibnitz (1646-1716) mở màn cho chủ nghĩa duy lý và 
phiếm thần ở Đức. Không phủ nhận Thiên Chúa cũng như tôn 
giáo và luân lý, nhưng Leibnitz đã đi bước đầu dẫn đến chỗ phủ 
nhận mọi mặc khải siêu nhiên, để chỉ xây dựng tôn giáo và luân 
lý trên lý trí con người. 

Phong trào triết học “Ánh sáng” xây dựng nhân sinh quan 
và vũ trụ quan trên các khoa học thực nghiệm có tham vọng giải 
phóng lý trí và lương tâm con người khỏi những ràng buộc của 
tôn giáo và luân lý. Kinh Thánh được coi là những chuyện thần 
thoại. Chỉ những gì hợp với lý trí và lương tâm tự nhiên mới 
được coi là có giá trị. Tôn giáo không bị phủ nhận, nhưng chỉ có 
tính cách tự nhiên, dựa theo lương tâm và lý trí. 


Immanuel Kant (1724-1804) thu hẹp tôn giáo vào lãnh 
vực hoàn toàn cá nhân và nội tâm. Kitô giáo chỉ còn là một tôn 
giáo không có tín điều và cũng không có Giáo hội. 

Những trào lưu tư tưởng chính yếu trên đây ở Châu Âu đã 
ảnh hưởng rất lớn trên giới học thức và các nhà cầm quyển. Từ 
trước, tôn giáo nói chung và Giáo hội nói riêng được coI là 
những nhân tố thiết yếu trong đời sống con người và xã hội, thì 
nay bị đặt vấn để. Lý trí loài người một khi đạt tới trình độ 
trưởng thành tự tôn. Dòng Tên đã góp phần không nhỏ vào việc 
phát huy các khả năng tự nhiên của con người, nhưng sau đó, vì 
bảo vệ tôn giáo và Giáo hội, Dòng đã trở thành mục tiêu chống 
đối của những người muốn loại trừ tôn giáo và Giáo hội. 
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2. Những lạc thuyết trong Giáo hội : 
a. Chủ thuyết Jansénisme 


Cormel Jansen từng là giáo sư thần học tại đại học 
Louvain (Bỉ), rồi Giám mục giáo phận Ipres (Bỉ). Khi mất vào 
năm 1638, ông để lại tác phẩm Augustinus mà đại học Louvain 
xuất bản năm 1640. Theo tác giả, sau nguyên tội, bản tính con 
người đã hoàn toàn hư hỏng, không thể làm được việc gì tốt nữa, 
và ân sủng Chúa ban xuống có sức mạnh không cự lại được. 
Nghĩa là không có ơn Chúa, người ta chỉ có thể phạm tội, và có 
ơn Chúa, người ta không thể phạm tội được. Cuốn sách này ảnh 
hưởng lớn trên giới học thức ở Pháp. Tuy nhiên, ngay năm 1614 
cuốn Augustinus đã bị Tòa Thánh kết án. Điều này làm dư luận 
bàn tán xôn xao trong giới học thức. 

Những người bênh vực tác phẩm cho rằng Augustinus 
phản ánh trung thực giáo thuyết của Thánh Âu-tinh, nên tự cho 
là mình có nhiệm vụ bảo vệ vị “Tiến sĩ Ân sửng”. Những thủ 
lãnh của trào lưu này là linh mục Saint Cyran (+1643), nhà thần 
học nổi tiếng Antoine Arnauld (+1649) cùng với đan viện nữ tu 
Xitô Port-Royal, rất khắc khe mà đan mẫu là Angélique 
Arnauld, chị của Antoine. Họ được đại học Sorbonne và nghị 
viện Paris hỗ trợ. 

Đương đầu trực tiếp với những người bênh vực 
Augusfinus là các Giêsu-hữu. Vua Louis XIV coi Jannénisme là 
một mối họa đe dọa sự đoàn kết dân tộc nên muốn đàn áp. Linh 
hướng của nhà vua lại là các Giêsu-hữu, nên không ít nhiều, nhà 
vua cũng theo lập trường thần học của Dòng Tên. Trong cuộc 
canh tân Hội Thánh theo tinh thần Công đồng Trento, Dòng Tên 
hoạt động nhiều trong giới trí thức. Trong khi làm việc mục vụ, 


168 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 3 


Dòng Tên nhấn mạnh đến tự do của con người, dù không xem 
nhẹ ân sủng. Dòng chủ trương xưng tội rước lễ thường xuyên để 
chấn hưng đời sống đạo đức của giáo dân. Những người theo 
chủ thuyết Jansénisme cho rằng làm như vậy là “?hđ lỏng”, là 
làm đổi bại luân lý và (1) ăn năn tội cách trọn cũng chưa chắc 
đủ để lãnh bí tích hòa giải và (2) phải hoàn toàn sạch mọi tội, dù 
nặng hay nhẹ, mới được rước lễ. 

Khoa trưởng thân học Sorbonne tóm lược giáo thuyết của 
tác phẩm Augustinus trong năm luận điểm để xin Tòa Thánh 
phán quyết : Năm 1653, Tòa Thánh kết án năm luận điểm. 
Nhưng Arnauld cho rằng những luận điểm Tòa Thánh kết án đó 
không có trong tác phẩm Augustinus. Năm 1556, Tòa Thánh xác 
nhận năm luận điểm có trong Augustinus. Arnauld cho rằng Tòa 
Thánh không quyển phán quyết về sự kiện có hay không, chỉ có 
quyền kết án nếu sai thôi. Sau một thời gian tranh luận gay go, 
Arnauld cùng với 60 vị tiến sĩ khác bị trục xuất khỏi đại học 
Sorbonne vì tội bất phục tùng Tòa Thánh. Đồng thời một cuộc 
công kích ác liệt Dòng Tên với nền Thần học luân lý bị coi là 
“phóng túng” cũng hình thành. Pascal (1662), người có tương 
giao thân thiết với đan viện Port-Royal và phái Janséniste, trong 
các thư gởi một Giám Tỉnh (1656-1657) phô bày đời sống vô 
luân của giới thượng lưu Pháp, đồng thời vẽ ra một bức biếm 
họa về cách giải quyết các nố lương tâm của các Giêsu-hữu. Dù 
tác phẩm châm biếm này bị cả Tòa Thánh lẫn nhà vua kết án, 
nhưng đã gây ảnh hưởng sâu xa và lâu dài, làm cho Dòng Tên bị 
mất uy tín, chẳng những ở Pháp mà cả Châu Âu nữa. Năm 1679, 
Arnauld bị buộc phải qua Bỉ. Tuy nhiên những người “ngoài mặt 
kính trọng” quyết định của Tòa Thánh, nhưng trong lòng không 
chịu vẫn còn động. Đầu thế kỷ XVIII, người ta tranh luận : 
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những người chỉ “kính trọng ngoài mặt” có được chịu bí tích 
không. Các tiến sĩ Sorbonne trả lời : không có gì trổ ngại. Các 
Giám mục Pháp chia rẽ, các linh mục bối rối. Năm 1705, Tòa 
Thánh cho biết “kính trọng ngoài mặt” chưa đủ, phải “kính trọng 
trong lòng” nữa. Đan viện Port-Royal vẫn không phục tùng, nên 
bị giải thể năm 1709. 

Ở Bỉ, từ 1671, Quesnel (1643-1719) cho phát hành những 
bài suy tư luân lý về Tân Ước. Tác phẩm được phổ biến sâu 
rộng, nhưng đầy những tư tưởng của Jansénisme. Năm 1713, 
Tòa Thánh kết án 101 luận điểm rút ra trong đó. Ở Pháp có 
nhiều giáo sĩ và các đại học Paris đòi triệu tập Công đồng để 
giải quyết, chứ không chịu phục tùng ngay. Giới thần học và 
hàng giáo sĩ chia làm hai phe : chấp nhận hay khiếu nại. Năm 
1718 Tòa Thánh kết án những người khiếu nại. 

Sau một thế kỷ, những cuộc tranh luận và rối loạn chấm 
dứt. Tuy nhiên, những hậu quả tai hại không phải là nhỏ vẫn tổn 
tại ở Pháp: 

1°. Lối đạo đức quá khắc khe. 
2°. Tinh thần phản kháng Tòa Thánh. 
3“. Lòng thù ghét Dòng Tên. 

b. Chủ Thuyết Giáo hội Pháp tự trị. 

Trong lịch sử đã có nhiều lần giữa Tòa Thánh và triểu 
đình Pháp gặp khó khăn vì những vấn đề tôn giáo tại Pháp. Năm 
1564, các nghị quyết của Công đồng Trento được công bố trong 
toàn thể Giáo hội để thi hành. Tuy nhiên, triều đình Pháp không 
chấp nhận vì cho rằng có nhiều khoản nghịch với tự do của Giáo 
hội Pháp. Tình trạng căng thẳng ấy kéo dài cho tới năm 1615 : 
Hội đồng giáo sĩ Pháp phải đứng ra đón nhận và thị hành. Đến 
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thời Louis XIV, nhà vua muốn nắm quyển trên cả Giáo hội 
Pháp. Năm 1673, nhà vua ra sắc chỉ coi là mình có một số 
quyền trên những vấn để vật chất cũng như thiêng liêng của 
Giáo hội. Hàng giáo sĩ Pháp từ lâu vẫn quen tùng phục nhà vua 
nay cũng chấp nhận dễ dàng. Trong số 120 Giám mục (tất cả 
đều do nhà vua bổ nhiệm với sự phê chuẩn của Tòa Thánh), chỉ 
có 2 vị phản kháng. Hầu hết các nhà Thần học Sorbonne cũng 
ủng hộ nhà vua. Tuy nhiên, các nhà thần học Dòng Tên cương 
quyết chống đối. Ngay từ 1661, Corel đã đưa ra luận điểm Đức 
Giáo hoàng được ơn bất khả ngộ, và Vileneuve cũng chủ trương 
để cao quyển Tòa Thánh. Do đó chiếu chỉ của nhà vua gây xôn 
xao trong dư luận không ít, làm cho giữa Tòa Thánh và triểu 
đình có sự căng thẳng. Những lời cảnh cáo và ý kiến của Tòa 
Thánh chẳng được nhà vua để ý bao nhiêu. Năm 1680, Hội 
đồng toàn thể giáo sĩ Pháp công khai đúng về phía triều đình 
chống lại Tòa Thánh. Năm 1682, Hội đồng giáo sĩ nhóm họp kỳ 
đặc biệt và ra bản Tuyên Ngôn Bốn Điều Khoản, theo đó Giáo 
hội Pháp được độc lập đối với quyền Tòa Thánh, và quyển hạn 
của Đức Giáo hoàng bị giới hạn bởi các luật lệ Giáo hội, bởi 
quyền của các Giám mục, và bởi Công đồng. 

Dòng bị đặt vào một tình huống hết sức khó xử, đặc biệt là 
Lachaise đang làm linh hướng cho nhà vua, không thể chấp nhận 
bản tuyên ngôn được, nhưng phải khôn khéo để khỏi đưa Giáo hội 
Pháp đến chỗ ly khai hoặc đưa Dòng đến chỗ bị trục xuất. 

Năm 1690, Tòa Thánh tuyên bố bản tuyên ngôn Pháp giáo 
là không có giá trị. Do những hậu quả tai hại gây khó khăn và chia 
rẽ tại nội bộ, trong khi nước Pháp đương đầu với nhiều vấn đề khó 
khăn bên ngoài, cuối cùng nhà vua chấp nhận thái độ hòa hoãn. 
Năm 1693, nhà vua thu hồi bản tuyên ngôn. Như vậy về cơ bản 
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vấn để đã được giải quyết mà Giáo hội Pháp không ly khai. Tuy 
nhiên, chủ thuyết Giáo hội tự trị cám dỗ nhiều triều đình khác, và 
vẫn còn lắng vang trong đầu óc nhiều người Pháp. 

Vì Dòng Tên luôn luôn bênh vực sự hiệp nhất của Hội 
Thánh, nên mặc nhiên bị nhiều nhà chính trị Châu Âu lây 
nhiễm chủ trương Pháp giáo coi là thù nghịch. 

3. Hội Tam điễm. 


Năm 1717 thường được coi là năm khởi đầu Hội Tam 
điểm thời mới, vì hội được tổ chức có qui củ chặt chẻ. Trước đó, 
Hội đã có nhiều chuyển biến. Khởi đầu với một số những người 
thợ xây Công giáo “rung thành với Thiên Chúa và Giáo hội”, 
lần lần Hội thâu nhận cả những người Tin Lành, sau đó phần 
đông hội viên là các nhà tri thức với tư tưởng phóng khoáng. Khi 
có những người Tin Lành vào, Hội chủ trương tôn trọng tự do tín 
ngưỡng, và khi các nhà trí thức nắm phần chủ động, Hội chủ 
trương một thứ tôn giáo tự nhiên theo lý trí và lương tâm. 

Các hội viên trí thức hầu hết có khuynh hướng tiến bộ, 
muốn giải phóng con người khỏi dốt nát, mê tín, nô lệ và áp 
bức, để xây dựng một thế giới tự do, bình đẳng và huynh đệ. Hội 
phát triển mau lẹ trong giới trí thức Châu Âu, nhất là ở Pháp. 
Tuy nhiên, Hội giữ bí mật về hội viên và hoạt động của mình. 
Hội xâm nhập khắp nơi để gây ảnh hưởng âm thầm nhưng quyết 
liệt. Chẳng bao lâu nữa, Hội tự coi mình là tôn giáo tuyệt hảo, 
và coI mọi thứ tôn giáo khác là mê tín lạc hậu. 

Các Giêsu-hữu là những người đầu tiên trong Giáo hội e 
ngại hội này, vì nó nằm ngoài mọi sự kiểm soát của Giáo hội, 
và cấm các hội viên gia nhập Giáo hội, nếu không phải là trá 
hình để đưa Giáo hội vào đường hướng của Hội. Được Dòng 
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Tên báo động, nhiều linh mục không cho các hội viên Tam 
điểm rước lễ và chôn cất trong đất thánh. Việc này được nhiều 
Giám mục tán đồng. Năm 1783, Tòa Thánh kết án Hội Tam 
điểm là phản tôn giáo, phản luân lý và phản xã hội. Những lời 
kết án này không có hiệu quả thực tế bao nhiêu, và các hội viên 
vẫn bí một hoạt động ở nước Pháp cũng như khắp Châu Âu. 

Cha A. Barruel S.J (1714-1820) cho rằng người chủ mưu 
và chỉ huy tất cả các lực lượng chống Công giáo là Hội Tam 
điểm. Thực ra, Hội Tam điểm không có mục tiêu chống Giáo 
hội, nhưng trong khi gieo rắc những tư tưởng của chủ nghĩa tự 
nhiên trong lãnh vực tôn giáo và luân lý, thực tế các hội viên 
không sao tránh khỏi việc coi Giáo hội như một cản trở hành 
đau và quyết định. Do đó, Dòng Tên chắc chắn bị coi là mục 
tiêu số một của Hội. 

4. Những mối ghen tị trong Hội Thánh. 

Những thành công lẫy lừng của Dòng Tên và nhiều khi 
thái độ có khuynh hướng duy lý, thiếu khiêm tốn của các Giêsu- 
hữu, đã gây nên nhiều mối ghen tị ngay bên trong Giáo hội. Với 
hơn 23.000 anh em, hơn 800 nhà tông đồ, hơn 700 trường học, 
hơn 300 khu truyền giáo, Dòng làm cho nhiều người trong các 
dòng tu khác nhỏ yếu hơn ghen tị. Chỉ ở Pháp, vào năm 1761, 
Dòng đã có II 1 trường học, 9 nhà tập, 21 chủng viện, 4 nhà thệ 
sĩ, 8 khu truyền giáo và 13 trung tâm tông đồ. Cha Poiret dạy 
văn chương tại học viện Clermont Paris trong hơn 43 năm đã có 
thời gian có 16 học trò cùng làm viện sĩ trong Viện hàn lâm bốn 
mươi thành viên. Trong nhiều tỉnh, ảnh hưởng của Dòng được 
phản ảnh cả trên việc đặt tên : I-nhã và Xavier là những tên hết 
sức thông dụng trong giới trung lưu Pháp vào thế kỷ XVIH. 
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Nhưng ảnh hưởng của Dòng còn vượt xa những gì các con 
số có thể nói được. Ở Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, 
ở vô số các tiểu quốc thuộc Đức và Ý, Dòng Tên thường giữ vai 
trò linh hướng cho các vương công, ảnh hưởng quan trọng trong 
việc bổ nhiệm Giám mục và viện phụ. Con cái của hàng quí tộc 
và trung lưu đa số được đào luyện trong các trường học của 
Dòng. Tuy nhiên, Dòng không bỏ quên đại chúng : các Giêsu- 
hữu nổi tiếng là những thừa sai đại chúng tài ba. 

Tại sao Dòng lại bị ghen ghét ? Có thể nói trong cách tu 
hành và hoạt động của Dòng có nhiều thứ nhiều người không 
thể hiểu được, hoặc là không muốn hiểu. Có thể nói tóm tắt vào 
ba điểm : qui luật đời tu, lập trường đạo lý và phương thức 
truyền giáo. Qui luật đời tu của Dòng Tên thật là không giống 
dòng nào. Bao giờ cũng vẫn có những người muốn thay đổi. Cơ 
cấu tổ chức Dòng giúp thâu lượm nhiều thành công hơn các 
Dòng khác hoặc các linh mục giáo phận cũng là điều cần ghi 
nhận. Về lập trường đạo lý, có lẽ hai điểm gây nên nhiều chống 
đối nhất là Dòng đề cao tự do con người và để cao quyển Giáo 
hoàng như nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự thống nhất 
trong Hội Thánh. Về phương thức truyền giáo, đặc biệt là vấn 
để thích nghi văn hóa ở Châu Âu đã làm cho nhiễu người nghi 
ngờ Dòng Tên là rối đạo. 

Tóm lại, vừa trung thành vừa sáng tạo, Dòng đã bị những 
người thù ghét Thiên Chúa và Giáo hội cũng như những người 
thủ cựu trong Giáo hội chống đối. Về mặt lỗi lầm chủ quan, 
chắc chắn những anh em trong Dòng cũng không phải là luôn 
luôn hoàn hảo; điều đó cũng làm cho người ta chống đối Dòng. 
Tuy nhiêu cũng có người muốn tiêu diệt Dòng Tên chỉ vì muốn 
chiếm đoạt tài sản hay hạ uy tín của người trổi vượt hơn mình. 
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Những nhà triết học duy lý thế kỷ XVIH vì không có đức tin 
nên thường có nhận xét sai lầm về Hội Thánh, thậm chí thực tế 
đồng hóa Dòng Tên với Hội Thánh. Năm 1761, Voltaire nói: tiêu 
diệt được Dòng Tên với Hội Thánh. Năm 1761, Voltaire nói : tiêu 
diệt được Dòng Tên là tiêu diệt được Giáo hội. Và khi Dòng Tên bị 
Tòa Thánh giải thể, ông rao mừng : “Hai mươi năm nữa là Giáo hội 
tiêu tùng”. Về phương diện chính trị, những chuyển biến tư tưởng 
vào giữa thế kỷ XVIII làm cho các nhà chính trị đương thời linh 
cảm khó tránh được những biến đổi sâu rộng sắp xảy ra. Họ muốn 
kêm chế Giáo hội, hy vọng như vậy sẽ cứu vãn được tình thế, vì họ 
không kiểm soát được ảnh hưởng của Hội Thánh. 

Như vậy, rất nhiều yếu tố phức tạp đã đưa dẫn đến chỗ 
Dòng Tên bị giải thể. 

II. GIẢI THỂ TỪNG PHẦN : 
1. Bồ Đào Nha (1759) 


Mới năm 1748, vua Bồ Đào Nha được Tòa Thánh phong 
cho tước hiệu “Rất rrung tín” thì ít lâu sau đã tỏ ra không trung 
tín bao nhiêu đối với Hội Thánh. 

a. Thủ tướng Bombal. 

Đây là một nhà hoạt động chính trị có tài về nhiều mặt. 
Ông được huấn luyện tại Anh, đất nước phổn thịnh nhất Châu 
Âu thời ấy, trong những môi trường tiến bộ nhất. Trở về Bồ Đào 
Nha, ông trở thành một người dứt khoát theo chủ nghĩa tự do, 
chủ nghĩa quốc gia, và có khuynh hướng bài giáo sĩ, nếu không 
muốn nói đó là một người vô thần. Đế quốc Bồ Đồ Nha hùng 
mạnh của thế kỷ XVI và XVII đã suy yếu nhiều, trong khi đó đế 
quốc Anh đang lớn mạnh trông thấy. Ông coi nước Anh là mẫu 
mực để phát triển Bồ Đào Nha. 
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Nhận thấy Bombal là nhà chính trị có tài, chính các 
Giêsu-hữu thân cận với vua José I đã vận động để ông được bổ 
nhiệm làm thủ tướng. 

Trong chức vụ quan trọng này, ông theo chính sách 
“chuyên chế sáng suốt”. Muốn vậy, ông thấy cần phổ biến sâu 
rộng các tư tưởng tiến bộ, loại trừ ảnh hưởng của Hội Thánh vốn 
rất mạnh ở Bồ Đào Nha, và cách riêng chế ngự hàng giáo sĩ, để 
ông được tự do hành động. Ông lợi dụng mọi cơ hội để tạo ra 
những khó khăn cho Hội Thánh : việc các đại học cứ l5 năm 
phẩi nộp thuế cho Tòa Thánh, việc các đại diện tông tòa hoạt 
động ở Đông Á, việc chậm trễ trao mũ áo Hồng ý cho vị Sứ 
Thần Tòa Thánh tại Lisboa... 

b. Dòng Tên bị nhắm. 

Dòng Tên ảnh hưởng rất lớn tại Bồ Đào Nha lúc đó : ở 
triểu đình thì làm linh hướng cho nhà vua và hoàng tộc. Ở 
Paraguay thì tổ chức các cấp người Guarani rất thành. Nhưng 
Bombal thấy rằng không thể sử dụng các Giêsu-hữu như những 
công cụ để thực hiện ý đồ chính trị của mình được. Do đó, ông 
tìm mọi cách để hóa giải ảnh hưởng của Dòng. 

Trước hết, Bombal thuyết phục nhà vua giải nhiệm các 
Giêsu-hữu làm linh hướng trong triều đình. Do đó các Giêsu- 
hữu không được giảng thuyết ở các nhà thờ chính tòa nữa. Cũng 
trong khoảng thời gian đó, tại miền Bắc Bồ Đào Nha xảy ra một 
cuộc nổi loạn của nông dân : có đến 500 người bị bắt và 17 
người bị xử tử. Người ta đồn đãi rằng một linh mục Dòng Tên đã 
công khai đứng về phía nổi loạn. 

Vấn để thực sự trở nên gay go với điều thường được gọi 
là “cuộc chiến tranh Guarani”. Ñăm 1750, Bồ Đào Nha ký với 


176 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 3 


Tây Ban Nha một hiệp ước ấn định lãnh thổ thuộc địa ở Nam 
Mỹ. Theo hiệp ước này, chừng 30.000 người Guarami trong các 
ấp phía đông sông Uruguay sẽ thuộc quyển kiểm soát của Bồ 
Đào Nha. Nhưng khi các quan chức triểu đình Bồ Đào Nha đến 
tiếp thu đã gặp phải sự kháng cự võ trang mãnh liệt của người 
Guarani. Tại nhiễu nơi, thay vì đầu hàng, dân bản xứ đã áp 
dụng chiến thuật đốt sạch rồi bỏ đi. Bombal hết sức căm giận. 
Ông cho soạn thảo một bản phúc trình tố cáo Dòng tên đã nhen 
nhóm cuộc kháng chiến để bảo vệ những tài sản khổng lồ của 
Dòng trong các ấp Guarani. Ngoài ra, bản phúc trình còn tố cáo 
dòng tên bóc lột người Guarani và đối xử với họ như nô lệ, 
Bombal yêu cầu Tòa Thánh cho mở cuộc điều tra. Đồng thời, 
ông chi dịch bản phúc trình sang nhiều thứ tiếng để phổ biến 
rộng rãi nhằm chuẩn bị dư luận quốc tế. 

Tòa Thánh chỉ định Hồng y Saldanha làm giám sát vụ 
Guarani. Vị giám sát này cùng với cả gia tộc đã chịu ơn của 
Bombal, và có thể nói là đã do Bombal gây dựng nên để được 
bổ nhiệm là thượng phụ Lisboa. Vị giám sát kỳ lạ này vẫn ở 
nguyên tại chỗ và chỉ 3 tuần sau, đưa ra phán quyết hoàn toàn 
nhất trí với bản phúc trình (15.5.1758). Dòng Tên Bồ Đào Nha ở 
Châu Âu cũng như ở hải ngoại đã gây nên những vụ tai tiếng vì 
thương mại, trái với giáo luật, trái với các chỉ thị của Tòa 
Thánh, và trái với qui luật đời tu. Rồi với tư cách thượng phu 
Lisboa, Hồng y Saldanha cấm Dòng Tên giảng dạy trong toàn 
thể lãnh vực thuộc quyền. 

Ở Roma, Tổng Quản Lorenzo Ricci phẩn đối bản phúc 
trình Saldanha, nhưng một cách từ tốn, vì sợ Bombal sẽ theo 
gương nước Anh tách khỏi Hội Thánh. 
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c. Án khai trừ. 


Trong đêm 03.9.1758, trên đường từ nhà một tình nhân 
trở về cung điện, vua Bồ Đào Nha bị ám sát hụt bằng súng. 
Người ta gần chắc chắn rằng các hung thủ chính là chồng và anh 
em của người phụ nữ. Bombal coi đây là cơ hội bằng vàng để tố 
cáo Dòng Tên. Ông đưa ba Giêsu-hữu ra tòa xét xử. Vì không 
tìm được bằng chứng nào để buộc tội, nên vụ án chẳng đi đến 
đâu. Tuy nhiên, trong thời gian đó, những lời vu cáo và thóa mạ 
Dòng đã lên đến tột đỉnh. 

Ngày 03.9.1759, Hoàng đế Bồ Đào Nha ban hành chiếu chỉ 
trục xuất toàn bộ Dòng Tên khỏi lãnh thể chính quốc. Ai chưa khấn 
lần cuối có thể được ở lại nếu chịu bỏ Dòng. Tổng cộng có chừng 
20 người bỏ dòng. Các nhà dòng bị quân đội bao vây. Một số linh 
mục bị nhốt trong các trại giam, có người đến 20 năm. Đa số bị dồn 
xuống những con tàu chở hàng và nô lệ để đưa qua lãnh thổ Tòa 
Thánh. Vì bị đối xử tàn nhẫn đến nỗi 180 người chết trên tàu. Linh 
mục Maladrida §1 tuổi, cựu thừa sai, sau khi bị đưa ra tòa án dưới 
quyển xét xử của người em ruột Bombal cùng với nhiều anh em 
khác, vì thẳng thắn chống đối, đã bị kết án tử hình và bị thiêu sống 
năm 1761. Sử gia Joseph Lortz nói : “Cuộc đàn áp (Dòng Tên) ở Bô 
Đào Nha, với một chiến dịch vụ cáo quÏ quái và với cách đối xử tàn 
ác đến không thể tin được, thật là một sự xỉ nhục cho nền văn mỉnh 
của chúng †a. ” 

d. Hậu quả. 

Chừng 1.000 Giêsu-hữu bị trục xuất khỏi Bồ Đào Nha, 
các nhà Dòng và trường học bị nhà nước tịch thu. Chừng 900 
thừa sai trong các thuộc địa Bồ Đào Nha bị trục xuất, làm thiệt 
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hại nặng nễ đến công cuộc truyền giáo. Ngoài ra, Bombal tiếp 
tục chiến dịch bôi nhọ Dòng Tên khắp Châu Âu. 


2. Pháp (1764) 


Trong khi linh mục Maladrida lên giàn hỏa ở Bồ Đào Nha 
thì ở Pháp, trước cửa nghị viện Paris, người ta cũng thiêu hủy 23 tác 
phẩm thần học của Dòng Tên. Tuy nhiên, ở Pháp diễn tiến có tính 
pháp lý hơn và không thô bạo như ở Bồ Đào Nha. 


a. Vụ án La Valette. 


Năm 1743, linh mục La Valette được bổ nhiệm là kinh tài 
cho miễn Dòng đảo Martinique (biển Caribê) thuộc Pháp. Vào thời 
điểm đó, các thừa sai Martinique rất chật vật về kinh tế, nên hoạt 
động tông đồ gặp nhiều khó khăn. Với biệt tài kinh doanh, ngài đã 
thành lập nhiều đồn điền và điều khiển một số thương thuyền để 
trao đổi hàng hóa giữa Châu Mỹ với Châu Âu. Và ngài đã thành 
công : các thừa sai có thể sống và làm việc dễ dàng. 

Những người cạnh tranh đã tố cáo nội vụ với điện 
Vetsailles (triều đình Pháp) : làm sao một tu sĩ có thể lo việc 
buôn bán trái với luật như vậy? La Valette phải đích thân đến 
giải thích. Anh em trong Dòng ở Paris công khai phê phán, 
nhưng La Valette lấn lướt được. Năm 1761, ngài bị Dòng gọi về 
Pháp và bị khiển trách. Tuy nhiên lúc đó đã trễ rồi. 

Trước đó một cơn dịch tàn sát nhiều người da đen làm việc 
trong các đồn điền của La Valette, và nhiều tàu của ngài bị quân 
cướp biển người Anh đoạt mất : công việc làm ăn bị tiêu tan và 
ngài bị phá sản. Thiếu nợ hơn hai triệu bảng Anh, ngài kéo theo cả 
một công ty nhập khẩu ở Marseilles bị phá sản. Để đòi lại một 
triệu rưỡi bảng Anh của La Valette, một công ty đã đòi Dòng Tên 
phải chịu trách nhiệm tập thể về sự việc trước tòa án. 
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Dòng Tên ở Marseilles nại vào luật Dòng để từ chối : mỗi 
nhà có quĩ riêng và chịu trách nhiệm riêng trước luật pháp. Tòa án 
vẫn phán quyết Dòng phải bồi thường. Dòng làm một việc hết sức 
thất sách là khiếu nại lên nghị viện Paris : đúng là lao mình vào 
miệng sói. Đầu tháng 5 năm 1761, nghị viện Paris từ trước đến nay 
vẫn thù địch dòng đã phán quyết y án, chẳng những vậy còn phải 
trả các thứ lệ phí và tiền lời của món nợ nữa. 

b. Nghị viện Paris. 

Vụ án không chỉ kết thúc với vụ tiền bạc mà còn đi xa 
hơn nữa : cho rằng Hiến Chương Dòng Tên có nhiều điều trái 
với pháp luật, nghị viện Paris đòi sửa đổi Hiến Chương. Ngay 
lúc ấy, bà hầu tước Pomoadour vào cuộc. Theo giáo thuyết 
Jansénisme, bà bị các linh mục Dòng Tên từ chối không cho 
xưng tội rước lễ, bà quyết định đứng ra cầm đầu phong trào 
chống Dòng Tên và gây dư luận trong chính trường. Thế là vụ 
án cá nhân trở thành vụ án Dòng Tên. 

Ngày 06.8.1761, nghị viện Paris, sau khi kiểm duyệt 
Hiến Chương và thần học của Dòng Tên, đã quyết định cho đốt 
25 tác phẩm của các tác giả Dòng Tên nổi tiếng, vì bị kết án là 
phiến loạn và phá hoại nền đạo đức. Sau đó Dòng bị buộc phải 
đóng cửa tất cả trường học, phải giải tán nhà tập, và giải tán tất 
cả các trường học, phải giải tán nhà tập, và giải tán tất cả các 
hội đoàn do Dòng sáng lập. Ñgày 31.8.1761, nghị viện Paris lập 
bản danh sách các giáo thuyết “đồi bại” do Dòng giảng dạy, lập 
thành một tập “?rích văn” theo đó Dòng Tên dạy tất cả mọi giáo 
thuyết sai lầm và lạc giáo, từ xưa đến nay. Người ta có thể ngạc 
nhiên là một nước Pháp trí thức lại bị Dòng Tên mê hoặc đến 
thế trong gần hai thế kỷ. 
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Ngày 05.3.1762, nghị viện Paris chấp thuận bản Trích 
Văn và gởi cho mỗi Giám mục Pháp một bản, yêu cầu dùng 
biện pháp đối với Dòng tại giáo phận mình. Trong cả hàng 
Giám mục Pháp, chỉ có 3 vị ủng hộ nghị viện, còn hầu hết bênh 
vực Dòng. Đặc biệt là Tổng Giám mục Paris. Ngày 06.8.1762, 
nghị viện Paris quyết định giải thể Dòng Tên trong khu vực 
thẩm quyển. Một số nghị viện các tỉnh cũng bắt chước. 

c. Chính quyền trung ương. 

Vì muốn bênh vực Dòng Tên, vua Louis XV cho thành 
lập một ủy ban điểu tra để giải quyết dứt khoát. Ủy ban này đòi 
giảm quyền Tổng Quản và đặt một Tổng Ủy ở Pháp; thực thể là 
sửa Hiến chương và tách riêng Dòng Pháp ra. Đề nghị đó được 
trao cho Tổng Quản Ricci, ngài tuyên bố không có thẩm quyền. 
Khi Đức Giáo hoàng Clementê XIII nhận được bản thỉnh 
nguyện, ngài đã trả lời bằng một câu thời danh : Sint ut sunt aut 
non sint, (Giữ nguyên hoặc phá hết). 

Vận động với Tòa Thánh không thành công, vua Louis 
XV hỏi ý kiến các Giám mục Pháp về ích lợi, giáo thuyết và đời 
sống của các Giêsu-hữu. Trong số 51 Giám mục, thì 50 vị trả lời 
bằng những lời ca ngợi Dòng Tên và phản đối việc giảm quyển 
Tổng Quản ở Pháp. Tháng 6 năm 1762, Hội đồng Giáo sĩ toàn 
quốc gởi vua Louis XV một bản điều trần đã được Hội đồng 
nhất trí thông qua, theo đó các Giêsu-hữu có đời sống luận lý 
tỉnh tuyển, kỷ luật nghiêm minh, làm việc tận tâm với nhiều 
sáng kiến phục vụ tổ quốc và Hội thánh đắc lực. Trong thời gian 
đó, Tòa thánh vận động để Pháp đừng theo gương Bồ Đào Nha : 
50 văn kiện. 
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d. Án khai trừ. 

Theo pháp quyết của nghị viện Paris và một số nghị viện 
tỉnh khác, các Giêsu-hữu bị đuổi ra khỏi nhà và phải sống nhờ 
sự giúp đỡ của giáo dân. Để nâng đỡ, Tòa Thánh cho phép linh 
mục được hưởng lễ bổng để sống và các học viện cũng như tu 
huynh tự nguyện có thể tạm thời về sống với gia đình. 

Ngày 12.02.1764, nghị viện Paris buộc các Giêsu-hữu 
trong thẩm quyển của mình phải thể bỏ Dòng và không liên lạc 
gì với các Trưởng nữa, nếu không thì bị trục xuất. Kết quả có 23 
người tuân lệnh. số còn lại tự ý lưu đày tại các miền lân cận. 

Do áp lực của thủ tướng Choiseul và bà hầu tước 
Pompadour, ngày 18.11.1764 vua Louis XV ban hành chiếu chỉ 
giải thể Dòng Tên ở Pháp. Tuy nhiên, nhà vua cho phép các 
Giêsu-hữu được tiếp tục sống làm việc ở Pháp như giáo sĩ triều. 

Vào lúc bị giải thể, Dòng Tên tại Pháp có 3.000 anh em 
và hơn 200 thừa sai. Ngày 01.1765, để trả lời quyết định của 
vua Pháp, Tòa Thánh công bố một tài liệu ca ngợi những người 
bị đàn áp và kết án những người đàn áp. Hội đồng Giáo sĩ Pháp 
cũng nhất trí thông qua một bản tuyên ngôn, theo đó việc giải 
thể Dòng Tên đã tạo ra một chỗ trống khổng lổ trong các việc 
mục vụ, việc giáo dục và việc truyền giáo. Vì vậy, Hội đồng xin 
nhà vua cho tái lập Dòng. 

Sau khi bị giải thể, một số anh em ở Pháp qua các nước 
khác nhưng đa số ở lại tiếp tục công việc tông đồ như các giáo sĩ 
triều dưới quyển các Giám mục, chờ đợi ngày Dòng được tái lập. 
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3. Tây Ban Nha (1767). 


Vào cuối thế kỷ XVIII, các vua chúa cai trị Pháp, Tây 
Ban Nha cũng như ở Ý đều thuộc cùng một dòng họ Bourbon. 
Do đó, việc nước Pháp cấm Dòng Tên không thể không ảnh 
hưởng đến Tây Ban Nha và Ý. 

Vua Carlos II là một con người đạo hạnh, liêm khiết, 
sùng kính thánh Antôn, nhưng lại rất độc đoán và đa nghi. Nhà 
vua tự cho là mình có sứ mạng cải cách đất nước, sao cho Tây 
Ban Nha theo kịp đà tiến của các nước khác. Trong cuộc “cạnh 
mạng văn hóa”, nhiều khi nhà vua bắt dân chúng phải thay đổi 
những phong tục tập quán lâu đời. Dân chúng Tây Ban Nha bản 
tính thích sống tự do nên khó chịu với những cải cách cưỡng ép. 
Vua có viên thủ tướng (Esquilache) thuộc loại nịnh thần : ông 
đưa ra nhiều sáng kiến để nhà vua quyết định cải cách. 

Được viên thủ tướng cho biết không ở đâu người ta đội 
nón rộng vành như ở Tây Ban Nha, nhà vua quyết định cấm dân 
chúng đội nón rộng vành, để theo kịp các nước tiên tiến (1766). 
Lần này sự bất mãn của dân chúng lên thật cao : họ đi biểu tình 
đả đảo thủ tướng. Thủ tướng chạy trốn vào hoàng cung, và dân 
chúng kéo nhau đến biểu tình trước hoàng cung. Khi quân đội 
giải tán bằng võ lực, dân chúng nổi loạn thật sự khiến cho cả 
nhà vua cũng phải chạy trốn. Dân chúng vào chiếm đóng hoàng 
cung. Trong tình huống phức tạp ấy, một số Giêsu-hữu xuất hiện 
tình nguyện đóng vai hòa giải. Dân chúng chấp thuận ngưng bạo 
loạn để đi thương thuyết với nhà vua. Kết quả là nhà vua bãi bỏ 
quyết định cấm đội nón rộng vành và cách chức thủ tướng. Dân 
chúng nhiệt liệt hoan hô Dòng Tên. 


tÔN@ ĐỒNG VATICANO | - Chương II 183 


a. Thủ tướng Aranda. 


Biến cố nón rộng vành làm nhà vua suy nghĩ nhiều. Vua 
thấy trong khi mình bất lực trước dân chúng thì Dòng Tên lại có 
uy quyển : điều đó không thể chấp nhận được. Người ta đồn đại 
là chính Dòng Tên chống việc cấm nón rộng vành : nhà vua 
càng nghi ngờ hơn. 

Năm 1766, công tước Aranda được chỉ định là thủ tướng. 
Đây là bạn thân của Voltaire và bài giáo sĩ quyết liệt. Ông cho 
nhà vua biết ông nắm chắc bằng cớ về việc Dòng Tên muốn 
triệt hạ nhà vua. Bằng cớ đó là một lá thơ được gán cho là của 
Tổng Quản Ricci gởi cho một Giêsu-hữu nào đó. Các sử gia sau 
này cho rằng chính thủ tướng Choiseul nước Pháp đã ngụy tạo ra 
và gởi cho Aranda để tác động trên nhà vua. Theo lá thư thì 
Tổng Quản Ricci cho biết ngài đã thu thập được đầy đủ tài liệu 
chứng minh rõ ràng rằng Carlos là con ngoại tình. Nếu quả thật 
như vậy thì đó là một mối nhục cho nhà vua cũng như thái hậu, 
và hơn nữa nhà vua phải bị truất phế. Aranda cũng cho nhà vua 
biết Dòng Tên ở đâu cũng bị chống đối, trong nước cũng như 
ngoài nước. Ngoài nước thì Bồ Đào Nha và Pháp đã cấm, trong 
nước thì ít là 1/3 các Giám mục không thích. Nếu nhà vua để 
nguyên sẽ có nguy hại đến uy tín. 

Ngày 27.02.1767, vua Carlos II bí mật ký chiếu chỉ trục 
xuất các thành viên và tịch thu các tài sản của Dòng Tên trên 
đất Tây Ban Nha cũng như trên các thuộc địa. Chiếu chỉ được 
giữ bí mật cho đến đêm 2 rạng 03.4.1767, thì được đồng loạt thi 
hành trên khắp lãnh thổ Tây Ban Nha. Chiếu chỉ không cho biết 
Dòng Tên phạm lỗi gì, chỉ nói nhà vua phải làm như vậy vì có lý 
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do chính đáng và cần thiết, còn lý do đó là gì thì nhà vua “giữ 
kín trong lòng” 

Vào đêm 02.4.1767, tất cả các chỗ ở của các Giêsu-hữu 
trên đất Tây Ban Nha và các thuộc địa đều bị quân đội bao vây, 
mọi người bị bắt ra khỏi nhà, chỉ được phép mang theo quần áo 
và sách kinh, rồi bị đưa đến các cảng nơi đó có sẵn tàu. Hơn 
5.000 người bất kể già trẻ, mạnh yếu bị lùa xuống tàu để chở 
qua đất Tòa Thánh. Nhà vua ra lệnh nếu ở đâu còn sót lại một 
người thì viên quan địa phương sẽ bị xử tử. Nhà vua cũng cấm ai 
lên tiếng phản đối bất tuân sẽ bị kết tội phẩn quốc. Do tình 
trạng thiếu thốn tôi tệ, đã có chừng 800 người chết dọc đường. 
Riêng các tập sinh bị đuổi về nhà, nhưng hầu hết xuống tàu đi 
lưu đày. Những anh em thế gia vọng tộc như Nicolas và Giuse 
Pignatelli được phép ở lại, nhưng tự nguyện sống chết với cả 
Dòng. Để phản đối, Tòa thánh không chịu nhận các Giêsu-hữu 
bị lưu đày, nhà cầm quyền Tây Ban Nha cho đổ bừa bãi gần 
5.000 người lên đảo Corse, lúc đó thuộc Genova. Số người tỊ 
nạn này làm cho Genova đi đến quyết định nhường đảo Corse 
cho Pháp. Và điều đầu tiên nước Pháp làm khi tiếp thu đảo 
Corse là trục xuất các Giêsu-hữu này. 

b. Vương quốc Hai Sicilia. 

Miễn Nam Ý và đảo Sicilia lúc đó là một thuộc quốc của 
Tây Ban Nha, và mang danh là vương quốc Hai Sicilia, dưới quyển 
cai trị của hoàng tử Fernando IV, con thứ của Carlos HI. Vì hoàng 
tử còn trẻ, nên mọi quyền hành nằm trong tay thủ tướng Tanucci. 
Đây là một người thâm nhiễm tỉnh thần thế tục thời đại nên thù 
ghét Hội Thánh, cách riêng là các dòng tu, và đặc biệt là Dòng 
Tên. Cấm Dòng Tên sẽ cho ông được ba lợi ích : thách đố Tòa 
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thánh, được lòng vua Tây Ban Nha, và chiếm đoạt tài sản. Tại 
vương quốc này lúc đó có chừng 100 Giêsu-hữu. 
Đêm 03.11.1767, Tanucci cho làm lại với các Giêsu-hữu 
ở Hai Sicilia đúng như Carlos HII đã làm ở Tây Ban Nha trước 
đó. Những lý do được nêu lên để biện minh cho hành động này 
đã làm cho người ta mãi mãi còn phải bật cười : Dòng Tên đã 
đến làm việc tại Hai Sicilia từ 1549 mà không có phép nào hết, 
đã bỏ thuốc độc cho vị hôn thê của Ferdano IV, ngay cả đã làm 
cho núi lửa Vesuvio hoạt động trở lại. 
c. Công quốc Parma và Piacenza. 


kệ 


Parma và Piacenza ở miễn Bắc Ý lúc đó là một công 
quốc do công tước Philippo cai trị; trước kia là đất thuộc quyển 
Tòa thánh, nhưng bị Tây Ban Nha chiếm làm thuộc quốc. 
Philippo là cháu ngoại của Louis XV nước Pháp. Thủ tướng 
Tillot vốn thù nghịch với Tòa thánh đầu năm 1768 đã ra lệnh 
trục xuất toàn thể 170 Giêsu-hữu khỏi công quốc. Đa số những 
người này dạy tại các trường học hay đại học. Đồng thời, ông 
cũng ban hành một số luật lệ bài giáo sĩ khác. 

d. Phản ứng của Tòa Thánh. 


Khi nước Pháp cấm Dòng Tên, Đức Clêmentê XIII đã 
viết thư cho vua Tây Ban Nha cố “tránh làm cho ta đau lòng 
trong lúc tuổi già”. Khi được biết quyết định của Carlos HI, ngài 
đã kêu lên: The quodque, fili mi ! (con ơi cả con nữa sao?) và 
viết: “suốt chín năm là Giáo hoàng, ta chưa bao giờ đau khổ đến 
vậy”. Ngày 20.1.1768, ngài tuyệt thông công tước Parma và 
Piacaenza, vì chống lại Tòa Thánh ngay trên đất Tòa Thánh, 
Nước Pháp đòi ngài rút lại lệnh tuyệt thông, ngài trả lời: “gười 
ta đối xử với vị Đại Diện Đức Kitô như kẻ mạt hạng.” Có lẽ ngài 
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không có súng ống hay đại pháo, nên muốn chiếm đoạt gì của 
ngài cũng được. Nhưng chẳng có sức mạnh nào trên đời này 
buộc ngài đi ngược lại lương tâm. 

Như vậy là với ba nước Bồ Đào Nha, Pháp cùng với Tây 
Ban Nha và các thuộc quốc, một nửa Dòng Tên đã bị phân tán. 
Hầu hết các Giêsu-hữu vẫn trung tín với ơn gọi, dù phải hy sinh 
tự do, địa vị và bổng lộc. 

II. GIẢI THỂ TOÀN DIỆN 

Các cường quốc thấy rằng dùng võ lực không tiêu diệt 
được Dòng Tên, nếu không có quyết định của Tòa Thánh. Do đó 
họ phối hiệp lực lượng để vận động cho Dòng bị Tòa Thánh giải 
thể. Ai có ý buộc Tòa Thánh giải thể Dòng Tên trước hết ? 
Chúng ta không được biết rõ. Nhưng từ năm 1767, vua Carlos III 
của Tây Ban Nha tỏ ra hăng say nhất trong vụ này. 

1. Sử ép chính trị. 
a. Đối với Đức Clêmenftê XIII. 

Đầu năm 1679, các cường quốc chính thức đề nghị Đức 
Clementê ra lệnh giải thể Dòng Tên, nhưng Ngài tỏ ra “ghê tởm” 
thái độ của họ. Ngày 24.01, họ trao cho ngài tối hậu thư: nếu Dòng 
Tên không bị giải thể thì các cường quốc ấy sẽ theo gương nước 
Anh, tức là ly khai khỏi Hội thánh Công giáo. Một tuần lễ sau, Đức 
Clementê XI qua đời, thọ 76 tuổi, ngài vẫn cương quyết chống lại 
sức ép của bốn cường quốc dòng họ Bourbon, để buộc ngài giải thể 
Dòng. Nhưng ngài qua đời rồi, các cường quốc có cơ hội khác để 
bày tỏ lòng thù ghét Dòng của họ. 
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b. Đối với mật viện. 

Những gì sã xảy ra trong khi mật viện nhóm họp suốt 
trong ba tháng để bầu Giáo hoàng mới ? Chúng ta không biết 
chắc chắn hết được. Tuy nhiên, trong số 46 Hồng y vào mật 
viện, có 23 vị được gọi là nhiệt thành, 15 vị gọi là “guốc 
doanh”, còn 8 vị không rõ lập trường. Chắc chắn vấn để Dòng 
Tên đè nặng trên bầu khí của mật viện. Các Hồng y của bốn 
cường quốc đã được lệnh chỉ bầu cho người nào sẽ chính thức 
giải thể Dòng Tên. Họ nêu đích danh 23 Hồng y nhiệt thành và 
cho biết là không chấp nhận một Giáo hoàng trong số ấy. Họ 
cũng tuyên bố rõ ràng nếu Giáo hoàng mới không chịu đáp ứng 
cả hai điều kiện là giải vạ công tước Parma và giải thể Dòng 
Tên, thì họ sẽ lập Giáo hội ly khai trong nước họ. 

Ngày 19.5.1769, Hồng y Ganganelli dòng Phanxicô 
thuộc nhóm § vị lưng chừng được bầu làm Giáo hoàng với danh 
hiệu Clementê XIV. Hai Hồng y Solis nước Tây Ban Nha và 
Bernis nước Pháp sau này cho biết đã làm cho Hồng y 
Ganganelli cam kết sẽ giải thể Dòng Tên trước khi bỏ phiếu 
bầu. Như vậy, mật viện cuối cùng đã phải chiều theo sức ép của 
các cường quốc, ít nữa vì lý do muốn cứu vãn tình trạng chia rẽ 
trong Hội Thánh. 

c. Đối với Đức Clementê XIV. 

Vừa nhận chức Đức Clementê XIV đã tổ ra như nhân 
nhượng đối với các cường quốc: công tước Parma được giải vạ, 
em của Pombal được đặt làm Hồng y. Tuy nhiên, ngài vẫn do dự 
về việc giải thể Dòng Tên. 

Thông điệp đầu tiên của ngài lấy chủ để truyền giáo. 
Một văn kiện như vậy không thể không nhắc đến Dòng Tên. 
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Ngài ca ngợi lòng đạo đức và nhiệt thành của các Giêsu-hữu. 
Phản ứng lại, Choiseul hùng hổ: Ai sẽ thắng ? Nhà vua hay 
Dòng Tên ? Trong thư ngày 30.9.1769, Đức Clementê viết cho 
vua Louis XV hứa rằng sẽ giải thể Dòng Tên. Vua Carlos HI 
cũng hùng hổ đe dọa ly khai. Để xoa dịu, Đức Clementê XIV 
đưa ra đề nghị phong thánh cho Giám mục Palafox, một Giám 
mục người Tây Ban Nha ở Mêhicô rất thù nghịch Dòng Tên. 
Tuy nhiên, nhà vua đòi ngài phải đi thẳng vào vấn để. Ngài cho 
biết là phải để ý đến các nước vẫn không muốn giải thể Dòng 
Tên như Áo, Ba Lan, Genova, Venezia. Càng ngày bầu khí 
càng nặng nề ở Roma: những người ủng hộ Dòng và những 
người chống đối tranh cải nhau gay gắt. 

Vua Carlos HI của Tây Ban Nha gởi sứ thần Florida 
Blanca đến Roma như con bài cuối cùng. Đây là một con người 
lạnh lùng, cố chấp và trịch thượng. Đến gặp Đức Clementê XIV, 
ông thẳng thắn: “xin ngài chọn một trong hai điều: hoặc là giải 
thể Dòng Tên, hoặc là Tây Ban Nha ly khai khỏi Giáo hội”. Đức 
Giáo hoàng xin được hoãn đến khi Tổng Quản Ricci qua đời sẽ 
giải thể, nhưng viên sứ thần không chịu. Cuối cùng Đức Giáo 
hoàng chỉ còn lại chỗ dựa duy nhất là nữ hoàng Maria-Têrêsa 
của Áo. Nhưng các cường quốc vận động để bà thay đổi lập 
trường: giữ nguyên hay giải thể Dòng Tên cũng chẳng sao. 

Bị áp lực nặng nề mà không có chỗ cậy dựa, cuối cùng 
Đức Clementê XIV phải quyết định. 

2. Sắc lệnh giải thể Dòng. 

Ngày 21.7.1773, chuông nhà thờ Giêsu ở Roma đổ báo 
hiệu tuần chín ngày kính thánh I-nhã bắt đầu. Đức thánh cha hỏi 
tại sao đổ chuông và được trả lời như trên. Ngài buôn rầu nói: 
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“lầm rồi, nhà thờ Giêsu đổ chuông không phải để mừng các 
thánh mà là để báo tin chết”. Chính ngày hôm ấy, ngài ký sắc 
lệnh Dominus ac Redemptor (Chúa và Đấng Cứu Thế) giải thể 
Dòng Tên. 

Đây là một sắc lệnh không bình thường của một vị Giáo 
hoàng. Bản văn không do văn phòng Tòa Thánh soạn nhưng do 
viên sứ thần Tây Ban Nha dọn sẵn, ngài chỉ việc ký tên vào. Các 
Hồng y không hề được hỏi ý kiến trước. Tuy nhiên chắc ngài có 
sửa chữa bản văn, nhất là không có từ motu proprio (tự ý). 

Sắc lệnh kể tóm tắt lại lịch Dòng, ca ngợi những công 
việc Dòng đã thực hiện, trình bày những khó khăn Hội Thánh 
phải đương đầu nếu Dòng tiếp tục tổn tại, và cuối cùng tuyên bố 
quyết định giải thể Dòng để Hội Thánh được bình an. 

3. Thi hành sắc lệnh. 


Ngày 16.8.1773, một ủy ban Hồng y được thành lập để 
thi hành sắc lệnh giải. Tám giờ tối hôm đó, các nhà Dòng ở 
Roma bị vệ binh Tòa Thánh chiếm đóng. Bản văn sắc lệnh giải 
thể được công bố cho Tổng Quản Ricci. Sau đó tất cả giấy tờ và 
nhà cửa của Dòng bị niêm phong Tổng Quản Ricci được đưa 
đến học biện Anh quốc, còn các phụ tá và các thệ sĩ khác bị 
phân tán rải rác nhiều nơi. Ngày 29.9, Đức Clementê XIV cho 
đưa Tổng Quản và các Phụ tá về lâu đài Sant Angelo (Thánh 
Thiên Thần): các ngài bị giam giữ ở đây cho đến chết. 

Ngày 18.8.1773, ủy ban Hồng y quyết định ủy thác, cho 
các Giám mục công bố và thi hành sắc lệnh giải thể trong giáo 
phận mình. Đức Clementê XIV đã không muốn tuyên bố sắc 
lệnh một cách long trọng. Sắc lệnh chỉ mang hình thức một đoản 
sắc (Breve) chứ không phải một trọng sắc (Bulla). Sắc lệnh 
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cũng không được niêm yết tại đền thánh Phêrô như thường lệ. 
Do đó, ở đâu Giám mục không muốn hay không thể công bố sắc 
lệnh thì Dòng vẫn coi như chưa bị giải thể. 

Dầu sao, trên nguyên tắc và trên thực tế coi như toàn Dòng 
Tên không còn trong Hội Thánh; Dòng bị chính Hội Thánh khai tử. 
Lúc đó, Dòng có 23.000 tu sĩ, trong số đó có 12.000 linh mục. 
Nhưng công việc tông đồ của Dòng đều phải chấm dứt: §00 nhà 
hoạt động, 700 trường học, 300 khu truyền giáo. 

4. Thái độ của Dòng. 

Có người đã nói về việc Dòng giải thể: “Dòng được lập 
nên với nhiều yếu tố thân linh, rồi Dòng phát triển với nhiều yếu 
tố nhân bản, nhưng Dòng đã bị giải thể vì nhiều điều chẳng có gì 
là thân linh hay nhân bản”. Ngay lúc Dòng bị giải thể, Đại diện 
của nhóm Bách Hoa là d°Alembert đã nói: “Giáo hoàng đã vượt 
quá sự ngu đốt” vì “đó là giao kèo giữa chó sói và Bây chiên: 
muốn sống hòa bình với chó sói, bây chiên phải giết chó giữ 
chiên đã”. Một sử gia Công giáo hiện đại cũng cho rằng từ thời 
thánh Phêrô chối Chúa cho đến nay chưa có vị Giáo hoàng nào 
phạm lỗi chối Chúa nữa nặng như Đức Clementê XIV trong việc 
giải thể Dòng Tên. 

Tuy nhiên, anh em trong Dòng, từ Tổng Quản Ricci đến 
người nhỏ nhất trong Dòng, và từ đó đến nay, luôn luôn giữ một 
thái độ kính trọng, và đón nhận biến cố như một ơn phước của 
Chúa, đủ mọi người đều hết sức đau lòng. 

Tổng Quản Ricci hẳn không phải là một nhà ngoại giao 
tài ba, nhưng là một con người hiển lành, thánh thiện và kiên 
nhẫn như ông Job. Ngày 19.11.1775, tức 5 ngày trước khi qua 
đời, ngài để lại những lời di chúc do tự tay ngài viết và ký tên. 
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Sau khi nói mình đã gần chết nên hoàn toàn trong sáng trước 
mặt Chúa, ngài tuyên bố: 

“Trước hết, tôi tuyên bố Dòng Tên đã không gây nên một 
nguyên do hay một duyên cớ nào để bị giải thể. Tôi tuyên bố và 
xác nhận như vậy với sự chắc chắn mà một Trưởng có thể có 
được vì biết rõ những gì xảy ra trong Dòng mình. 

Thứ đến, tôi tuyên bố là bản thân tôi không bao giờ đã gây 
một dịp nào để tôi bị giam giữ... Tôi khẳng định rằng với sự trợ 
giúp của Đấng Tối Cao, tôi đã luôn luôn tha thứ và còn tha thứ 
thành thật cho những ai đã lầm lỗi và làm cho tôi đau khổ, trước 
hết là những sự dữ người ta đã làm cho Dòng và những hung bạo 
người ta đã đối xử với các chỉ thể Dòng, kế đến là việc giải thể 
Dòng và những hoàn cảnh đi kèm theo, cuối cùng là việc giam 
giữ tôi và những tàn nhẫn thêm vào cũng như những thiệt hại cho 
tiếng tốt của tôi: mọi điều ấy đã công khai và ai cũng biết... ” 

Toàn thể gần 23.000 chi thể của Dòng hầu hết cũng bày 
tỏ một tâm hồn cao thượng không kém vị Tổng Quản: tùng phục 
mệnh lệnh của Đức thánh cha một cách anh hùng. Một thừa sai 
trong Trung Hoa đã ghi lại trong nhật ký: 


“Sau ba ngày sống giữa những khắc khoải và nước mắt, 
chúng tôi cân nhắc những bất tiện mâu thuẫn trong mọi điều có 
thể chọn lựa được. Hoàng đế đã gọi chúng tôi về Bắc Kinh, và ở 
Trung Hoa, từ chối ơn vua là trọng tội khi quân. Mặt khác, sắc 
lệnh Tòa thánh cấm chúng tôi đến đó như một tu sĩ. Lần nữa thi 
hành ý của Đức Giáo hoàng thì lại bị kết án. Chúng tôi đã quyết 
định là dù chết còn hơn làm ô uế Dòng bằng việc chống lại Đức 
Giáo hoàng ngay trong cảnh ngặt nghèo như vậy... ” 

Và đây là thư của trưởng đoàn thừa sai Dòng Tên Pháp 
tại Bắc Kinh gởi cho một người bạn ngày 15.5.1575: 
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“Bạn thân mến, 

Hôm nay tôi không dám thổ lộ tâm can cho bạn, Tôi sợ 
làm cho bạn xúc động thêm. Tôi đành rên rỉ trước mặt Chúa... Ôi, 
nếu thế giới biết chúng ta mất gì, Hội Thánh mất gì khi mất Dòng 
Tên... Thế gian muốn làm gì thì làm. Tôi trông đợi Đấng Vĩnh 
Cửu, Tôi kêu tới Ngài và Ngài không ở xa. Bầu khí và đau khổ 
này rút ngắn những ngày tháng quá dài. Phúc cho những anh em 
chúng ta đã được đoàn tụ với l-nhã, Xavier, Lu-y ŒGonzaga, và vô 
vàn các thánh cùng với họ đi theo Con Chiên, dưới ngọn cờ mang 
tên vinh quang của Chúa Giêsu. 

Tôi tớ rất hèn hạ và bạn hữu, 
FrancoIs BourgeoIs, S. J. 


Tái bút: Bạn thân mến, đây là lần cuối cùng tôi được phép ký tên 
như vậy, Sắc lệnh đang trên đường sắp đến rồi. Có 
Chúa. Được làm Giêsu-hữu thêm một hay hai năm cũng 
khoái chứ !” 

Ngày 15.11.1774, ở Freiburg còn có chuyện lạ hơn. Khi 
được tin Đức Clementê XIV qua đời, các cựu Giêsu-hữu tại đây 
đã tập họp dân chúng trong nhà thờ thánh Nicôlas để dâng lễ 
cầu nguyện cho ngài. Trong bài giảng, cha Patzell đã xúc động 
nói: “?hwa anh chị em là các bạn thân của Dòng Tên xưa, dù anh 
chị em là ai, dù anh chị em có thể là ai, nếu chúng ta may mắn có 
dịp phục vụ trong các vương quốc hay các thành phố, nếu chúng 
ta góp phân chút nào cho Giáo hội, hoặc bằng việc giảng giải 
Lời Chúa, hoặc bằng việc hướng dẫn giáo lý hay giáo dục giới 
trẻ, hoặc thăm viếng người bệnh tật hay bị câm tù, hoặc viết sách 
báo (dù trong tình cảnh hiện nay, chúng ta có rất nhiều ơn khác 
phải xin) chúng tôi xin anh chị em hết sức tha thiết xin hãy chặn 
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đứng tất cả những lời than vãn cay đắng và thiếu kính trọng đối 
với Đức Clementê XIV thủ lãnh tốt cao của Hội Thánh” 

Dòng Tên đã thấm nhuần những tâm tình của Chúa Giêsu 
như thánh Claude Colombière mô tả: “Trái tim không cay đắng, 
không chua chát, nhưng đây trìu mến đối với những người thù 
nghịch, không một bất nghĩa nào, không một ngược đãi nào có thể 
làm cho dâng lên một chút hận thù ”. Chính nhờ đó mà Dòng nhận 
thấy trong biến cố bị giải thể một dịp để kết hiệp sâu xa và chân 
thực với Chúa Giêsu hơn. Sử gia Bercher đã viết: 

Chỉ trừ những năm mới thành lập, Dòng Tên đã không 
bao giờ gần Chúa bằng những năm bị khinh dể. Trong những 
giờ phút bị dìm xuống đất đen, Dòng Tên đã học được thế nào là 
bị chính những anh em cùng đức tin đàn áp, và như vậy Dòng 
sống được số phận của những Kitô hữu chân chính. 

IV. DÒNG SỐNG SÓT 

Dòng do sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, dù đã bị 
Hội Thánh chính thức giải thể, nhưng Dòng vẫn tổn tại một cách 
không chính thức hay bán chính thức, với một số lượng nhỏ nhoi. 
Một chuyện trớ trêu hiếm có trong lịch sử là Dòng Tên hết sức 
tận tụy phục vụ Hội thánh, đi đầu trong những hoạt động nhằm 
hóa giải ảnh hưởng của các khuynh hướng lạc giáo và ly giáo, 
lại bị Hội thánh giải thể do áp lực của những vị vua được Hội 
thánh phong cho danh hiệu là “rấi ứrung thành” (Bồ Đào Nha) 
và “rất Kiô giáo” (Pháp) và “rất Công giáo” (Tây Ban Nha), 
để rồi lại được dung dưỡng trong nước Phổ và nước Nga, do một 
ông hoàng và một bà hoàng mà người ta gọi một cách châm 
biếm là “rất lạc giáo” và “rất ly giáo”. 
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1. Ở Phố. 


Dân miễn Slask (Tây Nam Ba Lan ngày nay) theo Công 
giáo, trước kia thuộc nước Áo, nhưng sau cuộc chiến tranh Áo- 
Phổ năm 1740 - 1742 thuộc quyển cai trị của Hoàng đế 
Erederik II nước Phổ. Vào lúc đó, anh em Giêsu-hữu đã hoạt 
động tông đồ ở miễn này. Frederik H vì lý do chính trị nên tôn 
trọng tự do tín ngưỡng của dân Slask và cho phép Dòng Tên tiếp 
tục hoạt động. 

Năm 1770, đang khi số phận Dòng bị đe dọa nặng nể, 
Erederik II viết cho Vlotaire: “Tôi sẽ bảo tôn hạt giống quý giá 
này để một ngày kia có thể cung cấp cho những ai muốn có để 
trông loại cây hiếm có ấy”. Khi đoän sắc Chúa và Đấng Cứu 
Thế được biết ở Berlin, Frederik II đã ra chiếu chỉ cấm công bố 
và thi hành trong lãnh thổ đế quốc Phổ. 


Các triết gia như d'Alembert và Voltaire tìm cách thuyết 
phục Erderik IH giải thể Dòng, nhưng ông trả lời vừa cương 
quyết vừa châm biếm: “ Hấy tin tôi, hãy thực hành triết lý và bớt 
làm siêu hình đi”. Chính Đức Clementê XIV ra lệnh cho đại 
diện của Ngài ở Vacxava và tuyên án chuyển chỉ chức vụ linh 
mục của các Giêsu-hữu ở Slask và cấm dạy học. Frederik II cho 
rằng làm như vậy là hủy bỏ các trường học trong đế quốc của 
ông, nên cấm các Giám mục thi hành. Ông ra lời công khai kêu 
gọi các Giêsu-hữu: Đức Giáo hoàng đã giải thể họ, còn ông là 
một ông hoàng lạc giáo mời họ qui tụ với nhau để sống trong 
nước ông theo qui luật của thánh I-nhã. Ngày 27.9.1775, để trấn 
an những anh em vẫn muốn tuân hành lệnh Tòa thánh, ông viết 
cho họ: “Đức Giáo hoàng mới đã cho biết Ngài để cho tôi tự do 
duy trì Dòng Tên trong lãnh thể thuộc quyên tôi... ” 
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Lúc ấy, Florida Blanca đã làm thủ tướng Tây Ban Nha, tổ 
ra hết sức bất bình vì Đức thánh cha làm ngơ trước việc Dòng 
Tên sống dai dẳng ở nước Phổ. Đức Giáo hoàng gởi cho 
Frederik II lời than phiền thì được trả lời: Ông cho phép Dòng 
Tên đổi tu phục để duy trì Dòng hơn. Khi Đức thánh cha nói 
ngài không thể làm gì được về Dòng Tên ở Phổ, Florida Blanca 
à Tanucci đã làm âm ï lên. 

Trước tất cả mọi chống đối, Frederik II vẫn cương quyết 
bênh vực Dòng Tên trong lãnh thổ mình cho tới khi ông qua đời 
năm 1786. Người kế nhiệm ông đã chiều theo áp lực mà rút tất cả 
trợ cấp cho Dòng, thu hổi các nhà của Dòng, khiến cho anh em bị 
bó buộc phân tâm. Một số đã chuyển sang hàng giáo sĩ giáo phận 
để chờ đợi ngày tươi sáng hơn, còn một số khác bỏ qua Nga. 

2.Ở Nga. 


Năm 1721, vua Phêrô I của Nga đã ra lệnh cấm Dòng 
Tên hoạt động ở Nga. Tuy nhiên, ngày 14.10.1772, miền Nga 
trắng theo Công giáo của Ba Lan được nhường cho Nga, nữ 
hoàng Katarina II cho miễn này được tự do tôn giáo, và giữ 
nguyên nền giáo dục do Dòng Tên tổ chức. Lúc đó, Dòng Tên 
tại đây có chừng 200 anh em, hoạt động trong bốn trường học và 
mười bốn giáo điểm. Khi Tòa thánh giải thể Dòng Tên, 
Katarina II cấm công bố sắc lệnh Chúa và Đấng cứu thế trong 
lãnh thổ Nga. Làm như vậy, bà vừa muốn ổn định đời sống của 
các thần dân mới, vừa muốn trêu người các nước Công giáo, vì 
người ta thấy rằng ở Nga có tự do tôn giáo hơn. 

Tuy nhiên, anh em Dòng Tên ở Nga bối rối: Phải tuân 
phục mệnh lệnh Tòa thánh. Ngày 29.11.1773, anh em đệ đơn 
lên nữ hoàng xin được thi hành sắc lệnh Chúa và Đấng cứu thế, 
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bà trả lời cho vị giám tỉnh: “Phải tuân phục Đức Giáo hoàng 
trong những gì thuộc về tín điều, còn trong những điều khác, phải 
tuân phục chính quyền”. Nhưng để anh em Dòng Tên yên tâm 
công tác, bà ra lệnh cho sứ thần của bà ở Vacxava tiếp xúc với 
sứ thần Tòa thánh để thảo luận về việc này. Ngày 07.6.1774, 
vài tháng trước khi qua đời, Đức Clementê XIV gởi văn thư cho 
Giám mục Warmie ra lệnh chó các Giêsu-hữu ở Phổ và Nga giữ 
nguyên trạng cho tới khi có lệnh mới. 

Vị Tổng trấn miền Nga trắng rất quí mến Dòng Tên, và nữ 
hoàng Katarina II rất quảng đại với anh em, Bà đánh giá cao các 
hoạt động của Dòng tại Nga Trắng và ước muốn Dòng phát triển. 
Nhưng giám tỉnh Stanislaô Czerniewiez thú nhận là bất lực. Bao 
lâu không được mở nhà tập thì anh em chỉ còn nhìn thấy Dòng chết 
dần chết mòn. Vì thiếu nhân lực, chẳng bao lâu sau, Dòng đã phải 
bỏ năm giáo điểm. Phải có nhà tập mới có được lối thoát. Vị Tổng 
trấn trình bày điều đó với nữ hoàng và bà ra lệnh cho vị Giám mục 
ở Mihilow xin với Tòa thánh phép đó. 

Ngày 15.4.1778, bộ truyền Giáo gởi đến cho Giám mục ở 
Mohilow là Stanislao Siestrzencewie một sắc lệnh của Tòa 
thánh chỉ định ngài toàn quyền thay mặt Tòa thánh trên toàn thể 
Hội thánh Công giáo tại Nga trong thời gian ba năm. Ngài có 
quyền sửa đổi, hủy bỏ, hay thành lập một dòng tu nữa. Hình như 
Tòa Thánh muốn trao trách nhiệm cho một thủ ủy như vậy để 
tránh những lời chỉ trích của những người chống đối Dòng. Mọi 
sự giờ đây tùy thuộc quyết định của vị thủ ủy: Dòng có thể bị 
khai tử nhưng cũng có thể được duy trì và phát triển. 

Ngày 30.6.1776, vị thụ ủy công bố văn thư cho phép 
Dòng Tên ở Nga thiết lập một nhà tập và được tự do nhận tập 
sinh. Quyết định này đối với các triều đình thù nghịch với Dòng 
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thật là một điều bất ngờ: họ vẫn tưởng rằng vị thụ ủy sẽ giải thể 
Dòng theo sắc lệnh Chúa và Đấng Cứu Thế. Họ phản ứng 
mạnh, nhưng Đức Piô VI làm ngơ. Ngày 02.02.1780, nhà tập 
được mở với một số tập sinh, và biến cố này được coi là lễ ra 
mắt của Dòng. 

Dầu sao, bao lâu Dòng chưa có một vị Trưởng thường 
xuyên thì sự tổn tại và sinh hoạt của Dòng chưa bảo đảm được 
bển vững. Anh em trình bày thỉnh nguyện này với nữ hoàng và 
được bà ủng hộ. Ngày 13.9.1782, thụ ủy Tòa thánh công bố văn 
thư cho phép Dòng bầu một Tổng Đại diện, với quyền hạn như 
một Tổng Quản. Ngay tháng 10 năm đó, 30 thệ sĩ họp Đại Hội 
và bầu vào chức vụ Tổng Đại Diện linh mục Stanislaô 
Czerniewiez. Sau đó, Dòng cho một số anh em khấn cuối, chọn 
các Tổng phụ tá và đặt một người làm “người nhắc nhở” 
(admonitor) cho Tổng Đại Diện. 

Ở Rôma, nhiều giới thắc mắc về hành động “lạm quyền” 
của thụ ủy Tòa thánh ở Nga. Nữ hoàng Katarina II chọn một 
Giêsu-hữu người Lithuania là Benislawski là đặc sứ đến Roma 
để xin Tòa thánh phê chuẩn. Đức Piô VI không muốn ban hành 
một sắc lệnh, nhưng Ngài phê chuẩn miệng với tất cả những gì 
Dòng đã làm ở Nga. Đồng thời ngài còn chấp thuận để nghị của 
nữ hoàng Katarina II nâng thụ ủy Czerniewiez lên làm Tổng 
Giám mục và đặt Benislawski làm Tổng phó Giám mục. Coi 
đây là lời phê chuẩn chính thức của Hội thánh về sự tổn tại của 
Dòng đây đó nhiều người đến Nga để xin gia nhận hay tái giá 
nhập Dòng, và nhiều người khác chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày 
Dòng được hồi phục trọn vẹn. 
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3. Vươn Mình. 


Cuộc Cách Mạng Pháp 1789 làm rung động toàn thể Châu 
Âu. Lật đổ chế độ quân chủ, tục hóa mọi sinh hoạt, bạo lực ngự trị 
trong chính sách nội trị cũng như ngoại giáo: đó là hậu quả một lý 
trí không có đức tin. Người ta có cẩm tưởng như một thiếu niên lên 
cầm quyển: vừa chôn vùi đi bao nhiêu điều lạc hậu của chế độ 
phong kiến, nhưng cũng thực hành bao nhiêu điểu bất nhân của 
chế độ tư sản. Trong khung cảnh đó, nhiều người bắt đầu nghĩ về 
Dòng Tên như một nhân tố cứu vãn Châu Âu. 


Ngày 23.7.1793, công tước ferdinando của Parma viết 
thư cho Tổng Đại Diện của Dòng ở Nga. Ông thấy rằng sau khi 
Dòng Tên bị trục xuất, nền giáo dục trong lãnh thổ ông bị phá 
sản hoàn toàn. Vì vậy, để gầy dựng lại, ông đã qui tụ lại một số 
cựu Giêsu-hữu và trao cho công tác giáo dục giới trẻ. Nay ông 
xin vị Tổng Đại Diện gởi một vài Giêsu-hữu chính thức ở Nga 
đến để tiếp nhận họ vào lại Dòng. Được hỏi ý kiến, Đức Piô VI 
chỉ khuyên nên thận trọng, vì sợ làm sống lại cơn bão tố trong 
Hội Thánh. Sau đó, Dòng tại Nga đã gởi ba anh em qua Parma, 
tiếp nhận các anh em cũ trong năm trường học qui tụ toàn thể 
giới trẻ trong công quốc. Như vậy, là sau khi bảo đảm được duy 
trì ở Nga, Dòng đã vươn mình ngay vào chỗ đã xua đuổi mình, 
mở đầu việc Dòng được phục hồi trên toàn thế giới. 

Ngày 05.11.1796, nữ hoàng Katarina II qua đời, nhưng 
Hoàng đế Phaolô kế nhiệm vẫn tiếp tục bênh vực Dòng. Trong khi 
đó, tại Roma, Đức Thánh Cha Piô VỊ bị quân Pháp bắt đi lưu đày. 
Đã hơn 80 tuổi, ngài muốn có một Giêsu-hữu làm bạn đường. Ngài 
hỏi linh mục Marotti: “hãy nói thật, con thấy mình có đủ sức để theo 
ta lên núi Sọ không ?”. VỊ linh mục đáp: “Con sẵn sàng theo từng 
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bước Vị Đại Diện Đức Kitô đến cùng”. Ngài đã theo Đức Piô VỊ từ 
nhà tù này qua nhà tù khác cho tới khi Đức Thánh Cha qua đời 
ngày 29.8.1799 tại Valence (Pháp). Việc một vị Giáo hoàng đã 
hơn 80 tuổi bị lưu đày đánh động lòng trắc ẩn của Phaolô I. Khi 
mật viện họp tại Venezia để chọn Giáo hoàng mới, ông dọa tấn 
công của quân xâm lược Pháp. Ngày 14.3.1800, Hồng y 
Chiaramonti được chọn với danh hiệu là Piô VI. 


Linh mục Giêsu-hữu Gabriel Gruber là bạn thân của 
Phaolô I từ lúc ông chưa lên ngôi, nên rất được Hoàng đế tín 
nhiệm. Ngài để nghị Hoàng đế xin với Đức Giáo hoàng mới ban 
hành một sắc lệnh công nhận chính thức Dòng Tên tổn tại ở 
Ngài. Đức Piô VII khi còn làm Giám mục rất tín nhiệm anh em 
Dòng Tên, và sau này vẫn trọng dụng các cựu Giêsu-hữu. Tuy 
nhiên những kẻ chống cộng Dòng Tên vẫn còn. Ngài cho thành 
lập một ủy ban gồm bốn Hồng y nghi ky Dòng để cứu xét thỉnh 
nguyện của Phaolô I. Ủy ban thấy rằng không từ chối thỉnh 
nguyện như vậy của một người đã bảo vệ mật viện trong lúc 
gian nguy, nhưng đề nghị giới hạn trong lãnh thổ nước Nga thôi. 
Ngày 07.3.1801, Đức Piô VI ký sắc lệnh Catholicae Fidei 
(“Đức Tin Công Giáo”) lập lại Dòng Tên ở Nga. Vị Tổng Đại 
Diện của Dòng được sắc lệnh đổi danh thành Tổng Quản. 

Như vậy, sau gần 30 năm, với sức phấn đấu phi thường 
với sự giúp đỡ của bao nhiêu người, Dòng đã chết với sắc lệnh 
Chúa và Đấng Cứu Thế của Đức Clementê XIV, nay được chính 
thức nhìn nhận, dù chỉ trong một lãnh thổ giới hạn với sắc lệnh 
Đức Tin Công Giáo của Đức Piô VỊ, để dọn đường cho việc 
Dòng được tái lập trên toàn thế giới. 
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V. DÒNG ĐƯỢC TÁI LẬP. 

Có nhiều thứ chỉ khi đã mất người ta mới thấy là quý và 
cố gắng để tìm lại. Những xáo trộn lớn xảy ra ở Châu Âu vào 
cuối thế kỷ XVII và đầu thế kỷ XIX đã làm cho bao nhiêu 
người nghĩ lại việc thiếu vắng Dòng Tên. Rối loạn tinh thần. 
Hai đời Giáo hoàng, liên tiếp bị cưỡng ép lưu đày cũng đánh 
động mạnh đến lương tâm Công giáo. Thời gian bổng bột đã 
qua, người ta phải nhận lãnh hậu quả của những hoạt động nông 
nổi của tuổi trẻ lý trí. Giờ đây, người ta thèm khát được sống 
trong bình an và trật tự. Những người thù nghịch nhất với Dòng 
Tên đã đưa Dòng đến chỗ bị giải thể thì nay cũng đã khuất 
bóng. Trải qua kinh nghiệm đau khổ, người ta biết cảm trong 
tình huống ấy mà Dòng Tên được người ta dễ dàng đón nhận 
hơn, và nhờ vậy, với điểm tựa vững chắc ở Nga, với những thí 
điểm đây đó, dần dần Dòng chứng tỏ khả năng đáp trả lại sự chờ 
mong của Hội thánh và thế giới, nên cuối cùng đã phục hổi được 
chỗ đứng của mình trong lịch sử. 

1. Dòng ở Nga Mở Rộng Hoạt Động. 

Việc Dòng tại Nga được chính thức nhìn nhận đã mở ra một 
viễn ảnh lớn: rạng đông báo hiệu ngày Dòng sẽ được tái lập trọn 
vẹn. Điều đó đã thúc đẩy nhiều người nóng lòng lặn lọi đến nước 
Nga để được nhận vào hay được nhận lại, nhiều người khác bình 
tĩnh hơn chuẩn bị sẵn sàng để được nhận vào hay nhận lại khi 
Dòng được tái lập đầy đủ, và có cả những người tích cực lập nhóm 
này nhóm khác chuẩn bị được tháp nhập vào Dòng. Tất cả những 
hoạt động đó tạo nên bầu khí sôi nổi ảnh hưởng trên công luận 
ngày càng thuận lợi hơn cho việc tái lập Dòng. 
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Ở Nga, một thời gian sau khi được chính thức nhìn nhận, 
vì có nhiều người mới được nhận, số anh em tăng vọt lên tới 
300. Nhiều hoạt động mới cũng được bắt đầu: đặt chân tới kinh 
đô Petrograd (Sant-Petersburg ngày nay) thành lập nhiều trường 
học ở nhiều địa phương, phục vụ tại vùng kinh tế mới miễn sông 
Volga, mở rộng nhà tập Polotsk, đảm nhận trường đại học 
Vilnus ở Lithuania. 


Đêm 25 rạng 26.3.1805, linh mục Gabriel Gruber qua đời 
sau nhiều năm miệt mài hoạt động bên cạnh triểu đình Nga để 
Dòng tại đây được bảo vệ. ngài được coi là một ơn hữu hình 
Chúa Quan Phòng ban cho Dòng để tổn tại trong những giờ phút 
khó khăn nhất. Vị kế nhiệm ngài trong chức vụ Tổng Quản 
Dòng tại Nga là Tadeo Brzozowski hầu như chỉ việc hái trái nơi 
cây đã được vun xới sẵn. 

Sức sống của Dòng ở Nga làm cho nhiều người ở Tây Âu 
thèm khát. Người ta thấy rõ hơn những thiệt hại khi Dòng bị giải 
thể và những lợi ích khi Dòng được duy trì. 

2. Thánh Giuse Pignaftelli. 


Dù được phép ở lại Tây Ban Nha khi nước này trục xuất 
Dòng, nhưng thánh Giuse Pignatelli lúc đó là một linh mục trẻ 
đã yêu mến ơn gọi và anh em hơn là đặc ân có được vì gia thế. 
Cùng đi lưu đày với anh em, ngài đã trải qua những giờ phút thử 
thách và thiếu thốn nhất. Bị xua đuổi hết chỗ này đến chỗ khác, 
ngài vẫn kiên trì ở với anh em và giúp anh em sống những ngày 
lưu đày. Khi Dòng bị giải thể toàn diện, ngài lui về sống một 
mình trong cầu nguyện và giúp đỡ anh em cũ, chờ mong ngày 
đoàn tụ. Khi công quốc Parma mở cửa, ngài liền xin vào Dòng 
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lại. Sau đó, ngài qui tụ nhiều ứng sinh để sẵn sàng vào Dòng khi 
được tái lập. 

Vua Ferdinand IV của nước Hai Sicilia được đào tạo theo 
tư tưởng của các triết gia thời đó. Trước đây đã để cho thủ tướng 
Tanucci trục xuất Dòng; nay đã già giặn, ông thấy cần chuộc lại 
lỗi xưa bằng việc mời Dòng trở lại. Ông xin với Hoàng đế Nga 
và Tòa thánh. Đức Piô VII ký sắc lệnh Per alias (“rong những 
thứ khác”) ngày 30.7.1804 cho phép Dòng được hoạt động ở 
Nga thế nào thì cũng được mở rộng đến nước Hai Sicilia như 
vậy. Một tuần sau, vua Ferdinand IV ra chiếu chỉ tái lập Dòng 
trên lãnh thổ mình. Chừng 600 anh em được tấn phong Giám 
mục cũng nhất loạt xin được trở về Dòng với anh em, nhưng chỉ 
có Giám mục André avogadro của giáo phận Verona được toại 
nguyện. Một tờ báo xuất bản ở Napoli đãviết vào ngày 
07.9.1804 “Việc tái lập Dòng Tên đã làm cho mọi người ở kinh 
đô cũng như ở các tỉnh vui mừng”. Người ta đổ xô đến xin vào 
nhà Dòng, làm cho việc thảo sát ơn gọi trở nên phức tạp và tế 
nhị. Thánh Pignatelli chỉ cho thâu nhận những người thật xứng 
đáng, để tạo thành một thế hệ mới cho Dòng. 

Dòng nào trở về Napoli trong không khí cảm động và 
phấn khởi như vậy cho thấy những lời vu cáo ngày xưa đã bị phủ 
nhận và quên lãng. Thời gian đã làm cho nhiều người thấy được 
sự thật, và đau khổ đã làm cho con người biết nghĩ đến những 
bất công mình đã gây ra cho người khác. Việc tái lập Dòng tại 
nước Hai Sicilia là một dấu hiệu báo tin một thời kỳ mới đã mở 
ra cho Dòng. Đây đó, các cựu Kitô hữu tích cực chuẩn bị ngày 
Dòng được tái lập trên toàn thế giới mà họ coi là chắc chắn và 
chỉ còn chờ thời gian. 
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Nhưng mới được hơn một năm, Dòng lại bị trục xuất khỏi 
Hai Sicilia. Đầu năm 1806, Napoléon truất phế Ferdinand IV và 
đặt Joseph Bonaparte lên ngôi ở Napoli. Ông này áp dụng luật 
chung của nước Pháp thời đó là không cho phép một dòng tu 
nào hoạt động. Thánh Pignatelli phải đưa anh em vào trú ngụ tại 
lãnh thổ của nước Tòa thánh. Người ta nhắc Đức Piô VII là 
Napoléon bất bình về việc ngài tiếp nhận những người bị ông 
xua đuổi; ngài trả lời: “Họ đã chịu đau khổ vì Tòa thánh và vì 
Hội thánh, tôi phải theo gương Clementê XIII”. ĐỀ tránh cho 
Đức thánh cha đỡ bị liên lụy nhiều, thánh Pignatelli cho phân 
tán anh em đi mỗi nơi một tí, nhưng việc huấn luyện vẫn tiếp 
tục. Khi Roma bị vây hãm, có một thời gian ngài đã phải đi xin 
ăn cho Đức thánh cha và các Hồng y. 

Với bao nhiêu đau khổ và tủi nhục, chỉ vì trung thành với 
ơn gọi và yêu mến Dòng, thánh Pignatelli đã sống gần như cả 
đời trong cảnh lưu đày, nhưng vẫn hết lòng với anh em cũ cũng 
như nhiệt tình chuẩn bị ngày Dòng được hổi sinh. Ngày 
15.11.1811, ngài qua đời trong khi chính mắt chưa nhìn thấy 
Dòng được tái lập nhưng vẫn vững niểm tin. Cuộc sống và cái 
chết của ngài thật là một bài ca hy vọng của một Giêsu-hữu 
giữa những đau thương dồn dập và chất chứa. 

3. Hội Thánh Và Hội Đức Tin. 

Ước nguyện tái lập Dòng Tên đã lớn mạnh trong đầu óc đa 
số người Công giáo vào cuối thế kỷ XVIII. Những người tích cực 
nhất đã lập ra những hội sống theo tinh thần và cách thức Dòng 
Tên để chuẩn bị hội nhập vào Dòng khi Dòng được tái lập. 

Năm 1794, một số cựu Giêsu-hữu phải rời Pháp vì những 
biến động chính trị của cuộc cách mạng, đã nghĩ ra một dự án táo 
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bạo là tái sinh Dòng Tên tại Bỉ dưới danh hiệu Hội Thánh Tâm. 
Chẳng bao lâu sau, vì chiến tranh, Hội phải di chuyển đến 
Augsburg (Đức), rồi Viên (Áo). Theo lời yêu cầu của Đức Piô VI, 
Hồng y Tổng Giám mục Viên nhận đứng ra bảo trợ cho Hội. 

Cũng trong khoản thời gian đó, tại Roma, một linh mục trẻ 
đầy sôi động là Nicola Paccanari đã thành lập Hội Đức Tin, qui tụ 
một số linh mục trẻ, sống theo Hiến Chương Dòng Tên. Trong thời 
gian Đức Piô VI sống lưu lạc ở Siena và Firence, Paccanari đã có 
dịp gặp và trình bày ý định của mình. Được Đức thánh cha khuyến 
khích, Paccanari coi là mình có sứ mạng hoạt động để tái lập Dòng 
Tên. Cùng với nhiều hội viên của Hội Đức Tin, Paccanari đi khắp 
nơi phổ biến ý định và kế hoạch của mình. 

Tuy nhiên, một số hội viên áy náy thấy những người tự 
nhận là có sứ mạng phục hưng Dòng lại không tùng phục vị 
Tổng Đại Diện được Hội thánh chính thức nhìn nhận ở Nga. 
Thực vậy, Paccanari muốn hồi phục một Dòng Tên khác với 
phần Dòng tổn tại ở Nga. 

Năm 1799, theo ước nguyện của Đức Piô VI, hai hội Thánh 
Tâm và Đức Tin thống nhất thành hội Đức Tin do Paccanari làm 
Bề Trên Cả. Các cộng đoàn của Hội đã có mặt ở nhiễu nơi như Ý, 
Áo, Thụy Sĩ, Anh, Hòa Lan. Tuy nhiên nhiều hội viên muốn được 
hội nhập vào Dòng Tên ở Nga, chứ không muốn thành lập một 
Dòng Tên thứ hai. Một số đã viết thư cho Tổng Quản ở Nga, lúc đó 
là Gruber, để xin được nhận vào Dòng. Vị Tổng Quản cho biết chỉ 
có thể nhận vào Dòng từng người với tư cách cá nhân chứ không 
nhận một nhóm với tư cách tập thể. Tình trạng đó ngày một nhiều, 
làm cho đa số hội viên muốn dứt khoát với Paccanari. Ngày 
21.6.1804, Hồng y sứ thần Tòa thánh tại Paris giải lời khấn cho linh 
mục Varin và một số hội viên khác. Dần dần Hội tan rã. Các hội 
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viện một số qua Nga làm nhà tập, đa số ở lại Tây Âu để dọn đường 
cho Dòng được tái lập. 


4. Cha Phêrô Clorivlòre. 


Sinh năm 1735 tại Pháp, vào Dòng năm 1856 đến năm 
1762. Vì các học viện của Dòng ở Pháp bị nhà nước đóng cửa, 
phải qua Bỉ học, cha Clorivière tuyên khấn lần cuối ngày 
15.8.1773 tại đây, sau khi sắc lệnh giải thể Dòng được công bố 
ở Roma, nhưng chưa chính thức được công bố ở Bỉ. Sau đó, cha 
trở về Pháp hoạt động tông đồ như một linh mục giáo phận. 


Năm 1790, cha Clorivière có ý định lập một hội các linh 
mục làm tông đồ theo cách thức của dòng Tên, dù không mang 
danh hiệu Dòng Tên: “Để đáp ứng những nhu cầu bức thiết của 
Hội thánh cần phải có một tu hội nam gồm những người chỉ khao 
khát vinh quang cho Thiên Chúa và phân rỗi cho tha nhân. Trong 
lúc này người ta đang hảy diệt các dòng tu cũ, hội này phải làm 
sao để quân chúng không biết đến, và ngay cả bất chấp quần 
chúng. Muốn vậy, các tu sĩ của hội này sẽ không có tài sản 
chung, và dù gắn bó với nhau hết sức trong Đức Giêsu Kitô, 
nhưng bên ngoài không có vẽ gì là liên hệ với nhau, không đồng 
phục, không nhà ở hay nhà thờ đặc biệt, hoặc những gì tương tự. 
Họ sẽ sống riêng rẽ, như là các nhà giải thuyết Tin Mừng thời sơ 
khai”. Đó là dự tính của cha Clorivière sống các lời khuyên Tin 
Mừng ở giữa đời, dù người ta không biết hay cấm cản. Ngài 
muốn lấy thể chế của Dòng Tên làm khuôn mẫu: “Hội này sẽ 
như là mâm non của Dòng, hoặc là nếu Tòa Thánh không phản 
đối thì đó sẽ chính là Dòng Tên dưới hình thúc khác, nếu cần thời 
dưới danh hiệu khác, với luật sống bên ngoài khác, nhưng tràn 
đây cùng một tỉnh thần”. 
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Sau khi được nhiều người góp ý là lập một hội như vậy sẽ 
nguy hiểm về mặt luật pháp với nhà nước, của cha Clorivière 
thành lập hai hội, một cho nam gọi là Hội Trái Tìm Chúa Giêsu, 
một cho nữ gọi là Hội Trái Tìm Đức Mẹ. Hai hội này cùng theo 
tinh thần và cách thức của dòng Tên, nhưng được thích nghi với 
đời sống tại thế. Hội viên khấn ba lời khấn đời tu, và các hội 
viên nam sẵn sàng gia nhập Dòng tên khi dòng được tái lập. Có 
thể nói đây là hai tu hội đời đầu tiên trong Hội Thánh. 

Với hai hội này, chẳng những cha Clorivière tăng cường 
gấp bội hoạt động tông đồ, mà còn nuôi dưỡng cũng như phổ 
biến đặc sủng của Thánh Inhã trong Hội thánh. Sau này, khi 
Dòng được tái lập hoàn toàn, chính cha Clorivière là người đứng 
ra qui tụ lại những anh em sống sót ở Pháp và thâu nhận cũng 
như huấn luyện những anh em mới. 

5. Sắc Lệnh Tái Lập. 

Trong khi tình hình chính trị đã biến đổi sâu rộng ở Châu 
Âu sau cách mạng Pháp 1789, Hội thánh cũng chịu những hậu 
quả nghiêm trọng. Năm 1808, Napolêon và, để đáp lại 
Napolêon cho bắt ngài làm tù binh. 

Trong 5 năm lưu đày, Đức Piô VỊI suy nghĩ thật nhiều về 
tình hình Hội thánh. Đức Cemente XIV đã hy sinh Dòng Tên 
với hy vọng Hội thánh được bình an. Sự thật khác hẳn: Hội 
thánh bị tấn công hung hãn hơn mà thiếu những người dũng cảm 
bênh vực. Trước tình trạng ấy, Đức Piô VỊI nghĩ rằng Giáo hội 
cần có những người thông thái và dũng cảm, những người xả 
thân vì Hội Thánh, những người đảm nhận công tác giáo dục và 
truyền giáo. Niềm hy vọng của ngài là Dòng Tên. 
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Năm1814, Napoléon bại trận và Đức Pio VII được trả tự 
do. Việc đầu tiên của ngài là xúc tiến việc tái lập Dòng Tên. 

Ngày 7.8.1814, tại nhà thờ Giêsu ở Rôma, trước sự hiện 
diện của Đoàn Hồng y, Đức Piô VI công bố sắc lệnh 
Soilicitudo omnItumEcclesianum (Chăm lo mọi Giáo hội) (tái 
lập Dòng Tên trân toàn thế giới. Chừng 200 Giêsu-hữu già nua 
còn sống gót sau 4l năm bị giải thể đã đến dự lễ công bố sắc 
lệnh. Niềm vui dạt dào làm cho những dòng nước mắt nóng hỏi 
chẩy tràn trên những khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác và đau 
buồn. Linh mục Panizzoni nhân danh Tổng Quản Brozozowski 
bị kẹt ở Nga lên nhận sắc lệnh từ tay Đức thánh cha. 

Hồng y Pacca mô tả bầu khí ngày đó ở Rôma như sau: 
“Ngày 17.8.1773, ngày công bố đoàn sắc Chúa và Đấng Cứu 
Thế, người ta thấy vẻ ngơ ngát và đau đớn trên mọi khuôn mặt. 
Ngày 7.8.1814, ngày Dòng Tên phục sinh, Rôma vang dọi tiếng 
reo vui, hoan hô và vỗ tay. Quần chúng Rôma cùng đi với Đức 
PiôVH từ Quirinalê đến nhà thờ Giêsu, nơi công bố trọng sắc, 
khi Đúc Thánh Cha trở về dinh thì thật là một cuộc diễn hành 
khải hoàn. Tôi phải ấi vào các chỉ tiếc này để có địp ghỉ lại trong 
các giấy tờ của tôi một lời long trọng, rút lại những diễn từ ẩu tả 
tôi đã có khi còn trẻ để chống lại một dòng rất công trạng đối với 
Hội Thánh của Đúc Kitô”. 

Ngay khi Dòng được tái lập, khắp nơi những anh em dù 
đã già yếu hầu hết xin được tái gia nhập. Đặc biệt nhất là một 
chuyện người ta kể về một linh mục Alberto Montaulo hoặc 
Motalto, sinh năm 1689, vào Dòng năm 1706 tức là đã 125 tuổi 
đời và 108 tuổi Dòng; nhưng chuyện này không chắc lắm. Các 
thanh niên cũng nô nức xin vào Dòng, nhất là những người trong 
các hội do các cựu Giêsu-hữu sáng lập hay hướng dẫn. 
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Được tái lập, Dòng lại bắt đầu lăn xả vào việc phục vụ 
Hội Thánh và thế giới. 
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Chương lII 
CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG TỪ CÔNG ĐỒNG TRIDENTINÔ 
ĐẾN THỜI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ I (1869) THỜI KỲ 


A. 


B. 


LÊP 


TRUNG HƯNG 
SAU CƠN HỒNG THỦY 


a. Hội Thánh sau cơn khủng hoàng. 
b. Liên minh Thánh. 

c. Giáo hội Pháp. 

d. Đức Lêô XII (1823 - 1829) 

e. Đức Piô VIII (1829 - 1830) 


ĐỨC GRÊGÔRIÔ XVI (1830 ~ 1846) 


a. Roma và nước Ý trẻ 

b. Lamennais và tờ Tương lai. 

c. Bảo vệ nguyên tắc. 

d. Hội Thánh trước một vấn đề lớn ở Châu Âu. 
e. Đức Grêgôriô qua đời. 

ĐỨC PIÔ IX (1846 - 1870) 


a. Cách mạng 1848 tại Âu Châu. 

b. Hội Thánh và Cách mạng 1848. 

c. Công bố tín điều Đức Maria “Vô Nhiễm” (08.12.1845) 
d. Giáo hội Pháp. 

e. Tông Huấn Quanta cura. 

£. Quốc gia Giáo hoàng bị chia cắt. 

g. Công đồng Vaticanô I (1869 - 1870). 
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Chương IV 
CONG ĐÔNG VATICANO I 
I PHẦN HÓA NỘI BỘ 
A. Lạc thuyết 
B. Gallikanismus 
H. GIÁO HỘI THỜI CÁCH MANG PHÁP 
A. Triết học và Phong trào Chiếu sáng 
B. Cách mạng Pháp 
C. Trần thế hóa 
II. GIAI ĐOẠN CỦNG CỐ 


IV. CÔNG ĐỒNG VATICANÔ I. 


IL PHẦN HÓA NỘI BỘ. 
A. UẠC THUYẾT JANSENISMUS 
Vấn để ân sủng là một vấn để gay go nhất trong giáo 
thuyết Kitô giáo, làm thế nào hòa hợp được giữa hồng ân của 
Thiên Chúa và tự do của con người mà không được phép hạ giá 
trị bất cứ bên nào. 
Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy có những lạc thuyết về ân 
sủng như sau: 
1. Pelqgianisinus 
Xuất phát từ đan sĩ Pelagius (418) đã bị công đồng chung 
Ephesus kết án vào năm 431. Thuyết Pelagianismusphủ nhận việc 
nâng con người vào một trật tự siêu nhiên và phủ nhận cả tội 
nguyên tổ. Tội của Ađam đối với miêu duệ của ông ta chỉ mang 


212 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 3 


một ý nghĩa của một gương xấu. Còn hành động cứu độ của Chúa 
Kitô chỉ thu tóm lại trong giáo thuyết và các gương nhân đức của 
Ngài. Thuyết Pelagianismus cho hồng ân chỉ là khả năng tự nhiên 
của con người nằm trong cơ bản của ý chí tự do, để sống vô tội và 
thánh thiện và để đạt được cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Cố gắng 
luân lý tự nhiên được san bớt nhẹ nhàng hơn nhờ vào những ân 
sủng bên ngoài, luật của Maisen, Phúc âm và gương nhân đức của 
Chúa Kitô (adJutonum possibilitatis). Công người được sự tha tội 
nhờ vào việc cải hối khỏi tội do ý chí trong khả năng riêng của 
mình. Nhìn kỹ lại hệ thống của Pelagianismus chỉ là thuyết duy 
nhiên, hoàn toàn nằm dưới ảnh hưởng triết thuyết và đặc biệt dưới 
luân lý quan của phái Stoa, khắc kỷ. 
2. Sermipelagisimus. 

Sau khi thuyết Pelagianismus bị Công đồng kết án, thì 
phái Semipelagismus ra đời như là một phản ứng chống lại giáo 
thuyết về hồng ân của Augustinus. Thuyết Semipelagismus 
công nhận việc nâng con người lên tình trạng siêu nhiên, công 
nhận tội nguyên tổ và việc cần thiết đến hồng ân siêu nhiên nội 
tâm để chuẩn bị cho việc công chính hóa và để đạt đến ơn cứu 
độ, nhưng hạn hẹp lại sự cần thiết của hổng ân cũng như việc 
lãnh nhận nhưng không. Trong thực hành, chỉ vì quá nhấn mạnh 
đến sự ham muốn rất hoàn toàn tự do cũng như việc con người 
cộng tác vào tiến trình cứu độ, thuyết này đã đưa ra những quan 
niệm như sau: 

Đồi buộc về ơn cứu độ (iniium Fidei, pius credulitatis 
affectus, pia studia) xuất phát tiên khởi từ sức lực khả năng tự 
nhiên của con người. 
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Con người không cần đến sự trợ lực siêu nhiên để phấn 
đấu cho đến điểm cuối cùng ở trong sự thiện. 

Con người có thể lập công de congruo do cố gắng tự 
nhiên của mình để được hồng ân tiên khởi. 

3. Cải cách. 

Trong khi Pelagius phủ nhận việc nâng tình trạng con 
người lên bậc siêu nhiên, thì Luther đã nại đến Augustinus, đã 
biến tình trạng siêu nhiên đó trở thành một phần chính trong bản 
tính tự nhiên của con người. 


Qua việc đánh mất tình trạng siêu nhiên đó qua tội tổ 
tông, thì bản tính con người đã hoàn toàn bại hoại, chỉ vì phần 
chính yếu nhất của bản chất đã bị lấy đi rồi và ham muốn xấu, 
theo Luther thì đây là bản chất của tội nguyên tổ, từ đó luôn 
luôn trú ngụ trong con người. Bản tính của con người sa ngã tự 
sức lực mình thì hoàn toàn bất lực để biết các chân lý tôn giáo 
và hành động luân lý tốt được. Ý chí của con người không còn tự 
do nữa và tự mình không còn làm được gì khác hơn là phạm tội. 
Hồng ân cũng không đủ khả năng để chữa lành bản tính hoàn 
toàn hư hỏng của con người, canh tân nội lực và thánh hóa nó 
được nữa. Việc công chính hóa chỉ thực hiện qua việc phủ đầy 
hoàn toàn ở bên ngoài hiện trạng tội lỗi ở bên trong con người. 
Ý chí của con người hoàn toàn thụ động trước hồng ân Thiên 
Chúa. Chỉ có hồng ân hoạt động một mình trong việc công chính 
hóa. (sola gratIa). 

Phản ứng ngược lại với giáo thuyết hoàn toàn bại hoại 
của bản chất con người theo Luther là phái Duy lý 
(Rationalismus) của thế kỷ 17 và 18, phái này quá tin tưởng vào 
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khả năng của tri thức và ý chí của con người nên đi dần đến chỗ 
phủ nhận cả Mạc khải lẫn hồng ân. 


4. Baius, Jansenius, Quesnel. 


Tư tưởng của Luther đã xâm nhập vào cả nội bộ trong 
Giáo hội, gây ra một cuộc tranh luận lớn về vấn đề cứu độ, xác 
định hơn là vấn nạn và hồng ân và lý trí. Cuộc tranh luận kéo 
dài suốt 2 thế kỷ 16 và 17. 


Vào thế kỷ 17 thì xuất phát trong Giáo hội một phong 
trào muốn trở về thuyết nguyên thủy của Augustinismus, được 
gọi là thuyết Jansenismus dựa theo tên của Cornelius Jansen, 
Giám mục thành Ypern. Để đi vào tư tưởng của thuyết này 
chúng ta cũng nên nhìn chung lại môi trường của nó. 

Sau cái chết của Jansen (1638) thì bạn của ông ta là 
Eromond đã cho xuất bản tác phẩm “Augusfinus” của ông, từ đó 
thì phong trào mới bắt đầu. Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy công 
đồng Trente (1545 —- 1563) lên án chủ thuyết của Thệ phản và 
dạy rằng trong việc cứu độ ý chí của con người phải cộng tác với 
ân sửng, con người tuy sa ngã nhưng vẫn còn ý chí tự do làm 
lành lánh dữ. Vấn để được giải quyết nhưng chưa hoàn toàn, 
Công đồng không định rõ hai yếu tố ân sủng và ý chí cộng tác 
với nhau như thế nào. Chính ở điểm này đã gây ra sự tranh chấp 
kịch liệt giữa dòng Đaminh và Dòng Tên. Cả hai kết án cho 
nhau và tạo một sự bất an trong Giáo hội. 

Việc tranh chấp nội bộ trong Giáo hội thực sự không nằm 
ở giữa dòng Augustinus và dòng Đaminh nữa, nhưng chính là 
trận chiến của dòng Tên chống lại giáo thuyết của cả hai dòng. 
Dòng tên đã đưa tự do của con người để đối kháng lại với giáo 
thuyết ân sủng của Augustinismus cũng như chống lại giáo 
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thuyết Thiên-Hữu của Đaminh-Thomas. Theo dòng Tên thì 
hồng ân không xác định ý chí của con người, nhưng chỉ hỗ trợ 
mà thôi. Giáo thuyết này đầu tiên do Molina thuộc dòng Tên 
cho xuất bản trong một thủ bản vào năm 1588 để chống lại 
thuyết tiền định của dòng Đaminh. Nhiều người cho rằng chủ 
trương như thế có phương hại đến tính cách nghiêm thẳng của 
luân lý và đưa dẫn đến sự phóng túng. Jansen và phái 
Jansenismus đã chống tác phẩm đó cũng như chống cả dòng 
Tên. Nhưng chúng ta biết dòng Tên đã chiến thắng ở trận chiến 
này là Giáo chủ đã đứng về phía họ. Họ là đại diện cho tỉnh 
thần mới: Kỷ luật, hoàn toàn tuân phục Giáo quyền, đồng thời 
học thực cao và nắm vững tư tưởng mới như tự do và lý trí. Họ 
chống lại phái Jansenismus và cố gắng của nhóm này muốn đưa 
về thuyết của Augustinus và cuối cùng họ đã tẩy sạch phái 
Jansenismus. Chính vì thế họ phải nhận lãnh hậu quả, nhiều 
nước đã ghét cay đắng họ đến độ họ đã bị đuổi ra khỏi nhiều 
nước Công giáo vào thế kỷ 18. 


a. Michel de Bay hay Baius (1589) giáo sư đại học 
Louvain. Ông nại theo truyền thống của Augustinus và như 
Luther, phủ nhận việc siêu nhiên hóa hồng ân trong trình trạng 
nguyên thủy của con người và cho đó là những khả năng tự 
nhiên thuộc vào sự toàn thiện của bản tính con người. Bản chất 
của tội chỉ được nằm trong những tình dục xấu. Ý chí nội tại của 
con người không còn được tự do nữa. Hội hành động của con 
người đều phát xuất hoặc là từ cupaditas, tình dục xấu, hay là do 
caritas từ Thiên Chúa thổi vào. Những hành động trên thì xấu, 
những hành động sau thì tốt. 

Chủ trương của Baius trái với Công đồng Trente về tội 
nguyên tổ và ý chí tự do. Các giáo sư ở Louvain và Sorbonne tố 
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cáo, nhưng ông vẫn bênh vực lập trường. Năm 1563 cho xuất 
bản nhiều sách. Năm 1576 Giáo chủ Pius V kết án 79 câu trong 
tác phẩm của Baius (D. 1001-1080). Năm 1579 Giáo chủ 
Gregor 13 kết án một lần nữa, ông mới cho ngưng lại. Ông chết 
năm 1589. 


b. Lạc thuyết của Cornelius Jansenius (1638) chỉ khai 
rộng thuyết Baianismus. Theo Jansenius thì ý chí của con người 
vì sa ngã nên hoàn toàn mất tự do và bất lực trước việc thiện. 
Mọi hành động của con người xuất phát hoặc là từ khao khát 
trần tục, phát nguyên từ tình dục xấu (delectatio terrena sive 
carnalis) hay là khao khát thiên linh do hồng ân tác động 
(delectatio coelestis). Cả hai khao khát đó đều ảnh hưởng lên ý 
chí của con người. Ý chí đó vì đã mất tự do nên chiểu theo thúc 
đẩy của khao khát nào mạnh nhất (delectatio victrix). Tùy theo 
khao khát trần tục hay thiên linh nổi bật mà hành động của con 
người thành tội hay luân lý tốt. Nếu Delectatio coelestis mạnh 
hơn, thì được gọi là Gratia parva hay sufficlens. 


Giáo chủ Innozenz X vào năm 1653 đã kết án 5 câu của 
Jansenius trong tác phẩm “Augusfinus của ông ta” (D 1092-1096). 


c. Paschasius Quesnel (1634 - 1719) cũng cố gắng trở 
về truyền thống Augustinus và chống lại dòng Tên. Ông thuộc 
dòng giảng thuyết, tiêm nhiễm thuyết Jansenismus. Năm 1671 
ông cho ấn hành cuốn “Abrégé đe la morale de l'Evangile”. 
Năm 1678 đan viện phụ của ông bắt rút lời lại, ông từ chối và 
xuất dòng. Sau nhiều lần bổ túc ông cho tái bản tác phẩm của 
ông, nhưng người ta nhận ra ngay những lạc thuyết. Năm 1708, 
tòa thánh thánh ra lệnh cấm. Vua Louis XIV muốn dẹp yên hẳn 
lạc thuyết đã yêu cầu Giáo chủ lên tiếng. Ngày 08.9.1713 Giáo 
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chủ Klement XI đã ra tự sắc Unigenitus kết án 101 luận để 
trong tác phẩm của Quesnel (D. 1351 — 1451). 

Tất cả những cuộc chống đối tranh luận gay go trên đây 
đã làm suy giảm sự đoàn kết trong nội bộ, để cho các phong trào 
duy lý (Rationalismus - phủ nhận sự siêu nhiên và nguyên tội 
theo chiều hướng Pelagianismus) và vô thần lớn lên và gây một 
cuộc khủng hoảng tỉnh thần trong Giáo hội vào đầu thế kỷ 18. 


B. NHỮNG CHỦ TRƯƠNG QUỐC GIA. 
1. Pháp giáo —- GŒallikanisrmus 


Từ thời Philipp Đẹp Trai, nước Pháp đã tạo thành một 
thói quen dưới ảnh hưởng của thuyết đại công đồng để xử lý 
những vấn đề liên can đến Giáo hội, cách xử lý này dần dần loại 
bỏ ảnh hưởng của Giáo chủ và gần như đưa Giáo hội Pháp ra 
đối kháng với Giáo chủ; tất cả những quyển của Giáo chủ trên 
quốc gia bị tước đoạt và trao lại cho nhà vua và nhà vua cũng 
đòi buộc sự tùng phục của hàng giáo sĩ đối với mình hơn là đối 
với Giáo chủ. Tất cả những sự tự do này được lý thuyết đi kèm 
theo, lý thuyết đó càng ngăn chặn quyển Giáo chủ chừng nào tốt 
chừng đó và phủ nhận quyền bất khả ngộ của Giáo chủ. Dưới 
trào của Ludwig XIV (1643 - 1715) việc liên lạc giữa Pháp và 
Giáo chủ hầu như đưa đến khủng hoảng có thể ly khai. 


a. Phát triển của Pháp giáo. 


Philipp Đẹp Trai đã hiện thực Pháp giáo đến mức cao độ; 
chế độ quân chủ chuyên chế luôn được củng cố lấn dần sang cả 
địa hạt tôn giáo. Cuộc tranh chấp với Giáo chủ Bonifacius VII 
làm cho Philipp ngày càng cố nắm trọn quyền để xử lý các việc 
đạo và tìm cách làm yếu dần của Giáo chủ trên tôn giáo Pháp. 
Pháp giáo mỗi ngày vì thế lại càng được củng cố, nhất là qua 
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cuộc lưu đày của các Giáo chủ ở Avignon (1309 — 1377) và tiếp 
đến là cuộc đại ly khai. (1378 — 1417) 

Năm 1438 Karl VỊI trong công đoàn toàn quốc họp ở 
Bourges đã đưa ra 23 điều khoản về quyển tự do của Giáo hội 
Pháp (Progmatische Sanktion von Bourges). Tôn sắc này lấy lại 
giáo thuyết tối thượng quyển của công đồng chung trên mọi tín 
hữu, trong đó có cả Giáo chủ của công đồng Basel (thuyết Đại 
công đồng), hạn hẹp quyển chống án về Roma và muốn Giáo 
hội Pháp chỉ xử lý theo những phong tục tông giáo của Pháp mà 
thôi. Những điều khoản này tuy bị công đồng Lateran V kết án 
và qua hòa ước được ký kết giữa Giáo chủ Lêô X và Franz I bị 
xóa bỏ vào năm 1516 tại Bologna, nhưng chủ trương Pháp giáo 
vẫn tổn tại, đàng khác, nhà vua vẫn còn toàn quyển trong việc 
bổ nhiệm các Giám mục. 

Năm 1564 khi các sắc lệnh công đồng Trente được phê 
chuẩn và tuyên bố, triều đình Pháp không muốn công nhận, cho 
rằng có nhiều điều khoản phạm đến quyền tự do của Giáo hội 
Pháp. Năm 1615, hội đồng giáo sĩ pháp phải tự ý công bố và hứa 
tuân giữ, nhờ đó Giáo hội Pháp mới được một thời kỳ hưng thịnh. 

Chủ trương Pháp giáo có hai phương diện khác nhau: 
chính trị và giáo lý. Đại diện cho pháp giáo chính trị là Peter 
Pithou (1539 — 1569), năm 1569 ông cho xuất bản một tác phẩm 
để tặng vua Heinrich IV, tựa để là “những tự do của Giáo hội 
Pháp” (Les libertés de I'Eglise Galliane), có tất cả là 83 tự do, 
trong đó nhấn mạnh đến quyền độc lập của nhà vua; vua có 
quyển triệu tập công đồng trong nước; ban hành lễ luật cho Giáo 
hội; bổ nhiệm giáo sĩ; xử trị giáo sĩ và không bó buộc phải tuyên 
bố các sắc lệnh của tòa thánh hay của công đồng chung. Như 
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thế, trên nguyên tắc, ông vẫn nhận quyền thiêng liêng của Giáo 
chủ, nhưng phủ nhận phương tiện thực hành. 

Pháp giáo tín lý còn đi xa hơn. Năm 1611 Edmund Richer 
cho xuất bản tác phẩm “De ecclesiastica et politica protestate”. 
Theo ông quyền lập pháp thuộc Công đồng, Giáo chủ chỉ có 
quyển hành pháp. Ông muốn trở lại thuyết Đại công đồng của 
thế kỷ 15, đồng thời đòi quyển lợi cho các Giáo hội quốc gia, 
nhất là Pháp, được tự do theo các tập quán và đường lối cai trị 
riêng với những đặc ân đã được. 

Hồng y Richelieu lúc ấy đang làm quốc vụ khanh buộc 
Richer phải rút lời lại vì sợ gây thù hiểm với tòa thánh nhưng lại 
ủng hộ chủ trương pháp giáo chính trị; Ngài che chở cho Peter 
Dupuy (1582 - 1651) và Petrus de Marca (1594 - 1662) viết 
những bài tuyên truyền và bênh vực chủ trương đó. 


b. Louis XIV. 


Létat e°est moi, đó là tín lý của vua Louis XIV. Là một 
vị vua độc tài, Louis không muốn quyền hành của mình bị hạn 
chế bất cứ ở phương diện nào. Cho rằng mình củng cố quyển 
thiêng liêng trong Giáo hội Pháp, ông xử lý tất cả vấn để của 
giáo sĩ và không muốn tòa thánh can thiệp vào nội bộ của Pháp 
giáo. Vấn để này ông được hầu hết các Giám mục ủng hộ. Thực 
sự cũng không có gì là lạ, vì việc bổ nhiệm Giám mục nằm ở tay 
ông và ông chỉ chọn những người theo quan niệm của mình. Với 
hậu thuẫn như thế Louis sẵn sàng đương đầu với tòa Thánh nếu 
bị cản trở. 

Từ xưa vua Pháp có một thứ quyển đối với bổng lộc của 
một số tòa Giám mục, gọi là Vương quyển. Trong thời gian tòa 
Giám mục trống ngôi, nhà vua có quyền hưởng bổng lộc trong 
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giáo phận và có quyền cắt cử người thừa hưởng bổng lộc mà 
không phải lo nhiệm vụ mục vụ. Vương quyển được hưởng để 
bù lại các ấp trại nhà vua đã dâng để lập các tòa Giám mục. 
Nhiều khi người ta đã lợi dụng vương quyển, kéo dài thời gian 
bổ nhiệm Giám mục mới để thu bổng lộc. Công đồng Lyon II 
năm 1274 đã ra sắc chỉ cấm đặt vương quyền ở những nơi chưa 
có. Nhưng Louis lại không muốn như thế. Năm 1673 ông đã 
tuyên bố đặt vương quyền ở khắp các địa phận trên các lãnh thổ 
nước Pháp. Giáo chủ Innozenz XI can thiệp, nhưng Louis nhất 
định đương đầu. 

Cuộc hội họp hàng giáo sĩ ở Paris kéo dài từ ngày 
01.10.1681 đến 01.7.1682 đã đứng về phe của Louis, đã đưa ra 
4 luận để (do chính Bossuet biên soạn) làm hiến chương cho 
Pháp giáo. 

1°. Giáo chủ chỉ có quyền tinh thần, chứ không có quyền 
trần thế, đặc biệt là không có quyển trên các vua và các 
công hầu. 

2°. Công đồng chung lãnh nhận quyển hành trực tiếp từ 

Chúa Giêsu và đứng trên cả Giáo chủ, như công đồng 

Constans đã xác định chứ không phải duy chỉ cho thời kỳ 

đại ly khai của Âu Châu mà thôi. 

3°. Quyển của Giáo chủ bị hạn chế bởi các giáo khoản do 
toàn Giáo hội xác nhận và ở nước Pháp thì trong việc 
hướng dẫn Giáo hội Pháp phải bị ràng buộc vào luật tập 
quán của Pháp. 

4°, Những quyết định của Giáo chủ về những vấn để thuộc 
niềm tin chỉ vô ngộ khi được toàn Giáo hội chấp nhận. 
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Một sắc lệnh của nhà vua được ban ra để đem bốn luận 
để này vào hồ sơ của Giáo hội và các đại học, đòi buộc tất cả 
mọi nơi trong nước Pháp đều phải học hỏi. Các giáo sư trước khi 
thi hành chức vụ phải tuyên thệ 4 luận để này và sau đó phải 
kiểm chứng lại các giáo án. Về mặt giáo quyền, Giáo chủ 
Innozenz XI thay vì phán quyết 4 luận đề đã trực tiếp phạt các 
Giám mục đã dự phần trong việc soạn thảo. Các Giám mục mới 
do nhà vua bổ nhiệm đều không được tòa thánh phê chuẩn. Số 
tòa Giám mục trống ngôi càng ngày càng nhiều, nhưng nhà vua 
không nhượng bộ. Giáo chủ Alexander VHI (1689 —- 1691) 
tuyên bố 4 luận để trên là vô giá trị vào năm 1690. Đến đời 
Giáo chủ Innozenz XI (1691 —- 1700), năm 1693 Louis XIV 
đành phải vâng phục lại tòa thánh, còn các Giám mục Pháp phải 
làm tờ rút lại 4 luận đề. 


Sau bao nhiêu đấu, quyền tòa thánh được công nhận 
nhưng chủ trương và ảnh hưởng pháp giáo vẫn tổn tại; trong thời 
gian kế tiếp có bị dồn ép, nhưng lại bung ra và phát triển mạnh 
mẽ trong thời kỳ cách mạng Pháp, dưới thời của Napoleon I và 
trong hiệp ước 1801. Phải chờ đến Vatican I 1870, nó mới tiêu 
diệt hẳn. 

2. Đức Giáo - Febroniqnisimus 


a. Tư tưởng Pháp giáo (Gallikanisnus) cũng đã lan tràn 
sang nước Đức vào giữa thế kỷ 18 dưới hình thức của thuyết 
Febronianismus. 

Nikolaus von Hontheim xuất thân từ một gia đình khá giả 
ở Triet, học ở Bỉ do đó đã tiếp xúc nhiều với những tác phẩm 
của Pháp giáo. Năm 1748 đã là Giám mục ở Trien năm 1763 
Hontheim đã cho xuất bản tác phẩm De statu ecclesiae et 
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legiima potestate Romani pontificis dưới một tên giả là 
Febronius (mượn tên của cháu gái là Justina Febronia) và cả nơi 
phát hành cũng mang tên giả Febronius đưa ra một Giáo hội 
học: quyển hành trong Giáo hội đã được Chúa Kitô ban cho toàn 
Giáo hội và các Giám mục trong danh của Ngài thực hiện quyền 
hành đó. Giáo chủ chỉ là Giám mục thứ nhất, nhưng chỉ là 
Primus inter pares và ngài phải tùng phục công đồng chung. Tối 
thượng quyền của Giáo chủ chỉ là tối thượng quyển giám sát 
(primatus inspectionis). Những quyền cơ bản của Giáo chủ là: 

1/ giám sát việc thực hiện các quyết nghị của công đồng về 

niềm tin và luân lý, 
2/ bảo vệ các Giám mục trước các đàn áp bất công, 


3/ ban hành luật lệ về niểm tin và luân lý cho toàn Giáo hội 
khi cộng đoàn Giám mục không làm được; nhưng những 
luật lệ này phải được sự chấp thuận của toàn thể Giáo hội, 

4/ Triệu tập và hướng dẫn công đồng. Quyển hành của các 
Giám mục trong các địa phận của mình thì không bị giới 
hạn, và trọn vẹn, chỉ khi nào vị Giám mục chếnh mảng 
trong phận vụ của mình thì lúc ấy Giáo chủ mới có quyển 
xen vào việc cai trị của địa phận đó thôi. Thuyết 
Febronianismus khác biệt với Gallikanismus ở chỗ quyển 
tước đoạt ở Giáo chủ không trao lại cho thế quyền, nhưng 
trao lại cho các vị Giám mục. 

Tác phẩm của Febronius xuất bản bằng tiếng Đức, Pháp, 
Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và được nhiều người đón nhận. 
Cũng có nhiều ác phẩm chống đối lại trong đó có các linh mục 
đòng tên như Zaccaria và Ballerini. Hontheim đã trả lời trong 3 
tác phẩm mới vào những năm 1770, 1773 và vào năm 1777 xuất 
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bản một tổng lược của mình. Tác phẩm chính đã bị giáo quyển 
loại vào sách cấm (Index) từ năm 1764 nhưng Roma vẫn cố 
gắng để tác giả rút lời lại. Mãi đến năm 1778 nhờ cố gắng của 
quận công Klemens Wenzelaus ở Trien, Hontheim đã đưa ra 
một bản giải thích vào năm 1781 tuyên bố như mình đã rút lời 
lại. Chúng ta vẫn không biết vào cuối đời (1790), Hontheim có 
thực sự thay đổi quan niệm của mình hay không. 
b. Hội nghị ở Emsor 1786 

Mặc dù tác phẩm của Hontheim bị giáo quyền kết án và 
tác giả đã rút lời lại, dù vậy vẫn có ba quận công ở miền sông 
Rheim vẫn muốn đem ra thực hành. Ba quận công ở miễn sông 
Rheim vẫn muốn đem ra thực hành. Ba quận công ở Trien, Koln 
và Mainz đưa ra một bản 31 điều khẩn nguyện chống lại quyền 
của các khâm sứ tòa thánh, họ đã trao bản khẩn nguyện cho nhà 
vua và xin thực hiện, nhưng qua lời yêu cầu của quận công Karl 
Theodor von Bayern vào năm 1785 lại đặt một vị khâm sứ ở 
Michen. Cả sự việc của Hontheim cộng thêm việc bổ nhiệm 
khâm sứ mới đã đưa đến hội nghị ở Emser. Những sứ giả các 
quận công Klemens Wenzeslaus của Trier, Maximilian Franz 
của Köln và Friedrich Karl Joseph của Bade Ems vào năm 1786 
đưa ra những đồi buộc trong 23 để tài, gọi chung là luận điểm ở 
Ems (Emser Punktation). Họ đòi buộc phải hủy bỏ khâm sứ, bỏ 
việc chống án về Roma... các Giám mục phải có thực quyển để 
chuẩn các lời khấn dòng, các chức thánh, ngăn trở hôn phối cả ở 
liên hệ cấp hai và cả luật ăn chay, các sắc lệnh của Giáo chủ 
phẩi có sự thỏa thuận của các Giám mục. Một lần nữa vua 
Joseph II lại hỗ trợ cho Đức giáo. Các tổng Giám mục đòi buộc 
phải thực hiện các luận điểm trên nước Đức. Khâm sứ Pacca ở 
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KöIn đã tuyên bố các luận điểm trên là vô giá trị. Ba năm sau 
các Giám mục mới tùng phục lại tòa thánh. 


3. Áo Giáo - Josephinisimus 


Dưới trào của vua Karl VỊ (1711 — 1740) và nhất là dưới 
trào của nữ hoàng Maria Theresia (1740-1780) thì thuyết 
Gallikanismus và phong trào “Ánh sáng” của Đức đã lan tràn cả 
Đế quốc Áo. Nhưng nhân vật nổi tiếng như giám học Gerhard 
van Swieten, chủ viện Rautenstraich von Braunau, nhà giáo luật 
Egbel và Pehem, và thủ tướng Kaunitz đã dần dần hiện thực. 
Nhưng mãi cho đến vua Joseph II (1780 — 1790) mới cảm thấy 
mình được kêu gọi để hiện thực tư tưởng này. Phải thiết lập một 
Giáo hội nhà nước, phải hạ Giáo hội xuống trở thành cơ quan 
của nhà nước. 

Trong thực tế vua Joseph không phải là người thù hằn gì 
Giáo hội, nhưng đã quan niệm sai, nên hết thông tư này đến sắc 
lệnh kia cứ tiếp tục tung ra để sửa đổi Giáo hội. Tất cả những 
sắc lệnh của Giáo chủ hay Giám mục đều phải có sự ưng thuận 
của ông ta. Ông cho bỏ tất cả những nhượng quyển dành cho 
Giáo chủ, cả về luật kiểm soát dòng tu; bỏ luật ngăn trở hôn 
phối theo huyết tộc ở cấp thứ ba, thứ tư và cấm xin phép chuẩn 
ở Roma; ông còn đưa ra những nghi thức cho cả phụng vụ; hoặc 
loại bỏ việc đi kiệu và hành hương; buộc phải cắt bổ tự sắc 
“Unigenitus” và tự sắc về bí tích thánh thể khỏi các thủ bản 
Giáo hội. Mọi tài sản của Giáo hội đều nằm dưới quyển của nhà 
nước. Ông bắt đầu đóng cửa tất cả 700 tu viện lớn nhỏ. Luật lệ 
hại nhất là loại bổ mọi chủng viện thuộc quyển Giám mục. Từ 
đây chỉ còn có 4 đại chủng viện tổng hợp ở Wien, Pest, Pavia, 
Innsbruck và Luxembourg. Dưới sự kiểm soát của nhà nước, 
thần học được giáo sư vô thần giảng dạy. Tất cả trường học nằm 
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dưới sự chỉ đạo của nhà nước. Mọi cố gắng của các tổng Giám 
mục ở Wien, Graz, Görz, Giám mục ở Agram và cả quận công 
của Trien, cả cố gắng của Giáo chủ Pius VI. Chính ngài vào 
năm 1782 thân chinh sang Wien thuyết phục nhà vua nhưng tất 
cả hoàn toàn vô ích. Mãi đến khi các nước chư hầu của Áo lên 
tiếng, các Giám mục ở Bỉ dưới sự hướng dẫn của Hồng y 
Erankengerg, phản đối và toàn quốc quyết định theo các ngài. 
Khi nhà nước xử dụng quyền lực thì toàn nước Bỉ nổi loạn muốn 
tách khỏi đế quốc Áo. Cả nước Ungarn cũng phản đốc sắc lệnh 
của nhà vua. Joseph H qua đời ở Gram. Người nối ngôi là 
Leopold II (1790 — 1792) mới rút lại nhiều sắc lệnh của Joseph 
dù vậy tư tưởng quốc giáo vẫn còn ảnh hưởng mạnh trong nước. 
I. GIÁO HỘI THỜI CÁCH MẠNG PHÁP 1789 

A. NHỮNG TINH THÂN MỚI 

1. Vô tín ngưỡng có thể coi là đặc điểm của thế kỷ thứ 18, nó 

lại là hậu quả của Thệ phản giáo và của triết lý mới. 

Với chủ trương tự do xác tín, mỗi người theo chủ quan 
của mình mà xác định điều mình tin, Thệ phản giáo đã dần dần 
đưa đến việc phải chiến đấu với từng chân lý mà từ trước đến 
nay vẫn cho là mạc khải và rồi cuối cùng đưa đến việc phủ nhận 
tất cả mạc khải. Thệ phản giáo, cũng qua việc phủ nhận mọi 
quyền hành trên lãnh vực niểm tin, cũng đã phủ nhận cả quyển 
trần thế, cộng thêm với sự lạm dùng quyển hành của các quận 
chúa phải đưa dân đến sự đối kháng và cuối cùng phải đi đến 
kết luận phải xem tôn giáo như là một phương tiện để ngăn chặn 
quần chúng ở trong kỷ luật. 

Mặt khác, triết lý với trong quá trình phát triển của nó 
cũng đã trở thành nhân tố chính yếu để bành trướng việc thông 
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tin. Những người theo tư tưởng Phục hưng đả phá triết lý kinh 
viện để trở về với triết lý cổ xưa mà họ muốn đẩy mạnh các hệ 
thống suy tư xưa lên một sức sống mới. Cuối cùng không thỏa 
mãn với công tác của mình nên vào giữa thế kỷ 16 người ta bắt 
đầu xây dựng triết lý và khoa học hoàn toàn mới theo phương 
thức mới. Với lý thuyết nhận thức mới, trong một số ý thức rõ rệt 
chống lại triết học kinh viện. Người ta nghĩ rằng mình đã khám 
phá ra chân lý mà biết bao nhiêu thế kỷ bị chôn vùi. Đặc điểm 
của triết lý mới này là việc để cao “sự fự trị của lý trí”, có nghĩa 
là họ xác định rằng chỉ có lý trí của con người là cơ bản nhận 
thức, mạc khải như là mạc khải không có giá trị (Rationalismus 
- duy lý). Dựa trên nguyên tắc này một số đại diện cho triết lý 
và khoa học mới này đã đi đến sự thù hận đối với Kitô giáo và 
Giáo hội, và việc lật đổ Giáo hội như là mục tiêu của họ; một số 
khác chỉ thừa nhận tư tưởng Kitô giáo chỉ khi nào những tư 
tưởng đó không khuấy phá hệ thống suy tư của họ. Cả hai chiều 
hướng trên đều phủ nhận niềm tin vào mạc khải và chỉ có một 
“tôn giáo tự nhiên” (Deismus tự nhiên thần giáo, Naturalismus 
duy nhiên thuyết). Họ ca tụng những quan niệm của họ như là 
khai sáng hay điểm đạo (Aufklärung) cho tâm trí của con người. 


Bên Anh quốc hiện tượng vô tín tràn lan rất nhanh, các 
đại diện của nhóm này tập trung vào hội Tam Điểm (Franz 
maconnerie). Sau cuộc hỏa hoạn ở London vào năm 1666, số 
thợ nể chuyên đi xây cất các thánh đường đều tuôn về London 
để tái thiết thành phố. Vào năm 1717 họ tụ họp thành chi hội 
đầu tiên ở London. Trong cách tổ chức họ vẫn giữ nguyên tổ 
chức nghiệp đoàn của họ với cả biểu trưng trật tự, thợ nhỏ, thợ 
bạn, thợ cả... Hội Tam điểm tôn thờ “người thiết lập vĩ đại của vũ 
trụ”, đấng hóa công tự nhiên, chứ không phải đấng hóa công 
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siêu nhiên, trong thực tế họ chỉ theo đuổi những mục tiêu luân 
lý và phi nhân. Trong thực hành hội Tam điểm cố gắng để lật đổ 
tất cả trật tự tôn giáo cũng như xã hội. 


2. Vào thời Phục hưng con người bừng tỉnh dậy để nhìn 
vũ trụ với con mắt khác. Tất cả đều mới, những tư tưởng chính 
thống đã không còn thỏa mãn con người được nữa, nhất là giải 
đáp thắc mắc về vấn để liên lạc giữa Thiên Chúa và vũ trụ. Với 
tư tưởng chính thống thì vũ trụ có một sự hài hòa tốt đẹp mà 
trung tâm điểm chính là Thiên Chúa. Bước vào thế kỷ mới, với 
những tư tưởng mới, sự hài hòa của tư tưởng chính thống bị đổ 
vỡ. Từ khi Descartes với triết thuyết “Cogifo ergo sum” thì trung 
tâm điểm của sự hài hòa bị đổi trục: Từ nay trung tâm điểm 
không còn là Thiên Chúa nữa, nhưng là con người. Lịch sử mới 
là hậu quả của cuộc đổi trục này. 

Vấn nạn đầu tiên được khơi lên chính là vấn nạn về sự 
liên lạc giữa Thiên Chúa và vũ trụ, giữa niềm tin vào Thiên 
Chúa và nhận thức về vũ trụ của con người nhờ vào những khám 
phá của khoa học; đồng thời nó cũng kéo theo vấn nạn về vị trí 
của con nngười với nhưng khả năng nhận thức và tạo hình cho 
vũ trụ. Và như vậy từ nay vấn nạn về Thiên Chúa sẽ luôn luôn 
gắn liền với vấn để của con người. 

Từ ngàn xưa có thể nói, tất cả cuộc sống tinh thân, hay 
thượng tâng kiến trúc, đều dựa vào phúc Âm và như thế nằm 
trong lòng Giáo hội. Tất cả đều nối kết chặt chẽ với Kitô giáo. 
Cho dù những đối kháng đó đây trong Giáo hội nhưng tinh thần 
duy nhất của Âu Châu vẫn được bảo trì. Nhưng phong trào khai 
sáng đã phá vỡ sự thống nhất đó. Từ đây một nền văn hóa mới 
được hình thành độc lập khỏi Giáo hội, nó phát triển không dính 
dáng gì với Giáo hội và tự xác định mình độc lập cạnh Giáo hội. 
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Và tư tưởng mới này chỉ hiện hữu trong cuộc chiến chống Giáo 
hội. Đây chính là biến chuyển to lớn trong thế kỷ 18 trên khắp 
Châu Âu và đã ảnh hưởng lớn trên lịch sử nhân loại. Những 
cuộc xung khắc về mặt tinh thần ở hiện tại cũng xuất phát từ 
cuộc biến chuyển này. 

Cuộc biến chuyển này đã hình thành như thế nào? Mỗi tư 
tưởng đều có một quá trình dài. Phong trào Khai Sáng cũng thế. 
Ý nghĩa đầu tiên phải nói tới Thuyết Nhân Bản (Humanismus) 
của thế kỷ 15 — 16, trong đó việc liên hệ giữa con người với 
những vòng to lớn hơn đã bị đổ vỡ. Các vị bắt đầu tự đặt mình 
làm chủ. Thệ Phản giáo đã đưa đến cá nhân chủ nghĩa 
(Individualismus) qua việc nhấn mạnh đến trách nhiệm của từng 
cá nhân trước mặt Thiên Chúa theo một chiều hướng chống lại 
thuyết nhân bản. Ba triết gia Leibniz, WOoIff, và Descartes có 
thể nói là căn cơ của phong trào khai sáng. Chính Descartes đã 
xác định thần học của Tân Kinh viện, tức là thời kỳ chống Thệ 
phản của Công giáo. 

Emmanuel Kant vào năm 1784 đã trả lời cho câu hỏi 
“khai sáng là gì?”: “Khai sáng là mở ngõ của con người ra khỏi 
sự chưa trưởng thành do chính mình tạo nên... Sapere Aude. Hãy 
can đảm lên để phục vụ cho lý tưởng của mình” và như thế người 
ta đã xác định được bản chất của khai sáng trong đó lý trí là cơ 
quan trổi vượt mà ý chí và tình cảm phải tùng phục. Với sự hỗ 
trợ của lý trí người ta hy vọng rằng sẽ hướng dẫn được cả cuộc 
sống và có thể đạt tới được mục tiêu của hạnh phúc. Như thế là 
một “hệ thống của cuộc sống, đặt nên tảng trên toàn quyền của 
khả năng con người” (Barth). Đồng thời lý trí là chủ động, tất cả 
những gì ở con người đều tùy thuộc vào sự quyết định của nó, cả 
về mặt luân lý. Vào năm 1789, Kant đã nói về cuộc cách mạng 
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Pháp “Một hiện tượng như thế không thể nào tẩy xóa ấi trong lịch 
sử con người được, chỉ vì nó đã bộc lộ một cách mình bạch nhất 
cơ bản và khả năng trong bản chất con người, mà từ trước đến 
nay chưa có một chính trị gia nào có thể mơ tới”. Con người đã 
có thể tạo hình và hoạch định cả vũ trụ và được quyển sống 
cũng như chính con người theo ý muốn của mình. Cái khả thể 
này lần đầu tiên được phong trào Khai sáng gây ý thức. Người ta 
nhận cuộc sống và vũ trụ không còn như là của Thiên Chúa ban 
cho nữa và không còn hoàn toàn phó thác như xưa nữa, ngược 
lại đã tạo hình theo chương trình của mình. Karl Barth đã vạch 
cho chúng ta ý chí tạo hình này bộc lộ trong kiến trúc và mỹ 
thuật vườn hoa của thế kỷ 18, trong cách sử dụng ngôn từ cũng 
như âm nhạc, cả trong thời trang và trong việc ghi chép lịch sử, 
trong giáo dục và cả trong xã hội. Có thể nói cả trong Kinh tế. 


3. Tất cả những nguyên tắc của Phong trào khai sáng 
không xuất hiện cùng một lúc và hoàn toàn, ngược lại phát triển 
ở từng môi trường sống một cách vững chắc và độc lập với nhau. 


a. Đứng về mặt nhà nước thì có thể nói Hugo Grotius 
(1645) là người khởi xướng. Đối với ông ta mỗi người tự bản 
chất mình là một hữu thể tự do và độc lập, không tùng phục ai 
và cũng không bị ràng buộc vào ai. Tất cả cộng đoàn đều dựa 
vào quyết định hoàn toàn tự do hội tụ lại của những cá nhân tự 
do, họ sẽ ký kết với nhau một hiệp ước cộng đoàn. Mọi lãnh 
quyển giữa các cộng đoàn đều dựa vào hiệp ước gọi là hiệp ước 
lãnh quyển. Ý nghĩa của hai hiệp ước này tùy theo cái nhìn cơ 
bản, lạc quan hay bi quan, hoặc là từ việc cộng đoàn đòi hỏi 
từng cá nhân hay là để chỉ trách sự lộn sộn mà không có hiệp 
ước này sẽ bùng nổ cuộc chiến giữa tất cả với nhau. Trong 
trường hợp nào đi nữa thì nhà nước được xem như là cộng đoàn 
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các công dân chính là người nắm mọi quyển hành, hoàn toàn 
độc lập khỏi những người mang lấy quyền hành.Lý thuyết hiệp 
ước này có thể đưa tới những khai triển rất xa, từ dân chủ dưới 
mọi hình thức cho đến độc tài tuyệt đối (Absolutismus). 

Đứng về mặt thần học thì tư tưởng mới về nhà nước có 
những quyết định như sau: 

- Căn bản của nhà nước hoàn toàn thuần túy là nhân bản; 
nó phát xuất từ ý muốn của con người, chứ không nằm trong trật 
tự của Thiên Chúa (R 13) 

- Mục đích và phận vụ của nhà nước hoàn toàn là trần 
tục; chỉ có lý luận nhà nước (raison) quyết định tất cả. Hậu quả 
là lý tưởng nhà nước là mẫu mực để xác định tốt xấu. 

- Nhà nước mới này đã kéo cả bình diện cuộc sống tĩnh 
thần vào trong bình diện quyển hành của mình. 

- Dựa theo tư tưởng thì sự khoan phải là một phương diện 
cần thiết cho việc dân chủ. Nó đem lại cho con người một sự tự do 
tinh thần, được xem như là một sự tự do tôn giáo đối với mọi Giáo 
hội. Chính sự khoan dung này lại làm đổ vỡ cả Âu châu.Trong tiến 
trình lịch sử thì sự dân chủ, theo bản chất phát xuất từ luật quyển 
hành từ đại đa số, lại mang theo một nguy cơ hăm dọa sự tự do, mà 
cách mạng pháp làm tỏ lộ ra cái nguy cơ này. 

- Qua sự liên lạc giữa nhà nước với Giáo hội đưa đến I 
khả thể là cả hai có thể tách biệt hẳn với nhau. Nhưng luôn luôn 
vẫn có nguy hiểm là Giáo hội có thể bị nhà nước hoàn toàn chế 
phục. Nhà nước tự đặt cho mình những ranh giới trần tục, không 
dính đáng øì tới thiên linh, nhưng mặt khác nhà nước lại có thể 
xác định cho Giáo hội và tôn giáo những việc hành chính trong 
bình diện là một Giáo hội hữu hình. 
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Với tư tưởng nhà nước thì đời sống kinh tế và xã hội cũng 
đồng phát triển mạnh mẽ theo chiều hướng trần tục hoàn toàn 
do ý muốn của con người. 


b. Khoa học ở thời mới đụng chạm Giáo hội nhiều hơn là 
vấn để trên, chỉ vì nó đưa ra cho mọi người một vũ trụ quan mới. 
Vài nét về Giáo hội với khoa học mới. 

1543 Nikolaus Kopernikus (1433-1543) cho xuất bản các tác 
phẩm “ De revolutionibus orbiumn coelestium libri IV” 

1616 (05.3) Giáo chủ Paul V kết án lý thuyết của 
Kopernikus 

1619 Johann Kepler (1571-1642) xuất bản tác phẩm chính 
“Harmomices mundi” 

1633 Galileo Galilei (1564-1642) bị tòa thánh buộc phải 
rút lời lại mà ông ta viết trong tác phẩm chính “ 
Dialogo dei massimi sistemi” xuất bản năm 1632 
trong đó ông truyền bá lý thuyết của Kopernikus 

1809 Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) xuất bản tác 
phẩm chính “Philosophie Zoologique” 

1859 Charles Darwin (1809-1882) xuất bản tác phẩm 
chính “On the origin oƒ Species by Means oƒ Matural 
SeledHon” 

1898 Marie (1867-1934) và Pierre Curie (1859-1906) 
khám phá ra Radium 226/88 Ra 

1899 Ernst Haeckel (1834-1919) xuất bản tác phẩm “Dir 
Weltratsel” 

1900 Max Planck (1857-1947) trình bày lý thuyết Quanten 
và hướng dẫn về hiệu quả của quantum 

1905 Albert Einstein (1879 — 1955) trình bày công tác của 
mình về lý thuyết tương đối (Relativiätstheorie) 
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1919 Ernst Rutherford (1878 — 1937) thành công trong 
việc biến đổi nguyên tử (phóng vào tia Alpha) 

1945 ném bom nguyên tử ở Hiroshima (06.8) và 
NagasakI (09.8) 

1955 Pierre Teilhard de Chardin (1881 -), người đồng hành 


khám phá người tiền sử Sinanthropus, qua đời tại 


New York. 

1957 (04.10) Liên Xô, lần đầu tiên trên thế giới đưa vệ 
tỉnh nhân tạo vào quỹ đạo của trái đất. 

1961 (12.4) con tàu vũ trụ Phương Đông I của Liên Xô đã 


đưa Juri Alexejewitsch Gararin con người đầu tiên bay 
vào vũ trụ để nghiên cứu, quan sát bề mặt trái đất. 

1980 (23.7 vào hồi 21 giờ 33 phút 3 giây). Tàu vũ trụ liên 
hợp 37 đưa nhà du hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân 
và nhà du hành vũ trụ Liên Xô V. V. 
Gorebafco vào vũ trụ. 


Năm 1534 Kopernikus đã đưa ra một hình ảnh vũ trụ mà 
trung tâm lại là mặt trời. Giodano Bruno (+1600) vượt lên trên, 
nhận rằng những định tinh là những mặt trời. 

Như thế, là phá vỡ vũ trụ quan của Kopernikus. Kepler 
(1630) khám phá ra cấu trúc toán học của vũ trụ và Galilê 
(1642) đưa mục tiêu của khoa học vũ trụ là trách nhiệm xác 
định trật tự vũ trụ bằng toán học. Phủ nhận tất cả những huyển 
bí của vũ trụ, đồng thời trong sự tìm tòi của mình Galilê khám 
phá ra sự liên đới hỗ tương. Newton (1727) đưa lý thuyết này 
vào cơ giới thuyết (mechanismus). Những nhận thức nới này 
được triết lý mau mắn chấp nhận. Bacon (1626) chỉ nhận có 
thực nghiệm là nguồn gốc nhận thức duy nhất; như thế khoa học 
không tạo những mệnh đề siêu hình, nhưng trong lãnh vực vũ 
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trụ, khoa học là thầy giáo duy nhất xác định chân lý. Thần học 
chỉ có môi trường của mình ở biên giới siêu linh. 

Hình ảnh vũ trụ mới đã kéo con người và trái đất ra khỏi 
trung tâm của vũ trụ, chúng tạo nên một cơn khủng hoảng tỉnh 
thần, một hư vô thuyết tiêu cực. Mãi cho đến Phong trào Khai 
sáng mới đưa vào một ánh sáng tích cực và tạo cho con người 
một tự ý thức vững mạnh. Chính những khả năng khoa học con 
người sẽ tạo địa vị cho con người. Nhưng đây chỉ là ảnh hưởng 
sau này. Hậu quả trước tiên với nhận thức khoa học mới là sự 
căng thẳng với Thánh Kinh, chỉ vì Thánh Kinh chỉ biết có mỗi 
một vũ trụ mà trái đất chúng ta là trung tâm. Cả tư tưởng về 
Thiên Chúa cũng bị quan niệm toán học này đụng chạm tới, 
nhất là niềm tin vào sự hướng dẫn đường vận chuyển và quan 
phòng từng định mệnh của con người. Khoa học vạn vật và niềm 
tin phải đi đến chỗ đụng chạm, căng thẳng. 

c. Về vấn nạn tôn giáo 

Ý niệm về Giáo hội bị tương đối hóa. Ngày xưa quan 
niệm về Giáo hội gắn liền với Giáo hội thật của Chúa Kitô, nay 
vì cuộc cải cách của Luther phá vỡ niềm tin và người ta nghi 
ngờ từng Giáo hội. Lý thuyết hiệp ước do luật tự nhiên đã sử 
dụng cho nhà nước nay cũng áp dụng cho Giáo hội. Giá trị thực 
tế chỉ có ecclesia invi sibilis của Thiên Chúa mà thôi. Chính vì 
thế trật tự của Giáo hội hữu hình có thể hoàn toàn trao phó cho 
nhà nước và cũng vì thế có thể nói đến những Giáo hội khác 
biệt, như là những hiệp hội đồng giá trị để chăm sóc những quan 
niệm tôn giáo khác nhau. Việc tương đối hóa quan niệm Giáo 
hội đã đến tuyệt đỉnh của nó. 
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Cả ý niệm về tôn giáo cũng biến đổi. Từ thần học ngày 
nay người ta nói tới khoa học tôn giáo. Ở đây, xuất hiện ra một 
cách mới tìm hiểu hiện tượng tôn giáo, hoàn toàn nằm bên 
ngoài phê bình của Giáo hội. Thuyết nhân bản lại nổi bật trong 
phương diện này, nó thì nhằm vào các tôn giáo cổ. Việc khám 
phá địa lý mới lại làm xuất hiện nhiều tôn giáo cổ thời và cạnh 
đó những tôn giáo có nền văn minh lớn ở cận đông. 

Những vị trí nhìn vào tôn giáo rất khác biệt, nhưng chỉ có 
lý thuyết của Herbert von Cherbury (1648) trong tác phẩm “De 
veriiare” đặt nền tảng cho quan niệm tôn giáo tự nhiên, cho một 
tôn giáo lý trí, như Grotius đặt nên tảng cho luật nhà nước hay 
Descartes cho triết lý. Theo Herbert thì những chân lý về tôn 
giáo luân lý đã được đặt sẵn trong lý trí của con người như 
những chân lý khác. Những nguyên tắc tôn giáo căn bản có thể 
tìm thấy nơi mọi tôn giáo. Năm chân lý căn bản mà ông ta trình 
bày là: sự hiện hữu của Thiên Chúa; nhân đức là điểm trọng 
trong phục vụ này; sự cần thiết đến sám hối và cuối cùng là việc 
đền bù trong cuộc sống vĩnh cửu. 

Năm nguyên tắc này được phong trào Khai sáng thâu tóm 
lại còn ba: Thiên Chúa, nhân đức, bất tử. Người ta không cần 
đến mặc khải. 

Phê bình Thánh Kinh. Người ta chỉ coi Thánh Kinh như 
văn phẩm thế giới và phê bình theo kiến thức và kết quả tìm tòi 
của khoa học chứ không theo truyền thống của Giáo hội. 

Pierre Bayle (1706) người xuất bản tác phẩm Dictionaire 
historique et critique (1695 — 1697) đưa ra những cơ bản cho 
luân lý tự nhiên hoàn toàn độc lập khỏi lễ luật của Thiên Chúa. 
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4. Phong trào Khai sáng ở Âu Châu. 
a. Thuyết tự nhiên thần giáo ở Anh (Deismus) 

Thuyết Tự nhiên thần giáo xác nhận Thiên Chúa là Đấng 
sáng tạo tự nhiên. Như con người tạo hình cho thế giới như thế 
nào thì Thiên Chúa cũng tạo hình vũ trụ như vậy. Ngài sáng tạo 
vũ trụ, qua cuộc sáng tạo Ngài đã đặt luật nguyên nhân và hậu 
quả, từ đó vũ trụ sẽ chuyển vận như chiếc đồng hồ lên giây cót 
xong, không cần đến người tạo ra nó, nó vẫn chạy. Vì thế trần 
gian không cần đến việc Thiên Chúa quan phòng hay cai trị thế 
giới nữa. Bây giờ là đến thời gian của con người. 

Ông tổ thuyết Tự nhiên thần giáo ở Anh là Herbert de 
Cherbury (1582 - 1648). Năm 1626 ông cho ra đời tác phẩm De 
veritate, chủ trương đạo tự nhiên xây dựng trên lý trí, phủ nhận 
tất cả những gì có tính cách siêu nhiên như mặc khải, tiên trị, 
phép lạ.. Thomas Hobbes (1588 — 1679) trong cuốn Leviathan 
(1654) còn đi xa hơn, cho rằng thứ tôn giáo mà người ta gọi là 
tôn giáo mạc khải chỉ là trò phỉnh gạt của các cụ đạo, và Thánh 
Kinh chỉ là một mớ lộn xộn những câu chuyện biến cố, hoang 
đường... John Locke (1632 - 1704) không đả phá nhưng tìm cách 
xây dựng một hệ thống cho thuyết tự nhiên thần giáo trong cuốn 
Christianisme raisonnable (1695). Ông chủ trương duy tình cảm 
trong tâm lý học, duy lý trong vấn đề tôn giáo và dân chủ trong 
chính trị. 

b. Ở Pháp các triết gia trong thượng bán thể kỷ 18 hầu 
hết đều theo chủ trương thần giáo ở Anh, chỉ một số ít là vô 
thần. Nhưng cả hai đều giống nhau ở phương diện thù ghét tôn 
giáo trong phạm vi tín lý, Phụng vụ và tổ chức. Đường lối của 
họ là giễu cợt, châm biếm để đả phá. 
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Mở đầu là Montesquieu. Trong cuốn Lettres persanes 
(1781) ông được thời danh nhờ lối châm biếm ác nghiệt về tôn 
giáo và chế độ chính trị trong nước. Còn trong cuốn Esprit des 
lois (1748) trang nghiêm hơn, ông coi tôn giáo chỉ là bánh xe 
trong guồng máy hành chính, một dụng cụ cảnh sát. 

Nhưng đứng đầu và tai hại hơn cả là Voltaire (1694 — 
1778). Ông không phải là vô thần, nhưng coi Kitô giáo là trò bịp 
bợm láo khoét của các thầy tu, là một mớ những câu chuyện 
hoang đường như Thomas Hobbes, nhưng theo Lord 
Bolingbroke ông lại chủ trương bảo tổn tôn giáo phải đặt dưới 
quyền kiểm soát của quốc gia, các linh mục phải là những công 
chức ăn lương của chính phủ. Cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 
sau này sẽ lấy ông làm thầy trong việc đối xử với Giáo hội, ông 
sẽ là người mở đường cho phong trào phản giáo sĩ của thế kỷ 19. 

Cùng chí hướng với Voltaire còn có nhóm biên tập bách 
khoa toàn thư. Trong nhóm chúng ta thấy có Voltaire 
Montesquleu, Buffon, Condillac, Holbach, Hellctius... do Denis 
Diderot (1713 - 1784) làm chủ biên tập. Diderot là một người 
vô thần, theo ông tôn giáo chỉ là một thứ cuồng tín nó là nguồn 
mọi thứ tội ác, tai họa, chiến tranh. Nhóm Bách khoa tìm cách 
minh chứng sự vô nghĩa của tôn giáo và thay thế bằng những 
kiến thức khoa học. 

Đứng tách biệt với nhóm triết gia tên là Jean Jacques 
Rousseau. Ông chủ trương một lối thân bí về bản tính con người 
nguồn gốc chủ nghĩa lãng mạn của thế kỷ 19. Theo ông con 
người có bản tính tốt lành, chỉ trở nên xấu vì bị ảnh hưởng của 
xã hội. Ông chủ trương một tôn giáo dựa trên tình cẩm: tôn giáo 
là nguồn lợi ích, nguồn hạnh phúc, nguồn thi hứng. Đối với ông 
tín lý, mạc khải, tu đức... là những điều không đáng chú ý. 
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c. Ở Đức phương pháp luận của Descartes mở đường cho 
triết học mới. Leibniz (1646 — 1716) với cuốn Meditations sur la 
connaIssance (I684) và Système nouveau de la nature (1694) 
muốn xây dựng một triết trong đó “ 
người ta có thể diễn dịch ra những kết luận chắc chắn”. Ông 
theo tự nhiên thần giáo, phủ nhận tôn giáo mạc khải, tính cách 
siêu nhiên cũng như các mầu nhiệm của đạo. Ông mở đường 
cho duy lý (Rationalismus). 

Christan Wolff (1679 —- 1754) đã đem tư tưởng của 
Leibniz áp dụng vào trong thần học. Theo ông, con người chỉ tin 
cái gì hợp với lý trí và lương tâm. Chỉ có đạo tự nhiên là đạo hợp 
lý và có thể minh chứng được, đạo mạc khải phải tùy thuộc vào 
đạo tự nhiên. Với các môn đệ của ông (Wolffianismus), đạo 
Kitô giáo dần dân bị cắt xén trở thành một đạo tự nhiên, một 
giáo thuyết hoàn toàn nhân loại, một thứ duy lý chưa dám tự 
xưng là vô thần. 

Có thể gọi Emmanuel Kant (1774 - 1804) là chóp đỉnh 
của phong trào Khai sáng. Ông xuất bản tác phẩm Kritik der 
reinen Vernunft (1781) rồi đến Kritik der praktischen Vernunft 
(1787) cho rằng tất cả mọi kiến thức của con người đều là chủ 
quan, nó chỉ có thực trong quan niệm mà chúng ta có về nó. 
Thuyết duy tân của ông đưa đến chỗ xây dựng luân lý trên nền 
tảng duy nhất là tiếng lương tâm. Giá trị của nó căn cứ vào 
những chân lý tự nhiên, đó là sự hiện hữu của Thiên Chúa, tự do 
và sự bất tử (Gott, Freiheit, UntersblichKeit) mà tiếng nói lương 
tâm là phát triển ý muốn của Thiên Chúa và là thúc đẩy của lời 
hứa đời sống bất diệt. Kant đã thu hẹp Kitô giáo vào một tôn 
giáo luân lý không có Giáo hội cũng không có tín điều. 


từ những định nghĩa rõ ràng, 
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2. Những cuộc Cách mạng đầu tiên của lịch sử thế giới Cận 
đại (1640 — 1871) 
a. Thời kỳ Cận đại bắt đầu bằng cuộc cách mạng tư sản 

Anh (1640) 

Đầu thế kỷ 18, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ 
trong các ngành kinh tế của nước Anh. Trong nông nghiệp, do 
sự phát triển của quan hệ tư bản chủ nghĩa và những cuộc khởi 
nghĩa của nông dân, chế độ nông nô bị thủ tiêu từ cuối thế kỷ 
14. Nông dân được tự do, nhưng vẫn còn phải gánh vác nhiều 
nghĩa vụ phong kiến nhất là ở miền Bắc và miền Tây. Hơn nữa, 
để có đất đai làm đồng cỏ nuôi cừu họ còn bị đuổi khỏi ruộng 
đất và phải đi làm thuê kiếm ăn. Trong công nghiệp, công 
trường thủ công tư bản chủ nghĩa phát triển, sản xuất ra nhiều 
hàng len dạ, đồ sứ và đồ dùng bằng sắt. Nhưng sự duy trì chế độ 
phường hội thời Trung đại, sự bóc lột phong kiến đối với nông 
dân và nhất là sự thống trị của chính quyển chuyên chế của giai 
cấp phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở 
Anh. Yêu cầu của xã hội Anh bây giờ là phải tiến hành một 
cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến. 

Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và các tầng lớp khác với 
giai cấp phong kiến chuyên chế thể hiện trong cuộc xung đột 
giữa quốc hội và vua. Quốc hội lúc này, phần lớn gồm “4 rộc 
mới” là những địa chủ phong kiến, nhưng đã tư sản hóa, kinh 
doanh ruộng đất theo lối tư bản chủ nghĩa, liên minh với giai 
cấp tư sản chống lại quí tộc phong kiến và chế độ quân chủ 
chuyên chế. 

1603 — 1648 Anh dưới triều Stuart 
1603 —- 1625 Jakob I 
1625 - 1649 Karl I 
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Nhà vua ưu đãi người Công giáo. BỊ nhóm Puritanismus 
chống đối Công giáo, chống đối vua và bỏ đi sang Mỹ Châu. 
Chiến đấu với quốc hội, Nhà vua phải chấp nhận đòi buộc 
*“Petition oƒ righs” của quốc hội. Nhà vua cai trị 11 năm không 
có quốc hội. 

1637 Schottland nổi loạn chống lại việc thiết lập Anh 
giáo trên phần đất của mình. 

1640 do áp lực của nhân dân và nhất là do cần có tiền để 
đàn áp cuộc khởi nghĩa của Schottland, Karl buộc phải triệu tập 
quốc hội. Quốc hội công kích chính sách của vua, đòi cải cách 
và hạn chế quyền lực của vua. Nhân dân ủng hộ quốc hội. 

Công giáo ở Irland khởi nghĩa. 

Việc nhà vua tìm cách bắt tất cả những lãnh tụ của phe 
chống đối ở quốc hội đã đưa đến : 

1642 — 1648 cuộc nổi loạn ở Anh. 

Trước khí thế cách mạng của nhân dân, Vua Karl bổ 
chạy lên miền Bắc, tìm cách chống lại cách mạng. Tháng 
8.1642, bắt đầu cuộc nội chiến giữa quốc hội được quần chúng 
ủng hộ và chế độ quân chủ dựa vào quý tộc phong kiến cũng 
như Anh giáo. 

Schottland tấn công vào Anh (1643). Quân đội của quốc 
hội vừa được tạo thành nằm dưới sự lãnh đạo của Oliver 
Cromwell (1599 — 1658). 


1648 chiến thắng của Cromwell ở Preston chống 
Schottland. 
1649 xử tử vua Karl I và xóa bỏ nền quân chủ 


1649-1660Nước Anh tuyên bố là nước cộng hòa do lãnh tụ 
Cromwel đứng đầu. 
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1653 Nhưng vì sợ sự đấu tranh của nhân dân, và đề phòng 
âm mưu khôi phục chế độ phong kiến, giai cấp tư sản 
công khai thuyết lập chế độ độc tài quân sự 
(Lordprotektor). 

1654-1659chiến tranh chống Tây Ban Nha: chiếm Jamaica 
(1655) và Dũnkirchen (1658). 

1658 Cromwell qua đời. Con là Richard từ chức. Thống 
chế Monk tiếp tục nền quân chủ độc tài. 

1660-1688 Tái thiết của nhà Stuart 
Sự bất mãn của binh lính, những cuộc đấu tranh của 
nông dân làm cho quí tộc mới và tư sản lo sợ, chúng 
bèn thỏa hiệp với quý tộc phong kiến lập lại nền 
quân chủ vào năm 1660 

1660-1685 Karl II được giáo dục ở triều đình của Louis 14. Sau 
khi được khôi phục, triều đình thi hành những chính 
sách phản động chống nhân dân và cả giai cấp tư sản, 
mưu toan lập lại nền quân chủ chuyên chế như hồi 
trước cách mạng. Trước nguy cơ ấy, quốc hội làm 
cuộc đảo chính năm 1688. Chế độ quân chủ lập hiến 
hình thức thống trị của liên minh quý tộc mới và tư 
sản được thành lập. 

Giữa thế kỷ 18 cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra ở 

Anh. Nhiều phát minh mới xuất hiện có ý nghĩa to lớn đối với sự 
phát triển sản xuất, như phát minh con thoi bay thay con thoi 
ném tay (năm 1773), xa quay (1767), máy dệt (1785) và đặc 
biệt là máy hơi nước (1784). Nhờ có máy móc, sản xuất tăng 
nhanh về lượng và chất, Anh trở nên giàu mạnh và đứng đầu thế 
giới về công nghiệp. 
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Cùng với thắng lợi của cách mạng tư sẳn và cuộc cách mạng 
công nghiệp, giai cấp tư sản công nghiệp và giai cấp vô sản công 
nghiệp trở thành hai giai cấp cơ bản trong xã hội nước Anh. 

2. Tiếp sau cuộc cách mạng tư sản Anh, cuộc chiến tranh giành 
độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ giành được thắng lợi. 


Giữa thế kỷ 18, thực dân Anh sau khi chiếm được Bắc 
Mỹ, đã tổ chức di dân sang và biến vùng này thành thuộc địa 
của Nước Anh. Những người di cư một phần là bọn phong kiến 
thống trị Anh, còn đại đa số là tư sản và dân tự do. Họ chiếm 
những đất đai màu mỡ và tiêu diệt người thổ dân ở đó. 

Dưới nền thống trị của thực dân Anh, nền kinh tế của các 
bang ở Bắc Mỹ có sự phát triển mới. Các ngành công nghiệp, 
thương nghiệp phát triển nhanh chóng, thị trường nội địa thống 
nhất hình thành. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển và ngày 
càng mâu thuẫn sâu sắc với nền kinh tế chính quốc. Mặt khác, 
trên cơ sở những điều kiện kinh tế riêng biệt, dân tộc Mỹ hình 
thành, ý thức dân tộc dần dần phát triển. 

Từ những năm 60 thế kỷ 18, Anh thực hiện chính sách tăng 
cường áp bức, bóc lột ở các thuộc địa. Đó là nguyên nhân trực tiếp 
gây nên phong trào đấu tranh của quần chúng chống lại chính 
quốc, và sau đó dẫn đến cuộc đấu tranh vũ trang ở Bắc Mỹ. 
1775-1783Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa 

Anh ở Bắc Mỹ bắt đầu bằng cuộc thử sức qua việc 
thiết lập liên minh Bắc Mỹ năm 1775. Chịu ảnh 
hưởng của những tư tưởng tự do của Milton và Locke 
tất cả những thuộc địa đã tự ý thức và không còn sợ 
nguy hiểm của Tây Ban Nha cũng như của Pháp đe 
dọa, bắt đầu chống đối chính trị độc quyển của mẫu 
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quốc: phản đối chống luật lệ và thuế khóa của Anh 
(1773 Vụ Trà ở Boston) tẩy chay hàng hóa Anh. 

1776 (04.7) Tuyên bố độc lập của 1§ tiểu bang. Nhấn 
mạnh qua “uyên ngôn độc lập” xác lập quyền tự do, 
bình đẳng của mọi người, mọi dân tộc. 

1778 Benjamin Franklin (1706 — I790) ký hiệp ước với 
Pháp và Tây Ban Nha. 

1783 Hòa ước ở Versailles. Độc lập của Hợp chủng quốc 
Châu Mỹ khỏi Anh được chính thức công nhận. George 
Washington là tổng thống đầu tiên (1789 — 1797) 

1793 Thủ đô Washington được thành lập. 

Những người kế vị của Washington là: John Adam 
(1797 — 1801), Thomas Jefferson (1801 — 1809), James 
Madison (1809 — 1817), Jaés Monroe (1817 —- 1825) 
bành trướng lên Bắc Mĩ, 1819 nhận thân Florida. 


3. Cuộc cách mạng Pháp (1789-1749) là sự kiện lớn nhất 
trong thời kì thứ nhất của lịch sử thế giới cận đại. 

Trước cách mạng Pháp, Pháp còn là một nước nông 
nghiệp lạc hậu. Nhưng công nghiệp, thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa bắt đầu phát triển. Nhiều công trường thủ công xuất hiện, 
nhiều ngành sản xuất (dệt, khai mỏ) bắt đầu dùng máy móc và 
tập trung nhiều công nhân. Chế độ phong kiến với những luật lệ 
khắt khe, với hàng rào thuế quan phiển toái và sự phân tán của 
thị trường trong nước, làm cho công nghiệp thương nghiệp 
không phát triển được. 

Xã hội phong kiến Pháp chia làm ba đẳng cấp có địa vị 
xã hội và quyền lợi khác nhau. Đẳng cấp tăng lữ và quí tộc là 
những đẳng cấp có đặc quyển: nắm giữ những chức vụ quan 
trọng trong bộ máy chính quyển và Giáo hội, được miễn đóng 
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thuế. “Đẳng cấp thứ ba” gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: tư sản, 
tiểu tư sản, thợ thủ công, nông dân và công nhân. Đứng đầu 
đẳng cấp thứ ba là giai cấp tư sản, có thế lực kinh tế nhưng 
không có quyển hành chính trị. Các giai cấp khác trong đẳng 
cấp thứ ba thì bị lãnh chúa và Giáo hội bóc lột nặng nề, đời sống 
rất khổ cực. Mâu thuẫn trong xã hội phong kiến giữa hai đẳng 
cấp có đặc quyền và “đẳng cấp thứ ba” ngày càng sâu sắc. 

4. Vào đầu năm 1789, để giải quyết vấn để ngân quỹ, 
vua Louis XVỊ (1774 — 1792) theo lời khuyên của Necker, lúc 
đó làm quốc vụ khanh, đã cho triệu tập hội nghị toàn quốc. 


Necker đã dọn dẹp trước, bằng cách cho số đại biểu của 
đẳng cấp đệ tam vượt gấp đôi giai cấp quí tộc. Còn đối với giáo sĩ, 
ông cũng sắp đặt cho giáo sĩ hạ cấp có đại biểu gấp 4, gấp 5 giáo sĩ 
thượng cấp. Với tinh thần cách mạng của giai cấp đệ tam và sự bất 
mãn của giáo sĩ hạ cấp, rất có thể hai nhóm này sẽ họp nhau lại 
thành phe thắng thế trong nghị hội toàn quốc. Ý định của Necker là 
làm thế nào để loại bỏ việc miễn thuế cho quí tộc. 

27.4 Louis XVI triệu tập hội nghị toàn quốc, trong đó quí 
tộc và giáo sĩ, mỗi thành phần có 300 đại biểu. Đẳng cấp thứ ba 
có 600 đại biểu. Trong 308 đại biểu của giáo sĩ có 49 Giám 
mục, 50 kinh sĩ đan viện phụ, 208 cha sở chỉ vì mỗi chính xứ có 
một lá phiếu, và 10 kinh sĩ có lá phiếu. 

Trước khi khai mạc thì đã có những lá thư rơi đầy tinh 
thần cách mạng. Đẳng cấp thứ ba cũng được hạt trưởng của 
Chartres Sièges đưa ra một chương trình hành động: “Đẳng cấp 
đệ tam là gì ? trả lời: Tất cả, chỉ có nó đại diện cho cả quốc gia 
và xác định sự lãnh đạo của đất nước. Những người mang đặc ân 
là những phân tử nọc độc trong nước !” 
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05.5.1789 Khai mạc hội nghị toàn quốc ở Versailles. Đẳng cấp 
thứ ba đòi buộc đầu phiếu theo người chứ không theo 
đẳng cấp. 

17.6 Đẳng cấp thứ ba tự tuyên bố thành lập hội nghị 
quốc gia và sau khi tuyên thệ vào ngày 20.6 là sẽ 
không bao giờ rời nhau, trước khi có hiến pháp mới. 
Nhà vua nhận ra tình hình mới, nhưng việc cách chức 
Necker và việc cho quân đội bao vây thành phố Paris 
đã đưa dân chúng đến hành động cách mạng. 

14.7.1789 Dân chúng Paris kéo đến chiếm ngục Bastille tượng 
trưng cho chế độ độc tài của vua chúa. Quân đội tự 
giải tán. Nhiều quí tộc trốn ra nước ngoài. 

Cách mạng lan rộng khắp cả nước. Về những tin đồn vô 
căn cứ, dân chúng lo sợ lập các toán quân tự vệ để 
chống lại với bọn thổ phỉ. Không thấy thổ phỉ đâu họ 
quay ra cướp phá các dinh trại, đền đài của phe quí tộc. 
Để chấm dứt cuộc nổi loạn đó, ngày 04.8 hội nghị 
bàn luận việc cấp tốc thành lập một chế độ mới. 

26.8.1789 Tuyên bố luật nhân quyển. Sau khi cách mạng tư sẳn 
thắng lợi, quốc hội lập hiến thống qua “Tuyên ngôn 
nhân quyền và dân quyên”. 

Bản tuyên ngôn đã nêu lên khẩu hiệu nổi tiếng “7ự đo — 

Bình đẳng — Bác ái”, xác định các quyền tự do dân chủ, quyển 

bình đẳng giữa các công dân, nhưng lại khẳng định quyền tư hữu 

tài sản là một quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Thành quả 
cách mạng được chính thức ghi vào hiến pháp năm 1791. Bản 
hiến pháp xóa bỏ mọi chức vụ và tước vị cha truyển con nối: 
đẳng cấp quí tộc không còn nữa. Từ nay mọi chức vụ sẽ cho dân 
cử. Nhưng hiến pháp lại qui định một chế độ bầu cử rất hạn chế, 
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chia nhân dân ra thành công dân “ích cực” được hưởng quyển 

bầu cử và công dân “ziêu cực” không được hưởng quyền đó. Phụ 

nữ không được quyển bầu cử và ứng cử. Hiến pháp vẫn giữ 
chính thể quân chủ và giao cho vua quyển hành pháp. 

Chế độ mới được thiết lập, nhưng vua, quí tộc và tăng lữ 
không cam chịu thất bại. Chúng liên minh với phong kiến Áo — 
Phổ chống lại cách mạng. 

4.1792 Bắt đầu cuộc chiến tranh giữa Pháp cách mạng và 
liên minh phong kiến Áo — Phổ. Vua và bọn sĩ quan, 
xuất thân từ tầng lớp quí tộc, đem kế hoạch tái chiếm 
của Pháp trao cho quân Áo. Lúc đầu dân Pháp thua 
trận, kêu gọi toàn dân “zổ quốc lâm nguy”. 

25.7.1792 Biểu dương lực lượng của quận công Braunschweig 
để đi giải thoát vua Pháp. 

10.8.1792 Nhân dân Paris lại khởi nghĩa vũ trang, chiếm điện 
Tuilerien bắt nhà vua và nhốt ở “7emple”, lật đổ chế 
độ quân chủ. 

9.1792 Chiến thắng Valmy cứu được cách mạng Pháp, quân 
địch bị đuổi ra khỏi biên giới. 

21.9.1792 Quốc hội mới được bầu bằng phổ thông đầu phiếu, 
tuyên bố thành lập nước Cộng hoà. 

17.01.1793 Xử án vua Louis XVI với án tử 360/361 phiếu. 

21.01.1793 Vua Louis lên máy chém. Vì thế, Anh, Hà Lan, Tây 
Ban Nha, Phổ tạo liên minh chống Pháp. Giai cấp tư 
sản chia thành hai phái: Phái Girondin (do Brissot, 
Vergmiaud, Roland lãnh đạo) và Jacobin (do Danton, 
Robesplerre, Marat lãnh đạo). 

Phái Girondin lên nắm chính quyền, không muốn đẩy 
cuộc cách mạng tiến lên nữa. Họ tìm cách bắt bớ, đàn áp những 
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người cách mạng nhất, dung túng bọn đầu cơ tích trữ, cho phép 
chúng tha hồ làm giàu bằng việc đầu cơ lúa mì, làm cho đời 
sống của nhân dân ngày thêm khó khăn. Để bảo vệ thành quả 
của cách mạng và đánh thắng hoàn toàn liên minh các nước 
phong kiến và tư bản, ngày 31.5 và ngày 02.6.1793, nhân dân 
Paris bao vây quốc hội, đuổi phái Girondin ra khỏi quốc hội. 
Chính quyển chuyên chính dân chủ cách mạng của phái Jacobin 
được thiết lập, đứng đầu là luật sư Robespierre. 

Thời kỳ chuyên chính Jacobin là đỉnh cao của cách mạng 
tư sản Pháp. Phái Jacobin đưa ra quốc hội thông qua hiến pháp 
1793, qui định nước Pháp là nước cộng hoà, mọi công dân từ 2l 
tuổi trở lên đều có quyển bầu cử. Đó là hiến pháp tiến bộ nhất 
của các cuộc cách mạng thời cận đại. Chính quyền của phái 
Jacobin thẳng tay đàn áp kẻ thù của cách mạng (bọn phản quốc, 
bọn tích trữ, đầu cơ), xóa bỏ hoàn toàn và không bồi thường tất 
cả đặc quyển phong kiến. Ruộng đất công do địa chủ quý tộc 
chiếm đoạt, được trao lại cho nông dân. Ruộng đất tịch thu của 
quí tộc, tăng lữ lưu vong, được đem bán cho nông dân từng 
khoảnh nhỏ. 

Chính quyển mới tổ chức lại quân đội, bao gồm nông 
dân, thợ thủ công, công nhân. Phần lớn tướng tá đều xuất thân từ 
tầng lớp bình dân. Nhờ vậy, quân đội cách mạng đánh tan quân 
đội nhà nghề binh nhuệ của Áo, Anh và đến tháng 6 năm 1794, 
đuổi bọn xâm lược ra khỏi nước Pháp. 

Cuộc chiến tranh chống xâm lược tuy thắng lợi nhưng 
Nước Pháp gặp nhiều khó khăn: Nhân dân đói khổ, bọn đầu cơ 
tích trữ hoành hành, bọn phản động ngóc đầu dậy. Trong khi 
phải đối phó với những vấn để kinh tế chính trị, xã hội lớn thì 
nội bộ phái Jacobin lại chia rẽ sâu sắc, lực lượng bị suy yếu. 
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Cuối cùng ngày 27.7.1794 giai cấp Đại tư sản tổ chức cuộc đảo 
chính quyển và tước bỏ nhiều thành quả cách mạng mà nhân 
dân đã giành được. 
® 1795-1799 Direktorium. Nhà nước do 5 Direktoren lãnh đạo. 
® J799— 1804 Konsutfat. 


Sau cuộc đảo chính năm 1794 giai cấp tư sản Pháp thấy 
cần có một chính quyển độc tài để vừa đàn áp nhân dân và bọn 
bảo hoàng, vừa đánh thắng liên minh phong kiến và Anh, cho 
nên đưa Napoleon Bonaparte lên ngôi Hoàng đế Pháp năm 
1804 (tức là Napoleon ]), lập ra đế chế thứ nhất. Phục vụ quyển 
lợi của giai cấp tư sản Pháp, Napoleon đàn áp nhân dân trong 
nước để bóp chết cách mạng và mở rộng cuộc chiến tranh xâm 
lược ở khắp Châu Âu, lập nên đế quốc rộng lớn bằng một nữa 
lãnh thổ và dân số Châu Âu lúc bây giờ. Vấp phải cuộc kháng 
chiến anh dũng của nhân dân các nước bị chiếm, đặc biệt của 
Tây Ban Nha (1808 —- 1813) và cuộc chiến tranh giữ nước năm 
1812 của nhân dân Nga, đế quốc Napoleon suy yếu dần. Sau đó 
Napoleon bị liên quân Nga, Áo, Phổ, Anh đánh bại, đến năm 
1815 thì đế chế thứ nhất sụp đổ. 

Cách mạng tư sản Pháp ảnh hưởng sâu rộng đến khắp Châu 
Âu và Châu Mỹ, nhất là sau khi cách mạng công nghiệp hoàn 
thành ở Anh (khoảng năm 1830), và được xúc tiến ở nhiều nước. 

Tiếp đó là cao trào cách mạng 1848 — 1849 ở Châu Âu 
(Pháp, Đức, Ý, Áo, Hung, Tiệp). Những cuộc cách mạng này, 
tuy đều thất bại, nhưng làm suy yếu chế độ Phong kiến ở nhiều 
nước và đẩy nhanh quá trình hoàn thành cách mạng tư sản ở 
Châu Âu và Châu Mỹ. 
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Tiếp sau cao trào cách mạng 1848 - 1849, cuộc vận động 
thống nhất đất nước ở Đức và Ý, cuộc cải cách nông nô ở Nga 
(1681), cuộc nội chiến bãi bỏ chế độ nô lệ ở Bắc Mỹ (1861 — 
1865), cuộc đấu tranh duy tân ở Nhật (1867 - 1868), về thực 
chất đều là những cuộc cách mạng dân chủ tư sản. 

C. TRẦN THẾ HÓA. 
1. Vài niên biểu. 

1774 -— 1793 Vua Louis XVI ở Pháp 

1775 - 1799 Giáo chủ Pius VI 

1789 — 1799 (14.7) bắt đầu cuộc cách mạng Pháp, chiếm ngục 
Bastille. 

(24.8) quyết định của hội nghị toàn quốc loại bỏ 
những đặc ân của phe quí tộc và giáo sĩ: Bỏ thuế thập 
phân mà dân phải đóng góp cho giáo sĩ. 
(02.11) Quốc hữu hóa tài sản Giáo hội theo lời yêu 
cầu của Talleyrant, Giám mục ở Antun. 

1790 (13.02) Đóng cửa tất cả các dòng tu và tu hội ở Pháp. 
(12.7) Bản “Dân hiến giáo sĩ” được quốc hội chấp 
thuận: phân chia lại các địa phận. 

1792 (2 - 7.9) Giết hại các linh mục và giáo dân trung 
thành với Giáo hội ở Paris. 

1792 - 1806 Hoàng đế Franz II của đế quốc Áo. 

1793 Loại bỏ niên lịch Công giáo và chính thức loại bỏ 
Kitô giáo (quyết định ngày 7 — 10.11). 

1798 Chiếm Rôma. 

1800 - 1823 Giáo chủ Pius VI 

1801 (9.02) Hòa bình ở Lunéville: Phần đất Đức tả ngạn 
sông Reihn tách ra khỏi đất Pháp. 

(15.7) Hiệp ước của Pháp. 
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1802 (18.4) Napoleon ban hành 77 điều khoản làm thành 
luật nhà Nước. 

1803 (25.02) quyết định ở Regensburg: tịch thu tài sản 
Giáo hội ở Đức. 

1804 (02.12) Phong vương cho Napoleon tại vương cung 
thánh đường Notre-Dame ở Paris. 

1806 (06.8) Franz II của Áo từ chức Hoàng đế. Chấm dứt 
Đế quốc Đức thần thánh. 

1809 (17.5) quyết định của Napoleon, ký tại Schönbrunn ở 
Wien, về việc xác nhập nước tòa thánh vào Đế quốc 
Pháp “cách vĩnh viễn”. 

1813 (26.01) Napoleon ép Giáo chủ Pius VII ở 
Fontainebleau ký một hiệp ước mới. 

1814 (7.8) Cho dòng Tên được phép hoạt động trở lại. 

1814 - 1815 Hội nghị ở Wien. Tái lập Nước Tòa Thánh 
(09.6.1815) 

2. Trần thế hóa ở Pháp. 

Ngày 14.7.1789 dân chúng đã kéo đến phá vỡ ngục 
Bastille biểu trưng cho nền quân chủ chuyên chế độc tài. Tiếp 
theo đó là một tình trạng hỗn loạn vô chính phủ ở Pháp. Ngày 
04.8.1789 Hội nghị toàn quốc bàn luận việc cấp tốc thành lập 
một chế độ giai cấp phong kiến là san bằng quyển lợi của tất cả 
các tầng lớp xã hội. Phe quí tộc và hàng giáo sĩ trong tinh thần 
quốc gia và cách mạng đang lên cũng bằng lòng hy sinh các đặc 
ân của mình. Các thứ thuế cũng bị bãi bỏ. Từ trước hầu hết giáo 
sĩ ở thôn quê vẫn sống vào thuế thập phân của giáo dân đóng 
góp, vì thế nhiều người để nghị bù trừ bằng cách nào khác, 
nhưng phe Mirabeau thắng thế, chủ trương bãi bổ mà không 
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thay thế. Giáo hội từ nay trong xã hội cách mạng Pháp sẽ không 
có một địa vị riêng biệt nữa. 

Talleyrand, với sự ủng hộ của Lirabeau và Barnave, để 
nghị quốc hữu hóa tài sản Giáo hội. Đề nghị được chấp thuận 
ngày 02.11.1789. Đầu năm 1790 nhà nước làm số kê khai tài 
sản và đem bán đấu giá. Nhiều giáo sĩ và giáo dân ngoan đạo 
bỏ tiền ra mua lại, còn hầu hết bị rơi vào tay các nhân viên nhà 
nước lợi dụng tình thế để làm giàu. Đồng thời nhà nước cũng ra 
luật bãi bỏ lời khấn các dòng tu để tịch thu tài sẳn các tu viện và 
định rằng mỗi năm họ sẽ phát cho mỗi tu sĩ một số tiển nhỏ tạm 
đủ sống. 

15.02.1790 Ủy ban giáo sĩ được thành lập để soạn thảo 
một bản dân hiến giáo sĩ (Conotitution civile du clèrgé). Nghị 
hội cho rằng nếu mình có quyền đặt hiến pháp cho dân thì cũng 
có quyển đặt hiến pháp cho giáo sĩ. Voltaire vẫn muốn Giáo hội 
là dụng cụ của chính quyền và giáo sĩ là một nhân viên của 
chính phủ. Ngày 12.7.1790 bản dân hiến cho giáo sĩ được hội 
nghị chấp thuận. Theo đó thì Giám mục và cha xứ do hội đồng 
tranh cử bầu lên, không cần phải có sự thiết lập chiếu theo giáo 
luật của Giáo chủ. Hội đồng tranh cử gồm các nhân viên không 
phân biệt tôn giáo. Các địa phận và các xứ được phân chia theo 
khu vực và quận của quốc gia. Con số 134 giáo phận rút xuống 
83. Giám mục và linh mục là công chức của chính phủ và do 
chính phủ cấp lương. Còn kinh sĩ hội là một tổ chức không cần 
thiết nên bãi bỏ đi. Như thế một Giáo hội hoàn toàn quốc gia đã 
được thành lập và ly khai với Giáo hội toàn cầu. 

28.11.1790 Hội nghị ra lệnh cho tất cả giáo sĩ phải thể 
tuân giữ bản dân hiến trong vòng 8 ngày nếu không sẽ bị cách 
chức. Đại đa số phản đối. Để thay thế cho số Giám mục không 
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chịu thể, hội nghị thi hành chính sách bầu cử Giám mục mới. 
Talleyrand, vị Giám mục phản bội, đã truyền chức cho một số 
Giám mục đầu tiên của chế độ mới, rồi những vị này truyền 
chức lại cho những vị khác. 

10.3.1791 Giáo chủ Pius VI ra đoán sắc Aliquantulum kết 
án bản dân hiến giáo sĩ. Tiếp đó, ngày 13.4 trong đoán sắc Caritas 
ngài tuyên bố bản dân hiến đó xây dựng trên những lạc thuyết. 

26.8.1792 hội nghị ra lệnh phát lưu tất cả những linh mục 
không chịu thể và làm ngơ cho các cuộc bách hại ở các nơi. Ở 
Paris, các linh mục bị nhốt đầy trong tu viện Saint Germain des 
Prés và tu viện Des Carmes. Từ ngày 02 đến 06.9 có 217 vị bị giết. 


Từ tháng 9 năm 1792 hội nghị quốc ước (convention) lên 
thay thế cho hội nghị lập hiến trong giai đoạn đầu và hội nghị 
lập pháp trong giai đoạn kế tiếp. Phe khủng bố do Robespierre 
đứng đầu nắm phần đa số và giữ vai chủ động. Ngày 02.9.1792 
họ tuyên bố chế độ Cộng Hoà. Ngày 21.01.1793 Louis XVI bị 
kết án tử hình vì không muốn phê chuẩn các hình luật chống lại 
các giáo sĩ không chịu thể. 

Ngày 05.10.1793 niên lịch cộng hòa thay thế cho niên 
lịch Công giáo, các ngày lễ thánh cũng được thay thế bằng 
những tên khác. Việc tôn sùng lý trí được để cao, và Thánh 
đường Notre-Dame được đổi thành đến “1ý frí”. 

Ngày 9 Thermidor (27.7.1794) Robespierre bị lật đổ, giai 
đoạn khủng bố thứ I tạm chấm dứt. Năm 1795 tuyên bố sự phân 
chia giữa Giáo hội và quốc gia. Cuộc đảo chính ngày Fruetidor 
(04.9.1797) lại mở đầu một giai đoạn khủng bố thứ hai. Nhưng sau 
cuộc đảo chính 18 Brumaire (09.11.1799) nước Pháp bắt đầu được 
bình an và Bonaperte tìm cách ký hòa ước với tòa thánh. 
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Cuộc đảo chính ngày 09.11.1799 đưa Bonaparte lên cầm 
quyền. Phe cách mạng vẫn còn mạnh, tinh thần chống đối tôn 
giáo và Giáo hội vẫn sôi nổi, tuy cuộc bách hại đã chấm dứt. 
Nhưng Bonaparte nhận thấy cần phải có một hòa ước với tòa 
thánh để tái lập trật tự trong tư tưởng cũng như trong đời sống. 

Ngày 15.7.1801 Hòa ước được ký kế giữa Napoleon và 
Giáo chủ Pius VỊI (1800 —- 1823). Tuy không trả lại các đặc ân cũ 
cho Giáo hội Pháp, nhưng hòa ước công nhận người Công giáo có 
tự do và công khai giữ đạo. Các địa phận được phân chia lại địa 
giới. Giáo chủ ban cho chính phủ quyền bổ nhiệm Giám mục, còn 
ngài giữ quyền thiết lập chiếu theo giáo luật. Các Giám mục và 
linh mục phải hứa trung thành với chính phủ, còn chính phủ phải 
liệu cho các ngài có một số lương bổng cho xứng đáng. 

Ngày 02.12.1804 Bonaparte được Giáo chủ Pius VII đặt 
vương niệm trong thánh đường Notre-Dame. Từ đây ông muốn 
nắm tất cả uy quyển cả đạo lẫn đời. Sau khi đã chiếm một phần 
lớn Âu Châu, ông muốn chiếm luôn đất tòa thánh. Giáo chủ Pius 
VII phản kháng, ông cho xâm lăng, bắt Giáo chủ cho giải về 
Savone (1809).Giáo chủ lại phản đối cuộc ly dị của Bonaparte 
với Josephine vì son sẻ, còn ông thì lại muốn có con để nối ngôi. 
Tiếp đến là vấn đề thiết lập chiếu theo giáo luật cho các Giám 
mục được bổ nhiệm. Napoleon muốn vượt quyển vàbắt các giáo 
sĩ phải tùng phục và công nhận nhưng ông gặp phản đối.Định 
lập cộng đồng để giải quyết vấn để, nhưng cộng đồng lại không 
chiều theo ý, nên phải giải tán. Cuối cùng Giáo chủ nhượng bộ 
cho phép các tổng Giám mục được thiết lập “với danh nghĩa của 
Giáo chủ”, trong số các Giám mục đã được bổ nhiệm mà sau 
sáu tháng chưa nhận được sự phê chuẩn của Giáo chủ. 
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Napoleon vẫn chưa bằng lòng những nhượng bộ đó, năm 
1813 ông đưa Giáo chủ lên Fontain Bleau để ký một hòa ước 
mới. Nhưng Giáo chủ từ chối. Nhưng vì lúc đó Napoleon đang 
xuống dốc, thua trận liên tiếp, tháng 2.1814 ông đành trả tự do 
cho Giáo chủ. Ngày 24.5.1815, Giáo chủ về tới Roma. 


3. Trần thế hóa ở Đức. 


Thế kỷ 16, tài sản của Giáo hội trong khu vực của các 
ông hoàng Thệ phản đều bị bóc lột. Hầu hết lãnh địa của các 
ông hoàng Công giáo đều ở phía Nam. Năm 1794 quân Pháp 
tiến công chiếm miền tả ngạn sông Rhein và xử dụng luật pháp 
của Pháp trên phần đất Đức mới chiếm. Tài sản của Giáo hội 
một lần nữa bị bóc lột, giáo sĩ bị đàn áp. Lịch mới được áp dụng 
thay thế cho lịch Công giáo. Tu viện cấm nhận tu sinh, đòi buộc 
giáo sĩ phải trung thành với nhà nước, áp dụng luật hôn nhân 
của nhà nước. Ngày 09.6.1802 nhà nước đưa ra quyết định truất 
hữu hóa tài sản Giáo hội, trừ giáo phận, xứ đạo, kinh sĩ hội còn 
ngoài ra các cơ chế khác như dòng tu, tu hội đều bị giải tán 
(điều I). Mọi của cải bất cứ dưới hình thức nào của Giáo hội đều 
thuộc về nhà nước (điều 2). Trừ những người chuyên trách về Y 
tế và giáo dục, còn tất cả những tu sĩ khác đều phải giải tán. 

Ba giáo phận bên hữu ngạn sông Rhein thuộc về Công 
giáo là Köln, Trier và Maine là những miền thực trù phú, gồm 
khoảng 3,2 triệu dân, mỗi năm thu hoạch lên đến 21 triệu 
gulden. Trong miền này gồm có 78 đại tu viện và 209 đan viện. 
Với một số tài sản như thế như là một miếng môi ngon cho 
Hoàng đế cũng như các ông hoàng Thệ phản. Chính Hoàng đế 
Eriedrich II của Phổ cũng đã hoạch định một chương trình để 
cướp lấy tài sản của Giáo hội. Và họ đã thành công. Ngày 
25.02.1803, Giáo hội đưa ra quyết định, lấy tư tưởng của 
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Napoleon làm luật cho đất nước: Mọi tài sẩn của Giáo hội thuộc 
đất nước, mọi tài sản của dòng tu, tu hội đều thuộc về chính 
quyển, luật này áp dụng cho của miền Bayern. Họ đưa ra luật 
ấn định con cái trong các hôn nhân dị giáo phải theo đạo của 
người cha. Miễn Bayern và Baden đưa ra luật hôn nhân, cho 
hôn nhân giữa Công giáo và Thệ phản đã ly dị theo luật đời là 
hợp pháp; Giáo chủ phản đối cho đó là ngoại hôn và cấm ban bí 
tích cho người Công giáo. Các hôn nhân dị giáo đều được nhà 
nước công nhận mà không cần đến một phép chuẩn nào cả. Tòa 
thánh và đặc biệt là Giám mục ở KöIn phản đối. Ngài bị tống 
giam, tiếp đến là Giám mục ở Posen. Tất cả Âu Châu và hàng 
giáo sĩ ở Phổ nhất định không nhượng bộ. Năm 1840 Friedrich 
Guillaume IV lên ngôi điều đình với tòa thánh và chịu nhượng 
bộ. Từ đây Giáo hội được bằng an 
HI. CÔNG CUỘC PHUC HƯNG 

Thời khai sáng ở Đức và cách mạng Pháp Giáo hội phải 
phấn đấu để lượt lên trên những khủng hoảng ở bên trong cũng 
như bên ngoài Giáo hội. Đầu thế kỷ 19, Giáo hội đã phải sống 
đến điểm cùng cực của mình. Tinh thần của thời đại chống đối 
Giáo hội và thực tế của thời đại đã tước đoạt phần lớn tài sản vật 
chất. Nhưng vào cuối thế kỷ 19 thì nội lực của Giáo hội đã vươn 
lên cách mạng mẽ cho dù đã không thu được những tài sản bên 
ngoài từ lâu bị thất thoát. Làm thế nào để giải thích cuộc phục 
hưng mạnh mẽ này? Câu trả lời này rất quan trọng để có thể 
hiểu được Công giáo ở thời mới. Thời của lý trí tự trị đã gặp một 
cơn khủng hoảng nặng nề. Người ta đã nói rất nhiều về nhân 
quyển trong thời đó, nhưng đồng thời lại chà đạp nhân quyển 
một cách tàn tệ hơn bao giờ hết. Người ta khơi động lên về tự 
do, bình đẳng và huynh đệ nhưng trong thực tế người ta đã đi 
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ngược lại nặng nề. Thực tế của các trận chiến của Napoleon làm 
cho người ta nghi ngờ cả những cái tốt đẹp tự nhiên. Người ta 
nhìn xung quanh mình và chỉ thấy đổ vỡ, lộn xộn. Chính trong 
tình trạng này con người khao khát một cái gì vững chắc hơn, 
một uy quyển để tạo lại trật tự xã hội. Chính vì thế, người ta đi 
tìm phản chứng, phản ứng lại với tinh thần thời đại. Thái độ tinh 
thần này tổ lộ qua ba phong trào, giúp cho khởi động những ý 
kiến công khai và bước tiến của Giáo hội trong thế kỷ 19. 

1. Phong trào thứ nhất có thể nói là phong trào lãng mạn 
(Romantik). Trong đó mang rõ nét của Công giáo hơn là tính 
lành. Chính tình cảm vượt lên trên cả lý trí và ý chí. Mơ tưởng 
vượt lên cả thực tại. Chính vì thế phong trào lãng mạn có một sự 
yêu thích quay về với thời Trung cổ. Và như vậy là chống lại 
với phong trào khai sáng. Có thể nói phong trào này là một bằng 
chứng cho việc trốn lánh khỏi thực tại, một thời gian đây rối 
loạn để đi tìm một nơi thanh nhàn. Chính mơ tưởng lãng mạn đã 
nhìn lại thời Trung cổ như là nơi thanh nhàn của văn hóa Tây 
Phương, và dần dần họ đi về với Công giáo. Thời Trung cổ của 
Giáo hội là thời gian hợp nhất trong tinh thần của cả Âu Châu. 
Công giáo như là một cơ quan tốt để hòa hợp tất cả. Cải cách đã 
phá vỡ sự hợp nhất đó. Nhưng sẽ đến một thời gian “hòa bình 
vĩnh cữu”, trong đó Kitô giáo duy nhất sẽ hiện thực trong một 
Giáo hội hữu tình. Một tâm trạng như thế rất dễ dàng để người 
Tin lành trở về Công giáo. Miền Nam nước Đức có Johann 
Michael Sailer sau là Giám mục ở Regenburg (1832) đã có một 
ảnh hưởng tôn giáo rất lớn. Miễn Bắc có nữ quận công Amabie 
Galitzin tạo được những nhóm tôn giáo linh động, dưới ảnh 
hưởng của bà đã đưa đến những sự kiện: quận công Friedrich 
Leopold von Stolberg đã trở lại Công giáo, tiếp theo ông ta có 
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nhiều người nổi danh khác như Adam Mũiler giáo sư khoa luật 
khoa, triết gia Friedrich Schlegel. Nhiều nghệ nhân thán phục 
Rôma không phải vì vẻ đẹp nhưng vì đạo đức. Tư tưởng vượt 
trổi của Thệ phản Tin lành đã bị đổ vỡ ngay trên chính đất Mẹ. 
Phản ứng lãng mạn đã dọn đường cho Công giáo đi đến với 
những nhà trí thức. 


2. Phong trào thứ hai là phản ứng chính trị. Lẽ tất nhiên ở 
đây không có nhằm đến trạng thái tinh thần cho bằng đi tìm những 
đồng chí. Dòng Bourbonen đã trở lại chính trường, Metternich của 
Áo quốc và các quận chúa của khê ước thân thánh từ những nhân tố 
chống đối lại với cách mạng nên có nhiều điểm trùng hợp với Giáo 
hội. Metternich và Hồng y quốc vụ khanh Consalvi là những người 
đầu óc nhất trong nghị hội ở Wien (1814). Sau ngày lật đổ 
Napoleon, Giáo chủ Pius VIỊI trong tháng năm 1814 đã trở lại 
Roma trong tiếng hoan hô vang lừng của toàn dân. Nhờ tài ngoại 
giao của Consalvi tại hội nghị Wien, nước tòa thánh được tái lập lại 
gần giống như biên giới cũ. Và như thế đã mở đường cho các hiệp 
ước. Trước tiên là hiệp ước ký kết với Bayern vào năm 1817. Thời 
gian rất thuận lợi cho Giáo hội. Người ta không còn chú tâm về vấn 
để bình đẳng giữa các giáo phái nữa. Với nước Thổ, Tòa thánh đã 
thỏa thuận được trong việc phân chia các giáo phận (1821). Miễn 
Nam nước Đức xuất hiện trong Giáo hội miền thượng lưu sông 
Rhein, tổng giáo phận Freiburg. Giáo triều cũng đã ký hiệp ước với 
Tây Ban Nha, Sizilien và Sardinien. Hiệp ước 1801 của Nước Pháp 
vẫn còn có giá trị (mãi cho đến năm 1905). Cuối cùng là hiệp ước 
với Áo quốc. Đó là những thành công to lớn của giáo triều. Những 
dấu vết cuối cùng của Josephinismus (Áo giáo) cũng bị loại. Cả 
nước tòa thánh cũng trở thành một phản ứng chính trị. Những đền 
bên lề đường được dựng vào thời cách mạng Pháp cũng bị bỏ đi. 
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Sách liệt kê các tác phẩm cấm (Index) và tòa tín án được canh tân 
thêm. Ngục tù ở Nước tòa thánh đầy ngập những tù chính trị. Điểm 
dứt khoát nhất chính là việc tái lập dòng Tên qua tông chiếu 
Slôïcitudo omnium ecclesiarum vào ngày 07.8.1814. Khắp mọi nơi 
dòng tu này phục sức lại rất nhanh. Trong thế kỷ 19 thì dòng tên 
mới có thể nói là dòng tiên tiến nhất trong Giáo hội gây ảnh hưởng 
rất nhiều trên ngôi Giáo chủ. 

3. Phong trào thứ ba giúp cho Giáo hội vươn lên chính là 
nhóm Ultramontanismus. Danh từ này muốn nói lên rằng: Ơn Cứu 
Độ phải được tìm ở Ultra montes, ở bên kia núi, bên kia núi Alpen. 
Nhóm này không có tinh thần sâu xa như phong trào lãng mạn, 
nhưng phải nhìn từ cơn khủng hoảng của thời đại để hiểu thôi; 
nhóm này nhằm vào giải pháp chính trị tôn giáo. Đây là công khó 
của các văn hào đại đa số là ở Pháp như Chateaubriand, (1848, 
Géne du Chrstamsme I8§02), Lameunals, Lacordare, 
Montalembert.. Trong tác phẩm Du Pape (1819) quận công D 
Mairtre thấy được sự cần thiết của thời đại. Chỉ có một lối giải 
thoát: Phải tìm về uy quyền, phải tùng phục lại ngôi chủ. Ngôi 
Giáo chủ là cái gì vững chắc nhất để tránh những tai hại rối trật tự 
trong xã hội. Nhân loại cần uy quyển. Và người ta chỉ tìm thấy 
được ở ngôi Giáo chủ. Bổn phận của người tín hữu là phải tùng 
phục. Trong cơn khủng hoảng của thời đại thì chỉ từ căn bản này 
người ta mới có thể thắng được, mới tạo được những phản ứng 
chính trị và tôn giáo. Chủ thuyết “Bên kia núi” Ultramontasismus 
trở thành một trào lưu mạnh mẽ trong Giáo hội. Qua trào lưu này 
dần dần tâm tình cũng như tinh thần được chuẩn bị để sẵn sàng đón 
nhận tín điều về quyên bất khả ngộ của năm 1870. 

Phong trào lãng mãn, phản ứng chính trị và chủ thuyết 
Bên kia núi đã chuẩn bị mảnh đất cho Giáo hội ở thời mới. Đó 
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là phong trào phản chứng dưới ba khía cạnh chống lại phong 
trào khai sáng và chủ thuyết tự do (Liberalismus). Nhưng trong 
cả ba cũng không có phong trào nào đã thực sự lướt thắng được 
cơn khủng hoảng của thời đại. Đặc tính phản ứng của Giáo hội 
Công giáo sau công đồng Tridentino vẫn còn quá mạnh, và có lẽ 
được củng cố thêm mãi. Và trong công đồng Vaticanum đã được 
tới điểm cao của nó. 

IV. CÔNG ĐỒNG VATICANÔ I (1869 — 1870) 

1. Chuẩn bị xa. 

Qua những phong trào phản ứng mà chúng ta vừa nói bên 
trên, con thuyền của Giáo hội có thể tiếp tục lướt sóng. Nhưng 
thực sự không phải là một chuyến đi yên lành gì. Thế kỷ 19 đưa 
ra một hình ảnh của một biển khơi nổi sóng về mặt tinh thần lẫn 
chính trị, có khi những luồng sóng tiếp nối nhau, có khi cùng 
nhau gầm thét. Di sản của phong trào Khai sáng lại một lần nữa 
nổi lên chống đối. Phong trào lãng mạn. Những phản ứng đưa 
tới cách mạng. Chủ thuyết tự do tư tưởng (liberalismus) trở 
thành đối thủ đáng sợ cho chủ thuyết “Bên kia núi”. Ý chí quyền 
lực của Giáo hội chạm trán với tư tưởng quốc gia. Giáo hội vươn 
lên trong cuộc chiến đấu nghiêng ngửa cả khi đạt được cao điểm 
của mình là ở năm 1870 thì tiếp đến là cuộc suy sụp ngăn chặn 
lại bước tiến. 

Mười năm đầu của thế kỷ chủ thuyết “Bên kia núi” cố 
gắng tạo ảnh ưởng chính trị trên khắp đó đây ở Âu Châu. Ở 
Pháp, cách mạng tháng 07.1830 chặn lại bước phát triển. Nhưng 
bốn mươi năm sau chủ thuyết đã lấy lại được thế đứng mạnh 
mẽ. Ở Bỉ một thời gian dài hàng giáo sĩ phải chiến đấu trường 
kỳ với phe chống giáo sĩ. Ở Ý, ngôi Giáo chủ cũng không gặp 
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được nhiều thiện cảm, chỉ vì phong trào quốc gia đang sôi nổi 
vươn lên làm chậm bước tiến. 

Ở Đức cũng không thiếu những căng thẳng. Chủ thuyết 
“Bên kia núi” củng cố lực lượng của mình. Giáo sư Joseph 
Görres ở Mũnchen cũng có tư tưởng Kitô giáo. Nổi bật nhất là 
Giám mục Kettoler ở Mainz. Năm 1851 ngài cho giải tán phân 
khoa thần học ở Giessen vì theo ngài thiếu tinh thần Giáo hội. 
Trước đó thì ở Marburg cũng xẩy ra tương tự như thế. Chủ 
thuyết “Bên kia núi” đưa ra một chương trình giáo dục cho giáo 
sĩ ở đại chủng viện hoàn toàn loại bổ mọi ảnh hưởng đời. Về 
chính trị đại học chủ thuyết tất thành công. Và coi như là một 
phản ứng cực đoan chống lại mọi việc tân tiến hóa thần học. Cả 
những cố gắng nho nhỏ, đem kiến thức triết lý của thời đại làm 
cho thần học được phong phú thêm, cũng bị kết án. Tỉ dụ như 
giáo sư George Hermes ở Bonn đem triết lý của Kant phục vụ 
cho khoa tín lý. Các tác phẩm của giáo sư đều bị kết án và giáo 
thuyết của ông bị phủ nhận. Khác biệt với thời kỳ duy lý, Thần 
học của thời đại này nổi bật tính chất chống đối lại Thệ phản, 
như hai giáo sư ở Mũchen là Ađam Möhler và Ignaz Döllinger 
dần dần tách khỏi chủ thuyết “Bên kia núi” và trở thành người 
khởi xướng cho chủ thuyết “Cựu Công giáo” (Altkatholizismus). 

Như thế chúng ta không lấy gì làm lạ khi thái độ này dẫn 
đưa đến sự đụng chạm đến nhà nước. Sự việc bùng nổ qua việc 
tranh chấp trong vấn để hôn nhân dị giáo. Theo luật của Nước 
Phổ, những đứa con trong gia đình dị giáo phải theo tôn giáo của 
người cha. Giám mục Droste Vischering ở Köln cực lực lên 
tiếng phản đối, ngài cấm tất cả hôn nhân dị giáo, nếu không 
tuyên thệ rửa tội cho con cái theo Công giáo. Cuối cùng ngài bị 
bắt (1873). Giới Công giáo phản ứng mãnh liệt và gây khó khăn 
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không ít cho nhà nước. Năm 1840 khi Priedrich Wichelm IV 
một người theo phong trào lãng mạn bước lên ngôi, ông cho rút 
lại luật của nhà nước. Giáo hội đã chiến thắng và thu phục được 
nhân tâm. Năm 1844 nước Phổ đã có thể tổ chức một cuộc hành 
hương ở Trier, trên một triệu người đã tham gia công việc này. 
Những tháng năm kế tiếp cho chúng ta thấy đường tiến 
của Giáo chủ đạt được cao điểm của quyền lực, nhưng đồng thời 
đó cũng là một cuộc tuyên chiến với tinh thần tân tiến. Điểm 
quyết định là triều đại của Giáo chủ Pius IX (Pio non) (1846 — 
1878). Khi quận công Hồng y Mastai - Feretti ngày 06.6.1846 
được bầu làm Giáo chủ thì mọi người đều thoải mái vì biết ngài 
chủ trương đường lối tự do. Trong thực tế hai năm rưỡi đầu tiên 
ở triểu đại ngài đã chiếm được nhiều cảm tình với nhóm theo 
khuynh hước tự do và những phong trào quốc gia. Đảng 
Carbonari ở Ý từ năm 1832 đã tung ra phong trào “Nước Ý trẻ” 
do Mazzini đứng đầu. Giáo chủ Pius IX lên ngôi, chủ trương 
đường lối chính trị rộng rãi hơn. Phong trào “ước Ý trẻ” được 
thể càng quấy rối hơn, gây nên nhiều hỗn loạn và đưa ra nhiều 
đòi hỏi quá đáng. Ngày 15.11.1848 quốc vụ khanh Pellegrino 
Rossi bị ám sát. Lính Thụy sĩ bảo vệ Giáo chủ bị tước khí giới. 
Ngày 24.11.1848, quân cách mạng làm chủ Roma. Giáo chủ bị 
coi như là tù nhân, nên ngài đã trốn khỏi Roma, chạy về Gaita 
thuộc vùng Neaples: Đây là cuộc trốn chạy cuối cùng của ngôi 
Giáo chủ. Áo quốc tiến quân tới Novara ngày 23.3.1849 và 
chiếm lại phần đất tòa thánh. Ngày 02.7.1849 quân Pháp chiếm 
lại Roma và mời Giáo chủ trở về. Ngày 12.4.1850 Giáo chủ trở 
lại Roma. Từ đây người đã đổi hẳn thái độ. Có thể nói đấu tranh 
với chủ thuyết tự do (Liberalismus) đã trở thành mục tiêu của 
đời ngài. Ngài đã hiện thực trong phương diện tín lý cũng như 
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trên chính trường. Giáo triều của ngài nói lên sự chiến thắng của 
chủ thuyết bên kia núi và đồng thời cũng là chiến thắng của tỉnh 
thần dòng Tên trong Giáo hội Công giáo. 

Ngày 08.12.1854 Giáo chủ công bố tín điều Vô Nhiễm 
Nguyên Tội trong Tông chiếu: “!nefabiis Deus” (D 1641). 
Theo đó thì Maria ngay từ khi thụ thai trong lòng bà Anna đã 
được đặc ân qua công nghiệp của Chúa Giêsu, được gìn giữ cho 
khỏi tội nguyên tổ. Giáo thuyết này vào thời Trung cổ vẫn còn 
tranh chấp. Thomas thành Aquin phủ nhận sự việc này, trong 
khi đó các thần học gia của dòng Phanxicô lại xác nhận và loan 
truyền. Giáo chủ Sixtus IV mặc dù nhận giáo thuyết này nhưng 
năm 1483 vẫn phải cấm việc hai dòng kết án lẫn nhau (D 735). 
Công đồng Tridentino ở phiên họp 5 cũng chỉ dừng lại ở điểm 
này (D 792). Để chống lại sự phủ nhận của phái Jansenismus về 
sự vô nhiễm này, Giáo chủ Alexander VII năm 1661 nhấn mạnh 
rằng quan điểm này “gần như được tất cả mọi Kitô hữu” chấp 
nhận (D 1100). Giáo chủ Pius IX là một người rất sùng kính 
Maria, nên chủ tâm vào giáo thuyết này. Trước đó đã có một sự 
thăm dò ý kiến các Giám mục Công giáo, đại đa số là chấp 
nhận. Qua việc hỏi ý kiến này chúng ta thấy nổi bật sự tín 
nhiệm của giáo sĩ vào sự bất khả ngộ của Giáo chủ. Chính vì thế 
Giáo chủ Pius IX đã tuyên bố giáo thuyết này là một tín điều 
mà không cần đến quyết định của công đồng. Đây là cả một vấn 
đề đi ngược lại với truyền thống thực hành khi tuyên bố về tín 
điều. Người ta đánh giá sự kiện này như là một hình thức tiền để 
thí nghiệm cho tín điều bất khả ngộ. Nếu tín điều vô nhiễm 
nguyên tội được xuôi chảy, thì người ta hy vọng rằng những 
quyết định sau này sẽ được dễ dàng chấp nhận hơn. Việc tuyên 
bố tín điều vô nhiễm làm cho uy quyển của Giáo chủ tăng vọt 
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lên, đồng thời cũng là một kiểu trong lịch sử đối kháng lại 
thuyết tự do. 

Mười năm sau vào ngày 08.12.1864 Giáo chủ Pius ban 
hành thông điệp “Quama cura” (D 1688 Ð) và kèm theo đó là 
bản Syllabus errorum (D 1700 tiếp), bản này thu tóm lại tất cả 
những lời nói của Giáo chủ, và gồm 80 lạc thuyết của thời đại. 
Đây có thể nói là tài liệu quan trọng nhất của chủ thuyết bên kia 
núi. Bản văn chống lại các chủ thuyết đa thần, Tự nhiên và Duy 
lý. Chủ thuyết Tự nhiên (Naturalismus) của thế kỷ 19 là con đẻ 
của chủ thuyết tự do tư tưởng (liberalismus) của thế kỷ 18, 
những người chủ trương nó quyết đạp đổ tất cả các tôn giáo mạc 
khải, nhất là Công giáo. Đứng đầu phải kể là Emmanuel Kant 
(1724 - 1804) vàAuguste Comte (1798 — 1857) hai triết gia 
chính của chủ thuyết tự nhiên. Kant là ông tổ chủ thuyết tương 
đối, cho tôn giáo chỉ là một cảm tình chủ quan. Auguste Comte 
là ông Duy khoa học, muốn hủy diệt tất cả các tôn giáo. Một số 
các đồ đệ đã áp dụng thuyết này vào việc giải thích Kinh 
Thánh, chối bỏ tất cả các phép lạ và Mạc khải như Paulus, 
Strauss, Reman, Baur. Tiếp theo là chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản, trong đó phải kể là Karl Marx, Lassalle, 
Liebknecht, Jaures... 


Trong thông điệp Quanta cura Giáo chủ Pius IX đã kết án 
chủ nghĩa tự nhiên áp dụng vào vấn để quốc gia, đòi hỏi chính 
quyển không được phủ nhận địa vị tôn giáo trong quốc gia và 
không được đặt các thứ tôn giáo ngang hàng với nhau. Ngài cũng 
kết án chủ trương ý dân có giá trị vượt trên luật tự nhiên và luật 
Thiên Chúa. Ngài kêu gọi bảo vệ quyền giáo dục của gia đình. 

Phản ứng đạt tới cao điểm của nó chính là công đồng 
Vatican I 1870. 
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2. Công đồng Vatican Ì (1870). 
1870 (08.12.1869 —- 20.10.1870) Vatican I, dưới trào Giáo 

chủ Pius IX (1846 —- 1876). 

Chủ đề: lên án thuyết duy lý và thuyết chủ trương Giáo 
hội Pháp độc lập. 
Tín điều bất khả ngộ của Giáo chủ. 
Những niên biểu quan trọng. 

06.6.1867 loan báo triệu tập công đồng. 

29.6.1868 tông hiến triệu tập công đồng. 

1869 02.12 Ủy ban tiền công đồng 
08.12 Khai mạc công đồng 

Kỳ họp đầu tiên. 
10.12-20.12 Đại nghị lần đầu. 
Chuẩn bị, chọn đề tài thảo luận. 
28.12-10.01.1870 thảo luận cho lược đồ về niềm tin Công giáo. 
1870 06.01 Kỳ họp lần 2. 
Tuyên tín. 

14.01 - 22.02 Vấn nạn về kỷ luật và giáo luật. 

22.02 - 18.3 tạm ngưng các cuộc thảo luận công khai. 

18.3 — 19.4 Thảo luận về hiến chế niềm tin Công giáo 

24.4 Kỳ họp lần 3. 
Công bố thành luật hiến chế về niềm tin Công giáo 

29.4— 13.5 Thảo luận về giáo lý yếu lược. 

13.5 — 13.6 Thảo luận chung lược đồ về Giáo chủ và sự cần thiết 
để xác định sự bất khả ngộ của Giáo chủ (tuyên bố 
chấm dứt) 

06.6 - 13.6 Thảo luận về tối thượng quyển 
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15.6 — 4.7 Thảo luận về bản chất của văn kiện về bất khả ngộ. 


11.7 Trình bày bản văn — Tranh luận. 
13.7 Tạm thời bổ phiếu 
16.7 Trình bày những cái thay đổi. 
18.7 Kỳ họp lần 4 
Công bố thành luật hiến chế về ngôi Giáo chủ 
19.7 Pháp tuyên chiến với Phổ 
20.9 Quân đội Ý chiếm Roma 


Chấm dứt quyền trần thế của Giáo chủ. 

20.10 Đời công đồng đến Sine die. 
a. Công bố một công đồng chung. 

Hai ngày trước khi công bố bản Syllabus vào ngày 
06.12.1864 trong một phiên họp các Hồng y, Giáo chủ đã trình 
bày chương trình của ngài có khi nhờ đến một công đồng mới có 
thể giúp cho Giáo hội thoát được cái ràng buộc gò bó hiện tại. 
Vẫn trong vòng bí mật, ngài đòi 21 vị Hồng y quản trị ở Roma 
trao đổi ý kiến với ngài có cần khi mở một công đồng chung hay 
không. Đại đa số ưng thuận, 2 phủ nhận và 6 cần suy nghĩ lại. 
Một bản nhận định rõ ràng nhất xuất xứ từ Hồng y người Đức là 
Reisach, nói lên sự cần thiết phải có một công đồng chung chỉ vì 
công đồng chung cuối cùng là công đồng Tridentino đã không 
lên tiếng một cách minh bạch chống lại lạc thuyết của giáo phái 
Thệ phản phủ nhận Giáo hội phẩm trật và quyền giáo huấn bất 
khả ngộ của Giáo hội. Trong thực tế thì trong bốn điều của Pháp 
giáo (Gallikalismus) mà Bossuec đã biên soạn vào name 1682 
cho hàng giáo sĩ Pháp đã thu nhận sắc lệnh Sacrosantta của 
công đồng Konstanz và đã đưa ra nhận định là những quyết định 
của Giáo chủ về niềm tin chỉ là bất khả ngộ khi nào có sự đồng 
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ý của cả Giáo hội mà thôi. Bên Đức có Giám mục phụ tá ở Tier 
là Hontheim với bí danh Febronius trong tác phẩm “Về ?ình 
trạng của Giáo hội” (1763), đưa ra tư tưởng là Giáo chủ không 
có một quyển nào cao hơn các Giám mục. Tối thượng quyền của 
ngài chỉ là tối thượng quyển vinh dự thôi. Thời cách mạng và 
phong trào trần tục đã tước quyền những người theo tư tưởng 
này đã không bị tiêu diệt một cách đứt khoát được. Vấn để của 
Giáo hội từ Giáo chủ Bonifaz VIII và Marsilius von Padua vẫn 
còn được bàn cãi chưa ngã ngũ, và vẫn còn. 

Ngày 09.3.1865 năm ủy ban Hồng y do Giáo chủ đắc cử 
để chuẩn công đồng họp phiên họp thứ nhất tại nhà của Hồng y 
Patrizi. Tổng thư ký các ủy ban là tổng Giám mục Gianelli đóng 
góp thêm một lý do cho việc triệu tập công đồng, là đã từ 300 
năm nay không có một công đồng chung nào cả, một thời gian 
lâu như vậy thì chưa thấy trong lịch sử Giáo hội. 

Cuối tháng 4.1865 Giáo chủ bước thêm một bước nữa. 
Ngài đã hỏi ý kiến 36 Giám mục về chương trình của công 
đồng: I1 từ Ý, 9 từ Pháp, 7 từ Tây Ban Nha cũng như từ Áo, 
Hung và Đức, một ở Bỉ và ở Anh. Trong những người được hỏi ý 
kiến có cả những người sau này sẽ chống đối lại đó là tổng 
Giám mục Dupanloup ở Orléans và tổng Giám mục Manning ở 
Westminter. Các câu trả lời của họ đều xác nhận những lý luận 
của các Hồng y đã được hỏi ý kiến trước, họ đồng ý rằng, sự 
khủng hoảng về tinh thần mà thời đại gặp phải đòi buộc phải 
trình bày minh bạch những nguyên tắc căn bản của Kitô giáo và 
uy quyển của Giáo hội. Tám nhân vật được hỏi ý kiến đã đồng ý 
phẩi xác định sự bất khả ngộ của Giáo chủ. 
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b. Công bố tại Vatican. 


Một cơ may đưa đến để công bố điều bí mật từ trước tới 
nay vẫn còn giữ kín và công bố chính thức về công đồng, đó dịp 
kỷ niệm cuộc tử đạo của Phêrô và Phaolô ngày 29.6.1867, gần 
500 Giám mục ở khắp nơi tụ về Roma. Giáo chủ đã trình bày 
với các Giám mục vào ngày 26.6 về chương trình của ngài “zội 
công đông hiệp nhất và chung của các Giám mục hoàn cầu để 
tham khảo ý kiến và dưới sự trợ giúp của Thiên Chúa sẽ trở thành 
phương tiện cứu độ để giải thoát cho Giáo hội khỏi những cái 
xấu đang đè nặng”. Cái Giám mục Haynald ở Kalocsa soạn thảo 
ngày 01.7, liên đới với Giáo chủ và xác tín niềm tin vào tự sắc 
hợp nhất Florentiner, mà không xử dụng danh từ Bất khả ngộ. 

Một năm sau vào ngày 29.6.1868 Giáo chủ ban hành tự 
sắc “Aefermi Paris” triệu tập công đồng, xác định ngày khai 
mạc là 08.12.1869 và vị trí là đển thờ thánh Phêrô tại Vatican. 
Tự sắc được gởi đến tất cả Giám mục, chủ tịch nghị hội các đan 
viện, đan viện phụ và tất cả những người có quyền bỏ phiếu như 
vào thời công đồng Tridentino Giáo chủ dựa vào công đồng hiệp 
nhất với Giáo chủ của Giáo hội Đông Phương qua văn kiện ngày 
08.9.1868 phải đến dự họp. Nhưng thượng phụ Giáo chủ ở 
Konstantinopel đã trả lại văn kiện còn nguyên chưa mở đọc lại 
cho Giáo chủ với những lời chú thích là ngài đã hiểu được nội 
dung -— chỉ vì báo chí đã tung tin trước - chính vì thế ngài không 
hứa là sẽ có người tham dự vì văn kiện đã thiếu “sự kính trọng 
trước sự bình đẳng tông đồ và thiếu tình huynh đệ”. Các thượng 
phụ Giáo chủ của Giáo hội hợp nhất như Armenia, Jekoliten và 
Kopten cũng xử sự y như vậy. Các Giám mục của Anh giáo và 
của nhóm ]ansenismus thì không được mời. Ngược lại trong một 
bản văn công khai ngày 13.9.1868 ngài viết cho “ất cả anh em 
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Thệ phản và ngoài Kitô giáo”, ngài đòi buộc một sự quay về với 
đàn chiên của Chúa Kitô. Phản ứng của anh em Thệ phản còn 
tiêu cực hơn anh em Đông Phương. Nghị hội tối cao của Thệ 
Phản ở Berlin đã gởi trả về cho Giáo chủ bản văn và cho đó là 
“một việc tấn công bất hợp pháp vào Giáo hội của chúng tôi”. 
Anh em Thệ Phản ở Thụy Sĩ, Pháp, Hòa Lan, Bắc Mỹ cũng 
phúc đáp từ chối. Và như thế công đồng Vaticano không thể trở 
thành công đồng hợp nhất được. 

Ở công đồng Tridentino đã xảy ra những cuộc trì trệ dài 
và không phải là không nguy hiểm chỉ vì người ta đã đem việc 
xác định chương trình hành động và làm việc về đối tượng bàn 
thảo vào trong các phiên họp của công đồng. Để tránh tình trạng 
đó, ủy ban Hồng y điều khiển công đồng đã quyết định thành 
lập 5 ủy ban để chuẩn bị cho công đồng: 

1. Ủy ban niềm tin đặt dưới sự điểu khiển của Hồng y Bilio lo 
về các bản văn tín lý (24 thành viên), ủy ban này đẩm 
nhận trách nhiệm của bộ thần học của công đồng 
Tridentino. 

2. Ủy ban kỷ luật Giáo hội do Hồng y Caterini điều khiển (19 
thành viên). 

3. Ủy ban các dòng tu do Hồng y Bizzarri điều khiển (12 
thành viên). 

4. Ủy ban về Giáo hội Đông Phương và truyền giáo nằm dưới 
sự điều khiển của Hồng y Barnaba (17 thành viên). 

5. Ủy ban chính trị Giáo hội do Hồng y Reisach làm thủ 
trưởng (26 thành viên). 

Các ủy ban này đã làm việc ngay từ năm 1868, cố gắng 
đưa ra các bản dự thảo. Thành công đâu trong việc chuẩn bị là 
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trước ngày khai mạc vào 27.11.1868 đã đưa ra chương trình nghị 
sự. Quyển để nghị được dành cho Giáo chủ như chủ tịch của 
công đồng. Thư ký công đổng đã được xác định vào ngày 
27.4.1869 là Giám mục ở St Polten, Giám mục Febler. 

Khởi điểm của công đồng Vaticano I đã được chuẩn bị 
một cách tươm tất hơn cả các công đồng trước. Đồng thời có cả 
một sự căng thẳng trong dư luận công cộng khi trông chờ công 
đồng này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, báo chí và điện tín 
đã thông tin rất nhanh tất cả tiến trình. 

c. Dư luận Âu Châu. 


Trong tự sắc triệu tập của công đồng Tridentino đều có mời 
gọi Hoàng đế, vua nước Pháp và các quận chúa Công giáo đều dự 
công đông, hoặc là trực tiếp, hoặc gửi sứ giả đến. Tự sắc triệu tập 
của công đồng Vaticano không có những lời mời tương tự như thế, 
chỉ có một ước vọng là các quận chúa Công giáo nên sẵn sàng giúp 
cho công đồng được thành công. Động lực làm đổi thái độ đối xử 
đối với nhà nước nhúng tay vào nội bộ của Công giáo. Mọi người 
đều hồi hộp mong chờ công đồng sẽ là một sự kiện chính trị cao độ, 
nhưng người ta dần dần ý thức hơn từ năm 1869. 

Ngày 06.02 trong tờ Givilta Cattolica, bán nguyệt san 
chính thức của dòng Tên, một bài coi như tóm gọn lại nội dung 
của tờ báo “Pariser Korrespondenz”, bài báo nói rằng ở Pháp 
đang mong chờ ở công đồng những giáo thuyết mà bản Syllabus 
đã nói tới, đặc biệt nhất là người ta hoan hỉ công nhận sự xác 
định về bất khả ngộ của Giáo chủ. Bài báo coi như là của tòa 
khâm sứ gởi cho hàng giáo sĩ Pháp, chỉ đưa ý kiến là mình chỉ 
lập lại ý kiến của Veuillot đăng trong “Univers”. 
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Bài báo của Civiltà như là một quả bom, tất cẩ sự mong 
chờ đều bị khích động. Giáo sư Dollinger ở Munchen cho xuất 
bản dưới bí danh “7znus” trong báo Ausburger Allgemeinen 
Zeitung năm tiêu để “Giáo chủ và công đồng”, dựa vào những 
lý chứng lịch sử đả phá lại những quan niệm đang tăng dần về 
bất khả ngộ của Giáo chủ do Veuillot, Ward ở Anh và nhiều 
người khác chủ trương, thêm nữa, ông tấn công vào uy quyển 
của Giáo chủ. Những luận để này xuất bản vào tháng 7 dưới 
hình thức một quyển sách. Hậu quả của nó trước dư luận công 
khai rất lớn, cho dù có những phản để “Azi-Janus” của 
Hergenrother cũng không dịu được. 

Trong một thông từ ngày 09.4.1869 tổng trưởng ở 
Bavaria quận công Hohenhole đã thông báo với nhà nước tất cả 
những hậu quả có thể đem tới do việc xác định sự bất khả ngộ 
của Giáo chủ. Nước Pháp từ 18§49 đã có binh đội ở Roma để 
đảm bảo an ninh cho nước Tòa Thánh, dựa theo luật có quyền 
cử một người đại diện vào họp công đồng. Nhưng Napoleon HI 
đã từ chối quyển đó để làm vừa lòng Giáo chủ mặc dù khoa 
trưởng đại học Sorbonne, Maret, đòi hỏi phải được thực thi vì 
cần phải đấu tranh “nếu có những dự thảo có hại cho Giáo hội và 
nhà nước ”. 

Maret trong tác phẩm lớn của ông “về công đông chung 
và hòa bình tôn giáo” (1868) và trong quyển hộ giáo “Giáo chủ 
và Giám mục” (1869) đã trình bày quan niệm Giáo hội theo 
đường hướng Pháp giáo: Không phải Giáo chủ hay hàng Giám 
mục, nhưng là ngôi Giáo chủ và hàng Giám mục cùng hợp lại 
mới là chủ thể có sự bất khả ngộ. Veuillot coi Maret như lạc 
đạo. Mỗi ngày trong tờ báo của mình ông ta cho đăng tất cả 
danh sách những người theo quan niệm về bất khả ngộ của 


270 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 3 


mình. Một phái trung dung hơn dưới sự lãnh đạo của tổng Giám 
mục Darboy ở Paris và Dupanloup cho là việc xác định sự bất 
khả ngộ của Giáo chủ chưa phải là một điều cần thiết. Theo như 
bài “g@uan sát” của Dupanloup thì không cần gì phẩi định nghĩa 
sự bất khả ngộ chỉ vì giáo thuyết “Giáo hội bất khả ngộ” đã có 
từ 18 thế kỷ nay thì đã quá đủ; ở Tridentino người ta đã bổ qua 
việc xác định này để tránh sự chia rẽ giữa các Giám mục; chỉ vì 
có nhiều khó khăn về lịch sử và thần học, thêm vào đó nó sẽ trở 
thành một sự tấn công cho Giáo hội Đông Phương và Thệ phản, 
đồng thời đưa đến những xung khắc với nhà nước. 

Phần đông các Giám mục người Đức họp ở Fulda dưới sự 
chủ tọa của Tổng Giám mục ở Koln Melcher trong một lá thư 
gửi cho Giáo chủ vào ngày 4.9, cũng cho việc xác định sự bất 
khả ngộ cũng là không cần thiết. Qua một lá thư mục vụ người 
ta cố gắng trấn an dư luận ở bean Đức: “Công đồng sẽ không đặt 
những niềm tin mới và khác biệt với những cái mà qua niềm tin 
và lương tâm đã ghi sâu trong tâm hồn anh chị em”. Ngược lại 
thì cũng có những Tổng Giám mục như Dechamps ở Mecheln và 
Manning ở Westminter khẳng định và công khai đứng về lập 
trường phải tuyên bố sự bất khả ngộ. Đại diện của Pháp trong 
lập trường này có Hồng y Donnet ở Bordeaux và Giám mục Pie 
của Poitiers. 

d. Nội dung. 

Con số các Giám mục đến dự công đồng vượt trổi lên tất 
cả các công đồng trước. Trong số 1050 Giám mục trên toàn cầu 
thì đã có 774 đến dự. Tất cả đến từ Bốn phương trời, trong số đó, 
chúng ta thấy có 276 vị người Ý, ngược lại chỉ có 48 vị là từ Áo, 
Ungarn, 84 là Pháp và chỉ 19 vị người Đức. Nước Nga đã từ chối 
cấp giấy đi đường cho các Giám mục Công giáo. Kỳ họp đầu 
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tiên cũng là ngày khai mạc bắt đầu từ ngày 08.12.1869 tại Đại 
thánh đường Phêrô tại Vaticano. Trong suốt thời gian của công 
đồng Vaticano I có tất cả là 4 kỳ họp chính thức và 86 phiên họp 
khoáng đại. 

Trong những dự thảo quan trọng trình bày giữa công 
đồng, chỉ có hai là được bàn cãi và chấp thuận: 

1. Constitutio de fide (về niềm tin) 24.4.1870 
2. Constitutio de Ecclesia (về Giáo hội) 18.7.1870 trong đó 
có giáo thuyết về bất khả ngộ. 

1°. Constitutio de fede (D 1781 9). 

Ngày 10.12.1860 các nghị phụ được trao trong tay ấn 
phẩm dự thảo “Về miễm tin Kitô giáo” ngay ở phiên họp đầu tiên 
đã nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt. 

Tháng giêng và tháng hai năm 1870 các ủy ban đã làm 
việc lại về bản dự thảo này. Ngày 01.3.1870 các nghị phụ được 
đọc bản văn đã được sửa chữa. Từ ngày 23.3 — 06.4 tranh luận. 
Trên 300 để nghị sửa đổi nhưng chỉ là hình thức và ngôn từ. Dù 
vậy, hiến chế này cũng được bổ túc thêm bằng 18 giáo khoản. 
Và ngày 24.4.1870 bản văn đã được chấp thuận với 667 phiếu. 
Bản văn chia ra làm 4 chương với những để tài: 

1. Sự hiện hữu và nhận thức về một Thiên Chúa Ngôi vỊị; 
2. Sự cần thiết của Mạc khải thiên linh; 

3. Bản chất của niềm tin; 

4. Sự liên lạc giữa niềm tin và lý trí. 

Chương 4 của hiến chế nói về sự liên lạc giữa niểm tin và 
lý trí có thể nói là phần quan trọng nhất. Qua cơ sở lý luận 
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chúng ta thấy công đồng Vaticano I đã nhận quan niệm của 
Thomas. Niềm tin và lý trí cùng đứng chung với nhau mà không 
có tranh chấp, chỉ vì của hai là do Thiên Chúa xếp đặt. Nơi nào 
mà lý trí không thể hiệp nhất được với niễm tin, có nghĩa là với 
tín lý, thì lý trí đã tùng phục niềm tin. Mạc khải siêu nhiên chứa 
chất trong Thánh Kinh, để giải thích những mạc khải đó phải 
căn cứ vào những luật căn bản do công đồng Trente đã đề ra. 
Ngoài ra còn có mạc khải tự nhiên. Mặc dù không xác định tên 
tuổi, nhưng mọi người thừa biết là công đồng lên án chủ thuyết 
phê bình (Kritizismus) của Kant: “chủ trương rằng Thiên Chúa 
duy nhất và chân thật Đấng sáng tạo và là Chúa của chúng ta, 
với ánh sáng tự nhiên của lý trí qua sáng tạo không thể nhận thức 
một cách chắn chắn được, kẻ ấy bị kết án” (chương 2, giáo 
khoản 1). Như vậy thì thần học tự nhiên theo chủ thuyết Thomas 
(Thomismus) đã trở thành nên tảng vững chắc cho Công giáo. 
“Nếu ai nói rằng, mạc khải thiên linh không thể qua những dấu 
chứng bên ngoài tin tưởng được chính vì thế chỉ qua cắm nghiệm 
nội tâm hay qua thông ban ân sủng cá nhân mới chuyển con 
người đi đến niềm tin, thì kẻ đó bị kết án” (chương 3, D 1812). 
“Nếu ai bảo không thể nào có phép lạ được, và vì thế những câu 
chuyện tương tự như vậy hay là trong Thánh Kinh chỉ là những 
ngụ ngôn hay huyễn thoại; hay là những phép lạ không thể nào 
nhận thức được và qua đó nguồn gốc Thiên Linh của Kitô giáo 
cũng không thể mình chứng các vững chắc được, kê đó bị kết án” 
(c. 4, D 1813). Phép lạ là “những dấu chứng vững chắc nhất của 
mạc khải thiên linh” (c 3, D 1790). 


2°. Constitutio de eccles1a 


Trong thời gian khởi sự họp công đồng thì đề tài bất khả ngộ 
của Giáo chủ, trước công đồng đã gây phản ứng và tạo đối thủ, thì 
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bay giờ trở thành để tài chủ yếu. Chiến tuyến đã bắt đầu hình thành 
từ tháng 12.1869. Phe thuận dưới sự hướng dẫn của Hồng y 
Maming, các Giám mục Dechamps ở Mecheln, Senestrey ở 
Regensburg và Martin ở Paderborn tạo thành một khối lớn. Trong 
17 Giám mục Đức thì đã có I1 vị chống, trong đó có Giám mục nổi 
tiếng Ketteler ở Mainz và Hefele ở Rottenburg. Một phần ba Giám 
mục Pháp cũng chống đối (Matthieu, Darboug, Dupanloup..); Áo 
và Ungarn (Schwarzenberg, Raucher, Simor, Haynald...) cũng tạo 
thành một nhóm nhỏ hơn. Nhóm thuận ngày 23.12.1869 đã thu 
thập chữ ký vào cuối tháng giêng họ đã dâng lên cho Giáo chủ một 
danh sách gồm 380 chữ ký; nhóm nghịch là 140. 

Trong khi đó bên ngoài công đồng, nhất là trên trận 
tuyến báo chí lại căng thẳng hơn nữa. Veuillot có mặt tại Roma, 
thu lượm tin tức cho báo “nivers”. Tờ “Tablet” của Công 
giáo Anh, thêm phụ bản tin tức công đồng. Phe thuận cũng như 
nghịch tung ra những lý luận cũng như những sách vở phản đối 
nhau. Ngày 21.01.1870, Dollinger tấn công phe thuận “Tờ ihuớ 
ban đầu Giáo hội đến nay, chưa có ai tin vào sự bất khả ngộ của 
Giáo chủ”. Scheeben thần học gia lại cho đó “ột lời khai 
chiến” với công đồng. 

Thư từ tràn ngập về Roma, về Giáo chủ xin hoãn lại chủ 
đề này. Vào cuối tháng 3.1870 chính Hồng y quốc vụ khanh 
Antonelli xin Giáo chủ bỏ vấn đề bất khả ngộ, nhưng Giáo chủ 
Pius IX tuyên bố: “Tôi đã có Đức Trinh nữ ở với tôi. Tôi phải 
tiến hành” (Butler trang 252). 

Lược đồ “về Giáo hội Chúa Kitô” mà từ đó xuất phát tất 
cả các cuộc tranh chấp, từ ngày 21.01.1870 đã được trao cho các 
nghị phụ. Lược đồ đó từ chương một đến chương 10 nói về giáo 
thuyết về Giáo hội; chương 11 - 12 bàn về tối thượng quyển 
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(primat) của Giáo chủ; chương 13 — 15 về việc liên lạc giữa 
Giáo hội và nhà nước. 

Ngày 06.3.1870 theo sự yêu cầu của phe thuận, người ta 
đã thêm vào chương 11 một phụ lục về sự bất khả ngộ của Giáo 
chủ. Vấn để bất khả ngộ bùng nổ. Nhiều thư từ chống đối hay 
chấp thuận cứ tuôn đến công đồng. Giám mục Dupanloup ở 
Orléans van xin Giáo chủ trong một lá thư rất khẩn thiết (23.4) 
xin ngài để qua vấn đề này, để tránh cho Giáo hội khỏi đổ vỡ và 
đừng tạo nguyên cớ gây ra sự li khai. Từ ngày 29.4 thì công 
đồng đã xác định phải thảo luận về hai vấn để: Tối thượng 
quyển và bất khả ngộ của Giáo chủ. Ngày 03.6 chấm dứt thảo 
luận đợt đầu về hiến chế Giáo hội. Có tất cả 65 người lên diễn 
đàn: 39 thuận, 26 chống đã phát biểu, còn lại 40 đã đăng ký, 
nhưng không đủ thời gian. 

Từ ngày 6 — 13.6 tranh luận đặc biệt về tối thượng quyền 
của Giáo chủ. Nội dung thảo luận là việc thiết lập (chương ]), 
sự tiếp nối của tối thượng quyển của Giáo chủ (chương 2) và 
hạn giới (chương 3). Hai chương đầu không gặp khó khăn øì cả. 
Chỉ vì tất cả đều đồng ý tên ý nghĩa của Chúa theo đoạn Phúc 
Âm Mt I6, 18 và Jn 21, 15 cũng như việc tiếp tục trao quyển tối 
thượng của Phêrô cho các Đấng kế vị Ngài. Chương 3 mới gây 
cấn. Đây là điểm đấu tranh của một trận chiến dai dẳng giữa 
các chủ thuyết, Giáo hội đặt nền tảng trên các Giám mục như là 
những kẻ kế vị các tông đồ (Cyprian 258 — Bpiskoqalismus — 
Konziliarismus) hay chủ thuyết xem Giáo chủ là người đại diện 
tối cao của Chúa Kitô (papalismus — Kurialismus). Việc liên lạc 
giữa tối thượng quyển của Giáo chủ đối với quyền hành của các 
Giám mục vẫn còn được tranh chấp dữ dội từ các công đồng 
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chung ở thế kỷ 15 đến nay; ở công đồng Tridentino vấn để này 
suýt gây đổ vỡ. 

Giáo thuyết về tối thượng quyển của Giáo hoàng là 1 cái 
gạch ngang chấm dứt cuộc chiến giữa hai chủ thuyết 
Episkopalismus và papalismus. Từ nay Papalismus đã chiến thắng. 
Trong lược đồ được trình bày trước công đồng thi định nghĩa của 
công đồng Florenz được thu nhận, nhưng lại thêm vào đó một cao 
phụ chú để giải thích: “Quyên tối thượng của Giáo chủ là một quyên 
Giám mục trực tiếp và riêng biệt theo nhiệm vụ trên toàn Giáo hội 
và từng Giáo hội, nhưng quyển này không xoá đi quyên trực tiếp? và 
riêng biệt của các Giám mục trong giáo phận của mình”. Đó là do 
công lao của Hồng y Rauscher và của Giám mục Freppel ở 
Angers, trước đó ngài là giáo sư của Sorbonne, cả hai đã đặt hai 
quyền thông thường của chức Giám mục nhờ vào thay đổi văn từ 
đã làm cho ý nghĩa phân biệt một cách rõ rệt hơn. Trách nhiệm trực 
tiếp của các Giám mục trước mặt Thiên Chúa được kiện cường qua 
câu phụ chú rằng họ là những người kế vị các Tông đổ “được 
Thánh Linh đặt lên” (Cv 20, 28). Mặt khác, qua sự xếp đặt của 
Manning, Ngài có Giáo chủ làm hậu thuẫn, đã đem công thức, 
Giáo chủ có tất cả mọi quyển hành (totam plenitudinem huius 
supremae potesfatis) vào trong công đồng. 


Cuộc thảo luận chỉ nhận có 4 đề nghị sửa đổi trong số 72 
và đã đem vào bản văn. Như thế, việc xác định về tối thượng 
quyển của Giáo chủ đã được thực hiện bằng bản văn chính thức. 
Hai đoạn quan trọng nói lên như thế này: “Chúng tôi canh tân 
lại quyết định của công đồng chung ở Florenz, theo đó mọi tín 
hữu phải tin rằng, Tòa Thánh và Giáo chủ ở Roma có một ưu thế 
trên cả trái đất. Giáo chủ ở Roma chính là người kế vị thủ trưởng 
tông đô thánh thiện Phêrô, người đại điện chân thật của Chúa 
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Kitô và như là đầu của cả Giáo hội, cũng là cha và Thây mọi 
KHô hữu. Trong thánh Phêrô qua Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng 
ta Ngài đã được trao toàn quyên để chăn dắt, cai trị và quản lý 
toàn cả Giáo hội, như trong các văn thư của các công đồng 
chung và trong các giáo khoản thánh đã nói tới”. Sau đó định 
nghĩa được tiếp nối: “Nhưng quyên của vị linh mục tối cao này 
không ngăn chặn quyền hành trực tiếp và theo thánh chức của 
thẩm quyền Giám mục, chỉ vì những Giám mục, do chính Chúa 
Thánh Linh thiết lập, kế vị các tông đồ, như là mục tử thực sự cho 
đoàn chiên được trao phó cho các ngài, mỗi người chăm sóc và 
hướng dẫn đoàn chiên của mình, hơn nữa quyền hành của Giám 
mục còn được quyên hành của vị chủ chăn chung bảo trợ, cũng 
cố và bảo vệ...” 

Xác định về sự bất khả ngộ của Giáo chủ. 

Cuối cùng vào ngày 15.6 công đồng đã đi thẳng vào vấn 
để bất khả ngộ của Giáo chủ. Công đồng đạt tới cao điểm bi đát 
nhất. Có tất cả 120 vị đăng ký lên diễn đàn. Ngày 04.7 chấm dứt 
cuộc thảo luận. Có 65 từ chối không lên diễn đàn; 57 vị đã lên 
tiếng thì đã có 35 thuận và 22 chống. 

Trong phiên họp khoáng đại lần thứ 85 vào ngày 13.7 
người ta bỏ phiếu đợt đầu. Trong đó 101 nghị phụ có tất cả 451 
phiếu thuận (placet); 88 phiếu chống (nonplacet) và 62 phiếu 
thuận với điều kiện (placet iuxtamodum). Những để nghị sửa 
đổi của nhóm thứ ba cần phải thảo luận lại để xác định lần cuối 
cùng định nghĩa về quyển bất khả ngộ của Giáo chủ. Đoạn 
quyết định nhất có văn bản như sau (D 1839): “Khi Giáo chủ 
Roma ex cathedra tuyên bố, có nghĩa là khi ngài sử dụng chức vụ 
là chủ chăn và thầy dạy mọi tín hữu và nhờ vào quyển chức vụ 
tông đồ tối cao quyết định một cách dứt khoát, một giáo thuyết về 
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niềm tin hay luân lý cho cả Giáo hội phải tuân giữ, thì ngài được 
hưởng quyên bất khả ngộ nhờ vào sự hỗ trợ thiên linh đã được 
hứa ban trong Phêrô, với quyên đó, chính Đấng cứu độ thiên linh 
đã muốn củng cố cho Giáo hội của đối tượng của niềm tin hay 
luân lý; và chính vì thế những xác định (definitions) tối hậu của 
Giáo chủ Lamã qua chính ngài, chứ không qua sự thỏa thuận của 
Giáo hội mà bất biến (ex seSe, non qufem exX consensus ecclesidae 
trreformabiles)”. 

Tín điều không xác định rằng, Giáo chủ trong mọi phán 
quyết đều không sai lầm. Quyền bất khả ngộ không liên hệ đến 
con người, nhưng với chức vụ Giáo chủ, với con người chỉ khi là 
người mang lấy chức vụ thôi. Quyển bất khả ngộ cũng bị ràng 
buộc vào những điều kiện như sau: 

1. Giáo chủ phải tuyên bố “ex cafhedra” có nghĩa là khi nói 
ngài sử dụng quyển giáo huấn tối cao trong Giáo hội; 

2. Đối tượng phải là một giáo thuyết về niềm tin hay luân 
lý, lẽ tất nhiên ở đây danh từ luân lý có thể bao gồm 
nhiều chuyện; 

3. Giáo thuyết đó phải được Giáo chủ công bố cách rõ rệt là 
phẩi ràng buộc cho toàn Giáo hội. Tức nhiên ở đây muốn 
nói đến việc thiết lập, tuyên bố về tín điều, chứ không 
phải là tuyên bố về quan niệm thần học riêng tư. 

4. Điều kiện chót gắn liền với lời xác định (D 1836): “Thánh 
Linh được hứa ban cho các người kế vị Phêrô không phải 
để các ngài dưới sự mạc khải của Thánh Linh, tuyên bố 
một giáo thuyết mới; nhưng là để cho các ngài, dưới sự 
bảo trợ của Thánh Linh bảo trì và giải thích một các trung 
tín Mạc khải do các tông đồ lưu truyền lại hay là 
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Depositum (gia sản) của niềm tin”. Giáo chủ không thể 
tuyên bố mạc khải thông ban cho nhân loại đã chấm dứt 
với Chúa Kitô và các môn đệ của Ngài. Như thế từ đây 
trong tương lai chỉ có thể có những khám phá mới về 
chân lý “cø”, và như vậy sự hỗ trợ của Thánh Linh bớt đi 
tính chất sáng tạo, mà chỉ là để bảo trì. Giáo chủ nhờ đó 
khi xác định tín điều được gìn giữ cho khỏi sai lạc. Việc 
gìn giữ khỏi sai lạc này không những là thực tế mà còn đi 
theo bản chất nữa, có nghĩa là khi Giáo chủ quyết định 
trong những điều kiện trên, thì không những ngài tránh 
được lỗi lầm mà thôi, nhưng ngài cũng không thể nào sai 
lầm được (irrtumsunfahig). 

Bản văn với câu kết thúc đó như trên, đã được gần như 
tất cả 552 nghị phụ hiện diện chấp thuận trong phiên họp 
khoáng đại cuối cùng vào ngày 16.7. Nếu chúng ta so sánh số 
phiếu này với số phiếu trước thì sẽ thấy có một sự khác biệt. 
Thế thì những số phiếu thiếu ở đâu? 

Ngày 15.7 có một tranh luận của nhóm thiểu số gồm các 
tổng Giám mục Darboy của Paris, Simor ở Gran, Scherr ở 
Munchen và các Giám mục Ginoulhiae ở Grenoble và Ketteler 
ở Mainz trong giờ cuối cùng vây lấy Giáo chủ và để nghị để có 
thể nhờ đó mà cả bản dự thảo đều được chấp nhận, là nên bỏ 
thuật ngữ về “frọn vẹn quyền hành” ở chương 3 và những chữ 
“nhưng không qua sự thỏa thuận của Giáo hội” ở cuối chương 4, 
nhưng đoạn cuối đó thêm vào rằng, Giáo chủ trong việc quyết 
định giáo thuyết một cách bất khả ngộ phải dựa vào sự chứng 
kiến của (một phần) Giáo hội. Giáo chủ phủ nhận ý kiến sửa đổi 
này, chỉ vì ngài không muốn nhúng tay vào sự quyết định của 
công đồng. Chíh vì thế nhóm thiểu số dưới sự thúc này của 
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Dupanloup đã không đến dự phiên họp long trọng và họ đã bổ 
về nước. 55 vị nghị phụ trong nhóm thiểu số đã minh xác thái độ 
của mình trong một lá thư gửi cho Giáo chủ. 

Ngày thứ hai 18.7 vào lúc 9 giờ sáng bắt đầu phiên họp 
công khai lần thứ 4, phiên họp quyết định. Giáo chủ bắt lên vãn 
ca “Veni, creator Spiritus”. Bản “Constitlufio, pastor Aeternus” 
về Giáo hội được long trọng đọc lên. Tiếp đó là bỏ phiếu, 533 
lần vang lên Placet, chỉ có hai phiếu non placet (của Eitzgerald 
ở Litee Rosk và Riccio ở Cajazzo). Nhưng cuối cùng thì họ 
cũng tùng phục trước khi bế mạc phiên họp. Gần một tiếng rưỡi 
đồng hồ để đọc danh sách và số phiếu. Trong lúc đó thì có một 
cơn giông dữ dội đổ ụp lên Roma. Những người chống lại tín 
điều cho đó là cơn giận dữ bất lực của hỏa ngục. Tối đêm bao 
trùm cả đại thánh đường Phêrô cho đến độ người ta phải mang 
đặt những cây neon sáp to đặt kế Giáo chủ Pius 9 để ngài có thể 
đọc lên lời xác quyết: “Chúng tôi xác định với sự đồng ý của 
thánh công đông tất cả những gì đã được đọc và phê chuẩn nhờ 
vào quyên tông đồ”. 

e. Chấp thuận và chống đối. 

Ngày 18.7, Giáo chủ tuyên bố tín điều bất khả ngộ, thì 
hôm sau, ngày 19.7 chiến tranh Pháp - Đức lại bùng nổ. Hai 
tháng sau vào ngày 20.9.1870 quân đội Ý chiếm Roma. Từ đó 
Giáo chủ Pius IX bị xem như “người tù ở Vafican”. Việc tiếp tục 
công đồng kể như không còn nghĩ tới. Theo hình thức thì vẫn 
chưa kết thúc cho đến ngày hôm nay. 

Hiến chế tín lý của công đồng Vaticano I, chỉ vì được 
chấp nhận dưới sự hiện diện của Giáo chủ và được Ngài tức 
khắc phê chuẩn, theo cách thức của các công đồng Laterano nên 


280 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 3 


có hình thức là hiến chế của Giáo chủ. Hiến chế Dei filius ngày 
24.4.1870 hạn định sự liên lạc giữa niễm tin và sự hiểu biết, 
giữa nhận thức của niễềm tin và nhận thức của lý trí; Hiến chế 
Pastor Aeternus ngày 18.7.1870 nói lên quyển hạn của quyển 
tối thượng của Giáo chủ và sự bất khả ngộ trong quyển giáo 
huấn của Giáo chủ. Định nghĩa cuối cùng ít nhất là trám nay 
những thiếu sót mà công đồng Trdentino còn để lại. Giáo thuyết 
về Giáo hội trong cái nhìn toàn diện, ở công đồng Tridentino 
chưa xác quyết, mặc dù trong dự thảo của công đồng Vaticano 
đã ghi rõ, nhưng vẫn chưa được bàn luận tới. Nếu ngày nay 
chúng ta nhìn ngược trở lại chúng ta có thể nói rằng: “Thời gian 
của Giáo hội” chưa được khởi điểm. 

Công đồng Vaticano không ban bố những sắc lệnh về kỷ 
luật như các công đồng trước đã làm. Thế nhưng những việc 
chuẩn bị trong mọi khía cạnh về mục vụ mà 4 trong 5 ủy ban 
được thành lập để chuẩn bị cho công đồng và đã được đem ra 
thảo luận, đã không phải là vô ích. Việc ban luật canh tân của 
Giáo chủ Pius IX và các giáo phụ của quyển tân giáo luật Codes 
Inris Canonici cũng đã tìm được chất liệu rất nhiều qua các tư 
liệu do công đồng Vaticano I để lại. 

Hai ngày sau buổi họp kết thúc, Dupanloup đã viết: “Tất 
cả được quyết định để chống lại chúng ta. Không còn một danh 
từ nào trong ý nghĩa xấu hơn nữa được”. Không một Giám mục 
nào ở phe thiểu số chống đối lại từ chối sự tùng phục. Đại đa số 
đã tùng phục tức khắc, nhưng vài người khác thì còn phải chờ 
thời gian để có thể nội tâm mình chấp nhận được quyết định đó, 
tỉ như Hefele và Haynald, người cuối cùng có thể nói là 
Sfrossmayer đã tùng phục vào tháng 12 năm 1572. Những tư 
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tưởng cá nhân riêng biệt có thể chống đối nhau, nhưng trong 
việc giữ vững niềm tin thì hàng Giám mục rất nhất trí. 

Các Giám mục trở về địa sở của mình đã được toàn dân 
Công giáo tiếp đón với cả một sự vui mừng. Tỉ dụ như Giám 
mục Spalding ngày 10.11 khi về đến Balimore thì đã có năm 
vain người đón tiếp, mọi chuông nhà thờ đều đổ vang và người 
ta đã long trọng rước ngài về vương cung thánh đường. Ở Anh, 
Ái nhĩ Lan, Bỉ cũng thế; cả ở Pháp mà chúng ta đã biết trước 
công đồng đã trái ngược nhau, đang khi họp công đồng dư luận 
lại càng chống đối, thì nay tất cả đều chấp thuận. 


Ở Đức các Giám mục đã ban hành một lá thư chung ngày 
30.8; “Quyên giáo huấn bất khả ngộ của Giáo hội đã được xác 
định, Chúa Thánh Linh đã tuyên bố qua vị đại diện của Chúa 
Kitô và hàng Giám mục hiệp nhất với ngài, và chính vì thế buộc 
chúng ta, Giám mục, linh mục và giáo dân phải nhận quyết định 
này như là chân lý mạc khải thiên linh với một niềm tin vững 
chắc”. Đại đa sốn đều tùng phục sự đòi buộc này chỉ có một số 
ít nhà trí thức là chống đối; người lãnh đạo của họ là Dollinger. 

Khi tổng Giám mục Scherr ở Munchen trở về, ngài đã nói 
với Dollinger ở nhà ga khi tiếp đón ngài: “Chúng ta hãy đi làm 
việc”. Dollinger trả lời “Cho Giáo hội cũ chứ?” Tổng Giám 
mục: “Chỉ có một Giáo hội thôi”. Dollinger: “Người ta vừa tạo 
một cái mới ”. 

Một nhóm giáo sư và trí thức hội họp lại trong một nghị 
hội do Dollinger triệu tập ở Nurnberg, tuyên bố vào ngày 25.8 
là công đồng Vaticano I không phải là công đồng chung và nghi 
ngờ về sự tự do của các quyết định của công đồng. Dollinger vì 
từ chối tất cảnhững lời đòi buộc phải phục tùng của công đồng 
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của tổng Giám mục nên đã bị vạ tuyệt thông vào ngày 
17.4.1871. Tất cả những người theo ông ta đã tự thành lập “Giáo 
hội cựu Công giáo” và vào ngày 14.6.1873 tại Koln họ đã chọn 
Reinkens cựu giáo sư thần học làm Giám mục do một Giám mục 
ở Deventer theo bè Jansenismus. Nhóm “cựu Công giáo” này 
đã không gây được một ảnh hưởng lớn nào trong Giáo hội. 


CÔNG ĐỒNG 17ÄATIC 4NO 11 
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Chương I : - : 
TÌNH HÌNH THÊ GIỚI VỀ MẶT TINH THÂN SAU THỜI 
CÔNG ĐỒNG VATICANÔ I (1870) 


I. TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC. 

Trí tuệ bắt đầu nổi loạn từ thời phục hưng, thế kỷ 18 dẫn 
đến vô tín ngưỡng. Cách mạng Pháp 1789, qua những tuyên 
ngôn nhân quyên, hiến chế dân sự của hàng giáo sĩ, đã chống 
lại chính tinh thần. Các nhà cách mạng, dù có lập trường khác 
nhau, đều nhất trí chống Giáo hội, chống Kitô giáo, chống 
Thiên Chúa. Thế kỷ 19, vô tín ngưỡng càng sâu rộng. Mỗi các 
cuộc tấn công đức tin lại được đổi mới, khi thì nhắm vào lịch sử, 
khi thì nhắm vào siêu hình. Nhưng thế kỷ I9 tiến xa hơn trên 
đường vô tín ngưỡng, đến “cái chết của Thiên Chúa”, như lời 
triết gia Nietzsche nói. Các trào lưu tư tưởng chống Thiên Chúa 
có thể ảnh hưởng lẫn nhau, khó phân biệt, nhưng cùng dẫn tới 
mục đích chung là làm cho vô tín ngưỡng thắng đức tin. Giáo 
hội phải đương đầu với những thế lực đen tối ấy. Nhưng bằng 
cách nào? 

1. Phê bình Thánh Kinh 

Việc phê bình lịch sử chống các phép lạ trong Thánh 
Kinh rất nguy hiểm và để phổ biến trong quần chúng. Phê bình 
Thánh Kinh đã có từ thế kỷ 18 với Simon. Thế kỷ 18, ý tưởng 
của ông được Reimarus lập lại và hệ thống hoá, theo hướng duy 
lý, cho rằng Đức Giêsu chỉ lừa bịp. 

Thời cách mạng, Depuis lại quả quyết, Người là thầy 
thuốc giỏi, gây ảo giác... Strauss (1808 — 1874) cho rằng: Tin 
mừng có ba cách giải thích: siêu nhiên, duy lý và huyền thoại 
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(cách ba là của ông) theo ông, Đức Kitô không phải là một cá 
nhân, mà là một tư tưởng. Christian Baur (1860) muốn chứng 
minh rằng: Tin mừng chỉ có từ thế kỷ thứ 2 riêng Tin mừng 
Gioan vào thế kỷ III — và Tân ước có hai khuynh hướng: Phêrô 
(Do Thái) và Phaolô (Phổ quát). Kitô giáo là hiệp để giữa Do 
Thái và phản để Phổ quát vậy. 

Renan (1823 - 1892) bỏ chủng viện Xuân bích, sau ba 
năm theo học vì khủng hoảng nội tâm. Năm 1863, ông xuất bản 
cuốn: “Cuộc đời Đức Giêsu”, trong đó Đức Kitô lịch sử rất ít, 
Đức Kitô mạc khải rất mơ hồ, rút cục Người chỉ còn là “kẻ mơ 
mộng”. Giáo lý nhân đạo, nhưng không có tầm vóc siêu hình. 
Cuốn sách rất thành công trong giới bình dân. 

Chẳng những Đức Kitô, mà tất cả các giá trị thánh Kinh 
đều bị tấn công, nhờ sự tiến bộ của các khoa học thời bấy giờ. 

2. Tiền sử học và thuyết tiến hoá. 


Các nhà bác học như Perthes (1788 - 1868) tìm thấy dấu 
vết người thái cổ (trước lụt Đại hổng thủy). Năm 1956, tại 
Neandertal (Đức) người ta đào được một chiếc sọ, không rõ của 
người hay khỉ? Khoa tiền sử học ra đời, cho thấy có sự tiến hóa, 
có thể từ một sinh vật khác, không được hoàn chỉnh bằng nó. Đó 
là thuyết tiến hoá của Lamarche (1744 — 1829), cho rằng sinh 
vật khi thay đổi môi trường sống, các cơ quan cũng biến đổi để 
thích nghi với môi trường mới. Sự biến đổi này có tính cách di 
truyền. Thuyết Lamarche gây tranh luận giữa các nhà bác học. 

Darwin (1890 —- 1882) viết cuốn “nguồn gốc các chủng 
loại” (1859) thành công rực rỡ, khiến ông rất nổi tiếng Darwin 
khởi xướng thuyết “Tuyển chọn”: trong cuộc đấu tranh sinh tôn, 
các nhân và chủng loại phải lựa chọn cái mạnh và theo sự hấp 
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dẫn tình dục, để thích nghi với cuộc sống hơn. Môn cổ sinh vật 
học giúp thuyết Darwin chứng minh rằng: con người tiến hoá từ 
một chủng loại khác: Thủy tổ loài người là loài khỉ. Thuyết 
Darwin thành công nhờ kết hợp với triết học, mong giải thích 
thế giới lịch sử, tư tưởng. “Thuyết Darwin khoa học” có vẻ 
không thể phi bác. Công thức “hảy tổ loài người là loài khỉ” có 
giá trị công lý toán học. Vậy thì việc Thiên Chúa tạo thành con 
người trong Thánh Kinh ra sao? “Thuyết Darwin triết học” còn 
đáng sợ hơn đối với Kitô giáo: nó loại bổ Thiên Chúa trong việc 
sáng tạo và an bài, bước đầu dẫn đến thuyết giảm thiểu con 
người thành cỗ máy, đến chủ nghĩa duy vật lịch sử. Với thuyết 
này, không còn chân lý. Đạo đức và tôn giáo mạc khải nữa. 

Lâu lắm người ta mới nhận ra những sai lầm của thuyết 
này và người Kitô hữu mới nhận ra rằng nó cũng có thể nâng đỡ 
đức tin. Nhưng ngay lúc đó, Tây phương coi nó như mạc khải 
duy lý của sự tiến bộ. 

3. Đạo thờ khoa học. 


Đặc trưng của thế kỷ 19, về tư tưởng là Duy lý khoa học. Lý 
trí là thước đo mọi sự: “cái gì thật thì duy lý, cái gì duy lý là thật” 
(Hegel). Thế kỷ 17 — 18, khoa học đã tiến bộ, nhưng thế kỷ 19 mới 
tự hào là thế kỷ khoa học. Khoa học thuần túy như toán, vật lý, 
thiên văn đến khoa học thực dùng, đều có phát minh tiến bộ, như 
máy chạy hơi nước, điện... Các thành quả khoa học khiến con người 
trở nên kiêu ngạo, coi khoa học là một tôn giáo. 

Đạo khoa học thù nghịch với Kitô giáo, muốn Kitô giáo 
phải chết đi (Taine), để thay bằng “mạc khải của loài người, cho 
loài người nhờ loài người” (Besthelot). Đạo khoa học được sách 
báo, trường học phổ biến thành một thứ ngẫu tượng: con người thần 
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thánh hoá chính mình Tây Phương tiến về kỹ thuật, sẳn xuất tiện 
nghi: Đức tin, siêu hình mất hết ý nghĩa. Các triết thuyết duy vật 
chủ nghĩa giản đơn (của Hobles), Duy thực chủ nghĩa của Auguste 
Comte và duy vật chủ nghĩa của Karl Marx đều nằm trong trào lưu 
duy lý chủ nghĩa khoa học này. Chính đạo khoa học đã giúp thuyết 
nhân bản thần tiến triển và thành công. 
4. Nhân bản chủ nghĩa vô thần. 
a. Hegel: Biện chứng pháp. 

Nhân bản chủ nghĩa vô thần mạnh nhất từ thời Phục Hưng 
muốn con người thay thế Thiên Chúa. Nó không phải là thứ duy 
vật chủ nghĩa tầm thường và hưởng thụ, mà chỉ muốn loại trừ Thiên 
Chúa, để con người làm chủ chính mình. Thái độ này đã có nơi một 
số nhà nhân bản thời Phục Hưng, nơi các “friế? gia” thế kỷ 18, nơi 
bản tuyên ngôn Nhân quyền thời Cách mạng Pháp: các triết thuyết 
chỉ nhằm đưa con người đến chỗ làm chúa chính mình. Emmanuel 
Kant (1804), người Đức, thế kỷ 18, chủ trương duy tâm và hoài 
nghi chủ nghĩa. Các môn đệ của ông là Fichte (1814) triển khai 
toàn Thần chủ nghĩa, duy ngã chủ nghĩa: chỉ có một thực tại duy 
nhất là Phổ quát Ngã. Schelling (1854) chủ trương Thiên Chúa 
không tự hữu mà tự thành. 

Hegel (1831) là môn đệ thiên tài của Kant. Học thuyết 
của ông ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài nhất đến chủ nghĩa cộng 
sản, đến tân linh mục Teilhard de Chardin, Hegel là một người 
trí thức, lúc đầu muốn trở thành Mục sư, nhưng rồi ông chọn con 
đường làm giáo sư đại học, rất nổi tiếng, chẳng những ở Đức mà 
còn khắp cả Châu Âu. Tư tưởng của ông trong các bài giảng sau 
khi ông rất được các môn đệ triển khai thành 18 quyển sách lớn. 
Hegel chủ nghĩa vừa là một học thuyết, vừa là một phương pháp 
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Học thuyết căn bản là hình dạng của tư tưởng và của hữu thể. 
Phương pháp cốt lõi là biện chứng, dựa vào sự mâu thuẫn: Đề, 
Phản Đề Và Hiệp Đề. Phương pháp này Hegel áp dụng vào 
mọi vấn đến giải thích tất cả, từ xã hội đến lịch sử. Sauk hi ông 
mất, chủ thuyết của ông chia thành hai khuynh hướng Hegel 
Thiên hữu (coi tôn giáo là hiệp để tốt và cần thiết) và Hegel 
khuynh tả (chủ trương vô tôn giáo và cách mạng). 

Feuerbach (1872), môn đệ Hegel, hệ thống hoá “Hegel 
khuynh tả” và đề xướng chủ nghĩa duy vật (cho rằng vật chất 
hơn tinh thần), sáp nhập với chủ nghĩa khoa học, chủ trương vô 
thần. Chỉ có thế giới khả giác là có thật; con người là chúa của 
mình. Thực tế phải tiêu diệt tôn giáo vì tôn giáo bóc lột con 
người, lấy những gì của con người để gán cho Thiên Chúa. Ảnh 
hưởng của công. Năm 1855 cùng với Các-mác, ông xuất bản 
quyển “Thánh Gia”. 


b. Neitzsche (1844 - 1900). 


Fredrich Nietzsche là một người tốt, yêu thiên nhiên, loài 
vật, thương người yếu hèn, rất dịu dàng, nhất là hết mình chống 
lại các cơn cám dỗ. Ông sinh tại Phổ (1844). Năm 1879 bỏ dạy 
học, sống lang thang, bệnh hoạn, nghèo khổ trên đất Ý. Sách 
viết không ăn khách, điên và qua đời (1900). Ông tự coi là 
“ngôn sứ của tối tăm”, tiên tri của nền vô tín ngưỡng hiện đại, 
một trong những lãnh tụ của thế giới vô thần. 

Học thuyết của ông chịu ảnh hưởng nhiều người. Nơi ông 
có cả Đức Phật và Đức Kitô, tổa ra một triết thuyết: Chủ nghĩa 
Nietzsche. Theo ông, tôn giáo là sự phủ nhận vĩ đại của con 
người. Con người gán cho một hữu thể siêu hình những ưu phẩm 
của chính mình, nên không một tôn giáo nào được tôn tại, nhất 
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là Kitô giáo, vì đạo này lấy của con người mọi cơ may để trở 
thành chính mình. Nhân đức Kitô giáo là phi lý và đáng khinh. 
Luân lý Kitô giáo trái ngược với những gì tạo thành con người 
đích thực. Theo ông, con người phải cứng rắn, không thương xót. 
Thời của tôn giáo đã hết, “7jên Chúa đã chết”. Vì giết Thiên 
Chúa là khẳng định con người. Chủ nghĩa vô thần kiểu 
Nietzsche thay thế sự dễ dàng hèn hạ của tôn giáo bằng cuộc 
phiêu lưu vĩ đại, hiểm nguy, kinh khủng, chinh phục con người. 
Không Thiên Chúa, cô đơn, trống rỗng, chịu không nỗi, con 
người thượng đẳng phải hành động. 

Nietzsche biết cái chết của Thiên Chúa là một sự quan 
trọng kinh khủng: Nhân loại giết Thiên Chúa, đi vào một chu kỳ 
nay tai họa. Nhưng ông không đưa ra một thiên đàng tại thế như 
các nhà xã hội chủ nghĩa: biến con người thành Thiên Chúa 
không dễ; cuối cùng chỉ còn những siêu nhân. Chủ nghĩa siêu 
nhân biện minh cho sự tàn bạo, độc ác, bất bình đẳng, cả nô lệ 
nữa: những chủng tộc hèn, xoàng phải phục dịch những chủng 
tộc siêu nhân là đúng thôi. Chủ nghĩa nhân bản vô thần 
Nietzsche là đỉnh cao của cuộc nổi loạn hỏa ngục thời đại này. 
Khi ông còn sống, ít ai nghe, nhưng nó đã đem lại lẽ sống cho 
những người tin rằng mình là siêu nhân, như các nhà độc tài 
Phát xít, dẫn đến trại tập trung và phòng hơn ngạt. 

Sau 10 năm bị bệnh điên, Nietzche qua đời. Ông đã báo 
trước những nguy cơ nhân loại giết chết Thiên Chúa sẽ gặp phải. 

c. Karl Marx 


Karl Marx gốc Do Thái sống bên Đức. Từ Hegel, ông 
chuyển sang Feuerbach rồi tiến tới chủ nghĩa Duy vật quyết 
định tận gốc. Từ triết học, ông qua nghiên cứu kinh tế xã hội, 
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thực hiện một tổng hợp vĩ đại về quan niệm con người và cuộc 
sống. Ông là một nhà cách mạng, đã đưa ra “Tuyên ngôn Đảng 
Cộng sản” (1848), viết cuốn “7T bản luận” (1867) và là linh 
hồn của Quốc tế Công nhân ông qua đời năm 1883. 


Marx thành công vì ông biết đưa vào hệ thống tư tưởng 
của ông tất cả những gì tạo thành não trạng hiện đại. Cải tiến 
Hegel, ông tạo ra Duy vật Biện chứng Pháp. Nhất là ông biết 
đưa học thuyết vào hành động, điểu này các triết gia khác 
không nghĩ đến. 

Tư tưởng của ông được trình bày trong cuốn Tu bản luận. 
Tập Ira đời khi ông còn sống. Tập II và III do Eriedrich Engels, 
bạn và công sự viên của ông, viết theo những ghi chú và bản 
nháp của ông. Tập IV do Kautsky viết. Sách được dịch ra tất cả 
những thứ tiếng chính ở Tây Phương. 

Marx chủ trương duy vật: Vật chất quyết định tất cả, 
nhưng không phải là duy vật hưởng thụ hạ cấp. Chủ nghĩa duy 
vật lịch sử là quan trọng nhất, cho rằng chính vật chất quyết 
định lịch sử, tạo ra tất cả, cả thượng tầng kiến trúc, như tôn giáo. 
Từ nền tảng đến áp dụng, chủ nghĩa Marx chống Kitô giáo nói 
riêng và tôn giáo nói chung. Marx muốn loại bỏ tôn giáo để giải 
phóng con người khỏi cảnh “bóc lột”, để “người là hữu thể tối 
cao đối với con người” như tất cả các nhà nhân bản vô thần khác 
chủ trương Thiên tài Marx đã kết hợp vào học thuyết của ông 
hai nhân tố: kinh tế xã hội và hành động chính trị, được diễn tả 
trong cuốn Tư bản luận, kinh điển của chủ nghĩa Cộng sản. Ông 
sử dụng giai cấp vô sản và đấu tranh giai cấp. Nhờ kết hợp với 
xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Marx có sức bành trướng, hữu hiệu 
nhất trong các chủ nghĩa nhân bản vô thần. Chủ nghĩa Marx 
ngày càng lớn, có cả một trường phái bành trướng rất nhanh, có 
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báo chí, quan trọng nhất là tờ Pravda (sự thật) làm cơ quan ngôn 
luận. Người kế tục thiên tài của Marx là Lênin; vì thế học 
thuyết cộng sản được gọi là chủ nghĩa Marx —- Lênin. 

Chủ nghĩa Marx khiến các hệ thống xã hội chủ nghĩa cũ lu 
mờ. Khắp nơi, trước năm 1914, xã hội chủ nghĩa đều thâm nhiễm 
chủ nghĩa Marx. Xã hội chủ nghĩa Marx tiến triển theo 2 khuynh 
hướng: đổi mới không được bạo động và Cách mạng. Xã hội chủ 
nghĩa Nga, năm 1903, chia ra Bolcheviks (đa số) do Lênin lãnh 
đạo, chủ trương Cách mạng và Mancheviks (thiểu số). Phái Lênin 
thắng thế, đã thành lập chủ nghĩa Cộng Sản ở Nga (1917). 

Ngày 06 và 07.11.1917, gọi là “cách mạng tháng T0”, vì 
lịch Nga đi trễ (Sa Hoàng đã không sửa lịch theo lệnh Đức 
Grêgoriô XIII. Nhóm Bolchéviks, do Lênin và Strotzky lãnh 
đạo đã lật đổ nhóm Menchéviks, lập ra một nhà nước theo chủ 
nghĩa Marx tại Nga. Lênin (1870 - 1924) diễn tả học thuyết 
Marx một cách dễ hiểu và cố gắng xây dựng một xã hội không 
Thiên Chúa. Lần đầu tiên trong lịch sử có một chế độ vô thần, 
nêu gương cho những ai muốn xóa bỏ tôn giáo. Trong nhiều 
nước, đẳng cộng sản được thành lập hiện thân của ý muốn xây 
dựng một thế giới vô thần. Đệ III Quốc tế do Lênin sáng lập 
(1919) tập họp các phong trào, các đẳng, để lãnh đạo một nhân 
loại vô tín ngưỡng. Chế độ chuyên chính hiện đại đầu tiên ra 
đời: tất cả tùy thuộc Nhà Nước. Lênin, với trực giác thiên tài, 
thầy thế giới, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sẽ hướng đến 
thượng quyền tập thể trên cá nhân: Chủ nghĩa chuyên chính phù 
hợp với sự tiến hóa ấy. 
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d. Auguste Comte: Duy thực chủ nghĩa và Tôn giáo của 
loài người. 

Auguste Comte (1857) là người thông minh, nhưng không 
thích ứng được với xã hội, tình cảm phức tạp. Sự nghiệp của ông 
gồm triết thuyết Duy Thực và Tôn giáo của loài người. Duy thực 
là điều không thể chối cãi, luôn có thể kiểm tra, nằm trong chủ 
nghĩa khoa học và chỉ những khoa học có cơ sở toán học mà 
thôi. Comte muốn đổi mới xã hội, đem lại nền tảng mới cho văn 
minh Tây phương, từ triết học Duy thực và kinh nghiệm của 
khoa học. Tổ chức xã hội phải dựa vào khoa xã hội học. 


Auguste Comte, lúc 24 tuổi, đưa ra định luật Ba trạng 
thái: tỉnh thần con người cũng có lịch sử nhân loại, phải qua 3 
trạng thái, Thần học, siêu hình và khoa học (trạng thái cuối 
cùng này là vĩnh viễn, là duy thực). Phải xóa bỏ sự kiện tôn 
giáo, vì nó là một ý niệm thuộc về quá khứ, phải giải linh. 

Tôn giáo của loài người: Comte thấy cần phải thay thế 
Thiên Chúa bằng tôn giáo nhân loại, để tập họp trí khôn, ý chí, con 
tim nhân loại quanh nó. Tôn giáo nhân loại bỄ ngoài rập khuôn 
Công giáo: cũng có giáo sĩ, phong thánh, tín điều.. Nó để nghị 
nhiều điều hay, như một luân lý chặt chẽ, nhưng nó cũng là một 
trong những nguồn đưa đến sự phủ nhận tối thượng của thời đại ta. 

Comte đứng vào hàng ngũ kẻ thù Hội thánh, dù ông kính 
trọng Kitô giáo, nhất là Đức Giêsu, đọc sách Gương Phúc hằng 
ngày. Theo ông, Công giáo đã lỗi thời, chỉ để nghiên cứu “hình 
bóng duy thực”. Comte chủ trương: Trật tự chứ không cách mạng, 
khác với chủ nghĩa Marx. Chủ nghĩa duy thực không lan tỏa bằng 
chủ nghĩa Marx, nhưng cũng ảnh hưởng đáng kể ở nhiều nơi như 
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Pháp, Anh, Đức... Nó xuất phát cả một trào lưu tư tưởng dẫn Tây 
Phương đến tình trạng giải linh, dọn sạch Thiên Chúa. 
%. Hội Thánh phản ứng. 

Trước những nguy cơ đó, Hội Thánh có nhiều phản ứng. 
Nhiều người Công giáo chiến đấu vì chân lý Đức tin và Hội 
Thánh, nhưng họ không am tường lịch sử, văn học sử. Thế kỷ 
19, trí thức Công giáo rất nhiều. Hàng giáo sĩ nước Pháp, Đức, 
Tây Ban Nha, Anh đều có những nhân vật lỗi lạc như 
Lacordaire, Newman... Giới khoa học có nhiều nhà bác học nổi 
tiếng, như Ampère, Mendol... Văn học Công giáo ở thế kỷ 19 rất 
nhiều nhà văn trứ danh như Montalembert, balmès, Viseman 
(tác giả tiểu thuyết Fabiloa).. Thế kỷ 19 là thời vàng son của 
môn hộ giáo. Hội thánh có hàng trăm nhà hộ giáo, nhiều vị rất 
nổi tiếng, nhất là Hồng y Newman. Thế kỷ 18 khi các “?riết gia” 
tấn công hội thánh bằng sách vở, hội thánh đã không biết dùng 
phương pháp này để chống lại. Thế kỷ 19, người Công giáo hiểu 
rõ tầm quan trọng của sách báo trong tuyên truyển. Hội “sách 
tốt” được hiệp hội tổ chức tại Pháp, ngay sau năm 1§15 và được 
nhiều nơi noi gương. Rất nhiều nhật báo Công giáo Pháp ra đời 
trong số đó có những tờ nổi tiếng như tờ Tương Lai ở Pháp, tờ 
Observatore Romano ở Roma (dưới thời Đức Piô 9). Người ta 
còn muốn thiết lập một nền văn học Công giáo bình dân, như ở 
Pháp có tờ Công Nhân. Đặc biệt là những cuộc hội thảo tại nhà 
thờ Đức Bà Paris do cha Lacordaire dòng Đa-minh tổ chức từ 
năm 1835. Cha đã thảo luận 73 buổi (1835 - 37 và 1848- 51). 
Kết quả kỳ diệu còn tổn tại đến ngày nay. 
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a. Hộ giáo chiến đấu. 

Nền hộ giáo thế kỷ 19 có tính cách bút chiến vì người ta 
muốn “bảo vệ Hội thánh”. Ngay cả các tông huấn lớn về giáo lý 
cũng đều có giọng kết án. Từ những văn kiện này, một số người 
cố trình bày cách tích cực hơn. Nhưng đại đa số người Công giáo 
đều coi các huấn thị Giáo hoàng như những lời cảnh giác. Trừ 
một số ít như Lacordaire, Newman, đa số Công giáo quan niệm 
là phải tranh luận, cãi lý với kẻ thù của đức tin. Điển hình là 
Veuillot. Ông luôn quan niệm hộ giáo là chiến đấu. Lối hộ giáo 
ấy không khôn khéo như Đức cha Dupanloup cẩn Littré vào 
Viện hàn Lâm Pháp, không cho Taine nhận giải thưởng Hàn 
Lâm; hoặc như Giám mục Orléans coi các thiên tai địa họa như 
những hình phạt của Thiên Chúa. Các vị đã hành động tai hại. 

Người Công giáo phản công không đúng chỗ, như cứ rủa 
Voltaire, trong khi vô tín ngưỡng đã tiến xa hơn Voltaire nhiều 
rồi. Hoặc chống những thuyết không quan trọng, như chống 
thuyết tuyển chọn của Cousin, trong khi lại bỏ qua những kẻ thù 
đáng sợ nhất, như Hegel và Duy thực chủ nghĩa. Nền hộ giáo 
này còn khuyết điểm là gán các chân lý Kitô giáo vào quyền lợi 
chính trị như Maistre, Bonald, thời Trung Hưng D.Cortes, 
Lamennais. Tuy nhiên, trong làn sóng bút chiến thế kỷ 19, về 
mặt triết học, khoa học tự nhiên, lịch sử và chú giải, đặc biệt là 
phản ứng chống hai cuốn sách cùng một nhan đề “Cuộc đời Đức 
Giêsu” của Strauss và của Renan, ở Đức và ở Pháp, nhất là 
trong giới Linh mục có tinh thần khoa học. 

Cha Gorini (1803 — 1859), người cùng thời với cha sở họ 
Ars, nhận thấy nhiều sử gia viết sai về Hội thánh, về xã hội Kitô 
giáo và về chính Kitô giáo, đã viết quyển “Bảo vệ Hội thánh”, 
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gồm 6 tập. Cha phân tích tỉ mỉ những điểm sai, một cách ôn hoà, 
khiến nhiều tác giả phẩi “?iếp thu phê bình và sửa sai”, có người 
như Ampère còn trở lại nữa. 

b. Mặt yếu, mặt mạnh của Hộ giáo. 

- Chateaubriand: Hộ giáo bằng thẩm mỹ và tình cẩm 

Ngoài hộ giáo chiến đấu, còn các loại hộ giáo bằng học 
thuyết tín lý, thần bí, như đã có trong thế kỷ 1§. Thế kỷ 19 
chúng vẫn còn và thêm nhiều loại hộ giáo khác nữa. Nhà hộ 
giáo nổi tiếng nhất thế kỷ 19 là nhà văn Chateaubriand, tác giả 
“Thiên tài Kitô giáo”. Ông hộ giáo bằng thẩm mỹ và tình cảm. 
Những cuốn sách chỉ giúp ích cho hội thánh vì nó là một kiệt tác 
Văn học Pháp, chứ không phải vì những sự trình bày công phu 
của nó về lịch sử và giáo lý Kitô giáo. Chateaubriand đã chống 
lại ba kẻ thù của Kitô giáo thế kỷ 19, là sự châm biếm (với 
Voltaire), sự hoài nghi (với các triết gia) và sự không tưởng (với 
Rousseau). Nhưng sách của ông còn có mặt yếu, về hình thức 
cũng như nội dung, như sáo rỗng lẫn lộn. Các chủ để của tác 
phẩm được nhắc lại rất nhiều trong giới tôn giáo, thậm chí cả 
trên tòa giảng nữa. 

- Các nhà hộ giáo khác. 

Điều nguy cơ là có nhiều nhà hộ giáo bắt chước 
Chateaubriand, nghĩ rằng hộ giáo phải lãng mạn, bằng tình cảm, 
thẩm mỹ và văn học là đủ, không nghĩ đến cần có khoa học và 
học thuyết vững vàng. Ngoài trào lưu lãng mạn, hộ giáo thế kỷ 
19 còn ảnh hưởng truyền thống chữ nghĩa của Maistre và 
Bonald nữa. Lamenais trong quyển “Luận về thờ ơ chủ nghĩa” là 
điển hình của nền hộ giáo lãng mạn và truyền thống, cũng góp 
phần đưa nhiều người trở lại Đức tin. Các nhà hộ giáo khác như 
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linh mục Victor Dechamps, dòng Chúa Cứu Thế, linh mục 
Lacordaire và các nhà hộ giáo học thuyết cổ điển thiếu căn bản 
khoa học, sự học và phê bình. 

Nhưng nhiều người cũng đoán được hộ giáo phải theo 
hướng nào, để ngang tầm nhiệm vụ, như linh mục Gratry 
(+1872) muốn hòa giải khoa học và Đức tin; Linh mục Félix 
muốn hộ giáo bằng thực tế; linh mục Loyson nhấn mạnh sự hài 
hòa giữa Kitô giáo và cảm hứng hiện đại. Nhưng tất cả không 
đầy đủ, ngay cả Hiến chế “Thiên Chúa Con” của công đồng 
Vaticano I cũng không chú ý khu vực đặc biệt bị vô tín ngưỡng 
đe dọa này. Newman xuất bản cuốn sách tại Anh, mở đường cho 
nền hộ giáo mới, giải quyết vấn đề khúc mắc: Đức tin và lý trí. 
Đó là kiểu hộ giáo hiện sinh dựa vào linh đạo cá nhân con người 
tìm về đức tin nhờ vào kinh nghiệm sống. Newman đã trả lời 
thuyết vô thần, muốn coi con người là Chúa của mình. 

c. Khoa học và tôn giáo. 

Nguyên nhân sự yếu kém của Công giáo trước mặt đối 
phương là thiếu khoa học. Các Giám mục không quan tâm đến 
việc này. Các khoa học có thể dùng làm chỗ dựa cho giáo lý như 
thần học, lịch sử, ngôn ngữ, y, luật... đều bị sao lãng. Môn lịch sử 
thủ cựu, thư viện, văn khố không được sắp xếp khai thác. Nhiều 
sách lịch sử Hội thánh tỏ ra rất yếu. Các môn chú giải Kinh 
thánh, Thần học Toma không được chú ý. Triết học Công giáo 
không có øì xuất sắc. Chỉ có vài triết gia như Briand (+1824), 
RavaiIsson (+1900), Rosmimi (+1855). Các bộ môn mới, như xã 
hội học, kinh tế chính trị đều bị sao lãng. 

Tuy nhiên cũng có những trung tâm, những cá nhân, 
muốn thoát khỏi sự thủ cựu, đặc biệt là các đại học Công giáo 
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Đức, như FreIburg, Munich, muốn sử dụng mọi phát minh mới, 
trong mọi khoa học, để phục vụ đức tin. Nhưng những người này 
thường đi quá xa và quá nhanh, nên bị Hội thánh Phản đối, 
trong vấn đề lý trí và đức tin, khoa học và tín ngưỡng... Những 
người đó là Hermes (+lI8§3l1), giáo sư đại học Bonmn; Gunther 
(+1863), linh mục ở Viennes Dollinger ở Munich... giữa quyền 
bính Roma và các nhà tư tưởng Công giáo có sự tranh chấp tiểm 
tàng, là vì Hội thánh rất nghi ngờ tất cả những gì có mùi duy lý 
chủ nghĩa. Việc này làm tê liệt việc nghiên cứu và làm ngã lòng 
những ai muốn đổi mới. Kết hợp cái mới với cái cũ tương lai với 
truyền thống, là khôn ngoan. Nhưng thời đó, giữa người nắm giữ 
cái cũ và phái mới vẫn còn nhiều khoảng cách. 
d. Các trung tâm Cao học Công giáo. 

Không phải tất cả các nhà lãnh đạo Hội thánh đều nghĩ 
rằng: không cần có bác học. Điển hình là Đức cha Affe. Trong 
cuộc chạy đua với đối thủ, hội thánh đã gặp khó khăn, vì nền 
đại học Công giáo lúc đó kém. Đại học là sức mạnh của hội 
thánh thời Trung cổ và Cổ điển, bị cách mạng làm tan rã, nay 
được tái lập, nhưng chưa hoàn chỉnh. Các Đức giáo hàong Lêô 
XII, Grêgôriô XVI, Piô IX đều cổ vũ và đổi mới nền giáo dục 
Đại học. Đức cha Affre Tổng Giám mục Paris (bị cách mạng 
giết năm 1848) đã mở trung tâm Cao học đâu tiên ở đan viện 
Cát minh Paris cũ (nơi đã xảy ra vụ tàn sát các vị tử đạo tháng 
9.1792). Năm 1875, trung tâm này trở thành viện Công giáo 
Paris. Ngoài ra còn có các trung tâm khác; đáng kể nhất là các 
Đại học ở Đức, Đại học Louvain ở Bỉ. 

Linh mục Goatry muốn lập một “cơ quan hộ giáo”, có 
khả năng trả lời đối phương. Cha phục hưng dòng giảng thuyết 
của thánh Philipphe Nêri và Hồng y Bêrullô (1852). Ngoài ra 
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còn nhiều nhóm, hoặc cá nhân, làm việc để tư tưởng Công giáo 
được trang bị tốt hơn, như Đức Hồng y Mai, người xuất bản 
những bản khảo cổ; Moehler, đặt nền tảng thần học cho môn 
giáo phụ; Dom Pitra xuất bản bộ giáo luật Hy lạp; Linh mục 
Mingne xuất bản bộ giáo phụ học; đan viện Solesme, nhóm tu sĩ 
dòng Tên ở Bỉ. 
Các môn vật lý, khoa học tự nhiên, đã có nhiều bác học 
Công giáo nổi tiếng như Secchi, Mendel. Khoa khảo cổ có Rossi 
(1894), người đã tìm ra Roma Kitô giáo dưới lòng đất năm 1863. 
Môn chú giải được đặt trên những nên tảng mới, với Le Hir. 
Môn lịch sử Giáo hội vững vàng hơn, với nhiều công trình đáng 
kể của nhiều sử gia. Thần học bắt đầu đổi mới; Tôma chủ nghĩa 
được phục hưng, bắt đầu khoảng 1810. Giáo lý của thánh Tôma 
tiến sĩ có khả năng chống duy lý vô thần. 
6. Thánh I-nhã (1491-— 1556) và Dòng Tên 
Niên biểu 
1491 lgnatlus, [— nhã (Imgo López de Loyola) được sinh ra 
tại lâu đài Loyola, thuộc miền Guipúzcoa xứ Basque. 
Cha là Beltrán Yánez de Loyola, mẹ là Maria Sánchez 
de Licona. Ông bà sinh tất cả bảy người con trai và bốn 
con gái. Thánh I— nhã là con út. 
1521 ngày 20.5 bị thương tại thủ phủ Pamplona 
1522-1525ơn hoán cải tại Mansera. 
1523-1524Hành hương thánh địa. 
1526-1527Học La ngữ ở Barcelona 
1528-1535 Học triết và Thần học tại Paris 
1534 (15.8) I— nhã cùng với sáu người bạn đưa nhau đến 
nhà thờ Montmartre tuyên khấn (Phêrô Favre, 


1540 


1541 
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Phanxicô Xaviê, Simon Rodriguez, Diego Laynez, 
Alfonso Salmeron, Nicolas Bobadille) 

(27.9) Đức Giáo hoàng Phaolô III phê chuẩn bản 
“Định thức Dòng Tên” bằng trọng sắc Regimini 
militantes Ecclesiea (Đoàn quan chiến đấu). 

(22.4) Thánh I-nhã được bầu làm tổng quản tiên khởi. 


1548-1550 Hoàn thành nội qui 


1556 
1609 
1622 


1773 
1814 


(31.7) qua đời tại Roma 
(03.12) Đức Giáo hoàng phong chân phước cho I-nhã. 
(12.3) Đức Giáo hoàng Gregoriô XV phong thánh 
I-nhã 
Đức Giáo hoàng Clément 14 giải thể dòng 
Đức Giáo hoàng Piô VII tái lập lại dòng tên. 

Các tổng quản của dòng Tên 

Tổng quản Báinez  (1558- 1565) 

Tổng quản Borja (1565 - 1572) 

Tổng quản Mercurian (1573 — 1580) 

Tổng quản Aquaviva (1581 -— 1615) 

Dòng bị giải thể. 

Dòng được tái lập thế kỷ XIX 

Tổng quản Brzozowski (1814- 1820) 

Tổng quản Louis Fortis (1820 -— 1829) 

Tổng quản Gian-Philip Roothaan  (1824- 1853) 

Tổng quản Phêrô-Gioan Beckx (1853 -— 1887) 

Tổng quản Anton Anderledy (1887 — 1892) 

Tổng quản Luis Martin (1892 - 1906) 
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Tổng quản P. K. Werns (1906 —- 1914) 
Tổng quản Valdimir Ledochowsli (1915-— 1942) 
Tổng quản J.P.Janssens  (1946-— 1964) 
Tổng quản Pedro Arrupe  (1965- 1991) 
Tổng quản Peter-Hans Kolvvenbach(1992-) 
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Chương II. 
VẤN ĐỀ XÃ HỘI 
1. Vấn đề xã hội và xã hội chủ nghĩa. 

Vấn để xã hội là một nét lớn của thế kỷ 19, như từ cuộc 
cách mạng 1789. Những phát minh kỷ thuật, bắt đầu là máy 
chạy bằng hơi nước (1775) tạo ra cuộc cách mạng kỹ nghệ, đảo 
lộn mọi điều kiện lao động và sản xuất cũ. Hậu quả là đưa đến 
chủ nghĩa Tư Bản, với hai nét đặc trưng là sự gia tăng quyền lực 
của tiền bạc và sự vô nhân đạo các điều kiện lao động và sản 
xuất. Chủ nghĩa tư bản kỹ nghệ sinh ra giai cấp Vô Sản, một 
giai cấp bị bổ rơi, không có một cơ chế nào bảo vệ, gồm công 
nhân các nhà máy. Điều kiện sống của giai cấp công nhân lúc 
đầu thời kỳ tư bản rất tổi tệ: làm việc quá sức, lương không đủ 
sống. Đàn bà và trẻ em lao động trong những điều kiện rất vô 
nhân đạo. Tình trạng này ít được chú ý, vì giai cấp vô sản kỹ 
nghệ chỉ là thiểu số. 

Tại các nước Phương Tây, nơi chủ nghĩa Tư bản kỹ nghệ 
phát triển, người ta theo chủ nghĩa Kinh Tế Tự Do. Thuyết này do 
Ađam Smith một nhà kinh tế người Anh, để ra trong cuốn “Quốc 
Phú Luận” (1776). Đối với người “tự do”, chỉ có luật cung cầu. Chủ 
tự do ấn định lương công nhân, chính quyển không can thiệp. 
Không có vấn đề đạo đức trong thị trường lao động. 


Theo Ađam Smith, kinh tế chính trị là khoa học về sản 
xuất và phân bố tài nguyên. Phái tự do nhấn mạnh vào sản xuất. 
Các chủ nghĩa xã hội nhân vào phân bố, hoặc bằng đổi mới, 
hoặc bằng cách mạng. Xã hội chủ nghĩa có những nhà tiễn 
phong, như Robesplerre, SaInt-Just, Babeuf và BuonattotI. Xã 
hội chủ nghĩa thật sự bắt đầu từ năm 1815. Tại Anh, Oven 
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(+1858) là chủ, đã cải thiện đời sống công nhân và lập thuyết 
này. Mục đích tối thượng là thay thế chủ bằng cách cho công 
nhân hợp tác trong sản xuất. Tại Pháp, xã hội chủ nghĩa do các 
lý thuyết gia để xướng. Họ quá lý tưởng, mơ mộng và kỳ cục, 
nhưng có công làm cho dư luận chú ý đến vấn để xã hội. Đầu 
tiên là Saint Simon (+1825), chủ trương phải trao quyển lãnh 
đạo cho giai cấp thực sự sản xuất. Các môn đệ ông đã khai triển 
lý thuyết của ông. Theo họ, chỉ có nhà nước có quyển phân bố 
nhiệm vụ và tài sản. Augustee Comte và linh mục Enfantin ở 
trong số các môn đệ đó. Faurier (+1837), chủ trương trật tự xã 
hội được thiết lập trên những đơn vị gồm 1620 nam nữ, trong đó 
mỗi người lao động với niềm. Nhờ Saint Simon và Faurier, vấn 
để xã hội đã được đặt ra. Nhiệt tình lý tưởng của các nhà xã hội 
chủ nghĩa trên nhường chỗ cho chủ nghĩa thực tế hơn của 
Leroux, Blanc, Barbes, Blanqui, Tolain. 


Nổi tiếng nhất là Proudhon (+1865) chủ trương công 
bằng đặt nền tảng trên nhân vị. Mọi người đều có quyển lao 
động, tự do và tư hữu. Bình đẳng về trí thức, san bằng các điều 
kiện, xóa bổ nhà nước. Thuyết này có công cảnh giác nguy cơ 
nhà nước chủ nghĩa, nhưng rất không tưởng. Tại Đức năm 1848, 
“Đề cương Đảng Cộng sản” được xuất bản, không gây ổn ào. 
Liên minh những người cộng sản chỉ có mấy chục thành viên. 
Tác giả Karl Marx không ai biết. Hai mươi năm sau, cuốn “7 
Bản Luận” của Karl Marx ra đời, gây tiếng vang lớn. Lần đầu 
tiên, một học thuyết xã hội chủ nghĩa đưa ra phương pháp hành 
động để học thuyết được thắng lợi, là Đấu tranh giai cấp. Tại 
hội nghị quốc tế ở Lao động ở Bruxelles (Bỉ) và Bâle, năm 1867 
và 1868, chủ nghĩa cộng sản của Marx đã thắng. 
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2. Xã Hội Chủ Nghĩa và Kitô Giáo. 

Trước cuộc cách mạng kỹ nghệ, Hội thánh không thể thờ 
ơ. Vì nghĩa vụ Bác ái, Hội thánh không thể phó mặc số phận 
những người vô sản cho các học thuyết xã hội chủ nghĩa. Tư 
tưởng của nhiều nhà xã hội chủ nghĩa manh tính tôn giáo, pha 
Kitô giáo với Rousseau. Chính Marx cũng giữ lại của Kitô giáo 
nguyên tắc “Hãy yêu thương nhau”. Các nhà xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên cho rằng: Kitô giáo là một giai đoạn phải vượt qua, 
thay thế bằng “Kiô giáo mới”. Vì Hội thánh đã đánh mất sứ 
điệp Kitô giáo, vì giáo sĩ lạc hậu, vì luân lý lỗi thời phải thay 
Thiên đàng Kitô-giáo bằng một thiên đàng tại thế. Proudhon 
không vô thần, nhưng ông coi Thiên Chúa của Kitô giáo là kẻ 
thù của loài người, cần thay thế ý niệm tôn giáo bằng ý niệm 
công bằng. Dĩ nhiên Proudhon thù ghét Hội Thánh. 

Karl Marx là người vượt qua giai đoạn cuối cùng. Ông 
chủ trương loại bổ hẳn sự kiện tôn giáo. Vô tín ngưỡng nơi chủ 
nghĩa Marx có tính cách dửng dưng, thanh thản phủ nhận tận 
gốc. Trong xã hội Barxist hoàn chỉnh, tôn giáo không cần phải 
tấn công vì nó không còn lý do tổn tại, tự chết. 

Trong 34 đầu thế kỷ XIX, Hội thánh bị các học thuyết Xã 
hội chủ nghĩa tấn công. (Chủ nghĩa Marx chỉ hoạt động từ 
1870). Hội thánh đã có phản ứng, qua các nhà văn hộ giáo như 
Veuillot, Lacordatre, Montalembert, các Giám mục và Đức Piô 
IX. Nhưng Hội thánh cần có một học thuyết và một hoạt động 
xã hội. Đó là phong trào Xã hội Công giáo. 

3. Công giáo và ý thức xã hội. 

Ý thức xã hội chậm thức tỉnh nơi người Công giáo, vì họ 

là thị dân và nông dân, không có cơ hội tiếp xúc với giai cấp vô 
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sản vừa ra đời. Công giáo xã hội ra đời do ý thức của một số 
người Công giáo về vấn để xã hội mới đặt ra và tìm xem công 
tác từ thiện bác ái xưa nay hội thánh vẫn làm có đủ không, hay 
phải đổi mới cơ cấu xã hội? Vậy Công giáo xã hội ra đời để tìm 
một học thuyết và những phương pháp có khả năng giải quyết 
vấn để xã hội mới đặt ra và tìm xem công tác từ thiện bác ái xưa 
nay hội thánh vẫn làm có đủ không, hay phải đổi mới cơ cấu xã 
hội? Vậy Công giáo xã hội ra đời để tìm một học thuyết và 
những phương pháp có khả năng giải quyến vấn đề xã hội, mà 
không rơi vào vô thần, duy vật nhưng dựa trên Mạc khải và 
Truyền thống. Số người Công giáo bận tâm đến vấn đề xã hội 
rất ít. Những người tiển phong tại Pháp là Lamennais, 
Montalembert, Lacordarrr, Buchez. Thời Trung Hưng, các nhà 
văn là những người tiên phong trong vấn để này. Nhưng họ 
không thành công, không lay chuyển được sử dửng dưng của 
mỌI người. 

Người Công giáo bắt đầu thức tỉnh trước vấn để xã hội 
khoảng năm 1822, khi nền kỹ nghệ và giới vô sản đang ra đời. 
Người lên tiếng đầu tiên là Lamennais và Chateaubriand. Người 
Công giáo bắt đầu xúc động, phát hiện cảnh khốn cùng, sự bất 
công; họ muốn tìm phương cứu chữa, trên bình diện hành động 
và tư tưởng. 

Công giáo xã hội nẩy sinh từ hai môi trường khác biệt: 
“Công giáo tự do” (Cách mạng) và “Hợp pháp chủ nghĩa” (phản 
động). Từ cánh hữu nẩy ra công tác Công giáo xã hội đầu tiên. 
Một Linh mục tuyên úy của Hiệp Hội để nghị giới lãnh đạo 
Hiệp Hội lập hội Thánh Giuse, giúp giới công nhân trẻ. Hội này 
lại sinh ra hội thánh Nicôlas, lập ra trường dạy nghề đầu tiên ở 
Paris. Tước Albert de Villeneuve Bargement hoạt động trong 
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lãnh vực lý thuyết. Ông xuất bản tập “Đại luận về kinh tế chính 
trị Kitô giáo” (1834), nói lên cảnh khốn cùng của công nhân và 
đổi mới sâu rộng. Một “Hội kinh tế bác ái” ra đời, nghiên cứu 
các vấn để xã hội, đó lá nhóm Lamennais, đặc biệt là hai bạn 
ông: Charles de Coux và linh mục Gerbet. 


4. Buchez, nhà xã hội chủ nghĩa Kitô giáo (1796 — 18635) 

Khoảng 15 — 20 năm sau năm 1822, nhiều người Công giáo 
đã ý thức được vấn đề xã hội, đặc biệt là Ozanam và Buchez. 

Buchez là một người tự học. Lúc đầu, ông thuộc phe “cực 
tả”, lập đảng “hàng than” Pháp, thêm Tam Điểm và trường 
phái Saint-Simon, tự nhận là duy vật vô thần. Nhưng thuyết tiến 
hóa không làm ông mất hẳn đức tin, trái lại càng giúp ông trở 
lại, lúc đó ông 30 tuổi. Ông đem các điều đã đọc được từ các tác 
giả Xã hội chủ nghĩa vào Kitô giáo và ông trở thành nhà Xã hội 
chủ nghĩa Kitô-giáo thật sự. 

Buchez trình bày tư tưởng của ông trên sách báo và cả 
trên diễn đàn Quốc Hội. Ông đã sớm tố cáo việc “bóc lột con 
người” từ năm 1829, phân tích tiến trình nẩy sinh tư bản chủ 
nghĩa và giai cấp vô sản. Ông cho rằng, Bác ái không đủ, cần 
đổi mới cơ chế xã hội. Dạy đạo đức cho người dưới chưa đủ, còn 
phẩi buộc người của Hội thánh làm nghĩa vụ chống bất công. 
Không cổ vũ đấu tranh giai cấp, ông chủ trương lập đoàn thể 
công nhân sản xuất để chống bóc lột. Ông là người đầu tiên có 
sáng kiến đổi mới xã hội, không loại trừ Kitô giáo; trái lại lấy 
Kitô giáo là nền tảng. 

Ảnh hưởng Buchez rất lớn trên nhiều nhân vật. Ông tập hợp 
được cả một “trường phái Buchez”, gọi là “Hội huấn luyện nhân 
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dân”, trong số đó có Chevé, linh hồn của tờ nhật báo “xưởng thợ”. 
Tư tưởng Buchez tỏa xa và tồn tại mãi cho đến nay. 


5. Qzanam (1813 — 1853) 


Federic Ozanam là một nhà trí thức, suốt đời làm công 
tác bác ái xã hội. Ông là một giáo sư và một sử gia uyên bác, 
điển hình mẫu người hết sức văn minh. Bê ngoài mảnh dẻ, 
nhưng nghị lực hiếm có. Biết mình chết sớm, ông đã làm việc 
rất nhiều. Ozanam có đức tin từ bé và suốt đời sống với đức tin. 
Ông là vị “hánh” giáo dân, chắc sẽ có ngày hội thánh sẽ đưa 
ông lên tôn kính. 

Năm 18 tuổi ông đến Paris và kết thúc sự học tại đây. 
Ông rất quan tâm đến việc tông đô, việc hộ giáo bằng hành 
động. Nhờ đọc Gerbet, nghe cha Lacordaire, ông hiểu đòi hỏi 
của việc bác ái, nhưng chính các bài báo của Chateaubriand mới 
giúp ông theo ơn gọi bác ái. Lúc đó, trong giới sinh viên có “Hội 
học tốt” (tựa như Thanh Sinh công) do giáo sư Bailly sáng lập. 
Ông và các bạn đến dự buổi hội thảo, bàn đủ thứ đề tài của Hội. 
Thấy vô ích, ông quyết định “đến với người nghèo” “Hội Thánh 
Vinh Sơn Phaolô” ra đời (tháng 5.1833), do ông Bailly, Ozanam 
và 5 người bạn nữa thành lập. Hội thành công. Hội muốn thiết 
lập quan hệ giữa người với người, bằng cách thăm viếng các gia 
đình neo đơn, giúp đỡ họ về mặt vật chất và tinh thần. Các hội 
khác được thành lập theo kiểu mẫu này, ràng buộc với nhau 
bằng một dây liên lạc mềm dẻo. Số hội viên gia tăng nhanh tại 
Pháp và lan ra các nước khác. Ozanam là người sáng lập nhưng 
đã nhường chức chủ tịch cho người khác. 

Một trăm năm sau (1933), hầu như không một nước Công 
giáo nào không có Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô và số hội viên 
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lên đến hằng trăm ngàn. Từ hội này, còn xuất phát nhiều công 
tác xã hội khác. Ảnh hưởng của Ozanam tác động sâu xa trên 
nhiều lương tâm. Nhiều người nhờ ông và Hội của ông đã thấy 
được vấn đề xã hội. Các nhà xã hội Công giáo đều nhờ ông mà 
tìm thấy ơn gọi của mình. 

Công giáo xã hội của Ozanam có tính tình cảm hơn là 
Khoa học. Nhưng ông là người rất sáng suốt, tư tưởng của ông 
40 năm sau sẽ trở thành học thuyết xã hội khác. Ảnh hưởng của 
Ozanam tác động sâu xa trên nhiều lương tâm. Nhiều người nhờ 
ông và Hội của ông đã thấy được vấn để xã hội. Các nhà xã hội 
Công giáo đều nhờ ông mà tìm thấy ơn gọi của mình. 

Công giáo xã hội của Ozanam có tính tình cảm hơn là 
Khoa học. Nhưng ông là người rất sáng suốt, tư tưởng của ông 
40 năm sau sẽ trở thành học thuyết xã hội của Hội Thánh. Ông 
phê phán kinh tế tự do, tố cáo sự bất công về lương bổng, phản 
đối việc làm suy thoái công nhân... Để giải quyết vấn để, bác ái 
không đủ, cần đổi mới cơ chế. Đoàn thể công nhân là cần thiết. 
Chấp nhận nhà nước can tiệp phần nào. Nhưng quan trọng nhất 
là hòa giải giai cấp và phục hồi phẩm giá công nhân. Ông nói: 
chúng ta hãy qua hàng ngũ “mọi rợ”, có ý so sánh giai cấp vô 
sản đang lên, có khả năng lật đổ xã hội, như các dân tộc man di 
thế kỷ V đã lật đổ đế quốc La Mã Phương Tây. Ozaman là một 
trong những vị tiên phong bậc thầy của học thuyết Công giáo xã 
hội. Ông qua đời năm 40 tuổi. 

6. Giáo dân và giáo phẩm trước vấn đề xã hội. 
a. Giáo dân. 

Tại Pháp, Công giáo xã hội cánh cực tả có trường Pháp 

Buchez, Fourier. Nhiều linh mục cũng quan tâm đến vấn để xã 
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hội. Nhiều nhà XHCN trở lại. Phía Công giáo tự do có Charles 
de Coux, cha Gerbet. Ozanam có ảnh hưởng nơi Công giáo tự 
do, cũng như nơi Công giáo hữu khuynh. Từ Hội thánh Vĩnh Sơn 
Phaolô đã nẩy ra tu hội “Con cái thánh Vinh Sơn Phaolô” 
(1845). Cũng do ảnh hưởng của Ozanam, Anton Chevrier đã lập 
Tu Hội Prado. Chính những người thuộc cánh hữu là những 
người hoạt động Xã hội chủ nghĩa đầu tiên, nổi tiếng nhất là 
Armando de Melun. 

Những đạo luật về xã hội đầu tiên chính nhờ người thuộc 
cánh hữu, như Malun, Montalembert...mà có. Đạo luật 1841 giới 
hạn giờ lao động với trẻ em. Hội thánh Phanxicô Xavie, cũng do 
Malun (cánh hữu) và các linh mục lập (1840), nhằm Tinh Mừng 
hóa giới vô sản, sớm mang tính cách xã hội. 

Ngoài ra có những người không thuộc nhóm nào, như chị 
Paulina Jaricot (người đã lập Hội truyền bá đức tin và Hội Môi 
Khôi sống), muốn cải thiện số phận công nhân, đã nghĩ đến bảo 
hiểm xã hội, quỹ tương trợ lớp dạy nghề. Hoặc như cha 
Rambaud (+1880) ở Lyon, lo cho công nhân già yếu. Ngoài 
nước Pháp, cũng có nhiều người thấy được vấn để xã hội, như 
Tây Ban Nha có cha Balmès, ở Bỉ, Đức, Ý... 

b. Hàng giáo phẩm 

Các Đức Giáo hoàng, như Đức Grêgôriô XVI, kết án các 
thứ chủ nghĩa tự do, nhưng không đả động øì đến tự do kinh tế. 
Đức Piô IX, trước khi lên ngôi, có nhiều tư tưởng mới, nhưng 
trên ngai Giáo hoàng, quá bận về vấn đề chính trị, không quan 
tâm đến xã hội. 

Ít Giám mục quan tâm đến vấn để này. Là quý tộc, hoặc 
trí thức, các ngài đều bảo thủ. Có vị cho việc Phi-Kitô giáo hóa 
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quần chúng là do việc hình thành giai cấp vô sản, tốt nhất là 
thực hành tôn giáo, vì tôn giáo an ủi và kêu gọi người nghèo 
nhẫn nại chịu đựng. Đúng là “7huốc phiện” của dân. Nhưng 
cũng có những ngoại lệ, như Đức Hồng y Bonald, đức Tổng 
Giám mục Affces... là những chức sắc Pháp biết quan tâm đến 
bất công của xã hội. Đặc biệt có hai vị Giám mục xã hội: 1/ Đức 
cha Giraud, Giám mục Cambrai, đã nói về luật lao động và 2/ 
Đức cha Rendu Giám mục Annecy, đòi phải có một luật xã hội. 
Từ 20 năm trước quyển “7 bẩn luận” và 3 năm trước “Đề 
cương đẳng cộng sản” người đã tố cáo chủ nghĩa tư bản và tiên 
đoán việc giai cấp công nhân sẽ nổi loạn. Hội Thánh chính thức 
đã im lặng về mặt xã hội. Điều này dẫn đến hậu quả đáng sợ. 
7. Khúc quanh 1848 

Các biến cố ở Âu Châu năm 1848, đưa Công giáo Xã hội 
đến một khúc quanh quan trọng. Lúc đầu nền Đệ Nhị Cộng 
Hoà, ai cũng quan tâm đến vấn để xã hội, rất phấn khởi. Lúc đó 
Công giáo và chế độ Cách mạng 1848 còn hữu nghị. Buchez đắc 
cử chủ tịch quốc ội. Các Giám mục có vẻ ý thức được vấn để 
mới. Nhiều linh mục nói về vấn để xã hội với tín hữu. Xã hội 
chủ nghĩa các loại ở Pháp có khả năng lại gần Công giáo xã hội, 
hội nhập vào nhau nữa. Trong những tháng này, nhóm Công 
giáo tự do ra đời “Tân kỷ nguyên”, với Lacordaire làm giám đốc. 
Ozanam viết bài về vấn đề xã hội, làm giới Công giáo ưu tú 
thâm nhiễm vấn để này. 

Thình lình bầu khí thay đổi. Nhiều biến cố tàn khốc xảy 
ra, chứng tỏ giới công nhân nổi giận, giới thì dân cầm quyển sẵn 
sàng đàn Ip, trong khi các nhà XHCN cứ tổ chức biểu tình, diễu 
hành... Lacordaire từ chức giám đốc tờ Tân kỷ nguyên. Những 
ngày tháng sáu, đánh nhau trên đường phố Paris, Đức cha Affre 
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đã bị bắn chết. Sau đó là đàn áp những người nổi dậy. Tuyệt đại 
đa số người Công giáo đều nổi giận, vì những biến cố chống Hội 
Thánh, nhất là cách mạng Roma xua đuổi Đức Piô IX. Người 
Công giáo liền liên minh với đẳng của trật tự. Cả những người 
Công giáo tự do cũng qua phía bảo thủ. Báo chí Công giáo cho 
rằng: Chỉ việc bác ái là có ích, chứ không phải công tác xã hội. 

Những người Công giáo lo ngại. Họ biết những người nổi 
dậy phần lớn là công nhân tuyệt vọng vì khốn cùng, bị bọn mị dân 
xách động. Họ hoạt động trên tờ Tân Kỷ nguyên, nay do cha Maret 
điều khiển nhưng bị cánh hữu, đứng đầu là Veuillot, tấn công và 
các Giám mục không ủng ộ, báo phải đình bản. Từ những người 
Công giáo dân chủ và xã hội đầu tiên này chỉ còn những hạt nhân 
nhỏ. Phong trào này bị xóa bỏ trong 40 năm. Buchez bị loại khỏi 
chức chủ tịch quốc hội. Một số người còn cố gắng nói và làm, 
nhưng vô ích, Xã hội chủ nghĩa Kitô giáo đã chết. 

Nhiều người Công giáo xã hội thuộc cánh hữu không 
đáng về phe phản động xã hội. Từ nay học đấu tranh lẻ loi, dưới 
sự lãnh đạo của Armando de Melun. Bản thân họ, tư tưởng và sự 
nghiệp họ bị phản công: Hội thánh Phanxicô Xavie tan rã; Nhà 
Công nhân bị đóng cửa. Họ không ngã lòng, cứ tiếp tục hoạt 
động, nhất là về mặt lý luận. Năm 1850, nhiều dự án luật được 
đệ trình lên Quốc hội, về vấn để lao động và Vô sản. Từ nay, 
Công giáo xã hội bảo thủ hoạt động một mình, ghi dấu ấn của 
họ vào tất cả phong trào Công giáo Xã hội nói chung. Giữa 
Công giáo xã hội hữu khuynh và tả khuynh không còn quan hệ 
nào nữa: Cánh tả này phải im lặng; gần nữa thế kỷ Công giáo xã 
hội cánh hữu mang tính cách gia trưởng chủ nghĩa muốn dắt giới 
vô sản như ch dắt con. 
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8. Vấn đề xã hội tại Đức. 

Người Công giáo Đức ý thức vấn để xã hội muốn hơn 
người Công giáo Pháp, vì ở Đức, kỹ nghệ và vô sản ra đời muộn 
hơn. Tuy nhiên, nhiều người như giáo sư Buss, đã nói lên vấn để 
xã hội. Năm 1848, kinh sĩ Lenning trong dịp hội nghị Mayence 
xem xét tình hình mới, trong chương trình có bàn đến vấn để xã 
hội. Nhiều diễn giả lên tiếng như các kinh sĩ Lenning, Heinrich, 
linh mục Dollinger, nhưng không ai bằng linh mục Von Ketteler 
(1811-— 1877) lúc đó 37 tuổi. Năm 1848 - 49, linh mục Ketteler 
giảng một loạt bài về “những vấn đề xã hội lớn của thời đại”, tại 
nhà thờ chánh tòa Marence làm say mê cử tọa đông đảo. Chủ 
yếu, người mời gọi đổi mới nội tâm. Ít lâu sau, ngài thăng chức 
Giám mục. Xã hội chủ nghĩa Đức ra đời. 

Phong trào phát triển nhanh. Các Hội nghị giáo dân định 
kỳ lần nào cũng bàn tới vấn để xã hội. Các cha dòng Tên đi 
khắp nước Đức nhắc lại những lời kêu gọi trong hội nghị. Người 
ta viết báo, viết sách về xã hội. Người Công giáo Đức không 
đứng về phía “Đảng của trật tự”. Họ gắn bó với trật tự, nhưng 
không nghĩa rằng bắt công nhân vâng phục và duy trì hiện trạng 
xã hội. Họ thực tế, Công giáo xã hội của họ có tổ chức, kỷ luật 
rất tốt. Đặc điểm của Công giáo Đức là các hoạt động xã hội 
Công giáo xuất phát từ các linh mục và Giám mục —- khác bên 
Pháp - và đặc điểm ấy còn đến ngày nay. 

9. Hai tổ chức xã hội Công giáo Đức. 
a. Linh mục Kelping 

Nhiều nhà xã hội Công giáo Đức cảm hứng từ các cơ chế 
thời Trung cổ. Kolping là con công nhân, làm bạn thợ giây 
thừng, vào chủng viện năm 23 tuổi. Trở thành phó xứ năm 1845, 
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cha Kolping tập họp những người thợ trẻ, với sự cộng tác của 
hiệu trưởng Breuer, người đã nghiên cứu các cơ chế tổ chứclao 
động Trung cổ. Cha lập ra “Hội bạn thợ” đầu tiên, năm 1846 tập 
họp 251 thợ trẻ. Đức Hồng y Giáo chủ Cologne đặt cha Kolping 
làm phó xứ nhà thờ chánh toà. “Gia đình Kolping” được thành 
lập tại thành phố này ngày một phát triển. Khắp miễn Reinania 
xứ Bavaria đến tận Vienne (Áo) đều có đoàn thể Bạn Thợ. Năm 
1855 gia đình Kolping có 104 nhóm, với 12.000 đoàn viên. Tổ 
chức trung ương được thành lập. Năm 1865, cha Kolping qua 
đời, số đoàn viên lên đến 100.000 


Lúc đầu Phong trào chỉ có mục đích tinh thần và bác ái; 
về sau thêm tổ chức nghề nghiệp. Cha Kolping đấu ranh để thay 
đổi chế độ lao động, bảo vệ quyển công nhân Thực tế, phong 
trào không làm gì mới. Thí dụ việc để các công nhân trẻ ở các 
nhà của hội là cơ chế đã có từ xưa và Hội Thành Vinh sơn 
Phaolô cũng đã thử. Nhưng những nhà của cha Kolping được 
quản lý tốt hơn. Tuy nhiên, cha Kolping có sáng kiến ra một 
điểm mới, là để giới trẻ có sáng kiến mỗi nhóm đều tự trị. Các 
linh mục hiện diện nhưng kín đáo mỗi câu lạc bộ đều có các cha 
cố vấn khôn ngoan, hữu hiệu. Năm 1965, Phong trào đã rộng 
khắp các nước Công giáo Đức, Áo, Thụy Sĩ; có báo chí riêng, 
hơn hẳn Hội thánh Phanxicô Xavie của Pháp, nhất là về cơ sở 
vật chất. Ảnh hưởng của cha Kolping lan tỏa và sự nghiệp người 
tồn tại đến ngày nay. Cha quả là một nhà tiên phong của Công 
giáo Xã hội vậy. 

b. Von Schorlemer (1825 - 1895) 


Von Schorlemer là đại địa chủ. Ông bận tâm đến số phận 
của nông dân. Là người Công giáo tốt, ông cho ằng đại địa chủ 
phải sống cho ra người Kitô hữu, phải chia sẻ đau khổ và vui 
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mừng của nhân dân; biết rằng, trước Thiên Chúa, giàu nghèo 
đều là đầy tớ vô dụng. Tại Westphalia, quê ông, kỷ nghệ vừa 
chớm nở, gây tai hại cho nông dân. Năm 1862 ông lập Nông 
hội, qui tụ nông dân với hai mục đích: 1. Sống đời Công giáo tốt, 
và 2. bảo vệ quyển lợi của mình. Nông Hội lúc đầu chỉ có vài 
chục hội viên; một năm sau lên đến 1.000. Lúc đầu phổ biến ở 
Westphalia, rồi phát triển khắp nước Đức, tỉnh nào cũng có cơ 
sở khang trang. Chính nhờ Schorlemer, một người Công giáo xã 
hội, nước Đức Kỹ nghệ đã giữ được nông thôn. 
10. Đức cha Von Ketteler “Giám Mục Xã hội Chủ nghĩa ” 


Von Ketteler, quê ở Westphalia (Đức), sau khi tốt nghiệp 
Đại học, làm việc hành chánh. Từ chức khi xảy ra vụ chính 
quyền Phổ bắt Đức cha Vischering - biến cố Cologne — vào 
chủng viện năm 30 tuổi, thụ phong linh mục làm cha phó một 
giáo xứ nhà quê nghèo. Đắc cử, trong cuộc bầu cử năm 1848, 
người khẳng định tầm quan trọng của vấn đề xã hội, và Giáo hội 
phải giải quyết vấn để đó. Yêu nước, người hoạt động cho việc 
thống nhất đất nước Đức, nhưng không chấp nhận thói nhà nước 
hóa và Trung ương tập quyển của Phổ. Do truyền thống Nhật 
Nhĩ Man, người chống tín điều Vô ngộ, nhưng là Kitô hữu, là 
linh mục, Giám mục tốt. Người sống đời tu sĩ, thực hiện nhiều 
việc tông đồ đáng kể. Không thích dân chủ, không nhất trí với 
các nhà Xã hộiChủ nghĩa, nhưng rất gần dân, đòi công lý cho 
người hèn yếu. 

Đức cha Ketteler hoạt động xã hội bằng ngòi bút và lời 
nói. Người cho ra đời cuốn “Vấn đề Công nhân và Kitô giáo” nói 
lên tình trạng bi thẩm của giai cấp này và cho rằng “Giáo hội 
phải lo cho họ”, táo bạo đến nỗi một tờ báo ở Paris cho rằng 
người là một “Œ/ém mục Xã hội chủ nghĩa”. Người lập lại và 
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triển khai những điều nhà Xã hội chủ nghĩa Lassalle đã phê 
phán Tư bản chủ nghĩa từ năm 1863. Từ năm 1848 đến năm 
1864 tư tưởng Đức cha Ketteler có biến chuyển. Trước kia người 
nhấn vào đổi mới nội tâm, nay người cho rằng, đổi mới cơ cấu là 
tối cần thiết. Công bằng xã hội phải nằm trong khuôn khổ cơ 
chế Kitô giáo. Theo Đức cha Ketteler, Tư bản chủ nghĩa kỹ 
nghệ phải chịu trách nhiệm về sự đổ nát của công nhân, sự bóc 
lột của chủ và sự hận thù giai cấp. Đức cha đề nghị giải pháp cốt 
lõi là “Đoàn thể công nhân” (nay là Công đoàn). Ý kiến này rất 
tiến bộ so với thời đại. Khi các Giám mục Đức họp hội nghị toàn 
quốc, trước khi đi dự công đồng Vaticanô I, Đức cha Ketteler đã 
đưa ra cả một chương trình về Công giáo xã hội, yêu cầu các 
Giám mục thiết lập tại các giáo phận những “Trung tâm xã hội”. 
Những nguyên tắc người nêu lên, tuy chưa đầy đủ, rõ ràng sau 
này sẽ trở thành nguyên tắc cho Công giáo xã hội hiện đại. 

Thực tế, những việc Đức Cha Ketteler đã thực hiện rất 
quan trọng: Đoàn thể công nhận (Công đoàn), các nhóm thành 
niên, quỹ cứu trợ, nhà Công nhân, phòng tìm việc... Ảnh hưởng 
của Đức cha lan tỏa trong và ngoài nước Đức. Nhiễu Ê-kíp linh 
mục xã hội tiếp tục sự nghiệp của người. 

Đức Lêô XI gọi Đức cha Ketteler là “Vj riền hô vĩ đại” 
của người. Công giáo xã hội chịu ơn đức cha rất nhiều. Chính 
nhờ người, Giáo hội Đức đã giữ được quần chúng. Vì thế, năm 
1878, tại Đức, các đạo luật xã hội đầu tiên được biểu quyết, đã 
mệnh danh là luật Ketteler để tôn vinh người. 
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11. Nghiệp đoàn và gia trưởng chủ nghĩa. 
a.Chủ nghĩa nghiệp đoàn. 

Từ Đức cha Ketteler, cha Kolping, và Schorlemer, nẩy ra 
một ý kiến chung là phục hưng trật tự xã hội, hiện đại hóa 
những øì còn dùng được từ các đoàn thể nghề nghiệp của chế độ 
cũ: thế là Nghiệp Đoàn đã thành hình Học thuyết về nghiệp 
đoàn do Von Vogelsang (+1§90) hình thành dần dân, từ những 
bài báo ông viết, sau khi phát hiện trường phái Ketteler và vấn 
để xã hội. Vogelsang chủ trương kết hợp chủ thợ trong một đoàn 
thể nghề nghiệp như thời Trung cổ. Nhưng đây cũng là yếu 
điểm của ông, vì thời Trung cổ xã hội toàn tòng Công giáo, khác 
với thế kỷ XIX. Dẫu vậy, tư tưởng của ông vẫn có ảnh hưởng 
đáng kể, nhiều nhà kỹ nghệ, nghiệp chủ đã theo, ngay cả ngoài 
nước Đức nữa. 

Tại Pháp, từ 1848, chỉ còn Công giáo xã hội cánh hữu 
hoạt động, với Malun, Cochin, trong những điểu kiện rất khó 
khăn. Napoléon III muốn giúp họ, nhưng phải có lợi. Hàng giáo 
phẩm và giáo sĩ không quan tâm đến những cố gắng của họ. 
Nhiều người như Veuillot, còn thấy Xã hội Chủ nghĩa, lạc giáo, 
nơi bất cứ ai làm việc xã hội. Hội Thánh Vinh sơn Phaolô rất 
phát triển ngoài việc thăm viếng, còn thêm “Cơm bình dân”. 
Phong trào tương trợ, hội Tương tế Công giáo, nhà trẻ, nhà mổ 
côi, nhà phục hồi là những công trình của người Công giáo. 
những cố gắng lớn nhất tập trung vào các hội Bảo trợ: Tập họp 
thanh niên, giúp họ giải trí lành mạnh, học thêm, sống đạo. Hội 
này có báo riêng, đó là tờ “Công nhân trẻ”. 

Hoạt động xã hội gặp nhiều khó khăn, từ hội Thánh vinh 
sơn Phaolô, các hội tương tế đến hội bảo trợ, như không được giới 
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bình dân, giới trẻ, công nhân hưởng ứng. Hơn nữa, từ năm 1860, 
phong trào xã hội bị chia rẽ: nhiều người muốn thêm quyển cho 
giới trẻ, nhiều người khác chống lại. Công giáo xã hội vẫn đi tìm 
một học thuyết. Cuối cùng, họ gặp thuyết của Le Play (+18§2): 
Chống dân chủ và Cách mạng, dựa trên phẩm trật tự xã hội. 

b. Chủ nghĩa Gia trưởng. 

Le Play nhấn mạnh vai trò gia đình và nghề nghiệp. 
Theo ông, xã hội lý tưởng là “quân chủ trong gia đình và trong 
quốc gia”, nói chung là một thứ đại gia đình. Những người đứng 
đầu các cấp là gia trưởng. Mọi người phải kính trọng người cha, 
chính quyền và Thiên Chúa. Trong Le Play có nhiều điểm tốt, 
như vai trò các tế bào xã hội, gia đình nghề nghiệp... Những điều 
đó làm người Công giáo rất hài lòng. Kết hợp với các lý thuyết 
Phản Cách Mạng (1789) lúc bấy giờ, Gia trưởng chủ nghĩa đã ra 
đời. Người Công giáo xã hội Pháp thời Đế Chính, như hội Bảo 
Trợ, chỉ có ý luân lý hóa công nhân trẻ, để khi trưởng thành, họ 
trở nên một nhân tố của trật tự. Người ta muốn làm cho công 
nhân được hạnh phúc, nhưng không hỏi ý kiến họ, coi họ như vị 
thành niên, hay không có khả năng. Vì thế, Công giáo xã hội 
Pháp thời Đế Chính không thành công, mặc dù người gia trưởng 
chủ nghĩa muốn cải thiện đời sống công nhân. 

Hiếm có người nghĩ rằng: Tương lai thuộc về Công Đoàn 
và công nhân tự nắm lấy vận mạng của mình. Hiếm có những 
ông “chủ xã hội” có tinh thần gia trưởng, hiếm có người muốn 
vượt ra ngoài khuôn khổ bảo trợ thợ học nghề và cho công nhân 
tham dự vào thăng tiến xã hội và tái Kitô giáo hóa. 

Khoảng 1870, Phong trào Công giáo xã hội, hầu như là 
nghiệp đoàn và Gia trưởng chủ nghĩa, đều “Phản Cách mạng”. Ở 
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Bỉ, Anh, Thụy Sĩ, Ý người ta cho rằng nguyên nhân làm cho xã hội 
lộn xộn là quên bổn phận đạo Công giáo, đã đặt ra cho chủ cũng 
như thợ. Cách chữa chủ yếu là trở về với bổn phận ấy. Còn thuyết 
dân củ tiến bộ ít được ai nghe. Đức Piô IX chỉ có một đơn vị rất nhỏ 
trong phong trào xã hội. Tông huấn QuantaCura và danh mục 
Syllabus của người đúng là những nguyên tắc giúp loại trừ vấn để 
xã hội và phác họa một học thuyết xã hội, xa các h thống Xã hội 
chủ nghĩa và kinh tế tự do. Đứng là tái tạo xã hội, Kitô giáo là 
phương thuốc duy nhất nhưng khó áp dụng. Bị cắt nghĩa hẹp hòi, 
Tông huấn còn hướng Công giáo xã hội vào con đường phản Cách 
mạng và Gia trưởng chủ nghĩa. 
12. Sau 5U năm cố gắng. 

1870: nửa thế kỷ đã trôi qua, từ khi người Công giáo ý thức 
vấn để xã hội. Họ đã có nhiều thiện chí quảng đại can đảm, nhưng 
kết quả không bao nhiêu. Xã hội Công giáo chưa có địa vị trong 
các phong trào thuộc loại này, chưa làm quần chúng Công giáo rũ 
bỏ được sử dửng dưng và chưa chiếm lại được giai cấp công nhân. 
Tuy nhiên, nhờ hoạt động của các nhóm Công giáo Xã hội, nhiều 
người Công giáo đã biết rằng vấn đề xã hội liên quan đến tôn giáo 
và phải giải quyết nó. Một số nguyên tắc đã được rút ra. Sơ đồ về 
một xã hội công bằng, Bác ái, không có người bóc lột người, cũng 
như đấu tranh giai cấp, đã được phác họa. 

Nguyên nhân sự thất bại một phần ở ngoài các hoạt động 
của người Công giáo, một phần do sự bất túc của họ. Người 
Công giáo Xã hội lúc đầu thiếu một học thuyết. Vào năm 1870, 
họ trở nên lạc hậu trầm trọng, so với các lý thuyết gia lớn của 
Xã hội chủ nghĩa vô thần. Biết bao được, vì trong lòng Giáo hội 
lúc đó không có thiên tài. 
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Chương HIl 


TRUYỀN GIÁO 
1. Công giáo tâm cỡ thế giới. 

“Hãy ải rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”. Lệnh Chúa 
truyền là lý do khiến bao Kitô hữu, như thánh Phanxicô Xavie, đã 
hy sinh đời mình, mang sứ điệp của Chúa đến cho tất cả các dân 
tộc. Vào thế kỷ 16, trước sự sụp đổ 1/3 kiến trúc của mình, Hội 
thánh đã sai con cái đến những phần đất khác, lập cơ sở mới. 

Thế kỷ 13, Thánh Phanxicô đã có sáng kiến lấy truyền giáo 
thay thập tự chính. Bản thân người đã sang Ai Cập; Con cái người 
đã tử đạo ở Phi Châu. Nhiều anh em Hèn Mọn đã đến Á Châu 
(Mông Cổ, Trung Quốc). Các Tu sĩ Đa-Minh cũng đã đến Ba Tư, 
Arménia, Ấn Độ... Giữa thế kỷ 14 và 15, nhiều biến cố xấy ra tại 
Âu và Á Châu, khiến việc truyền giáo ngưng lại, chỉ còn dòng 
Phanxicô ở Thánh Địa (từ năm 1342) và các dòng “Chuộc kẻ làm 
Tôi” ở Phi Châu. Cuối thế kỷ 15, suốt thế kỷ 16, Công giáo bừng 
tỉnh, thấy rõ trách nhiệm truyền giáo. Những phát minh mới mở 
cho các thừa sai những con đường mới, đường hàng hải, đến với 
các dân tộc ở các vùng mới. Lịch sử truyền giáo gắn liền với lịch sử 
canh tân Công giáo: Cái đà thúc đẩy thừa sai lên đường cũng chính 
là cái đà đã thúc đẩy Hội thánh canh tân và đưa các linh hồn thánh 
thiện lên những đỉnh cao thần bí: điều này không có ở Tin lành. 
Trái lại, các nhà nhân bản Công giáo tha thiết kêu gọi truyền giáo: 
Học thuyết về truyền giáo hình thành, dần dần triển khai ý tưởng 
Roma phải lãnh đạo việc truyền giáo và Thánh Bộ Truyền Bá 
Đức Tin đã ra đời. 
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2. Thế giới rộng ra và các Đế quốc mới. 
a. Những phát minh mới về hàng hải. 

Thời Trung cỗ đã có những tò mò về địa dư, nhưng do ảnh 
hưởng Kinh viện, các nhà đại lý còn nói nhiều chuyện hoang 
đường. Từ đầu thế kỷ 15, người ta bắt đầu nghiên cứu sách cổ và 
lời kể của những nhà du hành. Hồng y Ailly viết: “Bức tranh thế 
giới” (1410), công nhận trái đất hình cầu, có thể đến bớ biển Đông 
Ấn bằng cách đi ngược về phía Tây, qua đại dương. 

Cuối thế kỷ 15, có những phát minh mới về hàng hải. Người 
Pháp, người Genôva... đi tìm những khu vực hàng hải mới, ở bờ 
biển Phi Châu, đem ngà voi vàng về. Henricô - Thủy - Thủ, 
Hoàng tử Bồ Đào Nha muốn gửi tàu bè đi quanh Phi Châu. Lúc đó, 
có những tiến bộ về hàng hải (như cải tiến la bàn) tàu bè lớn, chắc, 
tinh vi hơn và thuốc súng giúp thủy thủ thêm bạo đạn. 

Người ta đi chinh phục thế giới vì nhiều lý do: mơ đến 
những xứ sở hoang đường, đầu hương liệu, mà Marcô Pôlô đã 
nói, đến “Vương quốc của Thây cả Gioan”, tìm chiến lược toàn 
câu đánh Hôi giáo từ Ấn Độ, tái chiến các nơi thánh... 

b. Đế quốc Bồ 

Hoàng tử Bồ Đào Nha Henricô - Thủy Thủ cũng ước mơ 
như thế. Ông đã đưa nước Bồ và, sau đó, cả Tây phương vào cuộc 
phát hiện thế giới. Từ năm 1415, Bồ Đào Nha chiếm được nhiều 
địa điểm. Năm 1445, họ đến Mũi Xanh (Cap vert). Dòng Đức Kitô 
(kế thừa dòng Đền thờ) đầu tư vàng và người vào việc này. Năm 
1471, họ đến Xích Đạo. Vua Gioan II tiếp tục sự nghiệp của Hoàng 
tử Henricô —- Thủy Thủ. P. Côvilham đi tìm Vương quốc của thầy 
cả Gioan. B. Diaz đến cực điểm Phi Châu: “Mũi bão tố” được nổi 
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tên “Mñi hảo vọng”. D. Caô vào tận lục địa Phi Châu. Vascô đi 
Gama đến được Ấn Độ và trở về (1451-1506), người Gênôva (Ý). 
vợ Bồ Đào Nha, đề nghị với Vua Bồ Gioan II tìm đường sang Ấn 
Độ, bằng cách đi về phương Tây. Ông ra một số điều kiện vua Bồ 
không nhận, ông qua Tây Ban Nha. 

Vua Tây Ban Nha Ferdinandô và Hoàng hậu Isabella 
chấp thuận để nghị của ông. Với ba chiếc tàu, do Tây Ban Nha 
cấp, ông đã tìm ra Châu Mỹ ngày 12.10.1492 và tưởng là Á 
Châu. Sau đó, ông còn đi chuyến nữa (1493, 1498 và 1502) 

Về pháp lý, người Bồ Đào Nha quả quyết: Đức Giáo 
hoàng Martinô V, năm 1430, đã ban cho họ tất cả các đất mới 
phát hiện. Dù sao Đức Nicôla V đã xác nhận điều đó. Nhưng 
người Tây Ban Nha khiếu nại lên Đức Giáo hoàng Alexandrô 
VI. Qua chiếu chỉ 1493, Đức Giáo hoàng chia thế giới theo 
đường kinh tuyến cách đảo Acores 100 dặm, cho Tây Ban Nha 
phía Tây và Bồ phía Đông. VỀ sau lại mang ranh giới, gọi là 
“Đường của Đúc Giáo hoàng Alexandrô” này đến 270 đặm về 
phía Đông. 

Amêricô Vespuci, người Ý đã tham dự ba cuộc thám 
hiểm Ấn Độ, đã kết luận: Đây là thế giới mới. Năm 1508, một 
kinh sĩ viết cuốn “vữ írụ học” đã lấy tên Americo đặt cho vùng 
đất mới này là America, mà ta tạm gọi là Châu Mỹ. Cortereal 
thám hiểm Canada. Balboa vượt Panama, người đầu tiên thấy 
Thái Bình Dương (1513). Magellan đi vòng quanh thế giới... 

Bồ Đào Nha đứng đầu một đế quốc hàng hải vĩ đại, với 
những căn cứ ở Ávà Mỹ Châu. Nhưng đế quốc Bồ không bển: 
những thương quán Bồ rải rác trên các bờ biển bị người Anh và 
người Hòa Lan tranh giành. 
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c. Đế quốc Tây Ban Nha. 


Đế quốc Tây Ban Nha vững hơn: Vua Ferdinand sớm 
biết tổ chức, để nắm các xứ sở xa xôi, như Santo Domiago, 
Cuba... Hoàng đế Carôlô V hết sức ủng hộ việc chinh phục này. 
Dưới triều ông, F. Corten đã chiến xứ Mêhicô (1519 — 1522). 
Pizarrô và Almagrô chiếm Pêru (1532 — 1535). Rồi Vênêsuêla, 
Columbia, Chilê, Paraguay, Argentina. Thực dân Tây Ban Nha 
đập tan thổ dân Aztèque ở Mêhicô và người Incas ở Pêru. Thế 
kỷ 16 từ Mêhicô trở xuống, trừ Brasin thuộc Bồ, cả lục điạ đều 
thuộc Tây Ban Nha. Tàu Tây Ban Nha chở vàng, đá quí, hương 
liệu từ thuộc địa về Tây Ban Nha, khiến cho suốt thế kỷ 16, Tây 
Ban Nha trở thành nước giàu nhất thế giới và Vua Tây Ban Nha 
quyển uy nhất Âu Châu. Nhưng sự phôn vinh ấy không bền chỉ 
tập cho dân Tây Ban Nha lười biếng, đi đến tàn lụi sau này. 

3. Thánh giá trên những vùng đất mới. 
a. Thừa sai. 


Khi phát hiện được các vùng đất mới, người da trắng liền 
đem đức tin Kitô giáo đến. Diego Cao, Kha luân Bồ dựng thánh 
giá ở Congo, ở San Salvador... Di chúc của nữ hoàng Tây Ban 
Nha Isabella cũng viết “..cố gắng đưa các dân tộc ở những xứ 
mới này trở lại Đạo Thánh...” nhưng nhiều kẻ thực dân coi các 
lương dân là thú vật không có linh hồn, chỉ để làm nô lệ. Một 
đoản sắc của Đức Nicôla V (1452) cho phép người Bồ bắt dân 
bản xứ làm nô lệ. Nhưng rồi Đức Giáo hoàng lại cấm bắt người 
bản xứ đã rửa tội làm nô lệ (1453). 

Các nhà Thừa sai, trái lại, có quan niệm khác hẳn: các 
ngài chỉ vì bác ái đem Tin mừng đến cho người chưa biết. Ngay 
từ những cuộc viễn du lớn đầu tiên đã có các Thừa sai xuống 
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tàu. Lúc đầu là các giáo sĩ triều, rồi tới tu sĩ Phan sinh, Đa minh 
và Dòng Tên. Dĩ nhiên, không phải tất cả Thừa sai là thánh, 
nhưng tuyệt đại đa số đã trung thành với ơn gọi. 

b. Khó khăn. 


Thừa sai gặp nhiều khó khăn vật chất như tàu bè không 
an toàn và thiếu tiện nghi. Hằng năm, vào lễ Truyền Tin 25.3, 
người ta làm lễ xuất phát ở Lisbon, thủ đô Bồ, rất long trọng. 
Nhưng trong khi vượt biển, hành khách, trong đó có các thừa sai 
rất khổ cực vì chật chội, say sóng, bão, nấu ăn và giặt giũ lấy; 
rất mất thời giờ (đi Nhật phải mất 3 năm) và nhiều nguy hiểm 
khác như bệnh tật.. Đến nơi, như Goa chẳng hạn, Thừa sai 
thường kiệt sức, có khi phải nằm bệnh viện. Đường đất mênh 
mông, phương tiện giao thông thiếu thốn, gặp phải thái độ thù 
nghịch ở nhiều nơi và sự để kháng của tôn giáo cổ xưa của 
người bản xứ. 

c. Thừa sai và thực dân. 

Những khó khăn lớn nhất mà các Thừa sai gặp phải chính là 
những người mở đường, giúp họ công tác, như các nhà chinh phục, 
binh lính, thủy thủ... nhiều ông lính da trắng coi Thừa sai như nhân 
viên. Họ là những kẻ khát vàng, kiêu ngạo, tham vọng, thích bạo 
hành, tàn sát... nếu Thừa sai chấp nhận sự tàn ác của họ, chế độ của 
họ, thì phản bội Tin mừng ; mà chống lại họ không phải là dễ. Các 
Thừa sai đã phải làm việc trong bầu khí ngột ngạt đó. Công trạng 
các ngài rất lớn: ở Châu Mỹ Latinh, người Công giáo Âu Châu đã 
trộn lẫn với dân bản xứ mới rửa tội khác hẳn ở Bắc Mỹ của người 
Anh Tin lành: Ở đó người da Đỏ đã bị xóa bỏ. Vì thế, nhiễu địa 
danh kỷ niệm, các địa điểm truyền giáo xưa còn tổn tại đến ngày 
nay như Santo Domingo, San FrancIsco... 
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4. Chế độ bảo hộ của Bồ Đào Nha. 

Tại nhưng vùng thuộc quyển người Bồ, Ý đồ Tông đổ 
Tông đồ và thực dân trộn lẫn với nhau. Đức Giáo hoàng đặt ra 
chế độ “Báo hộ”. Ta không có chiếu chỉ 1430 mà người quả 
quyết. Đức Giáo hoàng Martino V đã ban cho họ. Nhưng ta có 
hai chiếu chỉ của Đức Nicôla V (1452 và 1453) trao các vùng 
đất mới, đã hoặc sẽ tìm thấy, cho Vua Bồ. Các vua Bồ cam kết 
Kitô hóa các nước này. Giáo hội thuộc địa đất gắn bó với Vua 
Bồ “Bốn mạng” của mình. Các vua Bồ rất coi trọng vai trò này, 
nhất là vua Emmanuel và vua Gioan III. Gần hai thế kỷ, thừa 
sai đi Đông hoặc đi Tây Ấn đều khởi hành từ Bồ Đào Nha. Năm 
1542, theo yêu cầu của vua Bồ Gioan HI, các tu sĩ dòng Tên 
tham gia vào công việc tông đồ này, và công cuộc truyền giáo 
khởi sắc từ đó. 

a. Tin mừng hóa Châu Phi. 

Thừa sai dòng Phan sinh theo sau nhà chính phục Diego 
Ceô đến Congo (1484). Sau mấy năm, Vua xứ này đã trở lại, lấy 
tên là Gioan (vì vua Bồ Gioan đỡ đầu), con ông là Anphongsô 
rất nhiệt thành, đã cử một hoàng tử, tên là Henricô, sang Bồ 
học, và thụ Phong linh mục. Vua Bồ gửi hoàng tử da đen này 
đến Roma; năm năm sau, được Đức Giáo hoàng Lêô X phong 
Giám mục: đó là Giám mục da đen đâu tiên (1518). Tòa Giám 
mục Sa Tômê được thiết lập. Nhưng kết quả không bển: Vua 
Anphonsô qua đời, vua Diego kế vị, đuổi hết thừa sai. Mãi thế 
kỷ 19, việc truyền giáo tại Châu Phi mới được phục hồi. 

b. Tin Mừng hóa Brazil. 

Sau khi Carôlô phát hiện xứ này, các thừa sai dòng Phan 

sinh bắt đầu Tin mừng hóa. Hôn nhân giữa Kitô hữu Da trắng và 
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thiếu nữ bản xứ đã thực hiện việc lai giống. Catarina Brasilia, 
con gái một quan chức địa phương, lấy một thanh niên Bồ đắm 
tàu, chàng đưa nàng về Âu Châu, Catarina lãnh bí tích rửa tội. 
Năm 1528, Đức trinh nữ hiện ra dạy bà trở về sinh quán, tin 
mừng cho đồng bào. Nhờ vậy thánh giá đã được trồng vững chắc 
tại Brasilia. Chính quyền Bồ cử nhân viên và dòng Tên cử Tu sĩ 
đến phát triển các cơ sở Catarina đã lập. 
c. Đông Ấn (Ấn Độ) 

Dòng Phan sinh đến đây từ lâu. Đầu thế kỷ 16 đã có 
những công đồng Kitô giáo thịnh vượng, nhất là Goa. Năm 
1533, Gioan đệ Albuquerque, dòng Phan sinh, đã lập giáo phận 
Ấn độ đầu tiên tại Goa. Nhưng việc Tin Mừng hóa gặp nhiều 
khó khăn, nhất là do gương mù của thực dân; May thay Thánh 
PhanxIcô đã tới. 

5. Người Tây Ban Nha ở Mỹ Châu. 
a. Việc truyền giáo tại Mỹ Châu. 

Người Tây Ban Nha đi chiếm thuộc địa, cũng có ý đồ Tin 
mừng hóa. Chiếu chỉ đức Alexandro VỊ buộc họ nghĩa vụ ấy và 
hiệp ước Lerida (1529) ký với người Bồ, cũng nhắc tới nghĩa vụ 
này. Kha Luân Bố, trong chuyến đi lần hai (1493) đem theo linh 
mục tu sĩ dòng Biển Đức và chuyến 3 (1498), đem theo thừa sai 
dòng Phan sinh. Nhà thờ đầu tiên ở Tân thế giới được xây ở 
Hispaniola (1494). Từ đây các dòng tu đều tham gia việc tông 
đồ ở Châu Mỹ, nhất là hai dòng khất sĩ, Phan sinh và Đa minh. 

Người Tây Ban Nha đi đến đâu liền xin tòa thánh lập các 
giáo phận đến đó. Đầu tiên là giáo phận thánh Đaminh ở 
Antilles (1511). Một tước hiệu danh dự được tặng cho vị tổng 
tuyên úy quân đội Tây Ban Nha là “Thượng Phụ Tây Ấn” 
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(1520). Việc rửa tội cho dân bản xứ, nhiều khi hấp tấp, bất ngờ. 
Ở Cuba, một thủy thủ Tây Ban Nha nói về Đức Maria, đã làm 
cho toàn thể dân trở lại, nhưng chỉ biết xây nhà thờ, bày bàn thờ 
Đức Trinh Nữ và đọc “Ave Maria”. 


Năm 1521, tòa thánh thêm quan tâm, ban cho thừa sai hai 
dòng Phan sinh và Đa minh nhiều quyền hạn và mới có những 
cố gắng đồng bộ. Khắp nơi, thừa sai có mặt bên các nhà chinh 
phục, nhiều vị thánh thiện như thánh Ludovicô Bertrandô, thuộc 
dòng Đa minh, ở Colômbia, đã làm cho 150.000 thổ dân trở lại. 
Những vị thánh, như thánh nữ Rosa thành Lìma (1587 — 1617), 
bổn mạng Nam Mỹ, bắt đầu trổ sinh. Các thừa sai xây tu viện, 
nhà thờ, nhóm công đồng địa phương, lập trường đại học tại các 
xứ Antilla, Mêhicô, Colômbia, Pêru... Nhưng nhiều nơi thừa sai 
cũng gặp khó khăn, như Xích đạo, Chilê, Paraguay, có nhiều vị 
tử đạo (Chilê). Nhưng rồi cũng thành công và trổ sinh hoa trái 
tốt đẹp, như chân phước Marianna (Xích đạo). Xứ cuối cùng 
theo Kitô giáo là Argentina với thánh Phanxicô Sôlanô, dòng 
Anh em hèn mọn. 

Vấn để khó khăn nhất ở Châu Mỹ cũng là quan hệ giữa 
thừa sai và thực dân. Ý đồ của người Tây Ban Nha là tạo lập đế 
quốc vĩnh viễn. Kha Luân Bố đã đặt ra một hệ thống bắt người bản 
xứ lao động cho thực dân, thực tế là nô lệ (1499). Giáo hội không 
chống lại được việc ấy. Nhưng cố gắng làm cho thân phận họ được 
dịu bớt. Các vua Tây Ban Nha cũng không hể công nhận việc nô 
lệ. Nhưng trong thực tế, thực dân không ngừng bành trướng chế độ 
này và làm nó thêm nặng nể. Trong nửa thế kỷ dân số bản xứ đã 
giảm hẳn như ở Cuba, Santo Domigo, có chỗ họ bị xóa bỏ hẳn. 
Nhiều người của hội thánh can đảm, đều anh hùng chống lại tình 
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trạng này, trong số đó nổi tiếng nhất là linh mục Batômêô de las 
Casas thuộc dòng Đaminh. 


b. Cha Bartôlômêô de las Casas (1474 - 1566) 


Bartôlômêô de las Casas là con trai một người bạn của 
Kha Luân Bố. Sau khi nghe cha Montêsinô giảng (1510) biết 
rằng những người như mình đã phản bội Đức Kitô, cậu liền đổi 
mới. Thụ phong linh mục, làm cha sở ở Cuba, cha tận hiến cho 
việc tông đồ và bác ái, tố cáo chủ da trắng độc ác. Cha nhập 
dòng Đaminh và nổi tiếng khắp thuộc địa Châu Mỹ. Những lời 
chỉ trích của cha đụng chạm tới nhiều người. Họ tìm cách làm 
cha im tiếng. Nhưng cha càng nói lớn hơn. Cha về Tây Ban 
Nha, tìm cách nói với Hoàng đế, bất chấp mọi ngăn cẩn. Hoàng 
đế Carôlô V cảm động, ra lệnh chống nạn nô lệ, lạm dụng trưng 
thu, cưỡng bức lao động. Cha Las Casee suốt đời chiến đấu cho 
dân bản xứ, bất chấp nguy hiểm. Bảy mươi tuổi, cha còn xuống 
tàu trở lại Mỹ Châu. Vua Tây Ban Nha muốn ban cho cha một 
tòa tổng Giám mục lớn ở Pêru, nhưng cha chỉ nhận một tòa ở 
Guatemala heo hút. Lệnh vua không được thi hành, tội ác vẫn 
tiếp diễn, như cha đã tố cáo trong tập “Về sự tiêu điệt người Da 
đỏ”, cha liền ra lệnh cho các vị linh mục giải tội không được 
giải tội cho kẻ tàn ác đối với người bản xứ. 

Cha qua đời năm 92 tuổi. Người da đỏ khắp nơi đều 
thương tiếc. Một số tưởng cha ủng hộ Tây Ban Nha và việc thực 
dân hóa, đã chỉ trích cha Las Casas, cho rằng cha phóng đại, nói 
xấu tổ quốc và những người đem văn minh và Kitô giáo đến 
vùng đất mới. Nhưng cha thật là một trong những khuôn mặt cao 
quí của Tây Ban Nha, vinh dự của Hội thánh. 
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c. Kết quả. 

Sau nửa thế kỷ chinh phục, khoảng năm 1540, Châu Mỹ 
có 10.000.000 người được rửa tội. Giáo hội thuộc địa có khung 
cán bộ, cơ sở, định chế, nguyên tắc, y như Giáo hội Tây Ban 
Nha. Công giáo Nam Mỹ luôn mang sắc thái Tây Ban Nha. Các 
khất sĩ chưa có quan niệm sáng suốt về một Giáo hội bản xứ 
thật sự. Phải đợi các Tu sĩ Dòng Tên mới có được quan niệm 
hiệp nhất đa dạng. 


Dẫu vậy, Đức tin đã triển nở trong nhân dân, trổ sinh 
những khôn mặt thánh thiện như Cristobalo (+1572), Thánh 
Martino de Pores (1579 — 1639). Juan, còn gọi là Diego, được 
thấy đức trinh nữ hiện ra nhiều lần (1531): Đức Bà Guađalup là 
bổn mạng Châu Mỹ La Tinh. 

6. Dòng Tên và việc truyền giáo 

a. Dòng Tên đem lại cho việc truyền giáo một sức bật 
mới. Thánh I-nhã đã có ý định truyền giáo. Các bạn đầu tiên 
của người định đi thánh địa làm việc tông đổ. Đức Phaolô III 
buộc tu sĩ dòng Tên đi bất cứ nơi nào Đức Giáo hoàng cần. Hiến 
pháp dòng có ghi: “Ơn gọi của Dòng là đi khắp thế gian... Đem 
lại vinh quang cho Thiên Chúa và ơn cứu độ cho các Linh hồn”. 
Khi mới chỉ có một nhóm Tu sĩ, dòng đã tách hai vị, sai đi 
truyền giáo tại Ấn Độ. Chẳng bao lâu, tu sĩ dòng Tên có mặt 
khắp nơi làm đủ thứ công tác: Tuyên uý tù nhân Kitô giáo ở Phi 
Châu (1548) và đi truyền giáo khắp nơi: Marôcô, Ấn độ, 
ContintinôpolI. 

Cũng có thất bại ở nhiều nơi, như Congo, Mozanbica (Phi 
Châu). Ở Mỹ Châu, hoạt động của dòng có tính cách quyết định: 
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-_ Tại Brasilia, sáu tu sĩ được cử đến (1549). Các ngài học 
tiếng bản xứ, lo đến các điều kiện sinh sống của thổ dân. 
Trong 5 năm tạo được 5 giáo điểm, trong đó có thành phố 
Sao Phaolô. Các cha soạn thánh ca bằng thổ ngữ, nổi tiếng 
nhất là cha A. Vieiza, tông đồ Piô Janeirô. 


-- Tại Paraguay và Uraguay, các cha được mời tới (1588), 
nhận thấy việc truyền giáo gặp trở ngại chính: sự du cư và 
thù ghét thực dân Tây Ban Nha của thổ dân. Vậy phải tách 
họ khỏi người Tây Ban Nha và định cư họ. Thế là khu trù 
mật ra đời, vào cuối thế kỷ 16 có 30 lãnh địa và 120.000 
thổ dân sống dưới sự lãnh đạo của các cha, về mọi mặt 
đạo cũng như đời. Đó là những “cộng hòa Kitô giáo”, 
những thái ấp của Dòng Tên, hết sức thành công, cho tới 
khi Dòng bị bãi bỏ (1768). Các cha còn làm việc tông đổ 
nơi người da đen, bị bắt ở Phi Châu, chở sang bán làm nô 
lệ tại Mỹ Châu, bị đối xử tệ hơn thú vật. Thánh Phêrô 
Clavêrô (1580 — 1634) là tông đồ của họ. 

b. Dòng Tên ở “Vương quốc của Thầy cả Gioan” (Fthiôpia) 

Thời Trung cổ, người ta tin có một “Vương quốc của thầy 
cả Gioan”, con cháu của Salomon và Nữ hoàng Sabat, giầu sang 
vô cùng, nhưng không rõ ở đâu. Năm 1230, một tu sĩ Ethiôpia ở 
Palestina, tự nhận là thần dân của thầy cả Gioan. Ethiôpia (tên 
cũ là Abyssinia), theo lạc thuyết Đơn Tính, ly khai Roma từ lâu. 
Cuối thế kỷ 15 bắt đầu có tiếp xúc giữa Negus, tức Hoàng đế 
Ethiôpia, và Tây Phương vì nước này bị hổi giáo đe dọa, cần 
phương Tây giúp đỡ. Năm 1481, họ cử phái bộ đến Giêrusalem, 
gặp các tu sĩ Phan sinh. Các vị này khuyên họ đến Roma. Ngược 
lại, một phái bộ đặc sứ Giáo hoàng được gửi tới Negus. Rồi 
người Bồ Đào Nha tới Ethiôpia. Negus David (1507 — 1540) cho 
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biết sẵn sàng trở lại Công giáo. Nugus Asnaf Sagad (1540-1559) 
hỏi vua Bồ về một nhân vật tự xưng là thượng phụ Công giáo La 
mã ở Ethiôpia. Vua Bồ yêu cầu dòng Tên làm sáng tỏ nội vụ. 
Thánh Inhã cho điều tra, được biết đó là một tên bịp. Nhưng nhờ 
dịp này, Dòng lưu ý tới Ethiôpia. Thánh I-nhã cử cha 
G.Rodriguez tới nước này. Đức Juliô 3 cử ba cha đi lập hàng 
giáo phẩm Công giáo Ethiôpia (1555) và đặt cha Barretô làm 
Thượng Phụ. Thánh Inhã ra những huấn thị rất khôn ngoan về 
truyền giáo, nhưng phái bộ đầu tiên này không thành công, 
Negus Adamas Sagad (+1563) bách hại Công giáo. Thượng phụ 
Ôviêdô bị bắt. Ethiôpia khủng hoảng triểu chính 10 năm. Năm 
1589, một E-kíp Tu sĩ dòng Tên lại đến với cha Paez, người biết 
rõ ngôn ngữ địa phương: Negus Seltan Sanad (1607 — 1632) viết 
thư cho Đức Giáo hoàng, hỏi về đức tin Công giáo và công bố ý 
định theo Công giáo (1613). Lúc này việc truyền giáo rất kết 
quả. Ethiôpia sẵn sàng trở lại. Nhưng tân thượng phụ A.Mendes 
vụng về đã làm hỏng việc: ngài bắt những người quanh Negus 
và các đại chư hầu phải biết cam kết bỏ lạc giáo, ngài cấm cắt 
bì và giữ ngày Sa bát - hai điều này Ethiôpia vẫn giữ từ xa xưa 
— Negus bênh ngài thì cách mạng xảy ra chống lại ông. Negus 
mới lên ngôi xua đuổi tu sĩ dòng Tên khỏi nước. 
c. Thánh Phanxicô ở Á Châu. 

1°. Hành trình truyên giáo. 

Thánh Phanxicô Xavie (1506 — 1552) là người tiên 
phong trong việc truyền giáo ở Á Châu. Người đã rửa tội hàng 
trăm ngàn người. Năm 1540, Vua Gioan II nước Bồ Đào Nha 
xin Đức Phaolô III mấy thừa sai để gửi đi Ấn độ. Thánh I-nhã 
chọn Phanxicô Xavie, lúc đó 35 tuổi là bạn người, đã cùng 
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người và mấy người bạn đầu của dòng Tên tuyên thệ tại 
Montmarfre (15.8.1534) 

Ngày 07.4.1541, thánh Phanxicô xuống tàu Santiagô ở 
Lisbon (Bồ), lênh đênh trên biển 13 tháng mới đến Ấn độ, vào 
tháng 5.1542. Là sứ thân tòa thánh, người ở tại bệnh viện săn 
sóc bệnh nhân, giảng cho người nghèo, làm cho giai cấp cùng 
khổ trở lại rất nhiều. 

Rời Goa, người đi tới Meliapour (1545), Malaysia và 
Malacca. Lênh đênh hai năm giữa các đảo, rỗi trở lại Malacca 
(12.1547). Nơi đâu người gặp một người Nhật tên là Hashirô, ông 
này lãnh bí tích rửa tội lấy tên là Phaolô Thành tín. Hishirô dựa 
Phanxicô đến Nhật (1549) nơi đảo Kagoshima (quê của ông ấy). 
Phanxicô cũng đã rửa tội cho một số người. Ngài học tiếng Nhật, 
tranh luận với các nhà sư, tặng phẩm quý. Phanxicô đóng vai đại sứ 
Bồ và được một đại lãnh chúa tiếp kiến. Trong mấy tháng, người 
rửa tội cho năm sáu trăm người, trong số có ca sĩ mù Lôrênsô nổi 
tiếng, sau trở thành tu sĩ dòng Tên da vàng đầu tiên. 

Phanxicô được thánh I-nhã (tổng quản dòng Tên) đặt làm 
bể trên tỉnh dòng ở Đông Ấn. Người trở về Goa, rồi tới Malacca, 
để đến Trung Quốc, qua ngã quảng Đông, nơi người Bổ có 
thương quán. 

2°. Cái chết và vinh quang. 

Tàu “7hánh giá” chở người, bỏ neo gần Tân Châu, trên 
một hoang đảo nhỏ, chờ thuyển nan đưa người sang Trung 
Quốc. Nhưng tại đây, người bị sốt rét và qua đời trong một túp 
lều tranh nghèo khổ, giữa một phó tế người Ấn và một giáo sĩ 
trẻ người Hoa (tên là Antôn, sau trở thành cho Antôn thành tín, 
người kể lại cái chết của Thánh Phanxicô Xavie) ngày thứ bẩy 
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03.12.1552. Xác thánh được chôn tại hoang đảo, trong quan tài 
có bỏ vôi. Tàu “Thánh giá” rời Tân Châu (02.1553) mang theo 
di hài còn nguyên vẹn về Malacca, chôn tạm trong nhà thờ Đức 
bà (nay là nhà thờ Phaolô). Sau được cải táng về Goa. Hòm 
đựng xác thánh vẫn được để tại Goa cho đến nay. Một cánh tay 
của người tôn kính tại Roma năm 1949, được rước qua Nhật 
Phanxicô được phong chân Phước (1619) và hiển thánh (1622) 
là bổn mạng của các xứ truyền giáo. 
d. Giáo hội Nhật sơ khai 

1°. Thời kỳ thịnh vượng. 

Thánh Phanxicô Xavie rời nước Nhật (1551) để lại một 
cha và nhiều cộng đoàn nhỏ. Sau đó nhiều cha khác được gửi 
đến tăng cường. Giáo hội Nhật tiến triển nhanh chóng. Nhờ 
Lôrensô, người du ca được thánh Phanxicô rửa tội và nhận vào 
dòng, các Kitô hữu Nhật tranh thủ được tình cảm của Nôbunaøa, 
vị lãnh chúa quyển uy nhất tại Nhật. 15 năm sau, số tín hữu lên 
tới 150.000, thêm nhiều cộng đoàn mới, trong đó có Nagasaky. 
Năm 1574, thêm 15 cha dòng Tên đến Nhật, hoạt động tại các 
đảo; 300 nhà thờ mọc lên với 200.000 tín hữu. Bốn thanh niên 
quí tộc Nhật được một cha dòng đưa sang tham quan Âu Châu 
Công giáo trong 5 năm. Ba trong số các cậu đã vào dòng Tên và 
một được phúc tử đạo. 

2°. Thời kỳ khó khăn. 

Lúc đó Tin lành phát triển ở Âu Châu, hàng hải Anh và 
Hà Lan phát triển trên biển gây khó khăn cho các thừa sai. Nội 
chính Nhật lộn xộn. Nobunaga có cảm tình với Công giáo, bị lật 
đổ (1587). 
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Dấẫu vậy, số tu sĩ Dòng Tên ở Nhật đã lên đến 134 cha 
coi sóc 300.000 giáo dân. Tòa Giám mục đầu tiên ở Nhật được 
thành lập (1592). Lúc đó “lãnh rụ tối cao” Hideyshi (người đã 
lật đổ Nobugaga) lo ngại trước sự phát triển của Kitô giáo tại 
Nhật và có óc bài ngoại. Các cha Dòng Phan sinh ở Philippin, 
đến Nhật, một số các ngài có tác phong tiếu khiêm tốn, thân với 
con buôn Bồ, sống ra vẻ người nước ngoài (điều này các cha 
dòng Tên hết sức tránh). Năm 1596, một tàu Tây Ban Nha dạt 
vào bờ biển Nhật, theo tục lệ, người Nhật tịch thu hàng hóa trên 
tàu thuyển trưởng phản đối, hăm dọa rằng: Vua Tây Ban Nha sẽ 
đến trả thù, chiếm nước Nhật và đã có các Thừa sai dọn đường. 
Mặt khác, các cha dòng Tên không gọi người Nhật lên chức 
Linh mục (1601) mới có Linh mục đầu tiên người Nhật. Chính 
quyển Tây, Bồ cũng coi việc lập hàng giáo sĩ bản xứ là trái với 
chiếu chỉ Đức Giáo hoàng đã trao cho họ việc Tin mừng hóa. 
Những lý do trên khiến bách hại nổ ra và kết quả thẳm khốc. 

3°. Các cuộc bách hại. 

Cuộc bách hại đầu tiên (1596) có 6 tu sĩ Phan sinh, ba tu 
sĩ dòng Tên và 17 giáo dân tử đạo. Họ bị đóng đinh vào thập giá 
ở Nagasaki ngày 05.02.1597 (Lễ thánh Phaolô Miki và các bạn 
tử đạo tại Nhật bản ngày (6.02). Máu tử đạo là hạt giống: từ 
1598 - 1612, có mười ngàn người trở lại. Giáo hội Nhật có nửa 
triệu tín hữu. 

Cuộc bách hại thứ hai do người Tìn lành Hòa Lan và Anh 
vận động. Năm 1614 Nhật hoàng lêyasou ra sắc lệnh trục xuất 
các Thừa sai, kết án đạo “mọi rợ miền Nam”, phá hủy các nhà 
thờ. Các cộng đồng Công giáo, không Linh mục, khó tôn tại. 
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Năm 1623, xảy ra cuộc bách hại kinh khủng dưới thời 
Yêmitsu. Bên cạnh những vị tử đạo anh hùng cũng có những 
người yếu đuối. Bốn mươi năm sau, Giáo hội Nhật đã chết. Lý 
do sâu xa nhất là vì Kitô giáo đã không biết trở thành Nhật bản 
giữa người Nhật bản, theo nguyên tắc của Thánh Phaolô. 


e. Kitô giáo tại Trung Quốc. 

1°. Macao là thương quán của Bồ Đào Nha, ở Quảng 
Đông, cửa ngõ Trung Quốc. Năm 1583, hai cha Dòng Tên được 
gửi tới đây, đó là các cha Mattêô Ricci và Puggiêri. 

2°, Trung Quốc, đối với người Tây phương hồi đó, rất bí 
mật: phải chăng là “Cahay” xứ tơ tằm mà Marcô Pôlô người 
Tây phương không biết địa dư, phong tục, văn hóa, tôn giáo 
Trung Quốc ra sao. 


3°. Mattêô Ricci (1552 — 1610) sinh tại Ý, vào Dòng Tên 
lúc 19 tuổi, có tinh thân bách khoa, nhân bản của thời Phục 
hưng, rất giỏi cổ ngữ, triết học, thân học, toán, thiên văn, địa lý. 
Cha làm giáo sư tại các học viện của Dòng tại Ấn Độ. Cha học 
tiếng Trung Quốc, nghiên cứu triết học, tôn giáo của nước này, 
trước khi tới nơi: theo cha, trước hết phải tranh thủ giới trí thức. 

Đến Trung Quốc, hai vị Thừa sai nghiên cứu, chuẩn bị, 
không nóng vội. Cha Ricci vẽ tranh rất được tán thưởng. Trong 
khi cha Ruggiêri về Âu Châu báo cáo Tòa Thánh và Dòng về 
tình hình Trung Quốc. Cha Ricci ở lại làm việc tại Nam và Bắc 
Kinh. Cha phân biệt rõ ràng Tam giáo ở Trung Quốc và trí thức 
đều theo Khổng giáo. Cha vạch ra những điểm tương đồng giữa 
Kitô giáo và Khổng giáo, chế ra những từ mà tiếng Trung Quốc 
không có, như “Thiên Chúa”, sát nhập các lễ nghi Trung Quốc 
vào lễ nghi Công giáo. Trí thức Trung Quốc rất mến Cha và gọi 
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cha là Lý Mã Tiêu (phiên âm tên Ricci Mattêô). Những dụng cụ 
cha mang theo như đồng hỗ, lăng kính, la bàn, làm họ say mê, 
nhất là tấm bản đồ thế giới. Hoàng đế Vạn Lịch cho triệu cha 
vào triều, cha và các phụ tá vào bái yết Hoàng đế (mặc áo gấm, 
mang tên Trung Hoa, giữ lễ Trung Hoa) nhiều lần để cắt nghĩa 
các dụng cụ. Cha vẽ lại bản đồ thế giới, với Trung Quốc chính 
giữa, dâng lên Hoàng đế, khiến người rất hài lòng, ban cho cha 
tự do rao giảng khắp nơi. 

Cha Ricci kết luận: Trung Quốc chính là xứ: “Ca/hay” 
của Marcô Pôlô. Để kiểm tra, Dòng cho người đi từ Ấn Độ đến 
Trung Quốc bằng đường bộ, mất bốn năm rưỡi trời, đã xác nhận 
điều này. 

Cha Ricci qua đời (1610) lúc đó số người Công giáo 
Trung Quốc chỉ khoảng 25.000 người, nhưng hầu hết là trí thức. 
Từ đây cửa ngõ Trung Quốc đã mở cho các Thừa sai. Trong gần 
một thế kỷ, các nhà thiên văn và toán học chính thức của Hoàng 
đế tại triều đình đều là các cha Dòng Tên. Khoảng 1650, số 
người Công giáo tại Trung Quốc có độ 150.000 người và Tòa 
Thánh đã nghĩ tới việc nâng Bắc kinh lên Tòa Thượng phụ. 

£. Ấn Độ và cha NÔBILI 

1°. Việc Truyền giáo tại Ấn Độ 

Ở Ấn Độ, việc Truyền giáo có sai lầm, là muốn áp đặt 
khuôn khổ vào phương pháp của Công giáo Âu Châu. Thánh 
Phanxicô Xaviê đã cố gắng để người bản xứ đừng lẫn lộn người 
Thừa sai với thực dân. Nhưng có lẽ người chưa lường được hết 
tầm quan trọng của vấn để giai cấp ở Ấn. 

Nửa sau thế kỷ 16, nhiều nơi ở Ấn Độ đã được Tin mừng 
hóa, số tín hữu lên đến 300.000, với Tòa Tổng Giám Mục ở Goa 
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và hai Tòa Giám mục. Tất cả đều rập khuôn Công giáo Âu 
Châu, có vẻ Bồ Đào Nha hơn là Ấn Độ. Khi 200.000 Kitô hữu 
lạc giáo, con cháu các Kitô hữu của Thánh Thomas xưa, muốn 
trở lạo Công giáo (1599), người bắt họ La tinh hóa lễ nghi Syrô- 
Chaldê của họ, nên họ bị ly khai (1663). Người Ấn gọi người Bồ 
là Prangui; người Bồ chấp nhận từ đó và gọi Kitô giáo là đạo 
của Prangui, gây thành tiếng tai hại. 

2°, Cha Roberto Nobili (1577 — 1656) là một quí tộc Ý, tu 
sĩ Dòng Tên, đến Ấn Độ (1604), nhưng việc tông đồ không kết 
quả. Vì các cha như Prangui, lui tới với giai cấp cùng đinh, nên bị 
giai cấp thượng lưu khinh bỉ, và vì ăn thịt bò và uống rượu, các cha 
cũng bị giai cấp cung đình coi như mọi rợ vô đạo nữa. 

Cha Nobili nhận ra điều đó và hiểu rằng, ở Ấn, giai cấp 
thượng lưu tạo dư luận, cần tranh thủ họ. Muốn thế, phải trở nên 
như họ và cha đã ăn mặc và sống hệt như một thượng lưu Ấn. 
Cha nghiên cứu về Ấn Độ, học tiếng Tamoul (tiếng Ấn bình 
dân) và tiếng Phạn. Đọc kinh Veda, cha thấy nói có bốn con 
đường đến chân lý và cứu độ. Vì sự gian ác của loài người, con 
đường thứ tư chắc chắn nhất, bị thất truyền: đường ấy chính là 
Kitô giáo Bảy mươi người thuộc giai cấp thượng lưu trở lại 
(1609) nhiều người noi gương họ. Khi trở lại, họ không phải 
đoạn tuyệt với truyền thống cũ, vì những gì không có tính cách 
ngẫu tượng, dị đoan, cha vẫn cho họ giữ. Nhưng phương pháp 
này không làm người Công giáo Bồ hài lòng, nhất là cha 
Fernandez,„ bể trên các Thừa sai ở Ấn, hài lòng. Cha Nobili bị tố 
cái, bị tôn giáo pháp đình Goa kết án, nhưng cha khiếu nại lên 
tòa trên. Cuối cùng, Roma quyết định rằng: từ nay sẽ có hai loại 
thừa sai ở Ấn, một theo giai cấp thượng lưu, và một cho giai cấp 
cùng đinh. 
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Cha Nobili qua đời (1656), để lại một cộng đồng 100.000 
Kitô hữu Ân Độ. 

7. Philippines và Java 

Từ khoảng 1550, bắt đầu việc Truyền giáo thời đại Dòng 
Tên đi đầu, nhưng các dòng cũ và mới khác, như Phan sinh, 
Đaminh, Cát-minh chân không... cũng rất hoạt động. 

a. Philippines là một quần đội lớn ở Thái Bình Dương do 
Magellan tìm ra (1521), mang tên Hoàng tử Philipphê, sau là 
Philipphê II. Năm 1565, nhà chinh phục Micae Lopea đến 
Philippines, các Âu tinh sĩ hoạt động Tin mừng hóa dân bản xứ. 
Năm 1577, dòng Phan Sinh cũng đến. Thành Manila ra đời 
(1571) trở thành thủ đô Công giáo Thái Bình Dương. Năm 1591, 
số dự tòng tới 667.000 người. Rồi Dòng Đaminh tới, lập đại học 
Thánh Thomas. Tòa Giám mục Manila được thành lập. Tuy 
cũng có khó khăn, nhiều Thừa sai tử đạo, nhưng đầu thế kỷ 18, 
Philippines là thành trì Công giáo ở Thái Bình Dương. Manila 
được nâng lên hàng Tòa Tổng Giám mục. từ Philippines các 
Thừa sai lại ra đi đến các nơi khác như Nhật bản, Việt Nam... 

b. Java: Dòng Phan Sinh đến (1584) truyền giáo tại 
những vương quốc nhỏ, còn ngoại giáo (chưa Hồi giáo hóa) và 
đã gây dựng được một cộng đồng Kitô giáo nhỏ. Nhưng năm 
1600 bị Hồi giáo chiếm và Kitô giáo bị xóa bỏ. 

ở. Ba Tư 
a. Ngoại giao. 

Abbas, Hoàng đế Ba Tư (1559 - 1612) ghét mgười Thổ: 
Ba Tư theo Hồi giáo Chite, bị Hồi giáo chính thống coi là lạc 
giáo. Abbas muốn hiện đại hóa, Âu hóa đất nước và lôi kéo Tây 


340 LỊtH SỬ 6IÁ0 HỘI 3 


phương chống Thổ, qua trung gian các tu sĩ Bồ Đào Nha. Năm 
1600, ông gửi một phái bộ ngoại giao đến Tòa Thánh, dâng thư 
lên Đức Giáo hoàng, để nghị chống quân Thổ. Đức Clemente 
VHI phúc đáp và cử cha Costa, Dòng Tên, đem thư của người 
sang Ba Tư. Lúc đó Đức Giáo hoàng đang muốn nắm lấy việc 
Truyền giáo, không để đế quốc Bồ Đào Nha độc quyển nữa. 
b. Tin mừng hóa. 
Một nhóm tu sĩ Cát minh chân không (Cát sĩ) đến xin 
Đức Giáo hoàng cho sang Thánh Địa, lập dòng tại chính nơi xưa 
kia Dòng đã ra đời. Nhưng Đức Thánh Cha cử họ sang Ba Tư và 
đặt tên cho hai Cát sĩ là Phaolô-Simon và Gioan-Tađêô, để kỷ 
niệm hai thánh Tông đổ xưa, theo tương truyền đã tới Ba Tư. 
Trên đường tới xứ này, các Cát sĩ đã gặp nhiều khó khăn ở 
Bôhêmia và ở Nga; mất 3 năm mới tới nơi. Tại đây, các ngài 
được Hoàng đế tiếp đãi nồng hậu, đôi bên trao đổi tặng phẩm. 
Hoàng đế ban cho Cát sĩ một ngôi nhà để lập Dòng và dâng 
thánh lễ đầu tiên (1608). Một cộng đồng Kitô giáo ra đời, cháu 
gái Hoàng đế cũng trở lại. Số Cát sĩ được tăng cường lập thêm 
Đan viện khác và một Giám mục đến Ba Tư (1612) để tổ chức 
Giáo hội, tồn tại đến ngày nay. 
9. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hết quyền Truyền giáo, nước 
Pháp nhập cuộc. 
a. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hết độc quyền Truyền giáo. 
Lúc đầu, nước Pháp không có mặt trong phong trào 
Truyền giáo, vì mắc lâm chiến ở Ý và chiến tranh tôn giáo trong 
nước. Hơn nữa, theo chiếu chỉ của Đức Alexandro VỊ phân chia 
thế giới, Pháp không có phần. 
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Chính thức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha còn độc quyển 
Truyền giáo cho đến thế kỷ 19, trong thực tế, Tòa Thánh đã bắt 
đầu chống lại sự độc quyển ấy, như cử Thừa sai người Ý đến các 
xứ Truyền giáo, chống việc bầu người Tây Ban Nha làm bề trên 
cả Dòng Tên... 

b. Nước Pháp và Truyền giáo. 

Vua Pháp rất bất mãn với việc phân chia thế giới của Đức 
Alexandro VI. Nhưng thực tế, Pháp vẫn giúp ích cho việc tông đồ, 
ngay cả khi họ liên minh với Thổ (Hồi giáo) Pháp đã tạo được quan 
hệ tốt với Thổ, nhờ vậy Pháp trở thành người Kitô hữu đầu tiên ở 
Đất Thánh, nhất là từ năm 1534, khi các hiệp ước Pháp - Thổ được 
ký kết. Vì thế, nước Pháp rất có ảnh hưởng ở Cận Đông và phương 
Đông là địa bàn hoạt động của Thừa sai Pháp. 

Trong phong trào tìm đất mới, Gioan đệ Bethencourt đã 
đến Canaries. Vua Phanxicô I lập cảng Havre ở Pháp và lệnh 
cho Đại Đề Đốc tìm đường sang Trung Quốc. Venezanô đến 
Bắc Mỹ (1524) và Giacôbê Cartier đến Đất Mới (1534). Cử chỉ 
đầu tiên của họ là dựng Cây thánh giá và dâng Thánh Lễ. Người 
Công giáo Pháp tỏ ra đầy đức tin và nghị lực Tông đồ. Đầu thế 
kỷ 17,ở Pháp dấy lên Phong trào thừa sai nhờ đọc những sách 
viết về Ấn Độ, như “lá thự Ấn Độ” của các cha Dòng Tên xuất 
bản. Quanh nhà vua có nhiều người nhiệt tình với việc truyền 
giáo. Hòa ước Vervins (1598) mở cho thừa sai Pháp địa bàn 
hoạt động trên thế giới. Cũng như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha 
xưa, Pháp kết hợp việc thuộc địa hóa với việc truyền giáo. 

10. Canada 


a. Giacôbê Cartier, người Pháp đầu tiên Tin mừng hóa 
Bắc Mỹ, là một giáo dân. Ông dựng cây thánh giá và giảng Đức 
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tin Công giáo cho người bản xứ, bằng cách ra dấu, rồi bằng 
thông ngôn. Trong chuyến đi thứ ba, ông đem theo 6 linh mục 
hoặc tu sĩ. Nhưng I0 năm sau cuộc đổ bộ của Cartier, không còn 
người Pháp Công giáo ở Canađa nữa. 

c. Maccô Lescarbot cũng là một giáo dân, nửa thế kỷ sau 
tiếp tục công việc. Ông tự đứng ra làm tuyên úy trong cuộc thám 
hiểm. Đến Canađởa, ông bắt đầu giảng mỗi chủ nhật, nhưng 
không kết quả. Phải có linh mục. Các cha dòng Tên bằng lòng 
đi, nhưng Lescarbot không muốn. Cuối cùng, một linh mục giáo 
phận bằng lòng đi và rửa tội được 21 người bản xứ. Vua Pháp 
Henricô IV (4) quan tâm đến vấn đề, muốn gửi các tu sĩ Dòng 
Tên đến Acadia ở Canađa. Vua qua đời, hoàng hầu Maria đệ 
Medicis nhiếp chính, gởi 2 cha dòng sang Mỹ Châu. Nhưng 
thiếu thận trọng, người ta đăng ký các cha như là cán bộ tài 
chính, làm cớ cho kẻ thù Dòng bôi bác. Đó là cha Bierdô và cha 
Massê. Tới nơi, hai cha nhận thấy tân tòng không biết gì về 
Chúa Kitô cả. Họ tưởng rửa tội làm cho thành người Pháp. Các 
cha không rửa tội như vậy nữa. Các ngài học tiếng bản xứ, viết 
sách giáo lý bằng tiếng bản xứ, lập thêm trung tâm truyền giáo 
mới gọi là Chúa Cứu Thế. 

Rồi người Anh Tin Lành đến Virginia. Năm 1613, họ phá 
các cơ sở Pháp, bắt các cha dòng về Pháp. Sự nghiệp của các 
ngài bị xóa bỏ. 

c. Samuel đệ Champlain (1567 — 1653) cũng là một giáo 
dân, rất sáng suốt. Từ 1603, ông thám hiểm sông lớn, sau được 
đặt tên sông thánh Lôrensô. Đối với ông, việc tông đồ liên kết 
với việc thuộc địa hoà. Ông đã nhìn nhận các vùng Quebec, 
Montreal... và có ý định di dân từ Pháp sang định cư tại Canada. 
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Năm 1614, ông liên hệ với dòng Phan sinh và có 4 tu sĩ lên 
đường sang Canađa (1615). Các cha bắt đầu cất nhà nguyện 
kính đức Maria Vô nhiễm, tiếp tục lên ngược dòng, tìm ra Đại 
Hồ, tiến sâu vào các vùng hoang vu rất vất vả. Champlain và 
các cha đều muốn di dân sang Canađa. Thuộc địa này liền cử 
một cha về báo cáo lên vua, xin cho bộ đội và di dân sang. Các 
cha Phan sinh lập những giáo điểm nhỏ. Năm 1624, có trên 200 
thổ dân tụ họp quanh Champlain và các thừa sai, mừng cuộc 
hiệp thông giữa những người đã rửa tội. Nhưng năm 1628, tàu 
Anh, do một người Tin lành Pháp Hướng dẫn, đến tàn phá tất cả, 
xua đuổi thừa sai, phân tán dự tòng. 


d. Nhưng 4 năm sau, việc tông đồ và thuộc địa hóa lại 
tiếp tục. Các cha dòng tên mở ra trang sử mới trong lịch sử 
Canađa Công giáo. 

11. Tòa Thánh nắm việc truyền giáo. 


Khắp nơi, việc tông đồ bị kết hợp với việc thuộc địa hóa. 
Đâu thế kỷ 17, nhiều người muốn thay đổi: chế độ bảo hộ của 
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không còn thích hợp nữa, đã đến 
lúc tòa thánh phải nắm lấy việc truyền giáo. 

Năm 1560, Gioan đệ Vendeville, một giáo dân người Bỉ, 
phác thảo một kế hoạch tông đồ quốc tế, do Tòa Thánh chỉ đạo, 
lập ra những chúng viện đặc biệt. Sau ông trở thành Giám mục. 
Ý kiến của ông được nhiều người cũng như ĐGH quan tâm. 
Nhưng do lề lối làm việc, khôn ngoan, thận trọng của Tòa 
Thánh, Vendeville qua đời (1592) không được thấy kế hoạch 
này thực hiện. 


Đức Piô V triệu tập một ủy ban Hồng y, lập 1 trung tâm 
Giáo hoàng lo việc Truyền giáo (1568). 
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Đức Grêgôriô XIII trao cho ủy ban đặc trách Truyền giáo 
miễn Bắc và miễn Đông, tranh thủ lại số anh em Tin Lành và 
Đông phương. 

Đức Clemente VIII thêm một tổ chức rộng hơn (1599) 
bước đầu tiên tiến tới Thánh Bộ Truyền bá Đức tin, nhưng Tổng 
văn phòng Truyển giáo này chỉ hoạt động hai năm. 

Cát sĩ Thomas đệ Giêsu, gốc Tây Ban Nha ở Bỉ, phổ biến 
luận án “Để đem ơn cứu độ cho muôn dân” (1613), trong đó có 
để nghị thành lập Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin. 

Đức Grêgoriô XV rất cảm tình với ý kiến này. Ngày 
06.01.1622, Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin được thành lập. Ngày 
14 họp phiên đầu tiên. Tháng 6ó, chiếu chỉ đặt nền tảng pháp lý 
cho Thánh Bộ ra đời. Hoạt động của Thánh Bộ - lo việc Truyền 
giáo trên khắp thế giới - rất lớn. Năm sau, Học viện Truyền 
giáo ra đời. Năm 1622 là một mốc lớn trong lịch sử Hội Thánh. 
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Chương IV 
CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II 
1. Từ 1870 đến 1814. 

Nửa thế kỷ sau của thế kỷ XIX mang một gương mặt 
khác hơn là nửa thế kỷ trước. Có thể nói là cho đến những năm 
40 thế giới Âu Châu chỉ được triết lý xác định. Klassik (Cổ 
điễn), Romantik (lãng mạng) và Idealismus thay nhau dẫn lối. 
Nhìn một thế hệ mới vươn lên làm cho con người chú ý. Không 
còn phải là triết lý nhưng là thực tế hướng lộ. Hướng đi của thế 
hệ mới nhằm vào cụ thể. Những cố gắng đi tìm hiểu triết lý dần 
dần lùi bước để nhường chỗ cho những tìm hiểu thực tại. Thời 
đại triết lý đã cáo chung, thời đại của khoa học thống trị. Khoa 
học thực tiễn, kỹ thuật và khoa học vạn vật nhận nhiệm vụ lãnh 
đạo thế giới. Văn hóa cũng dần trần tục hóa. 

Những vấn để kinh tế và xã hội tăng nhanh làm người ta 
phẩi chú trọng đến chủ thuyết duy thực (Realismus) của thời 
đại. Đây là thời đại của kỹ thuật, của kỹ nghệ hóa và làn sóng 
nhấp nhô của các địa đô thị. Cuộc phát triển tăng dần với một 
nhịp độ mà tinh thần và xã hội không thể bắt kịp được. Đấu 
tranh cho sự hiện hữu kinh tế giành một chỗ quan trọng, và vấn 
nạn tinh thần là nổi khủng hoảng về chỗ cư trú. Không những là 
vấn nạn khẩn thiết cho cuộc sống nhưng đồng thời cũng làm bộc 
lộ cả sự xa hoa của giai cấp thượng lưu trưởng giả. Duy thực dẫn 
tới duy vật (Matérialismus) đây cũng lã chủ thuyết phủ nhận 
những gì thuộc linh. “Con người chỉ là cái mà nó đã ăn vào” 
(Feuerbach). Qua ảnh hưởng của những người xách động, chủ 
thuyết đã trở thành vũ trụ quan của đại đa số quần chúng. Tôn 
giáo, Triết lý và Nghệ thuật trở thành thượng tầng kiến trúc, nhờ 
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đó mà giai cấp thống trị đè bẹp giai cấp vô sản. Lịch sử được 
nhìn dưới khía cạnh của “đấu tranh giai cấp”. Chủ thuyết quốc 
gia (Nationalismus) gặp nhiều đối thủ trong Chủ nghĩa xã hội. 
Lãnh đạo sáng tạo và trách nhiệm cá nhân dần dần bị phủ nhận. 
Con người trở thành sản phẩm của môi trường. 

2. Ngày 22.9.1870, người Ý đã tiến vò thành vĩnh cửu. 
Ngày 02.10 qua một cuộc trưng cầu dân ý, toàn dân thỏa thuận 
nước Tòa Thánh phải thuộc vào đất Ý. Ngày 21.12, Roma được 
tuyên bố là thủ đô của nước Ý. Tháng 5.1871 những liên lạc về 
luật lệ và quyển sở hữu của Giáo chủ được pháp luật qui định. 
Từ đó Giáo hội tự gọi mình là “ờ nhân của Vafican”. 

Có phải việc giải thể nước Tòa Thành là một mất mát lớn 
đối với ngôi Giáo chủ hay không, như người ta thường nói? 
Bismarck giải thích vào năm 1873, Giáo chủ từ khi trở thành 
người ăn xin lại nguy hiểm hơn là khi ngài ở quyển cao chức 
trọng. Ông ta nói như vậy không phải là sai. Kinh tế xuống dốc 
ở nước Tòa Thành đã dẫn dần đi vào quên lãng. Ngôi Giáo chủ 
bây giờ mới có thể quay về với chính trách nhiệm của mình và 
trong thực tế là nằm trong hào quang sáng chói của tử đạo. Lịch 
sử cho thấy là từ năm 1871 đến năm 1914 ngôi Giáo hội đã đi 
lên một cách vững mạnh. 

a. Người kế vị của Giáo chủ Pius IX là Giáo chủ Lêô 
XIII (1878 - 1903). Khác biệt với đấng tiền nhiệm ngài không 
hoàn toàn bác bỏ những tư tưởng mới. Thông điệp đầu tiên của 
ngài tổ ra như muốn hòa giải giữa Công giáo và văn hóa thời 
mới. Từ đó người ta mới thấy được hai hướng đi của Công giáo 
trong thời mới: chống Thệ phản và chống Duy tân thuyết. 
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Một điểm đặc biệt là những thông điệp quan trọng của Giáo 
chủ được dành cho những vấn đề luân lý và chính trị xã hội. Nổi 
danh nhất là thông điệp “Rerưm novarumn”, ngày 15.5.1891 đã đưa 
cho ngài một biệt hiệu là “Giáo chủ lao động”. 
Vài nét sơ lược về Giáo hội với vấn đề xã hội: 
Emmanuel von Ketteler 1811- 1877 


Friedrich Ozanam 1813- 1853 
Adof Kolping 1813- 1865 
Karl Marx 1818- 1883 
Tuyên ngôn Cộng Sản 1848 

Giáo chủ Lêô XIII 1878 - 1903 
Thông điệp Renum novarum 189] 

Giáo chủ Pius XI 1922 - 1939 
Thông điệp Quadragesimo anno 1931 
Giáo hcủ Gioan XXIII 1958- 1963 
Thông điệp Mater et magistra 1961 
Công đồng Vaticanô II 1962 - 1965 


Hiến chế Mục Vụ Giáo hội trong thời mới 1965 


Giáo chủ Lêô XIII đã tạo được một công lớn trong việc 
mở cửa bảo thư viện (ardrive) của Vatican tạo một bước tiến lớn 
lao cho việc tìm hiểu lịch sử. Nhưng ranh giới tân tiến của ngài 
cũng có hạng. Trong thông điệp “Aefermi pafris” ban hành ngày 
04.8.1879 ngài đã nâng Thomas d°Aquin lên làm nhà tín lý căn 
bản cho Giáo hội Roma và như thế đã đặt Thần học Công giáo, 
hoàn toàn vào triết lý Kinh viện. Năm 1902 Giáo chủ Lê-ô thiết 
lập ủy ban Thánh Kinh, ủy ban này xác định ranh giới cho việc 
giải thích Kinh Thánh. Những người kế vị Giáo chủ Lê-ô đã xử 
dụng ủy ban này làm phương tiện cho phong trào chống duy tân 
thuyết và như là tay thắng kiểm chế khoa phê bình Thánh Kinh. 


348 LỊtH $Ử 6IÁ0 HỘI 3 


Và như thế người ta đã thấy rõ trong Công Giáo ngay ở thời của 
Giáo chủ Lê-ô. Chính Giáo chủ muốn mở rộng cho những chủ 
để tân tiến, nhưng chỉ gặt được một vài thành công. Thực tế đã 
có những quyết định tiền thiên mạnh mẽ quá mà ngài không thể 
nào vượt lên trên được. Ý chí đi đến với cái mới và đồng thời 
muốn gắn chặt với truyền thống đôi lúc khó tổng hợp. Dù vậy 
cho dù với tuổi 94 ngài mới qua đời. Giáo chủ Lêô XII vẫn nổi 
bật nhất trong số Giáo chủ của thế kỷ XIX. 

b. Đấng kế vị Giáo chủ Lêô XII là Giáo chủ Pius X 
(1903 —- 20.8.1914), ngài được Giáo chủ Pius XII phong thánh 
ngày 25.5.1954. Ngài rất khác biệt với vị tiền nhiệm. Ngài được 
chọn như là một Giáo chủ “?ôn giáo thánh thiện”. Châm ngôn 
ngài là “mnia instaurara in Chirsío” (Canh tân ất cả trong 
Chúa Kitô). Ưu tư lớn nhất của ngài là các việc canh tân sửa đổi 
nội tại Giáo hội, canh tân giáo nhạc, giáo luật, sửa đổi Kinh nhật 
tụng. Nền đạo đức của ngài chân chính nhưng còn hẹp hồi. Tất 
cả đều bộc lộ qua trận chiến chống với duy tân thuyết 
(Modernismus). Về mặt chính trị ngài không vượt nổi đang tiềm 
nhiệm. Vấn đề khó khăn nhất là việc phân rẽ giữa Nhà nước và 
Giáo hội ở Pháp (1905). Giáo chủ Pius X đã lo lắng thấy trước 
cuộc thế chiến thứ nhất, vì quá sức lo âu, nên khi thế chiến vừa 
bùng nổ ngài qua đời. 

c. Đấng kế vị Giáo chủ Pius X là Giacomo Della Chiesa, 
ngài lên ngôi lấy hiệu là Benedikt XV (03.9.1914 — 
22.01.1922). Nhiều năm ngài đã làm bí thư cho khâm sứ sau nầy 
trở thành bí thư Hồng y Rampola. Dưới trào Giáo chủ Pius X, 
ngài trở thành Tổng Giám mục Bologna và tháng 5.1914 được 
lên chức Hồng y. Ngài lên ngôi vào lúc bắt đầu đệ nhất thế 
chiến 1914 —- 1918, nên ưu tư của ngài là vấn để hòa bình thế 
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giới. Trong 13 thông điệp của ngài thì II thông điệp đã kêu gọi 
đến việc tạo lập hòa bình thế giới. Thông điệp đầu tiên Ad 
bedtissimi ban hành ngày 01.11.1914 kêu gọi tất cả mọi người 
có thiện chí nhất là người Công giáo cộng tác vào việc tái lập 
hòa bình của Chúa Kitô. 

Việc ban hành quyển giáo luật Codex inris canonici bào 
ngày 27.05.1917 là một sự kiện quan trọng trong đời của Giáo 
chủ. Ngài cũng là con người ưu tư nhiều về vấn để truyền giáo: 
ngày 15.10.1917, ngài thành lập viện nghiên cứu về Đồng 
phương; Thông điệp Maxinumillud ban hành ngày 30.11.1919 
đưa ra những nguyên tắc truyền giáo và việc lập hàng giáo sĩ 
bản quốc. 

Ngày 28.11.1915, Wilhelm hy sinh ngai vàng và chức 
Hoàng đế của nước Đức. Nước cộng hòa Đức được Giáo chủ 
chấp nhận. Chính quyển Ebert vào cuối tháng 5.1919 đã gởi một 
người Thệ phản rất bảo thủ làm đặc sứ tại Vatican. Hiến pháp 
Weimarei ngày 31.7.1919 xác nhận cho Giáo hội có quyền tự do 
hoạt động phạm vi của mình. Ngài 30.6.1920, giáo triều đã cử 
một khâm sứ cho cả nước Đức và khâm sứ Pacelli (sau này là 
Giáo chủ Pius XII) lãnh nhận nhiệm vụ đó. Đó là một bước tiến 
cho Công giáo. Chỉ vì từ trước chỉ có khâm sứ ở miền Bayern 
thôi. Đến năm 1915 thêm một khâm sứ cho nước Phổ. 

Với nước Pháp giáo triều cũng tìm cách nối lại liên lạc 
bằng cách thỏa mãn một vài ước vọng của họ. Cao điểm của 
giáo triểu là việc phong thánh cho Jeanne đ'Arc “Trinh nữ ở 
Orléan” và được nâng lên làm vị thánh quốc giá. Vào mùa thu 
1919, đại thánh đường Thánh Tâm ở Montmartre được thánh 
hiến, cũng trong ngày đó nước Pháp mừng ngày chiến thắng của 
minh. Giáo chủ có gởi đến cho Tổng Giám mục ở Paris một sứ 
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điệp chúc mừng. Vào đầu năm 1921, thì có vẽ đạt được mục 
đích. Người ta quyết định đặt một tòa khâm sứ ở Paris và Pháp 
gởi một đại diện của mình sang Vatican. Việc phân cách giữa 
Nhà Nước và Giáo hội vẫn còn, nhưng hòa bình xem như đã 
được tái lập. 


d. Ngày 22.01.1922 Giáo chủ Benedikt XV qua đời sau 
một cơn đau cảm cúm. Lời nói cuối cùng của ngài: “Chứng tôi 
chỉ muốn biến cuộc sống của chúng tôi cho hòa bình thế giới”. 
Ngày 06.02.1922 Hồng y Achille Ratti lên ngôi Giáo chủ lấy 
danh hiệu là Pius XI (06.02.1922 — 10.02.1939). Giáo triều của 
ngài khởi điểm vào ngày 12.02.1922, với phép lành đầu tiên 
“Urbi et orbi” (cho Roma và cả thế giới); một phong tục đã bị 
ngưng lại từ nước Tòa Thánh bị giải thể vào năm 1870. Hành 
động này như là biểu trưng cho việc giải tỏa được vấn đề Roma. 

Vào ngày 21.12.1922, ngài ban hành thông điệp đầu tiên 
“Urbi arcano” trong đó ngài đưa ra chương trình hành động: Pax 
Christi in regno Christi (Hòa bình của Chúa Kitô trong nước 
Chúa Kitô). Việc thành lập lễ Kitô Vua qua thông điệp “Quas 
pửừnas” ngày 11.12.1925, dâng hiến nhân loại cho Thánh Tâm 
Chúa Giêsu đáp ứng lại với tư tưởng chỉ đạo trên. Vương quốc 
Chúa Kitô cũng đồng thời mang ý nghĩa của việc “Công giáo 
tiến hành — tông đồ giáo dân”. 

Giáo chủ Pius XI là Giáo chủ của Công giáo tiến hành, 
của thông điệp đồng thời cũng là Giáo chủ của thời hiệp ước. 
Chính Giáo chủ vào ngày 02.9.1924, trong bài nói chuyện với 
các trường đại học đã nhắc đến bổn phận của người tín hữu là 
phải chú tâm về vấn đề chính trị. 
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Thành công nhất về mặt chính trị ở thời Giáo chủ là giải 
quyết vấn để Roma. Một nước Ý tự do quốc gia là kẻ thù của 
giáo triều. Cuộc đổ vỡ sau thế chiến đã mở một môi trường mới. 
Cuộc lễ chiến thắng của Mussolini sau khúc tiến hành vào 
Roma ngày 04.11.1922 được nối kết bằng một nghi lễ đại triều. 
Nhà độc tài La mã cuối cùng phải công nhận rằng không thể 
phủ nhận một quyền lực như Giáo hội Công giáo được. Mặc dù 
có những cuộc căng thẳng giữa Giáo hội và chế độ độc tài phát 
xít, nhưng từ năm 1926 đã có những cuộc trao đổi trong vòng bí 
mật. Sau gần 200 lần gặp gỡ đã đi đến hòa ước Latran được ký 
kết vào ngày 11.02.1929. Tất cả có 3 hòa ước. Hòa ước thứ nhất 
xác nhận việc thiệt lập Nước Vatican, Citta ở Roma nằm ngoài 
Vatican nhưng vẫn thuộc về Vatican. Trong đó có cả trại nghỉ 
hè Castel Gandolfo. Vatican chỉ là một mãnh đất nhỏ bé đo 44 
ha, nhưng có trọn quyền của nó, cả về không gian không được 
phép bày ngang qua đó. Giáo chủ nắm trọn quyển lập pháp, 
hành pháp và luật pháp, và có toàn quyền về vấn đề ngoại giao. 
Lẽ tất nhiên chúng ta không thể so sánh Vatican với nước Tòa 
Thánh thuở xưa được, chỉ vì Vatican không có một quân lực bên 
ngoài nào. Nhưng việc thành lập là cả một thành công cho thế 
giá của ngôi Giáo chủ và tạo cho ngài có một sự dễ dàng trong 
việc liên lạc với quốc tế. Hòa ước thứ hai cũng là thỏa ước ký 
kết với nước Ý, rất có lợi cho Giáo hội. Trong tất cả có những 
vấn để quan trong như sau: Ký kết hôn phối theo luật Giáo hội 
lại có giá trị ở phần đời. Giáo sĩ được đặc miễn khỏi nghĩa vụ 
quân sự. Giáo lý được coi là cao điểm trong các môn học công 
khai và nằm dưới sự quản lý của Giáo hội. Các dòng tu có 
quyển để được lãnh gia tài. Nhưng dầu vậy không phải là hết 
căng thẳng. Ngày 04.7.1931, ngài lên tiếng phản đối phát xít. 
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Ngày 02.9.1931, người ta đi đến chỗ thỏa thuận: Azione 
Cattolica tông đồ giáo dân là việc thuần túy thuộc Giáo hội và 
được đặt dưới quyển của Giám mục. Ngày 11.02.1932, 
Mussolini chính thức thăm viếng Vatican. Hòa ước thứ ba xác 
định về vấn để tài chính. Tổng số mà Tòa thánh nhận được đã 
được luật bảo đảm xác định từ năm 1871. 

Đối với chế độ phát xít quốc xã của Hitler ngài đã đưa ra 
thông điệp nguyên văn bằng tiếng Đức “Mi: biennender Sorge”. 
Ngày 14.3.1937 kết án nặng nề. Khi Hitler sang Roma vào năm 
1938, ngài phủ nhận không muốn gặp mặt kẻ đã giết hàng vạn 
người vô tội. Ngài cho đóng cửa Vatican. 

e. Trước khi thế chiến thứ hai bùng nổ, ngày 10.02.1939 
Giáo chủ Pius XI qua đời lúc ngài được 82 tuổi. Ngày 01.3 Hội 
đồng bầu cử bước vào phong kín. Chiểu ngày 02.3 Hồng y 
Eugemio Pacelli được bầu làm người kế vị lúc ngài được 63 
tuổi. Ngài lấy tên là Pius XII (02.3.1939 — 9.10.1958). Ngài đã 
có một quá trình chính trị nổi tiếng. 

02 4.1899, thụ phong linh mục tại Roma. 

21.4.1917 Giáo chủ Benedikt XV đặt ngài làm khâm sứ 
Tòa thánh tại Munchen, và chính Giáo chủ truyền chức Giám 
mục với tước hiệu Tổng Giám mục của Sardes. 

Tháng 6.1920, khâm sứ Tòa thánh cho cả nước Đức. 

Ngày 16.11.1929, Giáo chủ Pius XI đã nâng ngài lên 
chức Hồng y. 

Ngày 12.12.1929, Pacelli rời bỏ nước Đức, trở về Roma 
tiếp nối chức vụ quốc vụ khanh của Hồng y Gasparri. 
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Huy hiệu của Giáo chủ Pius XII là con chim bổ câu hòa 
bình; Khẩu hiệu là Opus institiae pax (Công bình kiến tạo hòa 
bình), ngay vừa khi lên ngôi thì mây mù chiến tranh đã hăm dọa 
cả thế giới. Lên ngôi ngài vẫn tiếp tục chương trình kiến tạo hào 
bình mà ngài đã cố gắng khi còn là quốc vụ khanh. Nhưng ngài 
cũng không thể nào ngăn chặn được thế chiến thứ hai. Ngài đã 
tìm mọi cách để ngăn chặn việc bành trướng của thế chiến. 
Trong một sứ điệp ngài đòi buộc tổng thống Roosevelt phải giữ 
sự trung lập của nước Mỹ. Trước tiên ngài tìm cách thực hiện ý 
định đó trong chính quyển của Ý. 

Ngày 01.6.1940, nước Ý của Mussolini bước vào trận chiến. 

Ngày 22.6.1941, Đức tấn công Liên Xô và như vậy cũng 
tuyên chiến với Anh vì Anh đã liên kết với Liên Xô. Myron Taylor 
đặc sứ của Mỹ được bổ nhiệm từ cuối năm 1939 ở Vatican cố gắng 
đảm bảo với Giáo chủ về việc trung lập của Mỹ. 

Ngày 07.12.1941, Nhật tiến công Trân Châu Cảng (Pearl 
Harbor); ngày hôm sau Mỹ nhảy vào vòng chiến. 

Ngày 19.7.1943 Roma bị dội bom lần đầu. Với tất cả mọi 
sự khó khăn cuối cùng rồi Giáo chủ cũng đạt nguyện vọng được 
đến Mussolini yêu cầu ông ta đời bộ chỉ huy quân sự ra khỏi 
Roma. Một cuộc dọi bom lần thứ II vào ngày 13.8, sau khi 
Mussolini như bị hạ bệ (25.7). Roma tuyên bố là một thành phố 
mở ngỏ. Hữu chiến cho đất Ý từ ngày 08.9, đã không được 
Hitler chấp nhận. Chiến tranh tiến dần đến cửa ngõ của Roma. 
Tất cả những phân đất của nước Ý chưa bị đồng minh chiếm trở 
thành tỉnh lẻ của nước Đức Hitler. Giáo chủ phủ nhận để nghị 
tạm thời rời bỏ Roma. 
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Ngày 04.6.1944, Ngày 04.6.1944, Roma rơi vào tay 
đồng minh. 

Sau đình chiến 1945, ngài luôn luôn kêu gọi những người 
có thiện chí và cả thế giới Công giáo đứng lên xây dựng hòa 
bình. Vào năm thánh 1950, trên ba triệu người trên hoàn cầu 
tuôn đến Roma để hoan hô Giáo chủ. 

Vào ngày 01.11.1950, ngài đã tuyên bố tín điều Đức 
Maria hồn xác về trời. 

Trong các thông điệp của ngài, phải kể đến: Mystici 
Corporis (29.6.1943) về Nhiệm Thể Chúa Kitô. Divino afflante 
Spiritu (20.9.1943) về Thánh Kinh và nhất là Humani Generis 
(12.8.1950) trong đó ngài tổ cáo những lạc thuyết mới. 


f. Ngày 28.10.1958, Giáo chủ Pius XI qua đời để lại cả 
một sự thương tiếc cho toàn thế giới. Người ta tin rằng sẽ không 
còn một vị Giáo chủ nào nổi bật như ngài. 

Ngày 28.10.1958, Hội đồng Hồng y đã bầu Hồng y 
Angelo Giuseppe Roncalli lên kế vị, ngài lấy tên là Gioan 
XXII. Với Giáo chủ Gioan XXIHI (1958 —- 03.6.1963) một thời 
đại mới đã mở ngõ cho thế giới, một thời đại trong đó vị Giáo 
chủ vừa là cha lại trở thành anh em với tất cả những người ngoài 
Kitô giáo. Cả khi ngài sử dụng chữ “để nói với người Do thái”, 
thì chính ngài muốn rằng những vấn để bài Do thái 
(Antisemitismus) hay việc phân biệt chủng tộc phải được chấm 
dứt trong Kitô giáo. “Hòa bình trên thế giới” không phải chỉ là 
chương trình của ngài trong vòng 5 năm khi ngài làm Giáo chủ ở 
giữa, ở với và vì chúng ta mà thôi, nhưng ngài khao khát mãi 
mãi. Pacem en terris là thông điệp lớn của ngài ban hành ngày 
11.4.1963, từ đó mà anh Do thái Darius Milhaud đã cảm hứng 
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sáng tác ra một bài giao hưởng trình diễn lần đầu ngày 
14.12.1963 và những anh em Thệ phản ở Taizé đã dùng tên đó 
để đặt cho quả chuông của mình. 


Ngày 11.10.1962, Giáo chủ Gioan XXIII khai mạc Công 
đồng chung thứ 21, Công đồng Vatican II, đã trở thành một sự 
kiện lịch sử cho thế kỷ chúng ta. Sự hiện diện của các thành 
phần đại diện khác biệt của các giáo phái thuộc Kitô giáo nói 
lên được ý nguyện của Giáo chủ: Sự hợp nhất của các Kitô hữu. 
Công đồng không công bố một tín điều nào mới, cũng không kết 
án một ai, nhưng chỉ kết hợp tất cả vào Chúa Kitô, đã trở thành 
một điểm son trong lịch sử Công đồng kể từ Công đồng Nicéa, 
đã mở lên một thời mới canh tân cho cuộc sống niềm tỉn. 

Quyển nhật ký của ngài được tuyển chọn và xuất bản 
dưới tựa để II giornale dell Anima, được dịch ra nhiều thứ tiếng 
trên hoàn cầu. Sau khi ngài qua đời Mỹ đã trao cho ngài huy 
chương tự do chỉ vì một lý do, là ngài đã sống thành thật trước 
nhân loại như là một người bạn. 

Riêng với Giáo hội Việt Nam ngài đã cho thành lập hàng 
giáo phẩm vào ngày 08.12.1960. 

ø. Ngày 03.6.1963, người cha già nhân từ và đáng kính 
Gioan XXIHI qua đời. Giáo chủ Gioan XXIIH trong cơn hấp hối 
đã nói với Hồng y Giovamni Battista Montini từ Milano đến: 
“Tôi trao phó cho Hồng y: Giáo hội, Công đồng và Hòa bình. ” 

Ngày 21.6.1963, Hồng y Montini được bầu làm người kế 
vị cho Giáo chủ Gioan XXIH ngài lấy tên là Paul VI (21.6.1963 
— 06.8.1978). 

Chính Giáo chủ tự xưng mình là môn đệ của Giáo chủ Pius 
XI chỉ vì ngài đã làm việc dưới trào gần 30 năm trước khi được gọi 
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về Milan. Nhưng ngài lại là người kế vị Gioan XXII, là người đã 
hưởng ứng việc triệu tập Công đồng trước hơn ai hết và đã đóng 
góp một vai trò tích cực trong việc sửa soạn Công đồng: ngay trong 
thông điệp truyền thanh đọc 24 giờ sau khi được bầu làm Giáo chủ, 
Đức Paul VI đã tuyên bố rằng: tiếp tục Công đồng là một trong 
những mục tiêu chính của triều đại Giáo chủ mới. 

Như thế Công đồng Vatican II tuy là sáng kiến của Đức 
Gioan XXIII, nhưng có thể nói là sự nghiệp của Đức Paul VI. Dưới 
thời Giáo chủ Gioan XXIII Công đồng chỉ mới họp được một khóa 
từ 11.10 đến 08.12.1962. Khóa họp thứ hai dự định bắt đầu 
vàongày 08.9.1963, nhưng trước đó Đức Gioan XXII đã từ trần 
ngày 03.6.1963. Giáo chủ Paul VỊ đã tổ chức và hướng dẫn Công 
đồng Vatican II tới chỗ thành công và bế mạc ngày 08.12.1965. 
Thêm nữa để góp phần vào việc thi hành những quyết định của 
Công đông, nhiều bộ phận, thiết lập để chuẩn bị Công đồng, đã 
được hữu dụng: Văn phòng lo về việc hiệp nhất các Giáo hội Kitô 
giáo (1963), Hội đồng đặc trách vấn đề áp dụng Hiến chế Phụng 
vụ (1964), Hội đồng đặc trách vấn đề truyền thống xã hội (1964), 
Văn phòng đặc trách vấn để những người ngoài Kitô giáo (1965), 
Đại hội Giám mục thế giới, khóa một (1967), khóa đặc biệt (1969), 
khóa ba (1971), khóa bốn (1974), khóa năm (1977), khóa sáu 
(1980). Hội đồng chỉ có tính cách “hông tin” và “cố vấn”. Nhưng 
cũng là một cố gắng để thể hiện tính cách cộng đồng của quyển 
tông đô. Giáo triều được cải tổ trong chiều hướng giảm bớt quyền 
hành, chấm dứt tính cách nghề nghiệp và quốc tế hóa. Việc cử 
Hồng y Jean Villot người Pháp vào chức vụ Quốc vụ khanh (1969) 
là một cử chỉ rất tiêu biểu. 

Không những chỉ tìm kiếm sự thông cẩm giữa anh em 
một nhà trong đại gia đình đạo Kitô mà thôi, Đức Paul VI còn 
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muốn tìm đến với hết mọi người, cho nên “văn phòng liên lạc 
với các tôn giáo ngoài đạo Kitô” và “văn phòng liên lạc với 
những người không tín ngưỡng” đã được thành lập. 

Những cuộc tiếp xúc giữa tòa thánh và các nước Đông Âu 
ngày một nhiều và có những kết quả cụ thể. Năm 1967, Giáo chủ 
Phaolô đã hội đàm với nhà nước Liên Xô Podgorny. Năm 1973, 
chủ tịch Ceaucescu nước Rumany đã viếng thăm thòa thánh. Năm 
1977, ông Janos Kadar Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương 
đảng Công Nhân Xã Hội Chủ Nghĩa Hungari và ông Giereck, Bí 
thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng Công Nhân Thống 
Nhất Ba lan đã hội đàm với Đức Giáo chủ ở Vatican. 

Tất cả những sự kiện đó cho thấy công đồng xã hội chủ 
nghĩa và tòa thánh đang chung sức để tạo ra những điều kiện sinh 
hoạt hài hòa cho các tín hữu trong khuôn khổ xã hội chủ nghĩa. 

Riêng đối với nước ta, Đức Giáo chủ đã nhiều lần tỏ cẩm 
tình đặc biệt. Trong cuộc chiến tranh vừa qua, đang khi các máy 
bay B.52 mưa bom trên miền Bắc, Đức Giáo chủ không ngớt kêu 
gọi chấm dứt sự tàn sát người vô tội. Người đứng ra bênh vực cho tù 
chính trị ở miễn Nam. Anh chị em Công giáo, ở những vùng chưa 
giải phóng đặc biệt là Sài gòn, đã tìm thấy ở những lời kêu gọi của 
Đức Giáo chủ một điểm tựa để tranh thủ hòa bình. 

Ngày 14.02.1973 khi một vị đại diện chính thức đầu tiên 
của nước ta là ông Xuân Thủy đến Vatican, Đức Giáo chủ đã 
gọi đó là một “zgày đáng ghỉ nhớ”. Về phần mình, vị đại diện 
nước ta bày tổ sự quý trọng của chính phủ ta đối với hoạt động 
của Đức Giáo chủ nhằm chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa 
bình ở Việt Nam. 
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Đối với Giáo hội chúng ta, lòng ưu ái của Đức Giáo chủ 
trong những năm tháng gần đây lại tỏ rõ khi ngài trao tặng tước vị 
Hồng y lần đầu tiên cho một người Việt Nam, bậc huynh trưởng 
của chúng tôi, đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Giuse Maria Trịnh 
Như Khuê. Và ngày 09.12.1977 vừa qua, khi tiếp kiến ba Tổng 
Giám mục Việt Nam, Đức Giáo chủ còn căn dặn chúng tôi chuyển 
lời lại với anh chị em Kitô hữu Việt Nam rằng: “Anh chị em có một 
chỗ rất đặc biệt trong trái tìm và trong lời cầu nguyện” của ngài. 
Sau đó, người tha thiết kêu gọi các tổ chức tương trợ Công giáo và 
các tổ chức quốc tế khác giúp nhân dân ta “đặc biệt là trong lãnh 
vực nông nghiệp và Y tế, giới nhỉ đồng, công cuộc phát triển kỹ 
thuật và nghề nghiệp” (bài của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn 
Bình phát biểu ngày 17.8.1978 tại nhà thờ Chính tòa — báo Công 
giáo và Dân tộc, số 165 — 166, trang 10). 

Những thông điệp lớn của Đức Phaolô VI là Ecclesiam 
Suam thông điệp đầu tiên của ngài ban hành ngày 06.8.1964; 
thông điệp Mầu nhiệm Đức tin Mysterium Fidei, thông điệp về 
sự phát triển các dân tộc Populorum Progressio. 

h. Giáo chủ Phaolô VI qua đời ngày 06.8.1978. Ngày 
26.8.1978 sau những nghi thức khai mạc giai đoạn họp kín của 
Hội Đồng bầu Giáo chủ chiều hôm trước, các Hồng y bắt đầu bỏ 
thăm chọn vị Giáo chủ mới. 19 giờ 15° đài phát thanh Vatican 
cho biết những làn khói vừa qua là làn khói trắng, Hỗng y 
P.Felici tuyên bố: “Đó là Hồng y Albino Luciami”. 19 giờ 30), 
Giáo chủ Gioan Phaolô I xuất hiện trên bao-lơn của đền Thánh 
Phêrô, mỉm cười và giơ tay vẫy chào đám đông. Và bằng một 
giọng nói còn đầy xúc động, ngài ban phép lành Urbi et Orbi. 

Albino Luciani sinh 17.10.1912, sinh trưởng trong một 
gia đình nghèo tại một vùng Công giáo nghèo của nước Ý: 
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Forno-di-Canal, tỉnh Belluno. Mẹ Ngài làm bếp, còn cha ngài 
một người theo đảng xã hội Ý, đã làm đủ thứ nghề: thờ nể, thợ 
điện, thợ thủy tinh, mỗi năm lang thang từ Đức sang Thụy Sĩ để 
kiếm việc làm. 

Hoàn cẩn nghèo khó trong suốt thời niên thiếu này đã 
ảnh hưởng không ít trên nếp sống của Albino Luciani trong thời 
gian học Tiểu chủng viện Feltre, Đại chủng viện ở Belluno và 
cả về sau này khi chịu chức linh mục, (07.7.1935) cũng như khi 
đã có chức phẩm trong Giáo hội. Người ta còn nhớ câu tuyên bố 
của ngài khi nhậm chức Giám mục giáo phận Vittario. Veneto 
(27.12.1958) “Tôi chỉ là một con người nghèo hèn, quen thuộc 
với cuộc sống đơn sơ và thẩm lặng”. Khi nhận chức giáo phụ 
thành Venise (15.12.1969), ngài đã tuyên bố: “Kho tàng thực sự 
của Giáo hội là những người nghèo”. 

Một Giáo chủ rất hứa hẹn cho tương lai của Giáo hội; 
nhưng chỉ 33 ngày sau thì dư luận Công giáo trên khắp thế giới 
đã hết sức sửng sốt khi nghe tin đức Giáo chủ Gioan Phaolô I đã 
vĩnh viễn ra đi trong đêm 28 rạng 29 tháng 9.1978. Theo những 
tin ở Vatican thì sáng ngày 29.9.1978 vào lúc 5,30 giờ Roma, 
tức 11,30 giờ Việt Nam khi không thấy Đức Giáo chủ tới nhà 
nguyện dâng lễ, người ta mới mở cửa phòng ngủ và thấy đèn 
ngủ còn sáng, quyển sách mở sẵn trong tay nhưng Đức Gioan 
Phaolô I đã tắt thở từ lâu. 

1. Đức Giáo chủ Gioan Phaolô II. (1978-). Ngày 04.10.1978, 
cử hành lễ an táng cho đức Giáo chủ Gioan Phaolô I. Chiều ngày 
16.10.1978, Mật tuyển viện họp tại Vatican, sau hai ngày bỏ phiếu, 
đã bầu Hồng y Karol Wojtyla người Balan làm Giáo chủ, mang 
danh hiệu Gioan Phaolô II. 


Đây là 1 điều bất ngờ, đi ngược lại một truyền thống đã có 
từ trên 400 năm nay. Bởi vì từ khi Đức Adrien VI người Hà Lan 
qua đời (1523) cho tới nay Giáo chủ luôn luôn là một người Ý, 

Karol Wojtyla sinh ngày 18.5.1920, trong một gia đình 
lao động ở Wadowice, một thị trấn công nghiệp nhỏ bé ở gần 
thành phố Krakow (Ba Lan). 

Trong những năm thế chiến thứ hai, vừa đi làm trong một 
xưởng hóa chất, vừa học thần học và tích cực tham gia kháng 
chiến Đức quốc xã. 

Ngày 01.11.1964, Thụ phong linh mục (26 tuổi). Du học 
Roma, đậu tiến sĩ triết học ở đại học Angelicum năm 1948. Về 
nước, đậu tiến sĩ thân học tại Đại học nhà nước ở Krakow. Làm 
phó xứ, tuyên úy sinh viên, rồi giáo sư đạo đức học tại Đại học 
Công giáo Lublin và phân khoa “hân học Đại học Krakow”. 

-_ 28.9.1958 thụ phong Giám mục sau khi được cử làm Giám 
mục phụ tá giáo phận Krakow. 

-_ 13.01.1964 Tổng Giám mục giáo phận Krakow. Tham dự 
Công đồng Vaticano II. 

-_ 26.6.1967 Nhận tước vị Hồng y. 

-- Đã tham dự Đại Hội Giám mục thế giới lần thứ hai (1969), 
thứ ba (1971), thứ tư (1974) và thứ năm (1977). Từ đại hội 
lần thứ tư: được bầu vào hội đồng thường vụ. 

- 16.10.1978 được bầu làm Giáo chủ và lấy hiệu là 
Gioan-Phaolô II. 

-_ 22.10.1978 lễ nhận chức Giáo chủ. 


(Trích Đứng dậy II — 1978 số I13). 
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3. Tinh thần của Công giáo sau công đồng Tridentino là 
chống Thệ phản và chống duy tân (antiprotestantisch -— 
animodern). Cao điểm tương đối trong quá trình phát triển này 
chính là triểu đại của Giáo chủ Pius IX với bản Syllabus và 
Công đồng Vaticano I. Dần dân việc xác tín tôn giáo nay trở 
thành vấn đề của kỷ luật. Giáo chủ biết giáo sĩ của mình và ngài 
quản lý tất cả. Ngày hôm nay, không một thần học gia Công 
giáo nào dám trình bày những tư tưởng đi ngược lại với quyết 
định của Công đồng Vaticano I cả. 

Nhưng nói như thế không phải là không có những phong 
trào phản đối Đầu tiên là nhóm Cựu Công giáo 
(Altkatholizismus) chống lại Vaticano I. Người lãnh đạo tỉnh 
thần của nhóm là giáo sư giáo sử ở Munchen Ignaz von 
Dolinger. Trước công đồng ông đã cho đăng trong số báo 
Ausburge allgemeine Leitung một để tài chống lại với lý thuyết 
bất khả ngộ. Cuộc hội nghị đầu tiên chống lại Vaticano I họp tại 
Nurnberg ngày 28.8.1870. Người ta đưa ra những kết án nặng 
nề: Công đồng không thể mang ý nghĩ công đồng chung được. 
Giáo thuyết bất khả ngộ là một tín điều mới và đi ngược lại với 
căn bản của Thánh Truyền. Giáo thuyết này sẽ gây khó khăn 
cho việc sống chung với các tôn giáo khác trong thế giới tân 
tiến. Một năm sau, Cựu Công giáo lại họp ở Munchen. Người ta 
đặt giá trị của Công giáo nhưng trong ý nghĩa cổ. Tối thượng 
quyển của Giáo chủ dựa theo lịch sử được chấp thuận, nhưng lại 
phủ nhận quyển bất khả ngộ. Thánh lễ được dâng bằng tiếng 
Đức. Người ta có thể nói: Những người theo Cựu Công giáo 
muốn trở lại với quyết định của Giáo hội ở thời cải cách mà 
không cần phải rút ra những đòi buộc như thời canh tân. 
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Chính vì thế, mà họ thất bại. Ngày hôm nay người ta 
không thể là Công giáo mà lại muốn trở lại nguyên trạng sau 
Tridentino với sự phát triển của nó đến Vaticano I được. Hiện 
tại ở Nước Đức còn khoảng 200.000 cựu Công giáo. 


Từ Cựu Công giáo cũng không đưa đến được một cuộc 
canh tân nào. Công đồng Vatican như là một gánh nặng đè trên 
cộng đoàn. Nhưng với thời gian người ta cũng quen đi Việc lo 
lắng sợ sệt Giáo chủ sẽ công bố nhiều tín lý mới nặng nề hơn 
dần dần cũng vơi đi. Việc xác định Ex Cathedra cũng còn nhiều 
kẻ hở. Không phải mọi lời của Giáo chủ đều bất khả ngộ, nhưng 
còn phải nằm dưới nhiều điều kiện. Người ta thở ra nhẹ nhàng 
hơn, và người ta tin tưởng đến việc có thể canh tân trong Giáo 
hội. Công giáo phải vượt lên trên thế đứng chống đối Thệ phản 
và chống đối duy tân. Tôn giáo là một cái gì thuộc cá nhân mà 
người ta thực hiện trước Thiên Chúa trong lương tâm của mình. 
Công giáo phải vùng lên để bắt kịp tính thần của thời mới. 
Trong lúc đó thần học của Thệ phản đã đi rất xa nhất là về mặt 
lịch sử. Rồi tất cả những vấn nạn chân lý dựa trên khoa học dần 
dần cũng đòi buộc đến tôn giáo. Những luồng tư tưởng hiện đại 
nào mà chứa đựng hai ý thức trên đầu được coi như là Duy Tân 
Thuyết (Modernismus). 

Những người đại diện đầu tiên phải kể trước hết là giáo sư 
tín lý ở Wirzburg Hernmann Schell (1906), ông không muốn sử 
dụng Thomas làm nên tảng suy luận nữa; chương trình của ông 
được ghi trong tác phẩm “Công giáo như là nguyên tắc tiến bộ” 
(1897). Nhưng tất cả các tác phẩm của ông bị liệt kê vào quyển 
sách cấm. Ở Pháp, một gương mặt nổi bật khác Alfred Loisy (1857 
— 1940). Loisy nhận phương pháp phê bình Thánh Kinh của Thệ 
phản Tác Phẩm “Phúc âm và Giáo hội” là một tác phẩm chân 
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thành của ông, mặc dù ông nhận tất cả tư tưởng của ÑNewman, luôn 
luôn tùng phục tín điều và Giáo hội và tác phẩm khác của ông là 
một phaÄñ đề chống lại đại tác phẩm của thần học gia Harnak, “Bản 
chất của Kitô giáo”. Năm 1908 Loisy bị kết án dứt phép thông 
công, chỉ vì ông ta sử dụng phương pháp phê bình Thánh Kinh của 
Thệ phản để đọc Thánh Kinh Công Giáo. 

Chính trong lúc nhiều người cố tìm một bước đi lên thì 
gặp phải trở ngại. Chính Giáo chủ thánh thiện Pius X đã đưa ra 
một đường hướng khẳng định để chống lại Duy Tân Thuyết. 
Ngài đã trình bày trọn bản Sylla-bus “Lamemtabili” và trong 
thông điệp “Pascendi Dominici gregis” (1907) trong đó Duy Tân 
Thuyết bị coi như là một hệ thống tổng hợp và bị kết án. Người 
ta đã có những cơ chế để canh chừng cẩn mật. Từng điểm một 
người ta trình bày sự khác biệt giữa Duy Tân thuyết và tín lý. 
Duy chủ quan (Subjektivismus), tương đối thuyết (Relativismus) 
và lịch sử thuyết (Historimus) đều không thể thích hợp được với 
chân lý. Duy Tân thuyết chỉ là một tổng hợp các lạc thuyết. Cái 
còn lại chỉ là vô thần và bài xích tôn giáo. Từ 1910 mỗi giáo sĩ 
và đặc biệt là giáo sư Công giáo phải tuyên thệ chống lại Duy 
Tân Thuyết. Thế là con đường đã được vạch rõ ràng. Uy quyển 
và kỷ luật đứng trên quyết định cá nhân và trên cả vấn nạn về 
chân lý. Đối với Công giáo thời đại mới này chỉ có hai giải 
pháp. hoặc là phải theo đường hướng của Vatican hay là trở 
thành Thệ phản. 


4. Công Đồng Tridentino qua cái hiến chế được xem như 
là quy luật cho niễm tin và giáo luật đã tạo ra một nếp sống 
trong Giáo hội: Thời đại “Giáo hội của Công đồng Tridentino”. 
Công đồng Vaticano I không giống như thế. Công đồng chỉ 
nhằm thích ứng với những liên lạc qua kỹ nghệ hóa đã bị hoàn 
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toàn thay đổi nhờ vào việc rao giảng niễểm tin, phụng vụ, mục 
vụ và tổ chức Giáo hội; chính qua hướng này mà công đồng đã 
đưa ra những quyết định để bù đắp vào những chỗ sơ hở của 
Công Đồng Tridentino khi phải xác định về tối Thượng quyền 
và về giáo thuyết bất khả ngộ của Giáo chủ. Nhưng những xác 
quyết này chỉ là một phần nhỏ trong hiến chế về Giáo hội đã 
được chuẩn bị nhưng phải bỏ đi chỉ vì ở thời Tridentino, quan 
niệm của các thần học và luật gia về bản chất và cơ cấu của 
Giáo hội khác biệt. Nhưng cuộc cách mạng Pháp và việc trần 
tục hóa đã đập tan chủ thuyết pháp giáo tất cả cơ cấu về chính 
trị, cũng như kinh tế, và của thuyết Giám mục (Episkopalismus) 
cả thuyết giáo triều tuyệt đối (Kirrialismus), tư tưởng coi Giáo 
chủ là vị quân chủ thế giới từ khi nước Tòa Thánh bị giải thể 
cũng bị lung lay tận gốc. Con đường mở rộng ngõ để con người 
suy nghĩ lại về ý niệm Giáo hội và quan trọng hơn chính là việc 
thực hiện Giáo hội. Khi Giáo hội tự tách rời khỏi nhà nước và 
xuất phát từ những đòi hỏi truyền giáo thực khẩn cấp. Người ta 
phân biệt được bốn phát triển mới từ mở đầu thế kỷ để đào sâu 
sự hiểu biết về Giáo hội. 

a. Phong trào Phụng Vụ Thánh Thể với lời đòi buộc của 
Giáo chủ Pius X thường rước lễ hơn và cho các em nhỏ 
được rước lễ sớm, và qua phong trào phụng vụ do dòng 
Benedikto ở Maria Laach (Odo Casel) hướng dẫn từ thế 
chiến thứ nhất và bành trướng do phong trào về sự hướng 
dẫn của Pius Parsch dần dần tràn lan sang các nước Âu 
Châu khác. Hiến lễ và bí tích, nhưng theo đó cả việc học 
hỏi và rao gỉang Thánh Kinh dần dần được xem như là 
việc hiện thực Corpus Christit Mysticum, dân dần tràn lan 
trong các giáo xứ do các nhóm nhỏ thực hiện. 
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b. 


Sự hoạt động tích cực của giáo dân đã được chuẩn bị từ thế 
kỷ 19 và qua việc “Công giáo tiến hành” do Giáo chủ Pius 
XI khuyến khích. Cơ bản tinh thần nằm ở quan niệm về 
Giáo hội dần dần đánh đổ quan niệm giáo sĩ trị 
(Klerikalismus) của thế kỷ 19 và đi đến cao điểm trong 
định nghĩa về Giáo hội như là dân Thiên Chúa. 

Khởi điểm việc loại.ảnh hưởng Âu Châu hóa 
(Enteuropaisierung) do chính Giáo chủ Pius XI từ sau thế 
chiến thứ nhất đã đòi buộc phẩi có một hàng giáo sĩ bản 
xứ và đã tuyên bố trong những sắc chỉ thích ứng phong tục 
cho Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời cũng liên kết với 
việc chuyển đổi cơ cấu tập đoàn Hồng y mà trên bốn trăm 
năm nay người Ý luôn luôn giữ con số ở hai phần ba. 


. Công Giáo đã dần dần tiếp xúc và hợp tác với những 


phong trào hiệp nhất, do những cộng đoàn Giáo hội tổ 
chức từ đầu thế kỷ 20, những cộng đoàn Giáo hội không 
liên kết với Roma. 


Nhìn lại đầu tiến trình cố gắng xây dựng hiệp nhất các 


Giáo hội chúng ta thấy có: 


Nghị hội các Giáo hội thế giới họp tại Stockholm 1925 
(Nathan Söderblom — 1931) 

1927 Nghị hội các Giáo hội thế giớ họp tại Lausane 

1947 Liên hợp các giáo phái Luther 

1948 Thành lập và đại hội lần I “hội đông hiệp nhất các 
Giáo hội” tại Amsterdam 


1952 Nghị hội các Giáo hội thế giới họp tại Lund 
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® 1954 “Hội đồng hiệp nhất các Giáo hội” họp đại hội lần 
hai tại Evanston 

® 1960 Văn phòng hiệp nhất các Kitô hữu (Hồng y Bea) 

® Hội Đồng hiệp nhất các Giáo hội họp tại đại hội lần IH, 
1961, tại Neu-Delhi 

® 1962 -— 1965 Công đồng Vatican II 

e© 1968 Hội đồng hiệp nhất các Giáo hội họp đại hội lần IV 
tại Uppsala. 

Cho dùng thần học huyền nhiệm của Odo Casel hoặc 
trọn vẹn hoặc từng phần bị chống đối, mặt khác lối quan niệm 
theo luật lệ xuất phát từ chối thời Trung Cổ xem Giáo hội như là 
một Giáo hội luật lệ trong thực tại chưa gỉai tổa đi được, thêm 
vào đó, còn được quyền giáo luật Codex Iuriscanonici làm bùng 
lên nữa, dù vậy đã xuất hiện một thần học mới về Giáo hội được 
đào sâu từ Thánh Kinh và qua Lịch sử của Giáo hội, người ta 
đọc được tư tưởng mới ngay trong chính thông điệp của Đức 
Giáo chủ Pius I2 Corpus Christi Myrticum. Heinrich Schlier gọi 
một thuật ngữ là “zhế kỷ của Giáo hội”. Nhưng Giáo hội của thế 
kỷ này không còn phải là Giáo hội quang vinh của thời đại 
chống Cải Cách nữa; chính Giáo hội phải tự nhận thấy mình là 
một Giáo hội lữ hành đang trong cuộc hành trình với hy vọng 
mong chờ vào cuộc viên mãn cánh chung của mình. 

Một cố gắng tranh đấu nội tại để ý thức về chính Giáo 
hội thì đổng thời mặt khác cũng là một định hướng mới để đối 
ngoại, trong liên lạc với thế giới. Khi Công đồng Tridentino 
nhóm họp thì lúc ấy chỉ có mỗi một Công giáo và Duy chỉ có 
một văn hóa Kitô giáo Âu Châu; Công đồng Vaticano I đứng 
trước một văn hóa Âu Châu nhưng không còn được Kitô giáo 
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đóng ấn nữa; Giáo chủ Pius IX, trong Syllabus của ngài đã cố ý 
đứng đối kháng lại. Syllabus không khơi sâu thêm hố chia rẽ 
nhưng cũng không bắt được một nhịp cầu nào. Giáo chủ Leo 
XIIH đã cố gắng trong những thông điệp của ngài. “Duy íân 
thuyết mục tiêu xem như là để hòa giải niềm từm cổ và khoa học 
mới, nhưng đã thất bại” (Loisy). 

Cuộc tranh chấp trong nội bộ Giáo hội chưa khai diễn sâu 
đậm thì phải chấm dứt. Hai thế chiến không những đã tiêu diệt 
văn hóa lạc quan của thế kỷ 19 mà thôi, nhưng còn đẹp tan 
những cái độc tôn của Âu Châu. Hai thế chiến đã dẫn đến một 
thời đại nguyên tử và “một thế giới”. Cả nhân loại trọn vẹn được 
đặt trước vấn nạn hiện sinh (chiến tranh nguyên tử, nạn nhân 
mãn) cũng trong đó Giáo hội như là người mang lấy Tin mừng 
không thể dửng dưng đi qua được. Thay chỗ vào các cuộc đấu 
tranh giai cấp thì sự đối kháng của các dân giàu. Có nghĩa là của 
các dân được kỹ nghệ hóa, đứng đối đầu với các dân nghèo hay 
là những nước chưa phát triển. Thế giới ở thế kỷ 19 chiến đấu 
để đòi sự tự trị và muốn đẩy lùi tôn giáo vào phòng thánh, vào 
nhà thờ, thì nay mong chờ ở Giáo hội thái độ và việc cộng tác. 
Giáo hội không còn con đường nào khác để lựa chọn cả. Nếu 
Giáo hội muốn là ánh sáng để trên giá cao soi sáng thì Giáo hội 
phải sống và trong hành động của mình phải tổ lộ mình là người 
mang lại chân lý và hộng ân, chính vì thế Giáo hội phải thực 
nghiệm lại phương pháp mục vụ của mình, việc truyển giáo của 
mình và làm thế nào để cơ cấu đem lại nhiều thành quả phục vụ 
nhất. Giáo hội phải minh chứng rằng mình không bị ràng buộc 
vào duy chỉ một nền văn hóa Kitô - Âu Châu, và cũng không 
muốn những văn hóa khác như là ở bên Đông phải chấp nhận 
văn hóa Âu Châu cùng với Tin mừng. Giáo hội phải ý thức từ bỏ 


368 LỊtH SỬ 6IÁ0 HỘI 3 


Duy Âu Châu (Europaismus) là điểm thống trị rõ rệt trong 
Phụng vụ, nghệ thuật Giáo hội, trong thần học cũng như trong 
việc đào tạo linh mục và Giáo hội phải dứt khoát hẳn với chế độ 
thực dân của các thế kỷ trước. Việc tập trung quyền hành của cơ 
cấu, nhờ đó mà Giáo hội lướt thắng được các cơn khủng hoảng ở 
thế kỷ 16 và giúp giữ vững được sự duy nhất trong Giáo hội 
ngày xưa, thì nay phải đặt lại để cuộc sống đặc biệt của những 
dân tộc cũ cũng như mới khi gia nhập vào Kitô giáo sẵn có đủ 
môi trường phát triển. Giáo triều được nhìn theo hướng quốc tế 
hóa hơn. 

Những ý thức mới về Giáo hội đã tiểm tàng và đã được 
chuẩn bị sẵn sàng trong Giáo hội, một hướng đi chọn cùng lịch 
sử với nhân loại đã mở ngỏ để được đón nhận mọi tiếng nói ở 
Công đồng. 

5. Những niên hiệu quan trọng nhất của Công đồng Vat.lI 


25.01.1959 Tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, đức Giáo 
hoàng Gioan XXIHI loan báo cho các Hồng y biết ý 
định triệu tập một Công đồng. 

17.5.1959 Giai đoạn tiền chuẩn bị: 1959 — 1960 

17.5.1959 Thành lập Ủy ban tiền chuẩn bị do đức Hồng y 
Tardini làm chủ tịch. 

18.6.1959 Văn thư của Đức Hồng y Tardini gởi cho tất cả các 
Hồng y, các Tổng Giám Mục, các Giám Mục, các 
Thánh Bộ, các Bể Trên Dòng, các Đại Học Công 
Giáo, các Phân khoa thần học để xin góp ý và Đề tài 
cho Công đồng. Ủy ban đã nhận được 1998 thư trả lời 
(77/100), sắp xếp thành những để mục và cho in. 
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29.6.1959 Thông điệp Ad Petri cathedram trình bày những nét 
chính về các mục đích của Công Đồng. 

Giai đoạn chuẩn bị: 1960 — 1962 

05.6.1960 Tự sắc Superno Dei nutu thành lập 15 Ủy Ban và Văn 
Phòng chuẩn bị Công Đồng: Ủy Ban Trung Ương 
Thần Học, về các Giám Mục và việc cai quản các 
Giáo phận, về hàng Giáo sĩ và Giáo Dân, về các Tu 
Sĩ, về các Bí Tích, về Phụng Vụ Thánh, về việc Giáo 
Dục và các Chúng Viện, về các Giáo hội Công giáo 
Đông Phương, về Truyền Giáo, về Tông Đồ Giáo 
Dân, về Sách Lễ nghĩ, về Báo chí và Phim ảnh, về 
Hiệp Nhất các Kitô hữu và Văn phòng hành chánh. 

6.1960 Một chương trình làm việc và các câu trả lời bản 
thăm dò ngày 18.6.1959 được gởi đến cho các 
Ủy Ban. 

19.3.1961 Đức Giáo hoàng Gioan XXII tuyên bố Thánh Giuse 
là bổn mạng Công Đồng. 

12-20.6.1961 Ủy Ban Trung Ương chuẩn bị Công Đồng họp lần 
đầu tiên. Tính đến ngày 21.6.1962, Ủy Ban đã họp 7 
lần để khảo sát các để tài và các lược đồ đã được 
để nghị. 

25.12.1961 Tông hiến Humanae Salutis: triệu tập Công Đồng 
vào năm 1962. 

02.02.1962 Tự sắc Concilium ấn định sẽ khai mạc Công Đồng 
vào ngày II.11.1962 

01.7.1962 Thông Điệp Poenitentiam agere xin các tín hữu cầu 
nguyện và hy sinh cho Công Đồng. 

02.7.1962 Thư II tempo massimo cũng xin các tu sĩ như vậy. 
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10.7.1962 Lời mời gọi các Anh em Ly Khai gởi các quan sát 
viên đại diện tham dự các buổi họp Công Đồng. 


Tháng 7 và 8.1962 gửi đến các Giám Mục những bản 
sơ thảo về các lược đổ sẽ được thảo luận trong 


Công Đồng. 
05.9.1962 Tự sắc Appropinquante Concilio ấn định luật lệ của 
Công Đồng. 


11.9.1962 một tháng trước ngày khai mạc Công Đông, Đức Giáo 
hoàng ngỏ lời với thế giới qua làn sóng điện. 

Kỳ họp đầu tiên của Công Đồng: từ 11.10 đến 8.12.1962 

11.10.1962 Khóa I. Nghi thức long trọng khai mạc Công Đồng 
với bài diễn văn của Đức Giáo hoàng. 

13-20.10.1962 Tổ chức các Ủy Ban Công Đồng: Mỗi Ủy Ban 
gồm 25 vị, trong đó có 16 vị do Đại Hội bầu và 9 vị 
do Đức Giáo hoàng đề cử. 

20.10.1962 Sứ điệp của các Nghị Phụ gởi cho thế giới. 

20.10-07.12.1962 Thảo luận các lược đồ về Phụng Vụ, về Mạc 
Khải, về các phương tiện Truyền Thông Xã Hội, về 
Hiệp Nhất Kitô Hữu và về Giáo hội. 

08.12.1962 Bế mạc kỳ họp đầu tiên. Không một Văn Kiện nào 
được công bố. Tổ chức công việc cho kỳ họp kế tiếp. 
Thành lập một Ủy ban Phối trí, có nhiệm vụ làm lại 
các lược đồ, được giới hạn trong 17 lược đồ. 

11.4.1963 Thông điệp Pacem 1n Terr1s. 

03.6.1963 Đức Giáo hoàng XXIH từ trần. 

21.6.1963 Đức Phaolô VI được bầu làm giáo Hoàng. 

27.6.1963 Đức Phaolô VI loan báo kỳ họp thứ hai của Công 
Đồng vào ngày 29.9. 
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14.9.1963 Triệu tập các Nghị Phụ. Đức Giáo hoàng chỉ định 
Bốn Hồng y Đại diện điều hành các công việc của 
Công Đồng: Agagianian, Doefner, Lercaro và 
Suenens. 

Kỳ họp thứ hai: từ 29.9 đến 04.12.1963 

29.9.1963 Khóa II. Khai mạc kỳ họp thứ hai của Công Đồng 

01 - 03.10.1963 Thảo luận lược đồ về Giáo hội. 

05.11 — 02.12.1963 Thảo luận các lược đổ về Giám Mục và về 
Hiệp Nhất. 

28.11.1963 Bầu các ủy viên bổ sung cho các Ủy Ban Công đồng 

30.11.1963 Tự sắc Pastorale Munus ban đặc quyển cho các 
Giám Mục. 

04.12.1963 Khóa III. Bế mạc long trọng: chung quyết và công 
bố Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, Sắc lệnh về Các 
Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội. 

4- 06.01.1964 Đức Giáo hoàng Phaolô VI hành hương Thánh địa 
và gặp Đức Thượng Phụ Athenagoras. 

25.4.1964 Tự sắc Sacram Liturgiam công bố Hiến Chế về 
Phụng Vụ Thánh bắt đầu có hiệu lực và thành lập 
một Hội đồng để thi hành. 

02.4.1964 Tự sắc In fructibus thành lập một Ủy Ban Giáo hoàng 
về các Phương Tiện truyền Thông Xã Hội. 

30.4.1964 Tông Thư Spiritus Paracliti xin cầu nguyện cho Công 
Đồng. 

17.5.1964 Đức Giáo hoàng Phaolô VI loan báo thành lập một 
văn phòng cho các người ngoài Kitô giáo. 

02.7.1964 Cải tổ các luật lệ Công Đồng để các cuộc thảo luận 
được dễ dàng. 

06.8.1964 Thông Điệp Ecclesiam suam. 
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01.9.1964 Thư của Đức Giáo hoàng gởi cho Đức Hồng y Tisserant 
về việc khai mạc kỳ họp thứ 3 của Công Đồng. 

Kỳ họp thứ ba: từ 14.9 đến 21.11.1964 

14.9.1964 Khóa IV. Thánh lễ đồng tế và diễn văn khai mạc của 
Đức Giáo hoàng Phaolô VI. 

15.9 — 20.11.1964 Thảo luận các bản văn về cánh chung, về 
Đức Trinh nữ Maria, về nhiệm vụ mục vụ của các 
Giám Mục, về tự do tôn giáo, về các người Do Thái, 
về các tôn giáo ngoài Kitô giáo, về Mạc Khải, về 
Tông Đồ Giáo Dân, về Linh Mục, về các Giáo hội 
Công giáo Đông Phương về Giáo hội trong thế giới 
ngày nay, về tuyển giáo, về Tu sĩ, về chủng viện, về 
giáo dục Công giáo, về các Bí tích. 

26.9.1964 Huấn thị Inter Oecumenici để thi hành đúng đắn Hiến 
Chế về Phụng Vụ. 

06.11.1964 Phổ biến Sắc Thư Cum admotae, ban các đặc quyển 
cho Bê Trên Tổng Quản các Dòng. 

21.11.1964 Khóa V. Bế mạc kỳ họp ba. Nhưng quyết và công 
bố Hiến Chế về Giáo hội, các Sắc Lệnh về Hiệp 
Nhất, về các Giáo hội Công Giáo Đông Phương. Đức 
Phaolô VI tuyên bố “Đức Maria là Mẹ Giáo hội”. 

02 - 05.12.1964 Đức Giáo hoàng Phaolô VI đi Bombay dự Đại 
Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 38. 

28.8.1964 Tông Huấn của Đức Phaolô VI loan báo kỳ họp cuối 
cùng vào ngày 14.9. 

03.8.1965 Thông điệp Mysterium fidei về Phép Thánh Thể. 


Kỳ họp thứ tư: từ 14.9 đến 08.12.1965 
14.9.1965 Khóa VI. Khai mạc kỳ họp: Thánh lễ đồng tế và diễn 
văn của Đức Giáo hoàng. 
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15.9.1965 Tông Hiến Apostolica sollicitudo, thiết lập Thượng 
Hội Đồng Giám Mục. 

15.9-16.10.1965 Thảo luận các lược đồ về Tự Do Tôn Giáo, về 
Giáo hội Trong Thế Giới Ngày Nay, về Truyền Giáo, 
về các Linh mục. 

04 - 05.10.1965 Đức Phaolô VI công du Liên Hiệp Quốc. Diễn 
văn đọc tại ONU được kể vào số các văn kiện 
Công Đồng. 

28.10.1965 Khóa VII. Chung quyết và công bố Sắc lệnh về 
Nhiệm vụ Giám Mục, về canh tân thích nghi đời sống 
Dòng tu, về Đào Tạo Linh Mục, các Tuyên Ngôn về 
Giáo Dục Kitô Giáo, về liên lạc của Giáo hội với các 
Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo. 

04.11.1965 Tông Huấn Postrema sessio xin cầu nguyện cho 
công việc của Công Đồng được chấm dứt tốt đẹp. 

18.11.1965 Khóa VIII. Chung quyết công bố Hiến Chế về Mạc 
Khải và Sắc Lệnh về Tông Đồ Giáo Dân. Đức Giáo 
hoàng loan báo việc cải tổ giáo triều, cuộc điểu tra 
phong thánh các Giáo hoàng Piô XII và Gioan XXIH, 
năm Toàn Xá kẻ từ khi bế mạc Công Đồng đến Lễ 
Hiện Xuống 1966, và việc sắp triệu tập Thượng Hội 
Đồng Giám Mục. 

04.12.1965 Đức Phaolô VI họp với các quan sát viên ngoài 
Công giáo tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. 

07.12.1965 Khóa IX. Chung quyết và công bố Sắc Lệnh về Tự 
Do Tôn Giáo, về Linh Mục, về Truyền Giáo và hiến 
Chế Mục Vụ Trong Thế Giới ngày nay. Với “Tông 
Thư ngắn” In Spiritu Sancto Đức Phaolô VỊ đã tuyên 
bố bế mạc Công đồng. Trong dịp này, Đức Phaolô VI 
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và Đức Thượng Phụ Athenagoras cũng ban bố một 
bản tuyên ngôn chung, hủy bỏ vạ tuyệt thông giữa 
Roma và Constantinopla. Tự sắc Interrrae servandae 
đổi tên “Bộ Thánh Vụ” thành “ Thánh Bộ Giáo Lý 
Đức Tin”. 
08.12.1965 Khóa X. Nghi thức long trọng bế mạc Công Đồng tại 
Công trường Thánh Phêrô. 
(Thánh Công Đồng Chung Vaticano II, 
Giáo hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt xuất 
bản, tập 1, 1975, tr. 34 — 38). 
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